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THIỆN VÀ BÁT THIỆN 


DÂN NHẬP 


1. Lòi giới thiệu 

— Sau khi nhận thấy tính thực tế, gân gũi, dễ hiểu và trí 
tuệ tuyệt diệu trong những bài kinh của bộ ĐẠI TẠNG 
KINH VIỆT NAM do Hoà Thượng Thích Minh Châu 
dịch trực tiếp từ Kinh Tạng Pali, chúng tôi nhận thấy 
rằng những bộ kinh này là những thực tế tuyệt diệu 
trong cuộc sống và nếu những bài kinh này không 
được tiếp cận và áp dụng trong cộng đông Phật tử thì 
thật là một thiệt thòi cho những người con của Phát. 


—_ Vịnhư một người khi nếm được hương vị tuyệt vời của 
một chiếc bảnh ngon, lòng nghĩ tới những người thân 
thương của mình và đem đến mời họ cùng ăn với 
mình, đó chính là tâm niệm của chúng tôi khi thực 
hiện công việc này. Chúng tôi với tắm lòng chân thành 
sâu sắc cầu mong cho mọi người cùng có thể tiếp cận 
được với Kinh Tạng Pali (kinh Nikayd) và tìm được 
chân đứng trong bộ kinh này. 

—_ Vì vậy, nhằm giới thiệu bộ kinh Nihaya đến với cộng 
đồng Phật tử ở khắp nơi và nhằm giúp cho quỷ đạo 
hữu dễ dàng tiếp cận với kinh Nikaya nên trong phiên 


bản vỉ tính này chúng tôi đã mạo muội cán thận 
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dấu, tô màu những điểm căn bản và trọng tâm trong 
các bài kinh để quỷ đọc giả có thể nhanh chóng nắm 
hiểu được nội dung, ý nghĩa và những điểm quan 
trọng của bài kinh. Công việc này đã được chúng tôi 
thực hiện dựa trên sự thấy biết và kinh nghiệm thực 
hành của bản thân, quý đạo hữu cố gắng đọc đi đọc 
lại và suy nghiệm kỹ từng lời kinh rôi đem áp dụng 
thực hành để có thể tự mình thành tựu Tuệ giác như 
Đức Phật đã chỉ dạy. 

2. Lợi ích của việc nghiên cứu học hỏi bộ kinh này là gì? 

—_ Đi thắng vào lời dạy của Đức Phật, tiếp cận trực tiếp 
với những lời dạy nguyên chất của Đức Phật khi Ngài 
còn tại thế, tránh được sự truyền tải ý nghĩa giáo 
pháp có khi đúng, có khi lệch của các vị này vị kia, 
tránh được việc đến với đạo Phật nhưng nhìn nhận 
và hiểu biết đạo Phật thông qua lăng kính của người 
khác. 

— Biết được với những sự kiện đã từng xảy ra trong thời 
kỳ Đức Phật còn tại thế như: hoàn cảnh xã hội thời 
đó, đời sống thực tế của Đức Phật và các cuộc thuyết 
giảng Chánh Pháp của Ngài. 

—_ Trí tuệ được mở rộng, biết được đôi phần VỀ frí tuệ 
thâm sâu vì diệu của Đức Phật qua các bài thuyết 
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giảng của Ngài và qua các cuộc cật ván, chát ván của 
ngoại đạo. 


Được làm quen với các Pháp học và Pháp hành mà 
Đức Phật đã trình bày dưới nhiễu hình thức đa dạng 
khác nhau. Học hỏi được nhiễu cách tu táp, nhiễu 
phương diện tu tập, không bị hạn chế bó buộc {rong 
một phương điện tu tập theo một trưởng phái nào. 


Có được một cái nhìn trực tiếp, trực diện đối với 
Chánh Pháp, giúp cho người tu tập không đi lệch ra 
ngoài Chánh Pháp, không làm uống phí thời gian và 
công sức mà người tu tập đã bỏ ra để nghiên cứu tìm 
hiểu học hỏi và thực hành Phật Pháp, giúp cho nhiệt 
tình và ước nguyện của người tu học chân chánh được 
thành đạt, có kết quả tốt đẹp và lợi ích thiết thực ngay 
trong đời sống hiện tại. 

Có được đây đủ những phương tiện để thực hiện Pháp 
học vàPháp hành, biết rõ những gì mình cần phải làm 


trên con đường đi đến sự chấm dứt khổ đau. 


Trong khi đọc, nghe, nghiên cứu, học hỏi các bản 
kinh thì tâm được an trú vào trong Chánh Tri Kiến, 
tham sân sỉ được văng mặt trong lúc ấy, tám được an 
trú vào trong Chánh Pháp. 
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—_ Ngay trong hiện tại gieo kết được những thiện duyên 
tốt lành đối với Chánh Pháp của Đức Phật, có thể 
thẳng tiến đến việc tu tập sự giải thoát sanh tử ngay 
trong kiếp hiện tại. Nhưng nếu ngay trong hiện tại 
không đạt được sự giải thoát thì những thiện duyên 
này sẽ giúp được cho các đời sau: khi được sanh ra, 
tâm luôn hướng về sự tìm cầu Chánh Pháp, yêu thích 
tìm kiếm những lời dạy nguyên gốc của Đức Phật, và 
đồng thời tâm cũng luôn hướng về sự không ưa thích 
đối với các tà Pháp, tránh xa các tà thuyết không 
chân chánh, không có cảm xúc cảm tình đối với các 
tà đạo, trảnh được các con đường tu tập sai lệch làm 
uống phí công sức và tâm nguyện của người tu tập 
mà vẫn không đạt được sự giải thoát khổ đau. 


—_ Trong quá trình học hỏi nghiên cứu cần thận các bản 
kinh này thì Chánh Tri Kiến đi đến thành tựu đây đủ, 
Giới Hạnh ãi đến thành tựu đây đủ, ba kiết sử Thân 
Kiến, Hoài Nghi, Giới Cảm Thủ được đoạn lận, 
chứng được Dự Lưu Quả, là bậc Dự Lưu, chỉ còn tái 
sanh tôi đa là bảy lần giữa chư Thiên và loài người, 
không còn bị đọa vào trong các đường ác sanh nhự 


địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. 


— Khi thân hoại mạng chung nếu bị thất niệm, tâm 


không được tỉnh giác, thì khi tái sanh đời sau, lúc đầu 
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không nhớ được đạo pháp, nhưng sau đó sẽ có những 
nhân duyên đưa đến giúp cho tâm trí từ từ nhớ lại và 
tiếp tục tu tập trong vòng tôi đa bảy lần tái sanh là sẽ 
đi đến sự chứng đạt được tâm hoàn toàn tịch lặng 
thoát ly sanh tử, thoát ly đau khổ, thoát khỏi mọi ràng 
buộc, phiên não đổi với năm thủ uấn. 

3. Lòng triân 


—_ Chúng ta, những người đến với đạo thoát ly sanh tử 
của Đức Phật sau khi Ngài nhập diệt đã trên 2500 
năm, nhưng may mắn quá lớn cho chúng ta đó là việc 
chúng ta vẫn còn được thấy, được gặp, được học hỏi 
và được hành trì theo những bản kinh nguyên chất 
truyền thông của Đức Phát. Xin hạnh phúc tri ân sự 
may mắn này của mình và xin chân thành vô lượng 
cung kính trì án Hòa Thượng Thích Minh Châu, 
người đã bỏ nhiều thời gian, nhiêu tâm huyết để làm 
cho Chánh Pháp được sáng tỏ đổi với những người 


con của Đức Phát tại Việt Nam. 


—_ Xin chân thành cung kính cúi đầu tri ân Hoà Thượng 
- vị ân sự của Phát tử Việt Nam. 


Pháp quốc, ngày 05 tháng 07 năm 2014 
Người trình bày - Chơn Tĩn Toản 
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THIỆN VÀ BÁT THIỆN 


1 Định nghĩa - Bất thiện, căn bản của 
bất thiện - Kinh CHÁNH TRI KIÊN — 
9 Trung L, 1II 


KINH CHÁNH TRI KIÊN 
(Sammadlitthisuttam) 
— Bài kinh sô 9— 7rung L III 


Như vậy tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở Savathi (Xá-vệ), tại 
Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika 
(Cấp Cô Độc). Lúc bấy giờ, Tôn giả Sariputta (Xá- 
lợi-phất) gọi các Tỷ-kheo: "Này các Tỷ-kheo”. - 
"Hiền giả", các Tý-kheo ấy vâng đáp Tôn giả 
Sariputta. Tôn giả SarIputfa nói như sau: 


- Chư Hiên, chánh tri kiến, chánh tri kiến, được 
gọi là như vậy. Chư Hiền, cho đến như thế nào, một 
Thánh đệ tử có chánh tri kiến, có tri kiến chánh trực, 
có lòng tin Pháp tuyệt đổi và thành tựu diệu pháp 
này? 


- Chúng tôi từ xa đến đề được hiểu ý nghĩa lời 


nói ấy từ Tôn giả Sariputta. Thật lành thay, nêu Tôn 
ø1ả SarIputta giảng cho ý nghĩa lời nói ây. Sau khi 
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nghe Tôn giả Sariputta, các Tỷ-kheo sẽ thọ trì. 


- Chư Hiên, vậy hãy nghe, hãy khéo tác ý. Ta 
Sẽ giảng. 


— Thưa vâng, Hiền giả! - Các Tý-kheo vâng đáp 
Tôn giả Sariputta. 


Tôn giả SarIputfa nói như sau: 


— Chư Hiển, khi Thánh đệ tử tuệ tri được bắt 
thiện và tuệ trỉ được căn bốn bất thiên, tuệ trỉ được 
thiện và tuệ trỉ được căn bốn thiện, chư Hiên, khi 
ấy Thánh đệ tử có chánh trì kiến, có trí kiến chánh 
trực, có lòng tin Pháp tuyệt đổi và thành tựu điệu 
pháp này. 


Chư Hiên, thế nào là bất thiện, thể nào là căn 
bốn bắt thiện, thế nào là thiện, thế nào là căn bốn 
thiện ? 


Chư Hiền, sát sanh là bất thiện, 
Lấy của không cho là bắt thiện, 
Tà hạnh trong các dục là bất thiện, 
Nói láo là bất thiện, 

Nói hai lưỡi là bất thiện, 

Ác khẩu là bất thiện, 

Nói phù phiếm là bắt thiện, 


TT XI tì Đề c R mẽ 
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s. Tham dục là bất thiện, 
ọ. Sân là bất thiện, 
¡0. Tà kiến là bất thiện. 


Chư Hiên, như vậy gọi là bất thiện. 
Và chư Hiên, thế nào là căn bốn bắt thiện ? 


— Tham là căn bốn bắt thiện, 
— Sân là căn bôn bât thiện, 
— S1 là căn bôn bât thiện. 


Chư Hiẻn, như vậy gọi là căn bồn bắt thiện. 
Và này chư Hiên, thế nào là thiện ? 


1. Từ bỏ sát sanh là thiện 

2. Từ bỏ lấy của không cho là thiện 

3. Từ bỏ tà hạnh trong các dục là thiện 
4. Từ bỏ nói láo là thiện, 

5. Từ bỏ nói hai lưỡi là thiện, 

6. Từ bỏ ác khẩu là thiện, 

7. Từ bỏ nói phù phiếm là thiện, 

Š. Không tham dục là thiện, 

9. Không sân là thiện, 

10. Chánh tri kiến là thiện. 


Chư Hiên, như vậy gọi là thiện. 
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Chư Hiên, thê nào là căn bôn thiện ? 


1. Không tham là căn bổn thiện 
2. Không sân là căn bôn thiện 
3. Không sĩ là căn bôn thiện. 


Chư Hiẻn, như vậy gọi là căn bổn thiện. 


Chự Hiên, khi nào Thánh đệ tử tuệ trì bất thiên 
như vậy, tuệ tri căn bốn bất thiện như vậy, tuệ tri 
thiện như vậy, tuệ trì căn bồn thiện nh vậy, khi ấy, 
vị ấy đoạn trừ tất cả tham tùy miên, tẩy sạch sân tùy 
miên, nhồ tận sốc kiến mạn tùy miên "Tôi là", đoạn 
trừ vô mình, khiến minh khởi lên, diệt tận khổ đau 
ngay trong hiện tại. Chư Hiển, như vậy Thánh đệ tử 
có chánh tri kiến, có tri kiến chánh trực, có lòng tin 
pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này. 


— Lành thay, Hiền giả! 


Các Tý-kheo ấy, sau khi hoan hý, tín thọ lời nói 
Tôn giả Sariputta và hỏi thêm Tôn giả Sariputta cầu 
hỏi như sau: 

- Này Hiên giả, có thể có pháp môn nào khác, 
nhờ pháp môn này vị Thánh đệ tử có chánh tri kiến, 


có tri kiến chánh trực, có lòng tin Pháp tuyệt đối và 
thành tựu diệu pháp này? 
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— Chư Hiên, có thể có. Chư Hiền, khi nào Thánh 
đệ tử tuệ tri thức ăn, tuệ tri tập khởi của thức ăn, tuệ 
tri đoạn diệt của thức ăn, và tuệ tri con đường đưa 
đến đoạn diệt của thức ăn, chư Hiền khi ấy Thánh đệ 
tử có chánh tri kiến, có tri kiến chánh trực, có lòng 
tin Pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này. 


Chư Hiên, thê nào là thức ăn, thê nào là tập 
khởi của thức ăn, thê nào là đoạn diệt của thức ăn, 
thể nào là con đường đưa đên đoạn diệt của thức ăn? 


Chư Hiên, có bôn loại thức ăn này, 


nào là bôn? Đoàn thực, loại thô hay loại tế, xúc 
thực là thứ hai, tư niệm thực là thứ ba, thức 
thực là thứ tư. 

— Từ tập khởi của ái có tập khởi của thức ăn, 

—_ Từ đoạn diệt của áI có đoạn diệt của thức ăn. 

— Thánh Đạo Tám Ngành này là con đường đưa 
đến đoạn diệt của thức ăn, tức là: Chánh Tri 
kiến, Chánh Tư duy, Chánh Ngữ, Chánh 
Nghiệp, Chánh Mạng, Chánh Tĩnh tân, Chánh 
Niệm, Chánh Định. 


Chư Hiển, khi nào Thánh đệ tử tuệ trí thức ăn 
như vậy, tuệ tri tập khởi của thức ăn như vậy, tuệ tri 
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đoạn điệt của thức ăn như vậy, tuệ tri con đường đưa 
đến đoạn điệt của thức ăn như vậy, ki á ấy, vị ấy đoạn 
trừ tắt cả tham tùy miên, tẩy sạch sân tùy miên, nhồ 
tận gốc kiến mạn tùy miên "Tôi là", đoạn trừ vô 
mình, khiến mình khởi lên, diệt tận khổ đau ngay 
trong hiện tại. Chư Hiển, như vậy Thánh đệ tử có 
chánh tri kiến, có tri kiến chánh trực, có lòng tin 
Pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này. 


— Lành thay, Hiền giả! 


Các Tỷ-kheo ấy, sau khi hoan hý, tín thọ lời nói 
Tôn giả Sariputfa liên hỏi thêm Tôn giả Sariputta cầu 
hỏi như sau: 


- Này Hiển giả, có pháp môn nào khác, nhờ 
pháp môn này Thánh đệ tử có chánh tri kiến, có tri 
kiến chánh trực, có lòng tin Pháp tuyệt đối và thành 
tựu diệu pháp này? 


— Chư Hiển, có thể có. Chư Hiên, khi nào Thánh 
đệ tử tuệ trị Khổ, tuệ tri Tập khởi của khổ, tuệ tri 
Đoạn diệt của khổ, tuệ tri con Đường đưa đến đoạn 
diệt của khổ, chư Hiển, khi ấy Thánh đệ tử có chánh 
trì kiến, có tri kiến chánh trực, có lòng tin Pháp tuyệt 
đối và thành tựu diệu pháp này. 


Chư Hiên, thế nào là Khổ, thế nào là Tập khởi 
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của khó, thê nào là Đoạn diệt của khó, thê nào là con 
Đường đưa đên đoạn diệt của khô? 


Chư Hiền, 


như vậy gọi là Khô. 

— Chư Hiên, thể nào là Tập khởi của khổ? Chính 
là ái đưa đến tái sanh, cùng khởi hỷ dục và 
tham hướng đến tái sanh, cùng khởi hỷ dục và 
tham, tìm cầu hÿ lạc chỗ này chỗ kia, tức là dục 
ái, phi hữu ái. Chư Hiền, như vậy gọi là Tập 
khởi của khô. 

— Chư Hiên, thế nào là Đoạn diệt của khổ? Đó là 
sự đoạn diệt ly tham, không có dư tàn, sự quăng 
bỏ, sự từ bỏ, sự giải thoát, sự vô chấp khát ái 
ây. 

— Chư Hiên, thể nào là con Đường đưa đến đoạn 
diệt của khổ? Chính là Thánh Đạo Tám Ngành 
đưa đến khổ diệt, tức là Chánh tri kiến... Chánh 
Định. 


Chư Hiền, khi nào Thánh đệ tử tuệ tri Khổ như 
vậy, tuệ tri Tập khởi của khô như vậy, tuệ tri Đoạn 
diệt của khô như vậy, tuệ tri con Đường đưa đến đoạn 
diệt của khổ như vậy, khi ấy vị ấy đoạn trừ tất cả 
tham tùy miên, tây sạch sân tùy miên,... (như trên)... 
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và thành tựu diệu pháp này. 


— Lành thay, Hiền giả... (như trên)... Này Hiển 
giả, có thê có pháp môn nào khác, nhờ pháp môn này 
Thánh đệ tử... (như trên)... thành tựu diệu pháp này? 


— Chư Hiên, có thể có. Chư Hiền, khi nào Thánh 
đệ tử tuệ tri già chết, tuệ tri tập khởi của già chết, tuệ 
tri đoạn diệt của già chết, tuệ tri con đường đưa đến 
đoạn diệt của già chết, chư Hiền, khi ấy Thánh đệ tử 
có chánh tri kiến,... (như trên)... và thành tựu diệu 
pháp này. 


Chư Hiển, thế nào là già chết, thế nào là tập 
khởi của già chết, thê nào là đoạn diệt của già chết, 
thể nào là con đường đưa đến đoạn điệt của già 
chêt? 


Chư Hiền thế nào là chết? - 


Già như vậy và chêt như vậy, chư Hiên, 
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như vậy gọi là già chết. 


— Từ sự tập khởi của sanh, có sự tập khởi của già 
chết, 

— Từ sự đoạn diệt của sanh, có sự đoạn diệt của 
già chết. 

— Thánh Đạo Tám Ngành này là con đường đưa 
đến đoạn diệt của già chết, tức là: Chánh Tri 
kiến... (như trên)... Chánh Định. 


Chư Hiền, khi nào Thánh đệ tử tuệ tri già chết 
như vậy, tuệ tri tập khởi của già chết như vậy, tuệ tri 
đoạn diệt của già chết như vậy, tuệ tri con đường đưa 
đến đoạn diệt của già chết như vậy, khi ấy, vị ấy đoạn 
trừ tất cả tham tùy miên, tây sạch sân tùy miên... (như 
trên)..., và thành tựu diệu pháp này. 


— Lành thay, Hiền giả... (như trên)... Này Hiển 
giả, có thê có pháp môn nào khác... ? 


— Chư Hiên, có thể có. Chư Hiền, khi nào Thánh 
đệ tử tuệ tri sanh, tuệ tri tập khởi của sanh, tuệ tri 
đoạn diệt của sanh, tuệ tri con đường đưa đến đoạn 
diệt của sanh, chư Hiên, khi ấy vị Thánh đệ tử có 
chánh tri kiến... (như trên)... và thành tựu diệu pháp 
này. 
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Chư Hiên, thê nào là sanh, thê nào là tập khởi 
của sanh, thể nào là đoạn diệt của sanh, thể nào là 
con đường đưa đến đoạn diệt của sanh? 


—_ Từ sự tập khởi của hữu có sự tập khởi của sanh, 

— Từ sự đoạn diệt của hữu. có sự đoạn diệt của 
sanh, 

— Và Thánh Đạo Tám Ngành này là con đường 
đưa đến đoạn diệt của sanh, tức là: Chánh Tri 
kiến... Chánh Định. 


Chư Hiên, khi nào Thánh đệ tử tuệ tri được sanh 
như vậy, tuệ tri được tập khởi của sanh như vậy, tuệ 
tri được đoạn diệt của sanh như vậy, tuệ tri được con 
đường đưa đến đoạn diệt của sanh như vậy, khi ây, 
vị ây đoạn trừ tất cả tham tùy miên... (như trên)... như 
vậy... (như trên)... và thành tựu diệu pháp này. 


— Lành thay, Hiền giả... (như trên)... Này Hiển 
giả, có pháp môn nào khác... ? 


- Chư Hiền, có thể có. Chư Hiền, khi nào Thánh 
đệ tử tuệ tri hữu, tuệ tri tập khởi của hữu, tuệ tri đoạn 
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diệt của hữu, tuệ tri con đường đưa đến đoạn diệt của 
hữu, chư Hiên, khi ây vị Thánh đệ tử có chánh tri 
kiên... và thành tựu diệu pháp này. 


Chư Hiện, thê nào là hữu, thê nào là tập khởi 
của hữu, thê nào là đoạn diệt của hữu, thê nào là con 
đường đưa đên đoạn diệt của hữu ? — 


Chư Hiền, ðBiĐ8NữWDiy2NEWWiSfHfð) 
vô sắc hữu 


Từ tập khởi của thú, có tập khởi của hữu; 
Từ đoạn diệt của thủ có đoạn diệt của hữu 
Và Thánh Đạo Tám Ngành này là con đường 
đưa đến đoạn diệt của hữu, tức là: Chánh Tri 
kiến... Chánh Định. 


Chư Hiền, khi nào Thánh đệ tử tuệ tri hữu như 
vậy, tuệ tri tập khởi của hữu như vậy, tuệ tri đoạn 
diệt của hữu như vậy, tuệ tri con đường đưa đến đoạn 
diệt của hữu như vậy, khi ấy, vị ây đoạn trừ tất cả 
tham tùy miên... và thành tựu diệu pháp này. 


— Lành thay, Hiền giả... (như trên)... Này Hiển 
giả, có thê có pháp môn nào khác... ? 


— Chư Hiên, có thê có. Chư Hiên, khi nào Thánh 
đệ tử tuệ tri tập khởi của thủ, tuệ tri đoạn diệt của 
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thủ, tuệ tr1 con đường đưa đến đoạn diệt của thủ, khi 
ây Thánh đệ tử có Chánh Tri kiên... và thành tựu diệu 
pháp này. 

Chư Hiền, thế nào là thủ, thế nào là tập khởi của 
thủ, thê nào là đoạn diệt của thủ, thê nào là con 


đường đưa đến đoạn diệt của thủ? 


Chư Hiền, 


Từ tập khởi của ấï, có tập khởi của thủ; 

Từ đoạn diệt của á1, có đoạn diệt của thủ; 
Và Thánh Đạo Tám Ngành này là con đường 
đưa đến đoạn diệt của thủ, tức là: Chánh Tri 
kiến... Chánh Định. 


Chư Hiền, khi nào Thánh đệ tử tuệ tri thủ như 
vậy, tuệ tri tập khởi của thủ như vậy, tuệ tri đoạn diệt 
của thủ như vậy, tuệ tri con đường đưa đến đoạn diệt 
của thủ như vậy, khi ấy, vị ấy đoạn trừ tất cả tham 
tùy miên và thành tựu diệu pháp này. 


— Lành thay, Hiền giả... (như trên)... Này Hiển 
giả, có pháp môn nào khác... ? 


— Chư Hiên, có thê có. Chư Hiền khi nào Thánh 
đệ tử tuệ tri ái, tuệ tri tập khởi của ái, tuệ tri đoạn diệt 
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của ái, tuệ tri con đường đưa đến đoạn diệt của ái, 
khi ấy Thánh đệ tử có Chánh Tri kiến... và thành tựu 
diệu pháp này. 

Chư Hiền, thế nào là ái, thế nào là tập khởi của 
ái, thế nào là đoạn diệt của ái, thế nào là con đường 
đưa đến đoạn diệt của ái? 


Chư Hiền, 


Từ tập khởi của , có tập của ái, 

Từ đoạn diệt của thọ, có đoạn diệt của ái, 
Và Thánh Đạo Tám Ngành này là con đường 
đưa đến đoạn diệt của ái, tức là: Chánh Tri 
kiến... Chánh Định. 


Chư Hiền, khi nào Thánh đệ tử tuệ tri ái như 
vậy, tuệ tri tập khởi của ái như vậy, tuệ tri đoạn diệt 
của ái như vậy, tuệ tri con đường đưa đến đoạn diệt 
của ái như vậy, khi ẫy, VỊ ây, đoạn trừ tất cả tham tùy 
miên... và thành tựu diệu pháp. 


— Lành thay, Hiền giả... (như trên)... Này Hiển 
giả, có thê có pháp môn nào khác... ? 


- Chư Hiên, có thể có. Chư Hiền, khi nào Thánh 
đệ tử tuệ tri tho, tuệ tri tập khởi của thọ, tuệ tri đoạn 
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diệt của thọ, tuệ tr con đường đưa đến đoạn diệt của 
thọ, khi ây Thánh đệ tử có chánh tri kiên và thành 
tựu diệu pháp này. 


Chư Hiền, thế nào là thọ, thế nào là tập khởi của 
thọ, thê nào là đoạn diệt của thọ, thê nào là con 
đường đưa đên đoạn diệt của thọ? 


— Chư Hiền, 
xúc sanh, thọ do nhĩ xúc sanh, thọ do tỷ xúc 
sanh, thọ do thiệt xúc sanh, thọ do thân xúc 
sanh, thọ do ý xúc sanh. 

— Từ tập khởi của xúc, có tập khởi của thọ; 

—_ Từ đoạn diệt của xúc, có đoạn diệt của thọ; 

— Và Thánh Đạo Tám Ngành này là con đường 
đưa đến đoạn diệt của thọ, tức là: Chánh Tri 
kiến... Chánh Định. Chư Hiền, khi nào Thánh 
đệ tử tuệ tri thọ như vậy, tuệ tri tập khởi của 
thọ như vậy, tuệ tri đoạn diệt của thọ như vậy, 
tuệ tr1 con đường đưa đến đoạn diệt của thọ 
như vậy, khi ấy, vị ấy đoạn trừ tất cả tham tùy 
miên... và thành tựu diệu pháp này. 


— Lành thay, Hiền giả... (như trên)... Này Hiền 
giả, có thê có pháp môn nào khác... ? 


- Chư Hiên, có thể có. Chư Hiền, khi nào Thánh 
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đệ tử tuệ tri xúc, tuệ tri tập khởi của xúc, tuệ tri đoạn 
diệt của xúc, tuệ tri con đường đưa đến đoạn diệt của 
xúc, khi ây Thánh đệ tử có chánh tri kiến và thành 
tựu diệu pháp này. 


Chư Hiên, thê nào là xúc, thê nào là tập khởi của 
xúc, thê nào là đoạn diệt của xúc, thê nào là con 
đường đưa đên đoạn diệt của xúc? 


—_ Chư Hiền, có sáu loại xúc này: nhãn xúc, nhĩ 
xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc, ý xúc. 

— Từ tập khởi của sáu nhập, có tập khởi từ xúc; 

— Từ đoạn diệt của sáu nhập, có đoạn diệt của 
xúc, 

— Và Thánh Đạo Tám Ngành này là con đường 
đưa đến đoạn diệt của xúc, tức là: Chánh Tri 
kiến... Chánh Định. 


Chư Hiền, khi nào Thánh đệ tử tuệ tri xúc như 
vậy, tuệ tri tập khởi của xúc như vậy, tuệ tri đoạn diệt 
của xúc như vậy, tuệ tri con đường đưa đến đoạn diệt 
của xúc như vậy, khi ây, VỊ ây đoạn trừ tất cả tham 
tùy miên... và thành tựu diệu pháp này. 


— Lành thay, Hiện giả...câu hỏi như sau: Hiên 
giả, có thê có pháp môn nào khác... ? 
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— Chư Hiên, có thể có. Chư Hiền, khi nào Thánh 
đệ tử tuệ tri sáu nhập, tuệ tri tập khởi của sáu nhập, 
tuệ tri đoạn diệt của sáu nhập, tuệ tri con đường đưa 
đến đoạn diệt của sáu nhập, khi ấy Thánh đệ tử có 
chánh tri kiến... và thành tựu diệu pháp này. 


Chư Hiền, thế nào là sáu nhập, thế nào là tập 
khởi của sáu nhập, thế nào là đoạn diệt của sáu nhập, 
thế nào là con đường đưa đến đoạn diệt của sáu 
nhập? 


— Chư Hiền, có sáu nhập này: nhãn nhập, nhĩ 
nhập, ty nhập, thiệt nhập, thân nhập, ý nhập. 

— Từ tập khởi của có tập khởi của 
sáu nhập; 

— Từ đoạn diệt của danh sắc có đoạn diệt của 
sáu nhập; 

— Và Thánh Đạo Tám Ngành này là con đường 
đưa đến đoạn diệt của sáu nhập, tức là: 
Chánh Tri kiến... Chánh Định. 


Chư Hiên, chỉ khi nào vị Thánh đệ tử tuệ tri sáu 
nhập như vậy, tuệ tri tập khởi của sáu nhập như vậy, 
tuệ tri đoạn diệt của sáu nhập như vậy, tuệ tri con 
đường đưa đến đoạn diệt của sáu nhập như vậy, khi 
ây, vị ấy đoạn trừ tất cả tham tùy miên... và thành tựu 
diệu hạnh pháp này. 
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— Lành thay, Hiền giả... (như trên)... Này Hiên 
giả, có thê có pháp môn nào khác... ? 


Chư Hiền, có thể có. Chư Hiền, khi nào Thánh 
đệ tử tuệ tri danh sắc, tuệ tri tập khởi của danh sắc, 
tuệ tri đoạn diệt của danh sắc, tuệ tri con đường đưa 
đến đoạn diệt của danh sắc, khi ấy Thánh đệ tử có 
chánh tri kiến... và thành tựu diệu pháp này. 


Chư Hiên, thê nào là danh sắc, thê nào là tập 
khởi của danh săc, thê nào là đoạn diệt của danh sắc, 
thê nào là con đường đưa đên đoạn diệt của danh sắc? 


: bốn đại và sắc do bốn đại tạo 
thành, chư Hiền, như vậy gọi là sắc; như vậy 
đây là danh và đây là sắc, Chư Hiền, như vậy 
gọi là danh sắc. 

— Từ tập khởi của thức, có tập khởi của danh 
SẮC; 

—_ Từ đoạn diệt của thức, có đoạn diệt của danh 
SẮC; 

— Và Thánh Đạo Tám Ngành này là con đường 
đưa đến đoạn diệt của danh sắc, tức là: 
Chánh Tri kiến... Chánh Định. 


Chư Hiền, khi nào Thánh đệ tử tuệ tri danh sắc 
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như vậy, tuệ tri tập khởi của danh sắc như vậy, tuệ 
tri đoạn diệt của danh sắc như vậy, tuệ tr1 con đường 
đưa đến đoạn diệt của danh sắc như vậy, khi ấy, vị 
ấy, đoạn trừ tất cả tham tùy miên... và thành tựu diệu 
pháp này. 


— Lành thay, Hiền giả... (như trên)... Này Hiển 
giả, có thê có pháp môn nào khác... ? 


Chư Hiên, có thê có. Chư Hiền, khi nào Thánh 
đệ tử tuệ tri thức, tuệ tri tập khởi của thức, tuệ tri 
đoạn diệt của thức, tuệ tri con đường đưa đến đoạn 
diệt của thức, khi ấy Thánh đệ tử có chánh tri kiến... 
và thành tựu diệu pháp này. 


Chư Hiền, thế nào là thức, thế nào là tập khởi 
của thức, thê nào là đoạn diệt của thức, thê nào là con 
đường đưa đên đoạn diệt của thức? 


— Chư Hiền, có sáu loại thức này: nhãn thức, 


nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. 
—_ Từ tập khởi của hành, có tập khởi của thức; 
— Từ đoạn diệt của hành có đoạn diệt của thức; 
— Và Thánh Đạo Tám Ngành này là con đường 
đưa đến đoạn diệt của thức, tức là: Chánh Tri 
kiến... Chánh Định. 
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Chư Hiền, khi nào Thánh đệ tử tuệ tri thức như 
vậy, tuệ tri tập khởi của thức như vậy, tuệ tri đoạn 
diệt của thức như vậy, tuệ tr! con đường đưa đến 
đoạn diệt của thức như vậy, khi ây, VỊ ấy đoạn trừ tất 
cả tham tùy miên... và thành tựu diệu pháp này. 


— Lành thay, Hiển giả... (như trên)... Này Hiển 
giả, có thê có pháp môn nào khác... ? 


— Chư Hiên, có thê có. Chư Hiên, khi nào Thánh 
đệ tử tuệ tri hành, tuệ tri tập khởi của hành, tuệ tri 
đoạn diệt của hành, tuệ tri con đường đưa đến đoạn 
diệt của hành, khi ấy Thánh đệ tử có chánh tri kiến... 
và thành tựu diệu pháp này. 


Chư Hiên, thế nào là hành, thế nào là tập khởi 
của hành, thê nào là đoạn diệt của hành, thê nào là 
con đường đưa đên đoạn diệt của hành? 


Từ tập khởi của 
hành; 

— Từ đoạn diệt của vô minh, có đoạn diệt của 
hành; 

— Và Thánh Đạo Tám Ngành này là con đường 

đưa đến đoạn diệt của hành, tức là: Chánh Tri 


, có tập khởi của 
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kiến... Chánh Định. 


Chư Hiền, khi nào Thánh đệ tử tuệ tri hành như 
vậy, tuệ tri tập khởi của hành như vậy, tuệ tri đoạn 
diệt của hành như vậy, tuệ tr! con đường đưa đến 
đoạn diệt của hành như vậy, khi ấy, vị ây đoạn trừ tất 
cả tham tùy miên... và thành tựu diệu pháp này. 


— Lành thay, Hiền giả... (như trên)... Này Hiển 
giả, có thê có pháp môn nào khác... ? 


— Chư Hiên, có thê có. Chư Hiền, khi nào Thánh 
đệ tử tuệ tri vô mỉnh, tuệ tri tập khởi của vô minh, 
tuệ tri đoạn diệt của vô minh, tuệ tri con đường đưa 
đến đoạn diệt của vô minh, khi ấy, Thánh đệ tử có 
chánh tri kiến... (như trên)... và thành tựu diệu pháp 
này. 


Chư Hiên, thế nào là vô mỉnh, thế nào là tập 
khởi của vô mình, thế nào là đoạn diệt của vô mình, 
thế nào là con đường đưa đến đoạn diệt của vô 
mình? 


- Sự 

không tuệ tri về 

con đường đưa đến khô diệt, Chư Hiên, như 
vậy gọi là vô minh. 

—_ Từ tập khởi của lậu hoặc, có tập khởi của vô 


THIỆN VÀ BẤT THIỆN 34 


minh; 

— Từ đoạn diệt của lậu hoặc, có đoạn diệt của 
vô minh; 

— Và Thánh Đạo Tám Ngành này là con đường 
đưa đến đoạn diệt của vô minh, tức là: Chánh 
Tri kiến... Chánh Định. 


Chư Hiên, khi nào Thánh đệ tử tuệ tri vô minh 
như vậy, tuệ tri tập khởi của vô minh như vậy, tuệ tr1 
đoạn diệt của vô minh như vậy, tuệ tr1 con đường đưa 
đến đoạn diệt của vô minh như vậy, khi ấy, vị ấy 
đoạn trừ tất cả tham tùy miên... và thành tựu diệu 
pháp này. 


— Lành thay, Hiền giả! 


Các vị Tỷ-kheo ấy, sau khi hoan hý, tín thọ lời 
nói Tôn giả Sariputta, liên hỏi thêm Tôn giả Sariputta 
câu hỏi như sau: 


- Này Hiền giả, có thê có pháp môn nào khác, 
nhờ pháp môn này Thánh đệ tử có chánh tri kiến, có 
tri kiến chánh trực, có lòng tin pháp tuyệt đối và 
thành tựu diệu pháp này? 


- Chư Hiên, có thể có. Chư Hiền, khi nào Thánh 


đệ tử tuệ tri lâu hoặc, tuệ tri tập khởi của lậu hoặc, 
tuệ tri đoạn diệt của lậu hoặc, tuệ tri con đường đưa 
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đến đoạn diệt của lậu hoặc. Chư Hiên, khi ấy Thánh 
đệ tử có chánh tri kiên, có tri kiên chánh trực, có lòng 
tin pháp tuyệt đôi và thành tựu diệu pháp này. 


Chư Hiển, thế nào là lậu hoặc, thế nào là tập 
khởi của lậu hoặc, thế nào là đoạn diệt của lậu hoặc, 
thế nào là con đường đưa đến đoạn diệt của lậu 
hoặc ? 


m_xw=mmnam 


—_ Từ tập khởi của vô minh có tập khởi của lậu 
hoặc; 

— Từ đoạn diệt của vô minh có đoạn diệt của 
lậu hoặc 

— Và Thánh Đạo Tám Ngành này là con 
đường đưa đến đoạn diệt của lậu hoặc, tức là: 
Chánh Tri kiến, Chánh Tư duy, Chánh Ngữ, 
Chánh Nghiệp, Chánh Mạng, Chánh Tình 
tấn, Chánh Niệm, Chánh Định. 


Chư Hiên, khi nào Thánh đệ tử tuệ tri lậu hoặc 
như vậy, tuệ tri tập khởi của lậu hoặc như vậy, tuệ tr1 
đoạn diệt của lậu hoặc như vậy, tuệ tri con đường 
đưa đến đoạn diệt của lậu hoặc như vậy, khi ấy, vị ấy 
đoạn trừ tất cả tham tùy miên, tẩy sạch sân tùy miên, 
nhồ tận sốc kiến mạn tùy miên "Tôi là”, đoạn trừ vô 
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mình, khiến mình khởi lên, diệt tận khổ đau ngay 
trong hiện tại. Chư Hiền, như vậy Thánh đệ tử có 
chánh tri kiến, có tri kiến chánh trực, có lòng tin 
pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này. 


Tôn giả Sariputta thuyết giảng như vậy. Các Tỷ- 


kheo ấy hoan hỷ, tín thọ lời giảng của Tôn giả 
SarIpuftfa. 
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%2 Định nghĩa - Kinh CÁC CĂN BẢN 
BÁT THIỆN - Tăng I, 363 


CÁC CĂN BẢN BẤT THIỆN - 7ăng L, 363 


HỘ KV GV 


- Tham là căn bản bất thiện, 

-_ Sân là căn bản bắt thiện, 

-_ S¡ là căn bản bắt thiện. 

Cái gì là tham, cái ấy là bất thiện. 

-_ Ai với lòng tham có làm vẻ thân, vẻ lời, vẻ ý, 
cái ây là bât thiện. 

= Với a1 có lòng tham, bị lòng tham chinh phục, 

tâm không được tự chủ, vu cáo làm người khác 
đau khô, bằng cách sát hại, trói buộc, tịch thu 
tài sản, măng nhiếc hay tần xuất, dựa trên: Ta 
là sức mạnh, ta có sức mạnh." Cái ấy là bất 
thiện. 

-_ Như vậy, rất nhiều ác bất thiện pháp này sanh 
ra từ tham, duyên khởi từ tham, tập khởi từ 
tham, khởi lên nơi người ây. 

2.- Cái gì là sân, cái ấy bất thiện. 
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-_ Ai với lòng sân có làm gì vẻ thân, về lời, về ý, 
cái ây là bât thiện. 

¬ Với aI có lòng sân, bị lòng sân chinh phục, tâm 
không được tự chủ, vu cáo làm người khác đau 
khô, băng cách sát hại, trói buộc, tịch thu tài 
sản, măng nhiệc hay tần xuât, dựa trên: "Ta là 
sức mạnh, ta có sức mạnh.” Cái ây là bât thiện. 

-. Như vậy, rât nhiêu ác bât thiện pháp này sanh 
từ sân, duyên khởi từ sân, tập khởi từ sân, khởi 
lên nơi người ây. 

3.- Cát gì là sĩ, cát ây bát thiện. 

-_ AI với lòng s1 có làm gì về thân, về lời, vê ý, 
cái ây là bât thiện. 

¬_ Với aI có lòng s1, bị lòng si chính phục, tâm 
không được tự chủ, vu cáo làm người khác đau 
khô, băng cách sát hại, trói buộc, tịch thu tài 
sản, măng nhiệc hay tân xuât, dựa trên: “Ta là 
sức mạnh, ta có sức mạnh." Cái ây là bât thiện. 


-_ Như vậy, rất nhiều ác bất thiện pháp này sanh 
từ si, duyên khởi từ si, tập khởi từ si, khởi lên 
nƠI nØƯỜI ây. 
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-_ Vì sao người như vậy, này các Tỷ-kheo, được 
gọi là người nói phi thời, nói không thực, nói 
không trúng đích, nói phi pháp, nói phi luật? 

Như vậy là vì người này, này các Tỷ-kheo, đã vu cáo 
làm người khác đau khổ, băng cách sát hại, trói buộc, 
tịch thu tài sản, mắng nhiếc hay tần xuất, dựa trên: 
"Ta là sức mạnh, ta có sức mạnh.” 


. Cho nên, người như vậy 
được gọi là người nói phi thời, nói không thực, nói 
không trúng đích, nói phi pháp, nói phi luật. 


-_ Người như vậy, này các Tỷ-kheo, bị các ác bắt 
thiện pháp do tham sanh nhiếp phục, tâm mắt 
tự chủ, ngay trong hiện tại sông đau khổ với sự 
tốn não, với sự ưu não, với sự nhiệt não, sau 
khi thân hoại mạng chung, được chờ đợi là ác 
thú. 

-~_ Người như vậy, này các Tỷ-kheo, bị các ác bất 
thiện pháp do sân sanh nhiếp phục, tâm mất tự 
chủ, ngay trong hiện tại sông đau khổ với sự 
tốn não, với sự ưu não, với sự nhiệt não, sau 
khi thân hoại mạng chung, được chờ đợi là ác 
thú. 
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-_ Người như vậy, này các Tỷ-kheo, bị các ác bất 
thiện pháp do sỉ sanh nhiếp phục, tâm mất tự 
chủ, ngay trong hiện tại sống đau khổ với sự 
tôn não, với sự ưu não, với sự nhiệt não, sau 
khi thân hoại mạng chung, được chờ đợi là ác 
thú. 

5.- Vĩ như, này các Tỷ-kheo, cây sàla hay cây dhava 
hay cây phandana bị phá hoại, bị bao tràm bởi ba 
loại tâm gởi, đi đến tốn hại, đi đến bất hạnh. 

Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, người như vậy, bị các 
ác bất thiện pháp do tham sanh chinh phục, tâm mất 
tự chủ, ngay trong hiện tại sống đau khổ với sự tôn 
não, VỚI Sự ưu não, với sự nhiệt não, sau khi thân 
hoại mạng chung, được chờ đợi là ác thú ... bị các 
ác bất thiện pháp so sân sanh ... bị các ác bất thiện 
pháp so si sanh chinh phục, tâm mất tự chủ, ngay 
trong hiện tại sống đau khô với sự tốn não, với sự ưu 
não, với sự nhiệt não, sau khi thân hoại mạng chung, 
được chờ đợi là ác thú. 

Những pháp này, này các Tỷ-kheo, là ba căn bản bắt 
thiện. 

6.- Có ba căn bản của thiện, này các Ty-kheo. Thế 
nào là ba? 


- Không tham là căn bản của thiện, 


-. Không sân là căn bản của thiện, 
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- Không sĩ là căn bản của thiện. 
Cái gì là không tham, cái ấy là thiện. 


¬ Với ai không có lòng tham, không bị lòng tham 
chinh phục, tâm được tự chủ, không vu cáo 
làm người khác đau khô, bằng cách sát hại, trói 
buộc, tịch thu tài sản, mắng nhiễc hay tân xuất, 
dựa trên: “Ta là sức mạnh, ta có sức mạnh." Cái 
ấy là thiện. 


- Như vậy, rất nhiều thiện pháp này sanh ra từ 
không tham, duyên khởi từ không tham, tập 
khởi từ không tham, khởi lên nơi người ây. 

7.- Cái gì là không sân, cái ấy là thiện. 

-_ Ai với lòng không sân có làm về thân, về lời 
nói, về ý, cái ây là thiện. 

¬_ Với ai không có lòng sân, không bị lòng sân 
chinh phục, tâm được tự chủ, không vu cáo làm 
người khác đau khô, băng cách sát hại, trói 
buộc, tịch thu tài sản, măng nhiêc hay tân xuât, 
dựa trên: “Ta là sức mạnh, ta có sức mạnh." Cái 
ây là thiện. 

- Như vậy, rất nhiều thiện pháp này sanh ra từ 
không sân, duyên khởi từ không sân, tập khởi 
từ không sân, khởi lên nơi người ây. 
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S.- Cái øì là không su, cái ãy là thiện. 

- AI với lòng không s1 có làm về thân, về lời nói, 
về ý, cái ầy là thiện. 

¬ Với ai không có lòng s1, không bị lòng sĩ chính 
phục, tâm được tự chủ, không vu cáo làm người 
khác đau khô, băng cách sát hại, trói buộc, tịch 
thu tài sản, măng nhiêc hay tân xuât, dựa trên: 
”“Fa là sức mạnh, ta có sức mạnh." Cái ây là 
thiện. 


- Như vậy, rất nhiều thiện pháp này sanh ra từ 
không si, duyên khởi từ không s1, tập khởi từ 
không s1, khởi lên nơi người ây. 


Vì sao người nh 
vậy, này các Tỷ-kheo, được gọi là người nói đúng 
thời, nói thực, nói trúng đích, nói đụng pháp, nói 
đúng luật? 


Vì người này, này các Tỷ-kheo, đã không vu cáo làm 
người khác đau khổ, băng cách sát hại, trói buộc, tịch 
thu tài sản, mắng nhiếc hay tấn xuất, dựa trên: "Ta là 
sức mạnh, ta có sức mạnh.” 


. Cho nên, người như vậy được gọi là người nói 
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đúng thời, nói thực, nói trúng đích, nói đúng pháp, 
nói đúng luật. 
10. - Này các Ty-kheo, 


-. Người như vậy, đoạn tận các ác bất thiện pháp 
do fWWf sanh, cắt đứt từ góc rễ, làm cho như 
thân cây tala, làm cho không hiện hữu, làm cho 
không thể sanh khởi trong tương lai, ngay trong 
hiện tại sống an lạc, không có tốn não, không 
có ưu não, không có nhiệt não, sau khi thân 
hoại mạng chung, ngay trong hiện tại được Bát- 
niết-bàn. 

¬. Người như vậy, này các Tỷ-kheo, không bị các 
ác bất thiện pháp do ÑÑñ sanh nhiếp phục, tâm 
không mất tự chủ ... 

¬. Người như vậy, này các Tỷ-kheo, không bị các 
ác bất thiện pháp do ÑÏ sanh nhiếp phục, tâm 
không mất tự chủ, ngay trong hiện tại sống an 
lạc, không có tôn não, không có ưu não, sau khi 
thân hoại mạng chung, ngay trong hiện tại được 
Bát-niễt-bàn. 

TIỊ- Ví như, này các Tỷ-kheo, cây sàla hay cây 
dhava, cây phandana, bị ba cây tâm gởi phá hoại 
bao trùm. Rồi có người đi đến, cắm cuộc và thúng. 
Người ấy chặt đứt rể cây tâm gởi ấy, sau khi chặt đứt 
rề, người ấy đào mương. Đào mương xong, người ấy 
nhổ các rễ lên, nhồ cho đến những rễ nhỏ, rễ usira. 
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Rồi người ấy chặt cây tâm gởi thành từng khúc nhỏ, 
bửa và chẻ thành từng mảnh nhỏ, người ấy đem phơi 
giữa gió và mặt trời. Sau khi phơi giữa gió và mặt 
trời, người ấy lấy lửa đốt, làm thành một đồng tro, 
và quạt chúng ra giữa gió lớn, hay đồ chúng xuống 
dòng nước chảy nhanh. Như vậy, này các Tỷ-kheo, 
các cây tâm gởi ấy, bị cắt đứt từ gốc rễ, bị làm cho 
như thân cáy tala, làm cho không hiện hữu, làm cho 
không thể sanh khởi trong tương lai. 

Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, với người như vậy, các 
ác bất thiện pháp do tham sanh đã được đoạn tận, 
được chặt từ sốc rễ, được làm cho như thân cây tala, 
được làm cho không thể hiện hữu, được làm cho 
không sanh khởi trong tương lai, ngay trong hiện tại 
được sống an lạc, không có tôn não, không có ưu 
não, không có nhiệt não, ngay trong hiện tại được 
Bát-niết-bàn ... do sân sanh ... các ác bất thiện pháp 
do s1 sanh đã được đoạn tận, được chặt đứt từ sốc TỄ, 
được làm cho như thân cây tala, được làm cho không 
thể hiện hữu, được làm cho không sanh khởi trong 
tương lai, ngay trong hiện tại được sống an lạc, 
không có tôn não, không có ưu não, không có nhiệt 
não, ngay trong hiện tại được Bát-niết-bàn 


“—........ 
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3 Định nghĩa - Nghiệp thiện và nghiệp 
bất thiện - Kinh BA NHÂN DUYÊN 1 
— Tăng I, 476 

BA NHÂN DUYÊN 1 7ăng I, 476 


s 
Thê nào là ba? 


- Tham là nhân duyên khiến các nghiệp tập khởi, 


- Sân là nhân duyên khiến các nghiệp tập khởi, 
- S¡ là nhân duyên khiến các nghiệp tập khởi. 
> 


nghiệp ấy là bất thiện, nghiệp ấy có phạm tội, 
nghiệp ấy có khổ dị thục, nghiệp ấy làm nghiệp 
tập khởi, nghiệp ấy không đưa đến nghiệp đoạn 
diỆt. 

>> Phàm nghiệp nào do sân tác thành ... 

>> Phàm nghiệp nào do sỉ tác thành, sanh ra từ s1, 
do sỉ làm nhân duyên, do sỉ tập khởi, nghiệp ấy là 
bất thiện, nghiệp ấy có phạm tội, nghiệp ấy có khổ 
dị thục, nghiệp ấy làm nghiệp tập khởi, nghiệp ấy 
không đưa đến nghiệp đoạn diệt. 
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Ba pháp này, này các Tỷ-kheo, là ba nhân duyên 
khiên các nghiệp tập khởi. 


BA NHÂN DUYÊN 2 - 7ăng I, 476 


ó 
Thê nào là ba? 


-_ Vô tham là nhân duyên khiến các nghiệp tập 
khởi, 

- Vô sân là nhân duyên khiến các nghiệp tập 
khởi, 

- Vô s¡ là nhân duyên khiến các nghiệp tập khởi. 


nghiệp ä ấy là thiện, nghiệp ấy không 
có phạm tội, nghiệp ây có lạc dị thục, nghiệp áy 


đưa đến nghiệp đoạn diệt, nghiệp ấy không đưa 
đến nghiệp tập khởi. 


>> Phàm nghiệp nào do vô sân tác thành ... 

>> Phàm nghiệp nào do vô sỉ tác thành, sanh ra từ 
Vô S1, do vô sỉ làm nhân duyên, do vô sĩ tập khởi, 
nghiệp ấy là thiện, nghiệp áy không có phạm IỘI, 
nghiệp ấy có lạc dị thục, nghiệp ấy đưa đến 
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nghiệp đoạn diệt, nghiệp ấy không đưa đến 
nghiệp tập khởi. 
Ba pháp này, này các TIý-kheo, là ba nhân duyên 
khiên các nghiệp tập khởi. 
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4 Định nghĩa - Thiện giới và Bất thiện 
giới - Kinh SAMANAMANDIKA - 78 
Trung LI, 437 


KINH SAMANAMANDIKA 
- Bài kinh số 78 — Trung II, 437 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi (Xá-vệ), 
Jetavana (Kỳ Viên), tại tỉnh xá Anathapindika (Cấp 
Cô Độc). Lúc bấy giờ du sĩ Uggahamana, con của 
Samanamandika, trú ở tỉnh xá của Mallika tại 
Ekasalaka, có hàng cây tinduka bao quanh, được xây 
dựng đề tranh luận cùng với đại chúng du sĩ khoảng 
ba trăm vị. 


Rồi thợ mộc Pancakanga vào buôi sáng sớm, đi 
ra khỏi Savatthi để yết kiến Thế Tôn. Thợ mộc 
Pancakanga suy nghĩ: "Nay không phải thời để yết 
kiến Thế Tôn, Thế Tôn đang an tịnh Thiền tọa; cũng 
không phải thời để yết kiến các vị Tý-kheo đang tu 
dưỡng tâm ý, các vị Tỷ-kheo đang an tịnh Thiên tọa. 
Ta hãy đi đến tinh xá của Mallika, tại Ekasalaka, có 
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hàng cây tinduka bao quanh, được xây dựng đề tranh 
luận đi đến du sĩ Uggahamana con của 
Samanamandika". Rồi thợ mộc Pancakanga đi đến 
tình xá của Mallika, tại Ekasalaka, có hàng cây 
tinduka bao quanh, được xây dựng đề tranh luận. 


Lúc bấy giờ du sĩ Uggahamana, con của 
Samanamandika đang ngồi với đại chúng du sĩ, đang 
lớn tiếng, cao tiếng, to tiếng, bàn luận nhiều vẫn đề 
phù phiếm như vương luận, tặc luận, đại thân luận, 
binh luận, bố uý luận, chiến đấu luận, thực luận, âm 
luận, y luận, sàng luận, hoa man luận, hương liệu 
luận, thân tộc luận, xa thừa luận, thôn luận, trần luận, 
thị luận, quốc độ luận, phụ nữ luận, anh hùng luận, 
câu chuyện bên lề đường, câu chuyện tại chỗ lây 
nước, câu chuyện về người đã chết, tạp thoại luận, 
thế giới luận, hải dương luận, hiện hữu vô biện hữu 


từ xa đi đên, thây vậy liên 
khuyên cáo chúng của mình: 


— Các Tôn giả hãy nhỏ tiếng! Các Tôn giả hãy 
lặng tiếng! Nay thợ mộc Pancakanga, đệ tử của Sa- 
môn Gotama đang đến. Khi nào các đệ tử gia chủ 
mặc áo trắng của Sa-môn Gotama trú ở Savatthi, thời 
thợ mộc Pancakanga là một trong những vị ấy. Các 
vị Tôn giả ây ưa mến an tịnh, được tu tập về an tịnh, 
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tán thán an tịnh, nếu biết chúng này an tịnh, có thê 
ghé tại đây. 


Rồi các du sĩ ấy đều im lặng. Thợ mộc 
Pancakansga đi đến du sĩ Uggahamana, con của 
Samanamandika; sau khi đến, nói lên những lời chào 
đón hỏi thăm với du sĩ Ugsahamana, con của 
Samanamandika; sau khi nói lên những lời chào đón 
hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Du sĩ 
Uggahamana nói với thợ mộc Pancakanga đang ngồi 
một bên: 


- Này Thợ mộc, ta chủ trương răng một người 
thành tựu bốn pháp, người ấy sẽ được thiện cụ túc, 
thiện tối thắng, là bậc Sa-môn thành đạt tối thượng, 
vô năng thắng. Thế nào là bốn? Ở đây, này Thợ mộc, 
không làm ác nghiệp về thân, không nói lời ác, không 
tư duy ác tư duy, không sinh sông (bằng) nếp sông 
ác. Này Thợ mộc, ta chủ trương rắng một người nào 
thành tựu bốn pháp này, người ấy sẽ được thiện cụ 
túc, thiện tối thăng, là Sa-môn thành đạt tôi thượng, 
vô năng thắng. 


Rồi thợ mộc Pancakanga không hoan hỷ, không 
kích bác lời nói của du sĩ Uggahamana, con của 
Samanamandika; không hoan hỷ, không kích bác, từ 
chỗ ngồi đứng dậy ra đi, với ý nghĩ: "Từ Thế Tôn, ta 
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sẽ biết ý nghĩa lời nói này". Rôi thợ mộc Pancakanga 
đến chỗ Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi 
ngôi xuống một bên. Ngôi xuống một bên, thợ mộc 
Pancakanga thưa lại với Thế Tôn tất cả câu chuyện 
giữa mình với du sĩ ggahamana, con của 
Samanamandika. Khi nghe nói vậy, Thế Tôn nói với 
thợ mộc Pancakanga: 


— Nếu sự tình là như vậy thời một đứa con nít 
còn bé nhỏ, vô trí, nằm ngửa sẽ được thiện cụ túc, 
thiện tối thắng, là bậc Sa-môn, thành đạt tối thượng, 
là bậc vô năng thăng đúng như lời du sĩ 
Uggahamana, con của Samanamandika. 


" Này Thợ mộc, đối với đứa con nít nhỏ bé, vô 
trí, năm ngửa, không có nghĩ: "Đây là thân", từ 
đâu nó có thể làm ác nghiệp về thân, trừ ra chỉ 
biết quơ tay quơ chân? 

= Này Thợ mộc, đôi với đứa con nít, nhỏ bé, vô 
trí, năm ngửa, không có nghĩ: “Đây là lời nói” 
từ đâu nó có thê làm ác nghiệp về lời nói, trừ ra 
chỉ biết khóc? 

= Này Thợ mộc, đôi với đứa con nít, nhỏ bé, vô 
trí, năm ngửa, không có nghĩ: "Đây là tư duy”, 
từ đâu nó có thể tư duy ác tư duy, trừ ra chỉ biết 
bập bẹ? 
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= Này Thợ mộc, đôi với đứa con nít, nhỏ bé, vô 
trí, năm ngửa, không có nghĩ: "Đây là nghề 
sinh sống", từ đâu nó có thê sinh sống bằng nếp 
sống ác, trừ ra chỉ biết bú sữa mẹ? 


Nếu sự tình là vậy này Thợ mộc, thời một đứa 
con nít còn bé nhỏ, vô trí, nằm ngửa, sẽ được thiện 
cụ thúc, thiện tối thắng, là bậc Sa-môn thành đạt tối 
thượng, vô năng thắng, đúng như lời du sĩ 
Uggahamana, con của Samanamandika. 


® Này Thợ mộc, Ta chủ trương rằng một người 
thành tựu bốn pháp, người ấy sẽ không được thiện 
cụ túc, thiện tối thăng, không là bậc Sa-môn thành 
đạt tối thượng, vô năng thắng, và như vậy để xác 
chứng đứa con nít bé nhỏ, vô trí, năm ngửa này. 
Thế nào là bốn? Ở đây, này Thợ mộc, không làm 
ác nghiệp về thân, không nói lời ác ngữ, không tư 
duy ác tư duy, không sinh sống (bằng) nếp sống 
ác. Này Thợ mộc, Ta chủ trương ráng một người 
thành tựu bốn pháp này, người ây sẽ không được 
thiện cụ túc, thiện tôi thăng, không là bậc Sa-môn 
thành đạt tối thượng, vô năng thắng. 


« Này thợ mộc, Ta chủ trương răng một người 


thành tựu mười pháp. người ây sẽ được thiện 
cụ túc, thiện tôi thắng, là bậc Sa-môn thành đạt 
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tôi thượng, vô năng thắng. 


— Ta nói răng, những pháp này, này Thợ mộc, cần 
phải được người ây hiểu là những bất thiện 
1ỚI, 
— Tanói răng, này Thợ mộc, những bắt thiện giới 
cần phải được người ấy hiểu là từ đây sanh 
(Itosamutthana). 


— Ta nói rằng, này Thợ mộc, ở đây cần phải được 
người ây hiệu là những bât thiện giới được diệt 
trừ không có dư tàn. 

—_ Ta nói rằng, này Thợ mộc, cần phải được người 
ây hiệu là thực hành như vậy là sự thực hành 
đưa đên diệt trừ các bât thiện giới. 

—_ Ta nói rằng, này Thợ mộc, những pháp này cần 
phải được người ấy hiểu là những thiện giới. 


—_ Ta nói rằng, này Thợ mộc, những thiện giới cần 
phải được người ây hiệu là từ đây sanh. 


— Tanói rằng, này Thợ mộc, ở đây, cần phải được 
người ấy hiệu là những thiện giới được diệt trừ 
không có dư tàn. 


— Ta nói rằng, này Thợ mộc, cần phải được người 
ây hiệu là thực hành như vậy là sự thực hành 
đưa đên diệt trừ các thiện gIới. 
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Ta nói rằng, này Thợ mộc, những (pháp) này 
cân phải được người ây hiệu là những bât thiện 
tư duy. 

Ta nói rằn ø, này Thợ mộc, cần phải được người 
ây hiệu là những bât thiện tư duy từ nơi đây 
sanh. 


Ta nói rằng, này Thợ mộc, ở đây, cần phải được 
người ây hiêu các bât thiện tư duy được diệt trừ 
không có dư tàn. 


Ta nói răng, này Thợ mộc, cần phải được người 
ây hiệu là thực hành như vậy là sự thực hành 
đưa đên diệt trừ các bât thiện tư duy. 


Ta nói răng, này Thợ mộc, những pháp này cần 
phải được người ây hiệu là những thiện tư duy. 


Ta nói rằn ø, này Thợ mộc, cần phải được người 
ây hiệu là những thiện tư duy từ nơi đây sanh. 


Ta nói rằng, này Thợ mộc, ở đây, cần phải được 
người ấy hiểu là các thiện tư duy được trừ diệt 
không có dư tàn. 

Ta nói răng, này Thợ mộc, cần phải được người 
ây hiểu là thực hành như vậy là sự thực hành 
đưa đến diệt trừ các thiện tư duy. 


s* Và này Thợ mộc, thế nào là bất thiện giới? 
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— Thân nghiệp bắt thiện, 

— Khẩu nghiệp bắt thiện, 

— Nếp sống ác. 

=> Những pháp này, này Thợ mộc, được gọi là bất 
thiện giới. 

> Và này Thợ mộc, những bất thiện giới này sanh 

khởi như thê nào ? 

— Sự sanh khởi của chúng cũng được nói đến, cần 
phải trả lời từ tâm sanh khởi. 

— Thế nào là tâm? Tâm có nhiều loại, đa chủng, 


sai biệt. Tâm có tham, có sân, có s1, từ đây 
những bât thiện giới sanh khởi. 
> Và này Thợ mộc, những bất thiện giới này từ đâu 
được trừ diệt, không có dư tàn? 
Sự trừ diệt của chúng cũng được nói đến. Ở đây, 


này Thợ mộc, một Tỷ-kheo, 


— Sau khi đoạn trừ thân ác hạnh, tu tập thân thiện 
hạnh; 


— Sau khi đoạn trừ khẩu ác hạnh, tu tập khẩu 
thiện hạnh; 


— Sau khi đoạn trừ ý ác hạnh, tu tập ý thiện hạnh; 
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— Sau khi đoạn trừ nếp sống ác sinh sông với nếp 
sông chánh. 

= Ở đây, những bất thiện giới ấy được trừ diệt 
không có tàn dư. 


» Thực hành như thể nào, này Thợ móc, là sự thực 
hành đưa đên diệt trừ các bát thiện giới? 


Ở đây, này Thợ mộc, vị Tỷ-kheo: 


— Khởi lên ý muốn, nỗ lực, tinh tân, quyết tâm, 
sách tân tâm; khiên cho các ác, bât thiện pháp 
từ trước chưa sanh không được sanh khởi; 


— Khởi lên ý muốn nỗ lực, tinh tân, quyết tâm, 
sách tân tâm khiên cho các ác, bât thiện pháp 
đã sanh được trừ diệt; 


— Khởi lên ý muốn nỗ lực, tinh tân, quyết tâm, 
sách tân tâm khiên cho các thiện pháp chưa 
sanh nay được sanh khởi; 


— Khởi lên ý muốn nỗ lực, tinh tấn, quyết tâm, 
sách tấn tâm khiến cho các thiện pháp đã sanh 
có thê duy trì, không có mơ hô, được tăng 
trưởng, được quảng đại, được tu tập, được viên 
mãn. 

> Sự thực hành như vậy, này Thợ mộc, là sự thực 
hành đưa đến diệt trừ các bất thiện giới. 
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%% Và này Thợ mộc, thế nào là thiện giới? 
— Thân nghiệp thiện, 
— Khẩu nghiệp thiện, 
— Nếp sống thanh tịnh mạng: 
=> Những pháp này, này Thợ mộc, được gọi là 
thiện giới. 
> Và này Thợ mộc, những thiện giới này sanh khởi 
như thê nào ? 
— Sự sanh khởi của chúng cũng được nói đến, cần 
phải trả lời là từ tâm sinh khởi. 
— Thế nào là tâm? Tâm có nhiều loại, đa chủng, 


sai biệt. Tâm không tham, không sân, không s1, 
từ đây những thiện giới sanh khởi. 


> Và này Thợ mộc, những thiện giới này từ đâu 
được trừ diệt, không có dư tàn? 


— Sự trừ diệt của chúng cũng được nói đến. Ở 
đây, vị Tỷ-kheo có giới hạnh, và không chấp 
trước giới (silamayo), và vị này như thật tuệ tri 
tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Ở đây, những 
thiện giới ấy được trừ diệt, không có dư tàn. 
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» Thực hành như thể nào, này Thợ móc, là sự thực 
hành đưa đên trừ diệt các thiện giới? 


— Ở đây, này Thợ mộc, vị Tý-kheo khởi lên ý 
muốn, nỗ lực, tinh tấn, quyết tâm, sách tấn tâm, 
khiến cho các ác, bất thiện pháp, chưa sanh 
không được sanh khởi; khiến cho các ác, bất 
thiện pháp đã sanh được trừ diệt; khiến cho các 
thiện pháp chưa sanh nay được sanh khởi; khởi 
lên ý muôn nỗ lực, tinh tắn, quyết tâm, sách tân 
tâm, khiến cho các thiện pháp đã sanh có thể 
duy trì, không có mơ hồ, được tăng trưởng, 
được quảng đại, được tu tập, được viên mãn. 
Sự thực hành như vậy là sự thực hành đưa đến 
diệt trừ các thiện gIới. 


s* Và này Thợ mộc, thế nào là bất thiện tư duy? 


— Dục tư duy, sân tư duy, hại tư duy. Pháp này, 
này Thợ mộc, được gọi là bât thiện tư duy. 


> Và này Thợ mộc, những bắt thiện tr duy này sanh 
khởi như thể nào ? 


— Sự sanh khởi của chúng cũng được nói đên. 
Cân phải trả lời là từ tưởng sanh khởi. 


— Thê nào là tưởng? Tưởng có nhiêu loại, đa 
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chủng, sai biệt: dục tưởng, sân tưởng, hại 
tưởng, từ đây những bât thiện tư duy sanh khởi. 


> Và này Thợ mộc, những bất thiện tư duy này từ 
đâu được trừ diệt, không có dự tàn? 


— Sự trừ diệt của chúng cũng được nói đến. Ở 
đây, này Thợ mộc, vị Tý-kheo ly dục, ly bất 
thiện pháp chứng và trú Thiền thứ nhất, một 
trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, với tầm, với 
tứ. Ở đây, những bắt thiện tư duy được trừ diệt, 
không có dư tàn. 


*' Và sự thực hành như thể nào, này Thợ móc, là sự 
thực hành đưa đên diệt trừ các bát thiện tw duy? 


Ở đây, vị Tỷ- -kheo khởi lên ý: muốn nỗ lực, tinh 
tân, quyết tâm, sách tấn tâm khiến cho các ác, bất 
thiện pháp chưa sanh không được sanh khởi... khiến 
cho các ác, bất thiện pháp đã sanh được trừ diệt; 
khiến cho các thiện pháp chưa sanh nay được sanh 
khởi; khởi lên ý muốn nỗ lực, tinh tấn, quyết tâm, 
sách tấn tâm; khiến cho các thiện pháp đã sanh có thể 
duy trì, không có mơ hồ, được tăng trưởng, được 
quảng đại, được tu tập, được viên mãn. Sự thực hành 
như vậy là sự thực hành đưa đến diệt trừ các bất thiện 
tư duy. 
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s* Này Thợ mộc, thế nào là thiện tư duy? 


— Ly dục tư duy, vô sân tư duy, bất hại tư duy; 
những pháp này, này Thợ mộc, được gọi là 
thiện tư duy. 


> Và này Thợ mộc, những thiện tư duy này sanh 
khởi như thể nào ? 


— Sự sanh khởi của chúng cũng được nói đến. 
Cần phải trả lời là từ tưởng sanh khởi. Thế nào 
là tưởng? Tưởng có nhiều loại, đa chủng, sai 
biệt: ly dục tưởng, vô sân tưởng, bất hại tưởng, 
từ đây sanh khởi là những thiện tư duy. 


> Và này Thợ mộc, những thiện tw duy này từ đâu 
được diệt, không có dự tàn ? 


— Sự trừ diệt của chúng cũng được nói đến. Ở 
đây, này Thợ mộc, vị Tỷ-kheo diệt tầm và tứ, 
chứng và trú Thiền thứ hai, một trạng thái hỷ 
lạc do định sanh, không tầm, không tứ, nội tĩnh 
nhất tâm. Ở đây, những thiện tư duy ấy được 
trừ diệt không có dư tàn. 


»' Và sự thực hành như thể nào, này Thợ móc, là sự 
thực hành đưa đến diệt trừ các thiện tw duy 2 
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Ở đây, Tỷ-kheo khởi lên ý muốn nỗ lực, tỉnh 
tấn, quyết tâm, sách tấn tâm khiến cho các ác, bất 
thiện pháp chưa sanh không có sanh khởi... (như 
trên)...; khiến cho các ác, bất thiện pháp đã sanh được 
trừ diệt... (như trên)...; khiến cho các thiện pháp chưa 
sanh nay được sanh khởi; khởi lên ý muôn nỗ lực, 
tinh tấn, quyết tâm, sách tấn tâm, khiến cho các thiện 
pháp đã sanh, có thê duy trì, không có mơ hồ, được 
tăng trưởng, được quảng đại, được tu tập, được viên 
mãn. Sự thực hành như vậy là sự thực hành đưa đến 
diệt trừ các thiện tư duy. 


s* Và này Thợ mộc, Ta chủ trương răng một người 
thành tựu mười pháp này, người ấy được thiện cụ 
túc, thiện tối thăng, là bậc Sa-môn thành đạt tối 
thượng, vô năng thăng. 


Ở đây, này Thợ mộc, vị Tỷ-kheo: 


— Thành tựu vô học chánh tri kiến, 


Thành tựu vô học chánh tư duy, 


Thành tựu vô học chánh ngữ, 


Thành tựu vô học chánh mạng, 


— Thành tựu vô học chánh tinh tấn, 


Thành tựu vô học chánh niệm, 
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— Thành tựu vô học chánh định, 
— Thành tựu vô học chánh trí, 
— Thành tựu vô học chánh giải thoát. 


Này Thợ mộc, Ta chủ trương rẵng một người 
thành tựu mười pháp này sẽ được thiện cụ túc, thiện 
tối thăng, là bậc Sa-môn thành đạt tối thượng, vô 
năng thắng. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Thợ mộc 
Pancakanga hoan hỷ tín thọ lời Thê Tôn dạy. 
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5 _ 1 pháp - Kinh PHẨM PHI PHÁP 1 - 
Tăng I, 36 


PHẨM PHI PHÁP I - 7ăng I, 36 


1-32. 


phóng dậi. Này các Tỷ-kheo, phóng dật đưa đến bất 
lợi lớn. 


2. Đứng về phương diện nội phân, Ta không thấy 
một phân nào khác đưa đến lợi ích lớn như vậy, như 
không phóng dại. Này các Tỷ-kheo, không phóng dật 
đưa đến lợi ích lớn. 


3. (Như số 1 ở trên, chỉ thay vào biếng nhác)... 
4. (Như số 2 ở trên, chỉ thay vào tinh cần tinh tấn)... 
5-12 (Như trên, tuân tự thay vào dục lớn, ít dục, 


không biết đủ, biết đủ, không như lý tác ý, như lý tác 
ý, không tỉnh giác, tỉnh giác)... 


13. Đứn ngọ; , Ta không thấy 
một phân nào khác đưa đên bât lợi lớn như vậy, như 
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làm bạn với ác. Làm bạn với ác, này các Tỷ-kheo, 
đưa đền bât lợi lớn. 


14. Đứng về phương diện ngOạI phân, Ta không thấy 
một phần nào khác đưa đến lợi ích lớn như vậy, z: 
làm bạn với thiện. Này các Tỷ-kheo, làm bạn với 
thiện, đưa đến lợi ích lớn. 


15. Đứng về phương diện nội phần, Ta không thây 
một phân nào khác đưa đến bất lợi lớn như vậy, như 
hệ lụy với pháp bất thiện, không hệ lụy với pháp 
(hiện. Này các Tỷ-kheo, hệ lụy với pháp bắt thiện, 
không hệ lụy với pháp thiện, đưa đến bất lợi lớn. 


1ó. Đứng về phương diện nội phần, Ta không thấy 
một phân nào khác đưa đến lợi ích lớn như vậy, như 
hệ lụy với các pháp thiện, không hệ lụy với các pháp 
bát thiện. Này các Tỷ-kheo, hệ lụy với pháp thiện, 
không hệ lụy với pháp bắt thiện, đưa đến lợi ích lớn. 


17. Ta không thấy một pháp nào khác, khiến diệu 
pháp bị lu mờ, biến mất như vậy, như phóng dật. Này 
các Tỷ-kheo, phóng dật, đưa đến diệu pháp bị lu mờ 
và biến mắt. 


18. Ta không thấy một pháp nào khác, khiến diệu 


pháp được an trú, không bị lu mờ, không bị biến mắt 
như vậy, như không phóng dại. Này các Tỷ-kheo, 
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không phóng dật, đưa đến diệu pháp được an trú, 
không bị lu mờ, không bị biên mât. 


19. (Như số 17, chỉ thế vào biếng nhác)... 
20. (Như số 18, chỉ thế vào ứinh cần tỉnh tấn)... 


21-32 (Như trên, chỉ tuần tự thế vào các pháp như 
sau: đục lớn, dục ít, không biết vừa đủ, biết vừa đủ, 
không như lý tác ý, như lý tác ý, không tỉnh giác, tỉnh 
giác, làm bạn với ác, làm bạn với thiện, hệ lụy với 
pháp bắt thiện, không hệ lụy với pháp thiện, hệ lụy 
với pháp thiện, không hệ lụy với pháp bắt thiện). 
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6 1 pháp - Kinh TINH CÂN TINH TẤN 
— Tăng I, 28 


TINH CÂN TINH TẤN - 7ðng I, 28 


tỉnh tân tỉnh cân. Với người tỉnh cần tinh tân, 
này các Tỷ-kheo, các pháp thiện chưa sanh được 
sanh khởi, và các pháp bât thiện đã sanh được đoạn 
tận. 


2. Ta không thây một pháp nào khác, do pháp ấy, các 
pháp bất thiện chưa sanh được sanh khởi, và các 
pháp thiện đã sanh bị đoạn tận, này các Tỷ-kheo, như 
là đục lớn. Với người có dục lớn, này các Tỷ-kheo, 
các pháp bắt thiện chưa sanh được sanh khởi, và các 
pháp thiện đã sanh bị đoạn tận. 


3. Ta không thấy một pháp nào khác, do pháp ấy, các 
pháp thiện chưa sanh được sanh khởi, và các pháp 
bất thiện đã sanh được đoạn tận, này các Tỷ-kheo, 
như ứ dục. Với người có ít dục, này các Tỷ-kheo, các 
pháp thiện chưa sanh được sanh khởi, và các pháp 
bất thiện đã sanh được đoạn tận. 
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4. (Như số 2 ở trên, chỉ thế vào không biết vừa đủ)... 
5. (Như số 3 ở trên, chỉ thế vào Đbiếr uừa đu)... 

6. (Như số 2 ở trên, chỉ thể ào không như lý tác ÿ)... 
7. (Như số 3 ở trên, chỉ thế vào ø j/ ác ÿ)... 

8. (Như số 2 ở trên, chỉ thế vào không tỉnh giác)... 
9. (Như số 3 ở trên, chỉ thế vào / giác)... 

10. Ta không thấy một pháp nào khác, do pháp ấy, 
các pháp bât thiện chưa sanh được sanh khởi, và các 
pháp thiện đã sanh bị đoạn tận, này các Tỷ-kheo, như 
làm bạn với ác. Với người làm bạn với ác, này các 
Tỷ-kheo, các pháp bât thiện chưa sanh được sanh 
khởi, và các pháp thiện đã sanh bị đoạn tận. 
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ỡi 1 pháp - Ta không thấy một pháp nào 
khác... - Kinh LÀM BẠN VỚI THIỆN 
— Tăng I, 30 


LÀM BẠN VỚI THIỆN - 7ðăng L, 30 


làm bạn với thiện. Với người làm bạn với thiện, 
này các Tỷ-kheo, các pháp thiện chưa sanh được 
sanh khởi, và các pháp bât thiện đã sanh được đoạn 
tận. 


2. Ta không thây một pháp nào khác, do pháp ấy, các 
pháp bất thiện chưa sanh được sanh khởi, và các 
pháp thiện đã sanh được đoạn tận, này các Tỷ-kheo, 
như hệ lụy với các pháp bất thiện, và không hệ lụy 
với các pháp thiện. Do hệ lụy với các pháp bắt thiện, 
này các Tỷ-kheo, do không hệ lụy với các pháp thiện, 
các pháp bất thiện chưa sanh được sanh khởi, và các 
pháp thiện đã sanh bị đoạn tận. 


3. Ta không thấy một pháp nào khác, do pháp ấy, các 
pháp thiện chưa sanh được sanh khởi, và các pháp 
bất thiện đã sanh được đoạn tận, này các Tỷ-kheo, 
như hệ l„y với các pháp thiện, không hệ lụy với các 
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pháp bắt thiện. Do hệ lụy với các pháp thiện, này các 
Tý-kheo, do không hệ lụy với các pháp bất thiện, nên 
các pháp thiện chưa sanh được sanh khởi, và các 
pháp bất thiện đã sanh được đoạn tận. 


4. Ta không thấy một pháp nào khác, do pháp ấy, các 
giác chi chưa sanh không sanh khởi, và các giác chi 
đã sanh không đi đến tu tập viên mãn, này các Tỷ- 
kheo, như &hôøg nh lý tác ý. Do không như lý tác 
ý, này các Tỷ-kheo, các giác chi chưa sanh không 
được sanh khởi, và các giác chi đã sanh không đi đến 
tụ tập viên mãn. 


5. Ta không thấy một pháp nào khác, do pháp ấy, các 
giác chi chưa sanh được sanh khởi và các giác chị đã 
sanh đi đến tu tập viên mãn, này các Tỷ-kheo, như 
như lý fác ý. Do như: lý tác ý, này các Tỷ-kheo, các 
giác chi chưa sanh được sanh khởi, và các giác chi 
đã sanh đi đến tu tập viên mãn. 


Này các Ty-kheo, 
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7. Ít có giá trị, là những tăng trưởng này, như tăng 
trưởng bà con. Này các Tỷ-kheo, Cái này là tôi 
thượng giữa các tăng trưởng, tức là /ã⁄g frưởng trí 
tuệ. 


Š. It có giá trị, là những mât mát này, như đi mát 
fài sản. Này các Tỷ-kheo, cái này là khôn cùng giữa 
các mât mát, tức là mât mát trí tuệ. 


9. Ít có giá trị, là những tăng trưởng này, như tăng 
trưởng tài sản. Này các Tyỷ-kheo, cái này là tôi 
thượng giữa các tăng trưởng, tức là tăng trưởng trí 
tuệ. 


Khi Chúng ta sẽ làm tăng trưởng sự tăng trưởng 


trí tuệ". Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Thây cần 


phải học tập. 
10. Ít có giá trị, là những mắt mát này, như zát mái 


danh tiêng. Này các Tỷ-kheo, cái này là khôn cùng 
giữa các mât mát, tức là mât mát trí tuệ. 
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8 10 thiện nghiệp và bất thiện nghiệp - 
Kinh NGỌC MA NI - Tăng IV, 617 


NGỌC MA NI -— 7ãng IV, 617 
1. Này các Tỷ-kheo: 


-_ Ta tuyên bố rằng các nghiệp đã tư niệm, đã 
làm, đã tích tập, nếu không cảm thọ (kết 
quả) thời không có chấm dứt, dầu kết quả 
ấy sanh khởi ngay trong đời hiện tại hay 
trong đời sau. 

- Ta tuyên bố rằng, này các Tý-kheo, các 
nghiệp đã tư niệm, đã làm, đã tích tập, nếu 
không cảm thọ (kết quả), thời khổ không có 
thể chấm dứt được. 


Ở đây, này các Tý-kheo: 


- Ba phân là lầm lỗi, phạm tội của thân nghiệp 
đã bắt thiện tư niệm, dẫn đến khô đưa đến khổ 
dị thục. 

-. Bốn phân là lầm lỗi, phạm tội của ngữ nghiệp. 
đã bất thiện tư niệm, dẫn đến khô, đưa đến khổ 
dị thục. 
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- Ba phân là lầm lỗi, phạm tội của ý nghiệp, đã 
bât thiện tư niệm, dân đên khô, đưa đên khô dỊ 
thục. 


Và này các Tỷ-kheo, thể nào là ba phần lâm lỗi, 
phạm tội của thân nghiệp đã bát thiện tư niệm, dân 
đên khó, đưa đên khó dị thục? 


2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, 


-. Có người sát sanh hung bạo, tay lắm máu, tâm 
chuyên sát hại đả thương, tâm không từ bi đối 
với tất cả các loài hữu tình, các sinh vật. 

-_ Lấy của không cho, bắt cứ tài vật gì của người 
khác, hoặc tại thôn làng, hoặc tại rừng núi, 
không cho người ấy, người ấy lây trộm tài vật 
ây. 

- Sống tà hạnh trong các dục vọng, tà hạnh với 
hạng nữ nhân có mẹ che chở, có cha che chở, 
có anh em che chở, có chị che chở, có bà con 
che chở, có pháp che chở, đã có chỗng, được 
hình phạt gậy gộc bảo vệ, cho đến những nữ 
nhân được trang sức băng vòng hoa ( đám 
CƯỚI ). 

> Như vậy, này các Tý-kheo, ba phần là lầm lỗi 


phạm tội của thân nghiệp, đã bất thiện tư niệm, 
dân đên khô, đưa đên khô dị thục. 
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3. Như thế nào, này các Tỷ-kheo, bốn phần là lâm 
lôi, phạm tội của ngữ nghiệp, đã bát thiện tư niệm, 
dán đên khó, đưa đên khó dị thục ? 


-- Người ấy nói láo, đến chỗ tập hội, hay đến chỗ 
chúng hội, hay đến giữa các thân tộc, hay đến 
giữa các tô hợp, hay đến giữa các vương tộc, 
khi bị dẫn xuất làm chứng và được hỏi: "Này 
người kia, hãy nói những gì người biết"; dầu 
cho vị ấy không biết, vị ấy nói: "Tôi biết"; dầu 
cho vị ấy biết, vị ấy nói: "Tôi không biết". Hay 
dâu cho vị ấy không thấy, VỊ Ấy nói: "Tôi thấy"; 
hay dâu cho vị ấy thấy, vị ấy nói: - Tôi không 
thây". Như vậy lời nói của người ấy trở thành 
cô ý nói láo, hoặc nguyên nhân vì mình, hoặc 
nguyên nhân vì người, hoặc nguyên nhân vì 
một vài quyên lợi gì. 

-- Người â ấy là người nói hai lưỡi, nghe điều gì ở 
chỗ này, đến chỗ kia nói, để sanh chia rẽ ở 
những người này; nghe điều gì ở chỗ kia, đi nói 
với những người này, để sanh chia rẽ ở những 
người kia. Như vậy, vị ấy ly gián những kẻ hòa 
hợp, hay xúi giục những kẻ ly gián, ưa thích 
chia rẽ, vui thích chia rẽ, thích thú chia rẽ, nói 
những lời đưa đến chia rẽ. 

-- Và người ấy nói lời thô ác, bất cứ lời gì thô bạo, 
thô tục, khiến người đau khổ, khiến người tức 
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giận, liên hệ đến phẫn nộ, không đưa đến Thiền 
định. Người ấy nói những lời như vậy. 

-_ Và người ấy nói những lời phù phiếm, nói phi 
thời, nói những lời phi chơn, nói những lời 
không lợi ích, nói những lời phi pháp, nói 
những lời phi Luật, nói những lời không đáng 
gìn giữ. Vì nói phi thời, nên lời nói không có 
thuận lý, không có mạch lạc, hệ thống, không 
có lợi ích. 


>> Như vậy, này các Tỷ-kheo, bồn phân là lâm lỗi, 
phạm tội của ngữ nghiệp, đã bât thiện tư niệm, 
dân đên khô, đưa đên khô dị thục. 


Như thể nào, này các Tỷ-kheo, ba phần là lâm lỗi, và 
phạm tội của ý nghiệp, đã bát thiện tư niệm, đã dán 
đên khó, đưa đên khó dị thục? 


4. Ở đây, này các Tý-kheo, 


-. Có người có tham ái. tham lam tài vật kẻ khác, 
nghĩ rằng: "Ôi, mong rằng mọi tài vật của 
người khác trở thành của mình! ”. 

- Có sân tâm, khởi lên hại ý, hại niệm như sau: 
"Mong rằng những loài hữu tình này bị giết, 
hay bị tàn sát, hay bị tiêu diệt, hay bị tàn hại, 
hay mong chúng không còn tôn tại! ". 
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-- Người ấy có tà kiến, có tưởng điên đảo, như: 
"Không có bố thí, không có cúng thí, không có 
tế tự, các hành vi thiện ác không có kết quả dị 
thục, không có đời này, không có đời sau, 
không có mẹ, không có cha, không có các loại 
hóa sanh, trong đời không có các Sa-môn, Bà- 
la-môn chân chánh hành trì, chân chánh thành 
tựu, sau khi tự mình với thắng trí, giác ngộ đời 
này và đời sau, và tuyên bố". 


~ Như vậy, này các Tỷ-kheo, ba phân là làm lỗi, 
phạm tội của ý nghiệp, đã bât thiện tư niệm, đã 
dân đên khô, đưa đên khô dị thục. 


5. Này các này các Tỷ-kheo, 


' , sự lầm lôi và phạm 
tội của nghiệp có ba phân, các chúng 


sanh, sau khi thân hoại mạng chung sanh vào 
cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. 

-_ Hay là này các Tỷ-kheo, do nhân bất thiện tư 
niệm, lầm lỗi phạm tội của ngữ nghiệp có bốn 
phân, các chúng sanh, sau khi thân hoại mạng 
chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa 
ngục. 

-_ Hay là này các Tỷ-kheo, do nhân bất thiện tư 
niệm, lầm lỗi phạm tội của ý nghiệp có ba phần, 
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các chúng sanh, sau khi thân hoại mạng chung, 
sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. 


6. Ví như, này các Tỷ-kheo, một hòn ngọc ma mi viên 
mãn, được quăng lên và rơi xuống chỗ nào, tại chỗ 
ấy nó khéo an lập. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, do 
nhân bất thiện tư niệm, lầm lỗi phạm tội của thân 
nghiệp có ba phần, các chúng sanh, sau khi thân hoại 
mạng chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa 
ngục. Hay là này các Tỷ-kheo, do nhân bất thiện tư 
niệm, lầm lỗi phạm tội của ngữ nghiệp có bốn phân, 
các chúng sanh, sau khi thân hoại mạng chung, sanh 
vào cối dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Hay là này các 
Tý-kheo, do nhân bắt thiện tư niệm, lầm lỗi phạm tội 
của ý nghiệp có ba phần, các chúng sanh, sau khi 
thân hoại mạng chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa 
xứ, địa ngục. 


1. Ta tuyên bố rằng, này các Tỷ-kheo, các nghiệp 
được tư niệm, được làm, được tích tập, nếu không 
cảm thọ (kết quả) thời không có chấm dứt, dẫu quả 
ấy thuộc trong đời hiện tại, hay trong đời sau. 

Ta tuyên bố răng, này các Tỷ-kheo, các nghiệp được 
tư niệm, được làm, được tích tập, nếu không cảm thọ 


(kết quả) thời khổ không có chấm dứt. 


Ở đây, này các Tý-kheo, 
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- Ba phân là thành đạt của thân nghiệp đã thiện 
tư niệm, dẫn đến lạc, đưa đến lạc dị thục, 

-_ Bốn phân là thành đạt của ngữ nghiệp đã thiện 
tư niệm, dẫn đến lạc, đưa đến lạc dị thục, 

- Ba phân là thành đạt của ý nghiệp đã thiện tư 
niệm, dẫn đến lạc, đưa đến lạc dị thục. 


Và như thể nào, này các Tỷ-kheo, ba phần là thành 
đạt của thân nghiệp đã thiện tư niệm, dán đến lạc, 
đưa đến lạc đị thục? 


8. Ở đây, này các Tỷ-kheo, 


-. Có người đoạn tận sát sanh, từ bỏ sát sanh, bỏ 
trượng, bỏ kiếm, biết tàm quý, có lòng từ, sống 
thương xót đến hạnh phúc của tất cả chúng 
sanh và các loài hữu tình. 

- Đoạn tân lẫy của không cho, từ bỏ lấy của 
không cho, bất cứ vật gì của người khác, hoặc 
tại thôn làng, hoặc tại rừng núi, không cho 
người ấy, người ây không lấy trộm tài vật ấy. 

- Đoạn tận sống tà hạnh trong các dục vọng, 
không hành tà hạnh với hạng nữ nhân có mẹ 
che chở, có cha che chở, có anh em che chở, có 
chị che chở, có bà con che chở, có pháp che 
chở, đã có chồng, được hình phạt gậy gộc bảo 
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vệ, cho đên những nữ nhân được trang sức 
băng vòng hoa (đám cưới). 


Và này các Tỷ-kheo, thể nào là bốn phần là thành 
đạt của ngữ nghiệp, dán đên lạc, đưa đên lạc dị 
thục? 


9. Ở đây, này các Tỷ-kheo 


- Có người đoan tân nói láo, từ bỏ nói láo, đến 
chỗ tập hội hay đến chỗ chúng hội, hay đến 
giữa các thân tộc, hay đến giữa các tô hợp, hay 
đến giữa các vương tộc, khi bị dẫn xuất làm 
chứng và được hỏi: "Này người kia, hãy nói 
những gì người biết", nếu biết, người ây nói: 
"Tôi biết", nếu không biết, người ây nói: "Tôi 
không biết": ; hay nêu không thấy, người ấy nói: 
"Tôi không thấy"; nếu thấy, người ây nói: Tôi 
thây". Như vậy lời nói của người ấy không trở 
thành cỗ ý vọng ngữ, hoặc nguyên nhân vì 
mình, hoặc nguyên nhân vì người, hoặc nguyên 
nhân vì một vài quyên lợi gì. 

-. Đoạn tận nói hai lưỡi, từ bỏ nói hai lưỡi, nghe 
điều gì ở chỗ này, không đi đến chỗ kia nói, để 
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sanh chia rẽ ở những người này; nghe điều gì ở 
chỗ kia, không đi nói với những người này, để 
sanh chia rẽ ở những người kia. Như vậy, 
người ấy sông hòa hợp những kẻ ly gián, tăng 
trưởng những kẻ hòa hợp, thích thú hòa hợp, 
nói những lời đưa đến hòa hợp. 

- Đoạn (tận lời nói thô ác, từ bỏ lời nói thô ác, 
những lời nói nhu hòa, êm tai, dễ thương, thông 
cảm đến tâm, tao nhã, đẹp lòng nhiều người, 
vui lòng nhiều người, người ấy nói những lời 
như vậy. 

-- Đoan (tân lời nói phù phiếm, từ bỏ lời nói phù 
phiếm, nói đúng thời, nói những lời chân thật, 
nói những lời có ý nghĩa, nói những lời về 
Chánh Pháp, nói những lời về Luật, nói những 
lời đáng được gìn giữ. Vì nói hợp thời, nên lời 
nói thuận lý, có mạch lạc, hệ thống, lợi ích. 


Và này các Tỷ-kheo, thể nào là ba phần là thành đạt 
của ý nghiệp đã thiện tư niệm, dân đên lạc, đưa đên 
lạc dị thục ? 


10. Ở đây, này các Tý-kheo, 
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- Có người không tham ái, không tham lam tài 
vật của kẻ khác, không có nghĩ rằng: "Ôi! 
Mong răng món tài vật của người khác trở 
thành của mình! ”. 

- Lại có người không có sân tâm. không khởi lên 
hai ý, hại niệm, nhưng nghĩ răng: "Mong răng 
những loài hữu tình này sống không thù hận, 
không oán thù, không nhiễu loạn, được an lạc, 
lo nghĩ tự thân! ”. 

- Có chánh kiến, không có tư tưởng điên đảo, 
nghĩ răng: "Có bố thí, có cúng thí, có tế tự, các 
hành vi thiện ác, có kết quả dị thục, có đời này, 
có đời sau, có mẹ, có cha, có các loại hóa sanh, 
trong đời có các Sa-môn, Bà-lamôn chân 
chánh hành trì, chân chánh thành tựu, sau khi 
tự mình chứng ngộ với thăng trí đời này và đời 
Sau, rồi tuyên bố". 


11. Này các Tỷ-kheo, 


- Do nhân ba phân là thành đạt của thân nghiệp. 
đã thiên tư niêm, dân đên lac. đưa đên lac thuc 
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các chúng sanh sau khi thân hoại mang chung. 
được sanh thiên thú. Thiên giới, cõi đời này. 

- Này các Tỷ-kheo, do nhân bốn phần là thành 
đạt của ngữ nghiệp, đã thiện tư niệm, dẫn đến 
lạc, đưa đến lạc đị thục, các chúng sanh sau khi 
thân hoại mạng chung, được 


-. Này các Tỷ-kheo, do nhân ba phân là thành đạt 
của ý nghiệp, đã thiện tư niệm, dẫn đến lạc, đưa 
đến lạc thục, các chúng sanh sau khi thân hoại 
mạng chung, được sanh thiện thú, Thiên giới, 
CõI đời này. 


12. Ví như, này các Tỷ-kheo, hòn ngọc ma- nI viên 
mãn, được quăng lên và rơi xuống chỗ nào, tại chỗ 
ây nó khéo an lập. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, do 
nhân thiện tư niệm, thành đạt của thân nghiệp có ba 
phần, các chúng sanh, sau khi thân hoại mạng chung 
sanh vào thiện thú, Thiên giới cõi đời này. Hay là do 
nhân thiện tư niệm, thành đạt của ngữ nghiệp có bốn 
phân, các chúng sanh, sau khi thân hoại mạng chung 
sanh vào thiện thú, Thiên giới cõi đời này. Hay là do 
nhân thiện tư niệm, thành đạt của ý nghiệp có ba 
phần, các chúng sanh, sau khi thân hoại mạng chung 
sanh vào thiện thú, Thiên giới cõi đời này. 
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13. Này các Tỷ-kheo, Ta tuyên bô rằng các nghiệp 
đã tư niệm, đã làm, đã tích táp, nếu chưa lãnh thọ 
(kết quả) thời không chấm dứt, dầu cho quả ấy thuộc 
đổi hiện tại, hay trong đời sau. 


Và này các Tỷ-kheo, Ta tuyên bồ rằng các nghiệp đã 
tư niệm, đã được làm, đã được tích tập, nếu chưa 
lãnh thọ (kêt quả) thời khô không được chám dứt. 
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9 3 trường hợp Cần nhiệt tình làm mạnh 
- Kinh NHIỆT TÌNH TINH TẤN - 
Tăng L, 273 


NHIỆT TÌNH TINH TẤN - 7ðng L, 273 


Eioritrbnt Thế nào là ba? 


- Các ác bất thiện pháp chưa sanh, cần nhiệt tình 
làm mạnh đừng cho sanh. 


‹. 
s* 


-_ Các Thiện pháp chưa sanh, cần nhiệt tình làm 
mạnh đề cho sanh. 

- Để chịu đựng các thân thọ khổ đã sanh, nhói 
đau, da diết đau, gay gắt đau, không thích thú, 
không thích ý, đoạt mạng sống, cân nhiệt tình 
làm mạnh. 

Có ba trường hợp, này các Tý-kheo, nhiệt tình cần 
phải làm mạnh. 

Khi nào Tỷ-kheo, này các Tý-kheo, đối với các pháp 
ác, bất thiện chưa sanh, cân nhiệt tình làm mạnh 
đừng để cho sanh, đối với các pháp thiện chưa sanh, 
cần nhiệt tình làm mạnh để cho sanh khởi. Đề chịu 
đựng các thân thọ khổ đã sanh, nhói đau, da điết đau, 
gay gắt đau, không thích thú, không thích ý, đoạt 
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mạng sống, nhiệt tình làm mạnh. Tỷ-kheo ấy, được 


gọi là vị có nhiệt tình, thận trọng, chánh niệm để 
chơn chánh đoạn tận khô đau. 
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I0 4 nghiệp đen trắng - Kinh CÁCH 
HỌC PHÁP - Tăng II, 263 


CÁCH HỌC PHÁP - 7ăng II, 263 


1.- Này các Tỷ-kheo, có bốn nghiệp này, đã được ta 
chứng ngộ với thăng trí và tuyên bô. Thê nào là bôn? 
(Như kinh 231) 


2. Và này các lIỷ-kheo, thế nào là nghiệp đen quả 
đen? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người sát sanh, lây của 
không cho, có tà hạnh trong các dục, nói láo, đắm 
Say rượu men, rượu nấu. Này các Tỷ-kheo, đây là 
nghiệp đen quả đen. 


3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là nghiệp trăng quả 
trăng? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người từ bỏ sát sanh, từ 
bỏ lẫy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ 


bỏ nói láo, từ bỏ đắm say rượu men, rượu nấu. Này 
các Tỷ-kheo, đây là nghiệp trắng quả trắng. 


4. Và này các Tỷ-kheo, thê nào là nghiệp đen trăng, 
quả đen trăng? 
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Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người 
hại ... (như kinh 232,4) 


Này các Tỷ-kheo, đây gọi là nghiệp đen trắng quả 
đen trăng. 


5. Và này các TIỷ-kheo, thế nào là nghiệp không đen 
trăng, quả không đen trăng, nghiệp đưa đên đoạn 
diệt? 


Tại đấy, này các Tỷ-kheo, phàm có tư tâm sở nào để 
đoạn tận nghiệp đen quả đen này ... (như 232,5). 
Này các Tỷ-kheo, đây gọi là nghiệp không đen trắng, 
quả không đen trăng, nghiệp đưa đến đoạn diệt. 


Này các Tý-kheo, có bốn nghiệp này đã được ta 
chứng ngộ với thắng trí và tuyên bố. 


6. Có bốn nghiệp này, này các Tỷ-kheo, đã được ta 
chứng ngộ với thăng trí và tuyên bô. Thê nào là bôn? 


-_ Này các Tỷ-kheo, có nghiệp đen quả đen; 

-- Này các Tỷ-kheo, có nghiệp trắng, quả trắng: 

-- Này các Tý-kheo, có nghiệp đen trăng, quả đen 
trăng. 

-~ Này các Tỷ-kheo, có nghiệp không đen không 
trắng, quả không đen không trăng, nghiệp đưa 
đến đoạn diệt. 
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Z. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là nghiệp đen quả 
đen 2 


Ở đây, này các Tý-kheo, có người 


Này các Tỷ-kheo, đây gọi là nghiệp 
đen quả đen. 


6. Và này các Tỷ-kheo, thê nào là nghiệp đen quả 
{răng quả trang 2 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người 


. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là nghiệp trăng quả 
trăng. 


9. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là nghiệp đen trăng, 
quả đen trăng ? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người làm thân nghiệp 
có tồn hại và không tổn hại ... (như kinh 232,4). Này 
các Tỷ-kheo, đây gọi là nghiệp đen trắng quả đen 
trắng. 
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T0. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là nghiệp không đen 
(răng, quả không đen trăng, nghiệp đưa đên đoạn 
điệt ? 


Tại đấy, này các Tý-kheo, 


. (như 232,5). 
Này các Tỷ-kheo, đây gọi là nghiệp không đen trăng, 
quả không đen trăng, nghiệp đưa đên đoạn diệt. 


Có bốn loại nghiệp này, này các Tỷ-kheo, đã được ta 
chứng ngộ với thăng trí và tuyên thuyết. 


THÁNH ĐẠO - 266tc2 


s* Này các Tý-kheo, có bốn nghiệp này được ta 
chứng ngộ với thắng trí và tuyên thuyết. Thế nào 
là bốn? 


Này các Tỷ-kheo, có nghiệp đen quả đen ... (như 
ĐI ĐU)P 
Và này các Tỷ-kheo, thế nào là nghiệp không đen 
trăng, quả không đen trăng, nghiệp? đưa đên đoạn 
diệt? 


-_ Đây là chánh tri kiến ... chánh định. 
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Này các Tỷ-kheo, đây là nghiệp không đen trăng, quả 
không đen trăng, nghiệp đưa đên đoạn diệt. 


GIÁC CHI - 267tc2 
1.- Có bốn nghiệp này ... (như 232,1) 


2. Này các Tý-kheo, thế nào là nghiệp đen quả đen? 
(như 232,2) 


3. Này các Tỷ-kheo, thế nào là nghiệp trắng quả 
trăng? (như 232,3) 


4. Này các Ty-kheo, thế nào là nghiệp đen trăng quả 
đen trăng? (như 232,4) 


5. Này các Tỷ-kheo, thể nào là nghiệp không đen 


trăng, quả không đen trăng, nghiệp đưa đến đoạn 
điệt ? 


Này các Tỷ-kheo, đây là nghiệp không đen trăng, quả 
không đen trăng, nghiệp đưa đên đoạn diệt. 
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Này các Tỷ-kheo, có bốn loại nghiệp này, đã được ta 
chứng ngộ với thăng trí và tuyên thuyÊt. 
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II 4 nghiệp đen trắng - Kinh VỚI CHI 
TIẾT — Tăng II, 259 


VỚI CHI TIẾT - 7ăng II, 259 


1. Có bốn nghiệp này, này các Tỷ-kheo, đã được ta 
chứng ngộ với thắng trí và thuyết giảng. Thế nào là 
bốn? 


“. Này các Ty-kheo, có nghiệp đen quả đen; 

“- Này các Tỷ-kheo, có nghiệp trắng quả trăng: 

“ Này các Tỷ-kheo, có nghiệp đen trắng, quả đen 
trăng, 

"_ Này các Tỷ-kheo, có nghiệp không đen không 
trăng, quả không đen không trăng, nghiệp đưa 
đến đoạn diệt. 


2. Và này các lIỷ-kheo, thế nào là nghiệp đen quả 
đen? 


- Ở đây, này các Tý-kheo, có người làm thân 
hành có tốn hại, làm khẩu hành có tốn hại, làm 
ý hành có tốn hại. 

-- Người ấy, do làm thân hành có tốn hại, do làm 
khẩu hành có tốn hại, do làm ý hành có tốn hại, 
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-_ Do người ấy sanh ra ở thế giới có tốn hại, các 

có tôn hại được cảm xúc. 

-_ Người ấy được cảm xúc với những cảm xúc có 
tôn hại, nên 


, như những chúng sanh trong 
địa ngục. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là nghiệp 
đen quả đen. 


3. Và này các Tỷ-kheo, thê nào là nghiệp trăng quả 
trăng? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người làm thân 

, làm khâu hành không 

có tôn hại, làm ý hành không có tốn hại. 

-- Người ấy, do làm thân hành không có tốn hại, 
do làm khâu hành không có tôn hại, do làm ý 
hành không có tôn hại, 


- Do người ây sanh ra ở thế giới có không tốn 
hại, các ẾÑÑWữØẩữỨẾ không có tôn hại được cảm 
XÚC. 

- Người ấy được cảm xúc với những cảm xúc 
không có tôn hại, nên cảm thọ những cảm thọ 
không có tổn hại, thuân nhất lạc, như chư 
Thiên ở Biến Tịnh Thiên. Này các Tỷ-kheo, 
đây gọi là nghiệp trăng quả trăng. 
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4. Và này các Tý-kheo, thế nào là nghiệp đen trăng 
quả đen trăng? 


- Ở đây, này các Tý-kheo, có người làm thân 
hành có tôn hại và không có tốn hại, làm khâu 
hành có tôn hại và không có tôn hại, làm ý hành 
có tôn hại và không có tốn hại. 

- Người ấy, do làm thân hành có tổn hại và 
không có tôn hại, do làm khâu hành có tốn hại 
và không có tổn hại, do làm ý hành có tốn hại 


và không có tôn hại, 


-_ Do người ấy sanh ra ở thế giới có tốn hại và 
không có tôn hại, các cảm xúc có tốn hại và 
không tổn hại được cảm xúc. 

-- Người ấy được cảm xúc với những cảm xúc có 
tốn hại và không tốn hại, nên cảm thọ những 
cảm thọ có tốn hại và không tôn hại, xen lẫn, 
pha trộn lạc và khô. Ví như một số người và 
chư Thiên, một số chúng sanh ở các đọa xứ. 
Này các Tý-kheo, đây gọi là nghiệp đen trắng 
quả đen trăng. 


5. Và này các TIỷ-kheo, thế nào là nghiệp không đen 
không trăng quả không đen không trăng, nghiệp đưa 
đên đoạn diệt? 
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-_ Tại đây, này các Tý-kheo, phàm có tâm tư sở 
nào để đoạn tận nghiệp đen quả đen này; 
phảm có tâm tư sở nào để đoạn tận nghiệp trăng 
quả trắng này; phàm có tâm tư sở nào để đoạn 
tận nghiệp đen trắng quả đen trắng này: này các 
Tỷ-kheo, đây được gọi là nghiệp không đen 
không trăng quả không đen không trăng, 
nghiệp đưa đến đoạn diệt. 


Này các Tỷ-kheo, có bốn nghiệp này đã được Ta 
chứng ngộ với thăng trí và thuyêt giảng. 


SONAKÀYANA - 7ăng II, 262 


1. Rồi Bà-la-môn Sikha Moggallàna đi đến Thế Tôn; 
sau khi đến, nói lên với Thế Tôn những lời chào đón 
hỏi thăm rồi ngôi xuống một bên. Ngôi xuống một 
bên, Bà-la-môn Sikha Mogøgallàna thưa với Thê Tôn: 


- Thưa Tôn giả Gotama, những ngày trước đây, trước 
đây nữa, thanh niên Sonakàyana có đến con, và sau 
khi đến nói với con như sau: "Sa-môn Gotama chủ 
trương tất cả nghiệp đều không có kết quả. Chủ 
trương tất cả nghiệp đều không có kết quả, vị ấy nói 
đến sự đoạn diệt của thế giới, nhưng thể giới này thiệt 
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là có do nghiệp tác thành thế giới và được tôn tại do 
tác động của nghiệp". 


- Này Bà-la-môn, ta chưa từng thấy thanh niên 
Sonakàyana. Từ đâu lại có câu chuyện như vậy? 

2. Này Bà-la-môn, có bốn nghiệp nảy đã được ta 
chứng ngộ với thăng trí và tuyên bô. Thê nào là bôn? 


.. (Hoàn toản giống như kinh trước 232) 


CÁCH HỌC PHÁP - Tăng II, 263 


1.- Này các Tỷ-kheo, có bốn nghiệp này, đã được ta 
chứng ngộ với thăng trí và tuyên bố. Thế nào là bốn? 
(Như kinh 231) 


2. Và này các lTỷ-kheo, thế nào là nghiệp đen quả 
đen? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người sát sanh, lây của 
không cho, có tà hạnh trong các dục, nói láo, đắm 
Say rượu men, rượu nấu. Này các Tỷ-kheo, đây là 
nghiệp đen quả đen. 


3. Và này các Tỷ-kheo. thê nào là nghiệp trăng quả 
trăng? 
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Ở đây, này các Tý-kheo, có người từ bỏ sát sanh, từ 
bỏ lây của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ 
bỏ nói láo, từ bỏ đắm Say rượu men, rượu nấu. Này 
các Tý-kheo, đây là nghiệp trắng quả trắng. 


4. Và này các Tỷ-kheo, thê nào là nghiệp đen trăng, 
quả đen trăng? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người 
hại ... (như kinh 232,4) 


Này các Tỷ-kheo, đây gọi là nghiệp đen trắng quả 
đen trăng. 


5. Và này các TIỷ-kheo, thế nào là nghiệp không đen 
trăng, quả không đen trăng, nghiệp đưa đên đoạn 
diệt? 


Tại đấy, này các Tý-kheo, phàm có tư tâm sở nào để 
đoạn tận nghiệp đen quả đen này ... (như 232,5). 
Này các Tỷ-kheo, đây gọi là nghiệp không đen trắng, 
quả không đen trăng, nghiệp đưa đến đoạn diệt. 


Này các Tỷ-kheo, có bốn nghiệp này đã được ta 
chứng ngộ với thăng trí và tuyên bó. 


6. Có bốn nghiệp này, này các Tỷ-kheo, đã được ta 
chứng ngộ với thăng trí và tuyên bô. Thê nào là bôn? 


THIỆN VÀ BẤT THIỆN O7 


-. Này các Tyỷ-kheo, có nghiệp đen quả đen; 

-- Này các Tỷ-kheo, có nghiệp trắng, quả trắng: 

-- Này các Tý-kheo, có nghiệp đen trăng, quả đen 
trăng. 

~ Này các Tỷ-kheo, có nghiệp không đen không 
trắng, quả không đen không trăng, nghiệp đưa 
đến đoạn diệt. 


7. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là nghiệp đen quả 
đen 2 


Ở đây, này các Tý-kheo, có người 


Này các Tỷ-kheo, đây gọi là nghiệp 
đen quả đen. 


6. Và này các Tỷ-kheo, thê nào là nghiệp đen quả 
(răng quả trăng 2 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người 


. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là nghiệp trăng quả 
trăng. 
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9. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là nghiệp đen trăng, 
quả đen trăng ? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người làm thân nghiệp 
có tồn hại và không tổn hại ... (như kinh 232,4). Này 
các Tỷ-kheo, đây gọi là nghiệp đen trắng quả đen 
trăng. 


T0. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là nghiệp không đen 
(răng, quả không đen trăng, nghiệp đưa đên đoạn 
điệt ? 


Tại đấy, này các Tý-kheo, 


. (như 232,5). 
Này các Tỷ-kheo, đây gọi là nghiệp không đen trăng, 
quả không đen trăng, nghiệp đưa đên đoạn diệt. 


Có bốn loại nghiệp này, này các Tỷ-kheo, đã được ta 
chứng ngộ với thắng trí và tuyên thuyết. 


THÁNH ĐẠO - 7ăng II, 266 
s* Này các Tỷ-kheo, có bốn nghiệp này được ta 


chứng ngộ với thăng trí và tuyên thuyêt. Thê nào 
là bôn? 
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Này các Tỷ-kheo, có nghiệp đen quả đen ... (như 
232). 

Và này các Tỷ-kheo, thể nào là nghiệp không đen 
trăng, quả không đen trăng, nghiệp đưa đên đoạn 


diệt ? 


-_ Đây là chánh tri kiến ... chánh định. 


Này các Tỷ-kheo, đây là nghiệp không đen trăng, quả 
không đen trăng, nghiệp đưa đên đoạn diệt. 


GIÁC CHI - Tăng II, 267 
1.- Có bốn nghiệp này ... (như 232,1) 


2. Này các Tý-kheo, thế nào là nghiệp đen quả đen? 
(như 232,2) 


3. Này các Tỷ-kheo, thế nào là nghiệp trắng quả 
trăng? (như 232,3) 


4. Này các Tỷ-kheo, thế nào là nghiệp đen trăng quả 
đen trắng? (như 232,4) 


THIỆN VÀ BẤT THIỆN 100 


5. Này các Tỷ-kheo, thể nào là nghiệp không đen 


(răng, quả không đen trăng, nghiệp đưa đên đoạn 
điệt ? 


Này các Tỷ-kheo, đây là nghiệp không đen trăng, quả 
không đen trăng, nghiệp đưa đên đoạn diệt. 


Này các Tỷ-kheo, có bốn loại nghiệp này, đã được ta 
chứng ngộ với thắng trí và tuyên thuyết. 
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12 5 sự kiện cần phải quan sát - Kinh SỰ 
KIỆN CÀN PHÁI QUAN SÁT - Tăng 
I, 421 


SỰ KIỆN CÂN PHẢÁI QUAN SÁT - 7ðng II, 421 


1.- Có năm sự kiện này, này các Tỷ-kheo, cân phải 
thường xuyên quán sát bởi nữ nhân hay nam nhân, 
bởi tại gia hay xuât gia. 


2. Thế nào là năm? 


“Ta phải bị già, không thoát khỏi già” là sự 
kiện cần phải thường xuyên quán sát bởi nữ 
nhân hay nam nhân, bởi tại gia hay xuất gia. 

- _ “Ta phải bị bệnh, không thoát khỏi bệnh” là sự 
kiện cần phải thường xuyên quán sát bởi nữ 
nhân hay nam nhân, bởi tại gia hay xuất gia. 

-_ "Tạ phải bị chất, không thoát khỏi chết" là sự 
kiện cần phải thường xuyên quán sát bởi nữ 
nhân hay nam nhân, bởi tại gia hay xuất gia. 

-_ "Tất cả pháp khả ái, khả ÿ đổi với ta sẽ phải 
đổi khác sẽ phải biến diệt", là sự kiện cần phải 
thường xuyên quán sát bởi nữ nhân hay nam 
nhân, bởi tại gia hay xuất gia. 

-_ "Ta là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của 
nghiệp, nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyền 
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thuộc, nghiệp là điểm tựa. Phàm nghiệp nào ta 
sẽ làm thiện hay ác, ta sẽ thừa tự nghiệp ấy" là 
sự kiện cần phải thường xuyên quán sát bởi nữ 
nhân hay nam nhân, bởi tại gia hay xuất gia. 


~ Và do duyên lợi ích như thế nào, này các Tỷ-kheo, 
Ta phải bị già, không thoát khói già ”, là sự kiện 
cần phải thường xuyên quán sát bởi nữ nhân hay 
nam nhân, bởi tại gia hay xuất gia? 


3. Có những loài hữu tình, đang còn trẻ, kiêu mạn 
trong tuôi trẻ, say đăm trong kiêu mạn ấy, làm 
ác, nói ác, nghĩ ác. 
, sự kiêu mạn tuổi trẻ trong 
tuổi trẻ được hoàn toàn đoạn tận hay được giảm 
thiêu. Do duyên lợi ích này, này các Tỷ-kheo, "Ta 
phải bị già, không thoát khỏi già", cần phải thường 
xuyên quán sát như vậy bởi nữ nhân hay nam nhân, 
bởi tại gia hay xuất gia. 


>> Do duyên lợi ích như thế nào, này các Tỷ-kheo, 
Ta phát bị bệnh, ta không thoát khói bệnh " là 
sự kiện cần phải thường xuyên quán sát bởi nữ 
nhân hay nam nhân, bởi tại gia hay xuất gia? 


4. Có những loài hữu tình khỏe mạnh, kiêu mạn trong 
khỏe mạnh. Do say đăm trong kiêu mạn ây, thân làm 
ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác. Do vị ây thường xuyên 
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quán sát sự kiện này, sự kiêu mạn khỏe mạnh trong 
khỏe mạnh được hoàn toàn đoạn tận hay được giảm 
thiêu. Do duyên lợi ích này, này các Tỷ-kheo, "Ta 
phải bị bệnh, không thoát khỏi bệnh" cần phải 
thường xuyên quán sát như vậy bởi nữ nhân hay nam 
nhân, bởi tại gia hay xuất gia. 


> Do duyên lợi ích như thế nào, này các Tỷ-kheo, 
''Ta phải bị chết, ta không thoát khỏi chết", là 
sự kiện cần phải thường xuyên quán sát bởi nữ 
nhân hay nam nhân, bởi tại gia hay xuất gia? 


5. Có những loài hữu tình đang sống, kiêu mạn trong 
sư sống. Do say đắm trong kiêu mạn ây, thân làm ác, 
miệng nói ác, ý nghĩ ác. Do vị ấy thường xuyên quán 
sát sự kiện này, sự kiêu mạn sự sống trong sự sống 
được hoàn toàn đoạn tận hay được giảm thiểu. Do 
duyên lợi ích này, này các Tỷ-kheo, "Ta phải bị chết, 
không thoát khỏi chết", cần phải thường xuyên quán 
sát như vậy bởi nữ nhân hay nam nhân, bởi tại g1a 

hay xuất gia. 


> Do duyên lợi ích như thế nào, này các Tỷ-kheo, 
''Tất cả pháp khả ái, khả hỷ đổi với ta sẽ phái 
đối khác, sẽ phải biến diệt" là sự kiện cần phải 
thường xuyên quán sát bởi nữ nhân hay nam 
nhân, bởi tại gia hay xuất gia? 
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6. Có những loài hữu tình, có lòng tham dục đối với 
các vật khả ái. Do say đắm với lòng tham dục ây, 
thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác Do vị ây thường 
xuyên quán sát sự kiện ấy, nên tham dục đối với các 
vật khả ái được đoan tận hoàn toàn hay được giả 
thiêu. Do duyên lợi ích này, này các Tỷ-kheo, "Tất 
cả pháp khả ái, khả hỷ đối với ta sẽ phải biến diệt" là 
sự kiện cân phải thường xuyên quán sát bởi nữ nhân 
hay nam nhân, bởi tại gia hay xuất gia. 


> Và do duyên lợi ích như thể nào, này các Tỷ-kheo, 
Ta là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của 
nghiệp, nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến 
thuộc, nghiệp là điểm tựa. Phàm nghiệp nào ta 
sẽ làm, thiện hay ác, ta sẽ thừa tự nghiệp ấy" là 
sự kiện cần phải thường xuyên quán sát bởi nữ 
nhân hay nam nhân, bởi tại gia hay xuất gia? 


. Có những loài hữu tình, thân làm ác, miệng nói ác, 


Do duyên lợi ích này, này các Tỷ-kheo, “Fa là 
chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp, nghiệp 
là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là điểm 
tựa. Phàm nghiệp nào ta sẽ làm, thiện hay ác, ta sẽ 
thừa tự nghiệp ấy" là sự kiện cần phải thường xuyên 
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quán sát bởi nữ nhân hay nam nhân, bởi tại gia hay 
xuât g1a. 


8. Nếu vị Thánh đệ tử, này các Tý-kheo, suy tư như 
sau: 


Do vị ây thường xuyên quán sát sự kiện ây, con 
đường được sanh khởi. VỊ ây sử dụng con 
đường ấy, tu tập, làm cho sung mãn. Do vị ây 
sử dụng con đường ấy, tu tập, làm cho sung 
mãn nên các kiết sử được đoạn tận, các tùy 
miên được chấm dứt. 

- "Không phải chỉ một mình ta bị bệnh, không 
thoát khỏi bệnh, nhưng phảm có những loài 
hữu tình nào có đến, có đi, có diệt, có sanh, tất 
cả loài hữu tình ấy phải bị bệnh, không thoát 
khỏi bệnh". Do vị ấy thường xuyên quán sát sự 
kiện ấy, con đường được sanh khởi. Vị ấy sử 
dụng con đường ây, tu tập, làm cho sung mãn. 
Do vị ấy sử dụng con đường â ấy, tu tập, làm cho 
sung mãn, nên các kiết sử được đoạn tận, các 
tùy miên được chấm dứt. 
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-_ "Không phải chỉ một mình ta bị chết, không 
thoát khỏi chết, nhưng phàm có những loài hữu 
tình nào, có đến, có đi, có diệt, có sanh, tất cả 
các loài hữu tình ấy phải bị chết, không thoát 
khỏi chết... " 

- _ "Không phải chỉ có các pháp khả ái, khả ý của 
riêng một mình ta sẽ phải đổi khác, sẽ phải biến 
diệt. Phàm có các loài hữu tình nào có đến, có 
đi, có diệt, có sanh, các pháp khả ái, khả ý của 
tất cả loài hữu tình ấy sẽ phải đổi khác, sẽ phải 
biến diệt... ". 

-_ "Không phải chỉ có một mình ta là chủ nhân 
của nghiệp, là thừa tự của nghiệp, nghiệp là 
thai tạng, nghiệp là quyền thuộc, nghiệp là 
điểm tựa. Phàm có các loài hữu tình nào có 
đến, có đi, có diệt, có sanh, tất cả các loài hữu 
tình ấy là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của 
nghiệp, nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyền 
thuộc, nghiệp là điểm tựa. Phàm nghiệp nào dữ 
sẽ làm thiện hay ác, họ sẽ thừa tự nghiệp ây." 
Do vị ây thường xuyên quán sát sự kiện ây, nên 
con đường được sanh khởi. VỊ â ây sử dụng con 
đường ấy, tu tập, làm cho sung mãn. Do vị ấy 
sử dụng con đường ấy, tu tập, làm cho sung 
mãn, nên các kiết sử được đoạn tận, các tùy 
miên được chấm dứt. 
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Bị bệnh và bị già, 

Lại thêm phải bị chết, 
Pháp yếu là như vậy, 

Hữu tình là như vậy. 

Phàm phu sanh nhàm chán, 
Thát không hợp cho 1, 
Nếu Ta cũng nhàm chán, 
Đối với các chúng sanh, 
Cùng chung một số phận. 
Trong khi đời sống Ta, 
Không khác gì đời họ, 

Ta được sống như vậy, 
Kiêu mạn trong không bệnh, 
Trong tuổi trẻ sinh mạng, 
Tất cả Ta nhiếp phục 

Phát xuất từ an ồn, 

Ta thấy hạnh viễn ly, 

Ta phát tâm dõng mãnh, 
Thấy được cảnh Niết-bàn. 
Nay Ta không có thể, 
Hưởng thọ các dục vọng, 
Ta sẽ không thôi đọa, 
Chưng cứu cánh Phạm hạnh. 
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13 6pháp - Kinh NGÀY VÀ ĐÊM - Tăng 
II, 247 


NGÀY VÀ ĐÊM -7ăng III, 247 


1. - Nếu Tỷ-kheo thành tựu sáu pháp, này các Tỷ- 
kheo, 


Thê nào là sáu? 


2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo: 
- Có dục lớn, 
-_ Có hiềm hận, 
- Không băng lòng với bất cứ những vật dụng 


cần thiết nào như y áo, đồ ăn khất thực, sàng 
tọa, các dược phẩm trị bệnh, 


- Không có lòng tin, 

-_ Ác giới, biếng nhác, thất niệm, 

- Ác tuệ. 
Nếu Tỷ-kheo thành tựu sáu pháp này, này các Tỷ- 
kheo, thời bât luận đêm hay ngày, chờ đợi là sự thôi 
đọa trong các thiện pháp. 
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3. Nếu Tý-kheo thành tựu sáu pháp, này các Tỷ- 
kheo, thời bât luân đêm hay ngày. chờ đơi là sự tăng 
trưởng trong các thiện pháp. không có thôi đoa. 

4. Thế nào là sáu? 


Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo: 


Không có dục lớn, 

Không hiềm hận, 

Bằng lòng với bất cứ vật dụng cần thiết nào, 
như y áo, đô ăn khât thực, sàng tọa, các dược 
phâm trị bệnh, 


Có lòng tin, 


Thiện giới, tỉnh cân tính tân, có niệm, có trí tuệ. 


Nếu Tỷ-kheo thành tựu sáu pháp này, này các Tỷ- 
kheo, thời bât cứ đêm hay ngày, chờ đợi là sự tăng 
trưởng trong các thiện pháp, không có thôi đọa. 
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14 6 pháp - Kinh THƯỢNG NHÂN 
PHÁP - Tăng III, 242 


THƯỢNG NHÂN PHÁP -7ðng III, 242 


I.-Không đoạn tận sáu pháp, này các Tỷ-kheo, 


2. Thê nào là sáu? 


- Thất niệm, 

¬. Không tỉnh giác, 

-. Không phòng hộ các căn, 

-_ Không tiết độ trong ăn uống, 

¬ Ngụy trá, 

-. Hư đàm. 
Không đoạn tận sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, 
không có thê chứng ngộ các pháp thượng nhân tri 
kiên thù thăng xứng đáng bậc Thánh. 
3. Đoạn tận sáu pháp, này các Tỷ-kheo, có thể chứng 
ngộ các pháp thượng nhân tri kiên thù thắng xứng 
đáng bậc Thánh. 
4. Thế nào là sáu? 
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- Thất niệm, 

- Không tỉnh giác, 

- Không phòng hộ các căn, 

-_ Không tiết độ trong ăn uống, 

-_ Ngụy trá, hư đàm. 
Đoạn tận sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, có thê 
chứng ngộ các pháp thượng nhân tri kiên thù thăng 
xứng đánh bậc Thánh 
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I5 6 pháp an lạc hay đau khổ ngay hiện 
tại - Kinh KHÔ - Tăng III, 240 


KHÔ -7ăng III, 240 


I.- Thành tựu với sáu pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ- 
kheo 


2. Thê nào là sáu? 


-_ Với dục tâm, với sân tâm, với hại tâm, 

¬ Với dục tưởng, với sân tưởng, với hại tưởng. 
Thành tựu với sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ- 
kheo ngay trong hiện tại sông đau khô, hiêm hận, có 
ưu não, có nhiệt não, sau khi thân hoại mạng chung, 
chờ đợi là ác thú. 
3. Thành tựu với sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ- 
kheo , không hiêm 
hận, không ưu não, không nhiệt não, sau khi thân 
hoại mạng chung, chờ đợi là thiện thú. 


4. Thê nào là sáu? 


- Với xuát ly tâm, với vô sân tâm, với bát hại tâm, 


THIỆN VÀ BẤT THIỆN 113 


- Với xuất Ìy tưởng, với vô sân tưởng, với bất hại 
tưởng. 
Thành tựu với sáu pháp này, này các Tý-kheo, Tỷ- 
kheo ngay trong hiện tại sống an lạc, không hiềm 
hận, không ưu não, không nhiệt não, sau khi thân 
hoại mạng chung, chờ đợi là thiện thú. 
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16 6 pháp dầu có nghe pháp cũng không 
thể... - Kinh KHÔNG ƯA NGHE - 
Tăng HIL, 252 


KHÔNG ƯA NGHE -7ăng III, 25 


1. - Thành tựu sáu pháp, này các Ty-kheo, 


2. Thế nào là sáu? 

-_ Khi Pháp và Luật được Như Lai thuyết giảng, 

không ưa nghe, 

- Không có lóng tai, 

- Không có an trú tâm liễu giải, 

-- Nắm giữ điều không lợi ích, 

-- Bỏ qua điều lợi ích, 

-_ Không thành tựu tùy thuận nhẫn nhục. 
Thành tựu sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, dâu cho 
có nghe diệu pháp, không có thê bước vào quyêt định 
tánh trong các thiện pháp. 
3. Thành tựu sáu pháp, này các Ty-kheo, nếu được 
nghe diệu pháp, có thể bước vào quyết định tánh 
trong các thiện pháp. 
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4. Thê nào là sáu? 


-_ Khi Pháp và Luật được Như Lai thuyết giảng, 
có ưa nghe, 


- Có lóng taI, 

- Có an trú tâm liễu giải, 

-_ Nắm giữ điều lợi ích, 

-- Bỏ qua điều không lợi ích, 

-_ Thành tựu tùy thuận nhẫn nhục. 


Thành tựu sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, nếu được 
nghe diệu pháp, có thể bước vào quyết định tánh 
trong các thiện pháp. 
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I7 6 pháp đưa đến chứng đắc các thiện 
pháp - Kinh CHỨNG ĐÁC - Tăng III, 
243 


CHỨNG ĐÁC -7ăng II, 243 


1. - Thành tựu sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ- 
kheo 
đắc, hay không có thể tăng trưởng thiện pháp đã 
được chứng đắc. 


Thế nào là sáu? 
2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, 
-_ Tỷ-kheo không thiện xảo khi đi vào, 
- Không thiện xảo khi đi ra, 
-_ Không thiện xảo khi đến gân, 
- Không khởi lên ý muốn đạt được những thiện 
pháp chưa đạt được, 
_ Không phòng hộ các thiện pháp đã được chứng 
đặc, 
-_ Không có cô găng để kiên trì tiếp tục. 
Thành tựu sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
không có thê chứng đắc thiện pháp chưa chứng đắc, 
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hay có thể tăng trưởng thiện pháp đã được chứng 
đắc. 

3. Thành tựu sáu pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có 
thể chứng đắc thiện pháp chưa chứng đắc, hay có thể 
tăng trưởng thiện pháp đã được chứng đắc. Thế nào 
là sáu? 


4. Ở đây, này các Tý-kheo, 

-_ Tý-kheo thiện xảo khi đi vào, 

- Thiện xảo khi đi ra, 

- Thiện xảo khi đến gần, 

- Khởi lên ý muốn đạt được những thiện pháp 

chưa đạt được, 

-_ Phòng hộ các thiện pháp đã được chứng đắc, 

- Có cô găng đề kiên trì tiếp tục. 
Thành tựu sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
có thê chứng đắc thiện pháp chưa chứng đãc, hay có 
thê tăng trưởng thiện pháp đã được chứng đặc. 
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I8 8 tánh xấu khi bị buộc tội - Kinh 
NGỰA CHƯA ĐIÊU PHỤC - Tăng 
HI, 546 


NGỰA CHƯA ĐIÊU PHỤC -7ăng II, 546 


1. - Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng về tám loại ngựa 
chưa điều phục, tám tánh xấu của con ngựa, tám hạng 
người chưa điều phục, tám tánh xấu của con người. 
Hãy lắng nghe và suy nghiệm kỹ, Ta sẽ nói. 


- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Các tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế tôn nói như 
Sau: 


2. - Này các Tỷ-kheo, thế nào là tám loại ngựa chưa 
được điêu phục? Thê nào là tám tánh xâu của ngựa? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có loại ngựa chưa được điều 
phục, khi bảo đi, bị gậy thúc, bị người đánh xe la và 
thúc đấy, nó đi lùi. và với lưng. làm chiếc xe chay 
vòng lại. Như vậy, này các Tỷ-kheo, đây là loại ngựa 
chưa được điều phục. Này các Tỷ-kheo, đây là tánh 
xấu thứ nhất của con ngựa. 
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3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có loại ngựa chưa 
được điều phục, khi đã đi, bị gậy thúc hay bị người 
đánh xe la, nó nhảy lùi, đạp vào thành xe. làm gấy 
song xe. Như vậy, này các Tỷ-kheo, đây là loại ngựa 
chưa được điều phục. Này các Tỷ-kheo, đây là tánh 
xấu thứ hai của con ngựa. 


4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có loại ngựa chưa 
được điều phục, khi bảo đi, bị gậy thúc hay bị người 
đánh xe la, rút bắp về ra khỏi gong xe và dẫm nát 
song xe. Như vậy, này các Tỷ-kheo, đây là loại ngựa 
chưa được điều phục. Này các Tỷ-kheo, đây lả tánh 
xấu thứ ba của con ngựa. 


5. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có loại ngựa chưa 
được điều phục, khi bảo đi, bị gậy thúc hay bị người 
đánh xe la, liền đi con đường xấu và làm cho xe bị 
lac hướng. Như vậy, này các Tỷ-kheo, đây là loại 
ngựa chưa được điều phục. Này các Tỷ-kheo, đây là 
tánh xấu thứ bốn của con ngựa. 


6. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có loại ngựa chưa 
được điều phục, khi bảo đi, bị gậy thúc hay bị người 
đánh xe la, nó trườn đứng phía chân trước và đạp lên 
không trung với chân trước. Như vậy, này các Tỷ- 
kheo, đây là loại ngựa chưa được điều phục. Này các 
Tý-kheo, đây là tánh xấu thứ năm của con ngựa. 
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7. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có loại ngựa chưa 
được điều phục, khi bảo đi, bị gậy thúc hay bị người 
đánh xe la, không đề ý đến người đánh xe la. không 
đề SIN/ đến cây gây thúc ngựa. lây răng nghiên hàm 
thiết (khớp ngựa) ngựa và đi chỗ nào nó muôn. Như 


vậy, này các Tỷ-kheo, đây là loại ngựa chưa được 
điêu phục. Này các Tỷ-kheo, đây là tánh xâu thứ sáu 
của con ngựa. 


Š. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có loại ngựa chưa 
được điều phục, khi bảo đi, bị gậy thúc hay bị người 
đánh xe la, không đi tới, không ởi lui, đứng lại tại 
chỗ như một cột trụ. Như vậy, này các Tỷ-kheo, đây 
là loại ngựa chưa được điều phục. Này các Tỷ-kheo, 
đây là tánh xấu thứ bảy của con ngựa. 


9. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có loại ngựa chưa 
được điều phục, khi bảo đi, bị gậy thúc hay bị người 
đánh xe la, liền tréo hai chân trước. tréo lại hai chân 
sau. và quy xuống bốn chân tại đấy. Như vậy, này 
các Tỷ-kheo, đây là loại ngựa chưa được điều phục. 
Này các Tỷ-kheo, đây là tánh xấu thứ tám của con 
ngựa. 


Này các Ty-kheo, đây là tám loại ngựa chưa được 
điều phục và tám tánh xấu của con ngựa. 
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10. Và này các Tỷ-kheo, thể nào là tám hạng người 
chưa được điêu phục và tám tánh xâu của con 
người? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, các Tỷ-kheo buộc tội một 
Tý-kheo phạm tội. Tỷ-kheo ấy bị các Tỷ-kheo buộc 
tội, nói rằng: 
“Tôi không nhớ, tôi không nhớ ”. VÍ như, này các Tỷ- 
kheo, con ngựa chưa được điều phục ây, khi bảo đi, 
bị gậy thúc, hay bị người đánh xe la, nó đi lùi với cái 
lưng làm cho cái xe chạy vòng lại. Này các Týỷ-kheo, 

Ta nói rằng, người này giống như ví dụ ấy. Như vậy, 
này các Tỷ-kheo, đây là hạng người chưa được điều 
phục. Này các Tỷ-kheo, đây là tánh xấu thứ nhất của 
COn nĐØười. 


11. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, các cny -kheo buộc tội 
một Tỷ-kheo phạm tội. Tỷ-kheo ấy bị các Tỷ- Bên 
buộc tội, 

"Thầy lấy quyền gì mà nói, này kẻ ngu sỉ không thông 
mình? Tại sao Thây nghĩ rằng Thầy phải nói? " Ví 
như, nảy các Tỷ-kheo, con ngựa chưa được điều 
phục ấy, khi bảo đi, bị gậy thúc, hay bị người đánh 
xe la, nó nhảy lùi lại, đạp vào thành xe. làm gãy song 
xe. Này các Tý-kheo, Ta nói rằng, người này giống 
như ví dụ ấy. Như vậy, này các Tý-kheo, đây là hạng 
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người chưa được điều phục. Này các Tý-kheo, đây 
là tánh xâu hai của con người. 


12. Lại nữa, này các Ty-kheo, các Tỷ-kheo buộc tội 
một Tỷ-kheo phạm tội. Tý-kheo ấy bị các Tỷ-kheo 
buộc tội, : "Thầy cũng 
phạm tội tên là như vậy. Vậy Thầy hãy phát lộ 
trước”. Này các Tỷ kheo,ví như con ngựa chưa được 
điều phục ấy, khi bảo đi, bị gậy thúc, hay bị người 
đánh xe la, rút bắp về ra khỏi xe và dẫm nát gong xe 
Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng, người này giống như 
ví dụ ấy. Như vậy, này các Tỷý-kheo, đây là hạng 
người chưa được điều phục. Này các Tý-kheo, đây 
là tánh xấu ba của con người. 


13. Lại nữa, này các Ty-kheo, các Tỷ-kheo buộc tội 
một Tỷ-kheo phạm tội. Tỷ-kheo ấy bị các Tỷ-kheo 
buộc tội, 
hướng dân câu chuyện ra ngoài và biểu lộ phân nộ, 
sân hận, bất mãn. Này các Tỷ-kheo, ví như con ngựa 
chưa được điều phục ấ ây, khi bảo đi, bị gậy thúc, hay 
bị người đánh xe la, liền đi vào con đường xấu và 
làm cho xe bị lạc hướng. Này các Tỷ-kheo, Ta nói 
rằng, người này giống như ví dụ ấy. Như vậy, này 
các Tỷ-kheo, đây là hạng người chưa được điều 
phục. Này các Tý-kheo, đây là tánh xấu thứ tư của 
COn nĐØười. 
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14. Lại nữa, này các Ty-kheo, các Tỷ-kheo buộc tội 
một Tỷ-kheo phạm tội. Tý-kheo ấy bị các Tỷ-kheo 
buộc tội, Này 
các Tỷ-kheo, ví như con ngựa chưa được điều phục 
ây, khi bảo đi, bị gậy thúc, hay bị người đánh xe la, 
liền trườn đứng phía thân trước và đạp lên không với 
chân trước. Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng, người này 
giống như ví dụ ấy. Như vậy, này các Tỷ-kheo, đây 
là hạng người chưa được điều phục. Này các Tỷ- 
kheo, đây là tánh xấu thứ năm của con người. 


15. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, các Tỷ-kheo buộc tội 
một Tỷ-kheo phạm tội. Tỷ-kheo ấy bị các Tỷ-kheo 
buộc tội, không để ý đến chúng Tăng, không đề ÿ đến 
các Tỷ-kheo buộc tội, vị ấy đi chỗ nào vị ấy muốn. 
Này các Ty-kheo, ví như con ngựa chưa được điều 
phục ấy, khi bảo đi, bị gậy thúc, hay bị người đánh 


xe la, không đề ý ý đến người đánh xe, không đề ý ý đến 


cây ToI. lây răng nghiên hàm thiết ngựa. và đi chỗ 
nào nó muôn. Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng, người 


này giống như ví dụ ấy. Như vậy, này các Tỷ-kheo, 
đây là hạng người chưa được điều phục. Này các Tỷ- 
kheo, đây là tánh xâu thứ sáu của con người. 


1ó. Lại nữa, này các Ty-kheo, các Tỷ-kheo buộc tội 


một Tỷ-kheo phạm tội. Tý-kheo ấy bị các Tỷ-kheo 
buộc tội, liên nói: “7ô không có phạm tội, tôi không 
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có phạm tội" và vị ấy làm chúng Tăng bực mình với 
sự m lặng. Này các Tỷ-kheo, ví như con ngựa chưa 
được điều phục ấy, khi bảo đi, bị gậy thúc, hay bị 
người đánh xe la, không đi tới, không đi luI, đứng lại 
như môi côt tru. Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng, người 
này giống như ví dụ ấy. Như vậy, này các Tý-kheo, 
đây là hạng người chưa được điều phục. Này các Tỷ- 
kheo, đây là tánh xấu thứ bảy của con người. 


17. Lại nữa, này các Ty-kheo, các Tỷ-kheo buộc tội 
một Tỷ-kheo phạm tội. Tý-kheo ấy bị các Tỷ-kheo 
buộc tội, nói như sau: “14¡ sao các Tôn giả lại quá 
lo cho tôi. Bắt đầu từ nay, tôi sẽ từ bỏ học pháp và 
hoàn tục". Rồi vị ấy sau khi từ bỏ học pháp và hoàn 
tục nói như sau: "Nay các Tôn giả ấy được hoan hỷ". 
Này các Tý-kheo, ví như con ngựa chưa được điều 
phục ấy, khi bảo đi, bị gậy thúc, hay bị người đánh 
xe la, liền tréo lại hai chân trước, tréo lại hai chân sau 

và năm xuống bốn chân tại đây. Này các Tỷ-kheo, 
Ta nói rằng, người này giống như ví dụ ấy. Như vậy, 
này các Tỷ-kheo, đây là hạng người chưa được điều 
phục. Này các Tý-kheo, đây là tánh xâu thứ tám của 
COn nĐười. 


Này các Ty-kheo, đây là tám hạng người chưa được 
điều phục và tám tánh xâu của con người. 
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I9 Ai không sợ hãi cái chết - Kinh 
KHÔNG SỢ HÃI - Tăng II, 147 


KHÔNG SỢ HÃI - 7ðng II, 147 


1. Rồi Bà-la-môn Jànussoni đi đến Thế Tôn; sau khi 
đến, nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi 
thăm ... Ngồi xuống một bên, Bà-la-môn Jànussoni 
bạch Thế Tôn: 


- Thưa Tôn giả Gotama, tôi nói như sau, tôi thấy như 
sau: “Không có một aI bản tánh bị chết mà không sợ 
hãi, không rơi vào run sợ, khi nghĩ đên chết”. 


- Này Bà-la-môn, có người bản tánh bị chết, sợ hãi, 
rơi vào run sợ khi nghĩ đến chết. Nhưng này Bà-la- 
môn, có người bản tánh bị chết, không sợ hãi, không 
rơi vào run sợ khi nghĩ đến chết. 


2. Và này Bà-la-môn, thế nào là người bản tánh bị 
chết, sợ hãi, rơi vào run sợ khi nghĩ đến chết? 


Ở đây, này Bà-la-môn, có người 


. Rồi một chứng bệnh trầm trọng khởi lên cho 
người ây. Người ây bị cảm thọ chứng bệnh trầm 
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trọng ấy, suy nghĩ như sau: “7đ sự các dục khả ái 
sẽ bỏ ta”, hay “Ta sẽ từ bỏ các dục khả ái”. Người 
ây sâu muộn, than vãn, khóc lóc, đập ngực, rơi vào 
bất tỉnh. Này Bà-la-môn, đây là người bản tánh bị 
chết, sợ hãi, rơi vào run sợ khi nghĩ đến chết. 


3. Lại nữa, này Bà-la-môn, ở đây có người không ly 
.. Rồi một chứng bệnh trầm trọng 
khởi lên cho người ấy. Người ấy bị cảm thọ chứng 
bệnh trầm trọng ấy, suy nghĩ như sau: “7Úđi sự (hân 
khả ái sẽ bỏ ta", hay “Ta sẽ từ bỏ thân khả ái”. Người 
ấy sầu muộn, than vãn, khóc lóc, đập ngực, rơi vào 
bất tỉnh. Này Bà-la-môn, đây là người bản tánh bị 
chết, sợ hãi, rơi vào run sợ khi nghĩ đến chết. 


4. Lại nữa, này Bà-la-môn, ở đây có hạng người 

„ không 
che chở kẻ sợ hãi, làm điêu ác, làm điêu hung bạo, 
làm điều phạm pháp. Rồi một chứng bệnh trầm trọng 
khởi lên cho người ấy. Người ấy bị cảm thọ chứng 
bệnh trầm trọng ấy, suy nghĩ như sau: “72 sự /4 
không làm điều lành, không làm điêu thiện, không 
che chở kẻ sợ hãi, làm điểu ác, làm điêu hung bạo, 
làm điều phạm pháp". Tại sanh thú nào mà những 
người không làm điêu lành, không làm điêu thiện, 
không che chở kẻ sợ hãi, làm điều ác, làm điêu hung 
bạo, làm điều phạm pháp, đi đến sau khi chết, ta đi 
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đến sanh thú ấy. Người ây sầu muộn, than vấn, khóc 
lóc, đập ngực, rơi vào bất tỉnh. Này Bà-la-môn, đây 
là người bản tánh bị chết, sợ hãi, rơi vào run sợ khi 
nghĩ đến chết. 


5. Lại nữa, này Bà-la-môn, ở đây có hạng người 


Rồi một chứng bệnh trầm trọng khởi lên cho người 
ây. Người ấy bị cảm thọ chứng bệnh trầm trọng ấy, 
suy nghĩ như sau: “Thái sự ía có nghỉ ngờ do dự, 
không đi đến kết luận đối với điệu pháp". Người â ấy 
sầu muộn, than vãn, khóc lóc, đập ngực, rơi vảo bất 
tỉnh. Này Bà-la-môn, đây lả người bản tánh bị chết, 
sợ hãi, rơi vào run sợ khi nghĩ đến chết. 


6. Và này Bà-la-môn, thế nào là người bản tánh bị 
chết, không sợ hãi, không rơi vào run sợ khi nghĩ đên 
chết? 


Ở đây, này Bà-la-môn, có hạng người ly tham đối 

với các dục, ly ham muốn, ly luyễn ái... Rồi một 
chứng bệnh trầm trọng khởi lên cho người ây. Người 
ây bị cảm thọ chứng bệnh trầm trọng ấy, suy nghĩ 
như sau: “Thật sự các nh khả ái sẽ bỏ ta”, hay "Ta 
sẽ từ bỏ các dục khả ái". Người ấy không sâu muộn, 
không than vấn, không khóc lóc, không đáp ngực, 
không rơi vào bất tỉnh. Này Bà-la-môn, đây là người 
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bản tánh bị chết, không sợ hãi, không rơi vào run sợ 
khi nghĩ đên chết. 


7. Lại nữa, này Bà-la-môn, ở đây có hạng người ly 
tham đối với thân, ly ham muôn, ly luyễn ái ... Rồi 
một chứng bệnh trầm trọng khởi lên cho người ây. 
Người ấy bị cảm thọ chứng bệnh trầm trọng ấy, suy 
nghĩ như sau: “Thật ý thân khả ái sẽ bỏ ta, hay "Ta 
sẽ từ bỏ thân khả ái". Người ấy không sầu muộn, 
không than văn, không khóc lóc, không đập ngực, 
không rơi vào bắt tỉnh. Này Bà-la-môn, đây là người 
bản tánh bị chết, không sợ hãi, không rơi vào run sợ 
khi nghĩ đến chết. 


Š. Lại nữa, này Bà-la-môn, ở đây có hạng người 
không làm ác, không làm điều hung bạo, không làm 
điêu phạm pháp, làm điều lành, làm điều thiện, có 
che chở kẻ sợ hãi. Rôi một chứng bệnh trầm trọng 
khởi lên cho người ấy. Người ấy bị cảm thọ chứng 
bệnh trầm trọng ây, suy nghĩ như sau: “Thái sư, fa 
không làm ác, không làm điều hung bạo, không làm 
điều phạm pháp, làm điễu lành, làm điêu thiện, có 
che chở kẻ sợ hãi. Tại sanh thú nào mà những người 
không làm ác, không làm điều hung bạo, không làm 
điều phạm pháp, làm điễu lành, làm điêu thiện, có 
che chở kẻ sợ hãi đi đến sau khi chết, ta đi đến sanh 
thi ấy”. Người ấy không sầu muộn, không than vãn, 
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không khóc lóc, không đập ngực, không rơi vào bắt 
tỉnh. Này Bà-la-môn, đây là người bản tánh bị chệt, 
không sợ hãi, không rơi vào run sợ khi nghĩ đên chết. 


9. Lại nữa, này Bà-la-môn, ở đây có hạng người 
không có nghi ngờ, không có do dự, đi đến kết luận 
đối với diệu pháp. Rôi một chứng bệnh trầm trọng 
khởi lên cho người ấy. Người ấy bị cảm thọ chứng 
bệnh trầm trọng ấy, suy nghĩ như sau: "Thật sự ta 
không có nghỉ ngờ, không có do dự, đi đến kết luận 
đối với diệu pháp". Người ấy không có sầu muộn, 
không có than vẫn, không có khóc lóc, không có đập 
ngực, không rơi vào bắt tỉnh. Này Bà-la-môn, đây là 
người bản tánh bị chết, không sợ hãi, không rơi vào 
run sợ khi nghĩ đến chết. 


Này Bà-la-môn, có bốn hạng người bản tánh bị chết, 
không sợ hãi, không rơi vào run sợ khi nghĩ đên chết. 


- Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả Gotama ... Mong 


Tôn giả Gotama chấp nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ 
nay cho đên mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng! 
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20 Bị nung nấu - Kinh HAI LOẠI TỘI — 
Tăng L, 94 


HAI LOẠI TỘI — 7ðng I, 94 


3. Có hai pháp này, này các Tỷ-kheo, làm cho nung 
nấu. Thê nào là hai? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, 


-_ Vị ấy bị nung nấu với ý nghĩ: "Thân ta đã làm 
ác”. 
- VỊ ấy bị nung nấu với ý nghĩ: "Thân ta đã 
không làm thiện”. 
- Vị ấy bị nung nấu với ý nghĩ: "Miệng ta đã nói 
lời ác”. 
- Vị ấy bị nung nấu với ý nghĩ: "Miệng ta đã 
không nói lời thiện”. 
- Vị ấy bị nung nấu với ý nghĩ: "Ý ta đã nghĩ ác". 
-_ Vị ấy bị nung nấu với ý nghĩ: "Ý ta đã không 
nghĩ thiện". 
Có hai pháp này, này các Tỷ-kheo, làm cho nung 
nâu. 
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4. Có hai pháp này, này các Tỷ-kheo, không làm cho 
nung nâu. Thê nào là hai? 
Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người thân làm thiện, 
thân không làm ác, miệng nói lời thiện, miệng không 
nói ác, ý nghĩ thiện, ý không nghĩ ác. 
-_ Vị ấy không bị nung nấu với ý nghĩ: "Thân ta 
đã làm thiện", 
-_ Không bị nung nấu với ý nghĩ: "Thân ta không 
làm ác”, 
- Không bị nung nấu với ý nghĩ: "Miệng ta đã 
nói lời thiện”, 
- Không bị nung nấu với ý nghĩ: "Miệng ta 
không nói ác”, 
- Không bị nung nấu với ý nghĩ: "Ý ta nghĩ 
thiện”, 
- Không bị nung nấu với ý nghĩ: "Ý ta không 
nghĩ ác". 
Có hai pháp này, này các Tỷ-kheo, không làm cho 
nung nâu. 
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21 Các bất thiện pháp - Kinh Pháp Bắt 
Thiện — Tương V, 34 

Pháp Bắt Thiện — 7ơng V, 34 

1-2) Nhân duyên ở Sàvatthi. 

Thế Tôn nói như sau: 


3) -- Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng cho các Ông về 
bât thiện pháp và thiện pháp. Hãy lăng nghe. 


4) Và này các Tỷ-kheo, thể nào là bất thiện pháp? 
Tức là 


. Này các Tỷ-kheo, 


đây gọi là bất thiện pháp. 


5) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là thiện pháp? Tức 
là 


Đây gọi là thiện pháp. 
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22 Các thầy bực phiền chán ngáy - Kinh 
THIÊN GIỚI — Tăng I, 204 


THIÊN GIỚI -— 7ăng I, 204 


-_ Thưa có, bạch Thế Tôn. 


- Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Thầy bực phiên, 
túi nhục, chán ngây đối với thiên thọ mạng; các 
Thây bực phiên, tủi nhục, chán ngấy đối với thiên 
sắc, thiên lạc, thiên danh vọng, thiên thù thắng, 
còn nói gì, đối với thân làm ác, các Thầy bực 
phiên, tủi nhục, chán ngấy như thể nào; đối với 
miệng nói ác ... đối với ý nghĩ ác, các Thầy cảm 
thấy bực phiên, túi nhục, chán ngấy như thể nào. 
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23 Các ác, bất thiện pháp - Kinh PHẨM 
PHẦN NỘ - Tăng I, 172 


PHẨM PHẢN NỘ - 7ðng L, 172 

1-100. 

1. - Này các Tỷ-kheo, có hai pháp này. Thế nào là 
hai? 

- Phẫn nộ và hiềm hận. Những pháp này, này các 
Tỷ-kheo, là hai pháp. (Như trên đối với các 
pháp sau đây:) 

-- Giả dối và não hại. 

-_ Tật đồ và xan lẫn. 

-_ Man trá và phản trắc. 

- Không tàm và không quý. 

-_ Không phẫn nộ và không hiềm hận. 

- Không giả dối và không não hại. 

-_ Không tật đồ và không xan tham. 

-_ Không man trá và không phản trắc. 

- Tàm và quý. 


TH Thể nào là hai? 


- Phân nộ và hiêm hận. 
-_ Giả dôi và não hại. 
-_ Tật đô và xan tham. 
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-_ Man trá và phản trắc. 
- Không tàm và không quý. 
Thành tựu hai pháp này, phải sống trong đau khô. 


Thế nào là hai? 

-. Không phẫn nộ và không hiềm hận. 

- Không giả dối và không não hại. 

-_ Không tật đồ và không xan lẫn. 

-_ Không man trá và không phản trắc. 

-_ Tàm và quý. 
Thành tựu hai pháp này, được sống trong an lạc. 

21. Hai pháp này, này các Iỷ-kheo, đưa đến đọa lạc 

cho vị Tỷ-kheo hữu học. Thế nào là hai? 
-_ Phẫn nộ và hiểm hận. 
- Giả dỗi và não hại. 
-_ Tật đồ và xan lẫn. 
-_ Man trá và phản trắc. 
- Không tàm và không quý. 


Thành tựu hai pháp này, đưa đến đọa lạc cho vị Tỷ- 
kheo hữu học. 

26. Hai pháp này, này các Ty-kheo, 

Thê nào là hai? 
-_ Không phẫn nộ và không hiềm hận. 

- Không giả dối và không não hại 
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-- Không tật đỗ và không xan lẫn 

-_ Không man trá và không phản trắc 

-. Fàm và quý. 
Thành tựu hai pháp này, không đưa đến đọa lạc cho 
vị Tỷ-kheo hữu học. 


31-35. Thành tựu hai pháp này, này các Tỷ-kheo, 
. Thế nào 

là hai? 

-_ Phẫn nộ và hiềm hận. 

-- Giả dỗi và não hại. 

-_ Tật đồ và xan lẫn. 

-_ Man trá và phản trắc. 

- Không tàm và không quý. 
Thành tựu hai pháp này, như vậy bị quăng vào địa 
ngục tương xứng. 
36-40. Thành tựu hai pháp này, này các Tỷ-kheo, 
như vậy được sanh lên chư Thiên tương xứng. Thể 
nào là hai? 

-_ Không phẫn nộ và không hiềm hận. 

-_ Không giả dối và không não hại 

-_ Không tật đỗ và không xan lẫn 

-_ Không man trá và không phản trắc 

-_ Tàm và quý. 
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Thành tựu hai pháp này, như vậy được sanh lên chư 
Thiên tương xứng. 


Thế nào là hai? 


-_ Phẫn nộ và hiềm hận. 

-_ Giả dối và não hại. 

-_ Tật đó và xan lẫn. 

-_ Man trá và phản trắc. 

- Không tàm và không quý. 


Thành tựu hai pháp này, ở đây, có người sau khi thân 
hoại mạng chung, bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, 
địa ngục. 


-_ Không phẫn nộ và không hiềm hận. 
-_ Không giả dối và không não hại 

-_ Không tật đồ và không xan lẫn 

-_ Không man trá và không phản trắc 
-. Tàm và quý. 
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Thành tựu hai pháp này, ở đây, có người sau khi thân 
hoại mạng chung, được sanh lên cõi Thiện, cõi Trời, 
cõi đời này. 

51-55. Thành tựu hai bất thiện pháp này ... 

56-60. Thành tựu hai thiện pháp này ... 

61-65. Thành tựu hai pháp có tội này ... 

66-70. Thành tựu hai pháp không có tội này ... 
71-75. Thành tựu hai pháp tăng khô này ... 

76-80. Thành tựu hai pháp tăng lạc này ... 

81-85. Thành tựu hai pháp với quả dị thục là khổ này 


S6-90. Thành tựu hai pháp với quả dị thục là lạc này 
91-95. Thành tựu hai pháp não hại này ... 
96-100. Thành tựu hai pháp không não hại này ... 


(mỗi lần là năm pháp như trên, bất thiện pháp và 
thiện pháp) ... 
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24 Các ác, bất thiện pháp - Kinh PHẨM 
THỨ MƯỜI BẢY - Tăng I, 177 


PHẨM THỨ MƯỜI BẢY -— 7ðng L, 177 


Vi Thể nào là hai? 


-. Cực thiện cho Tăng chung và an lạc cho Tăng 
chúng ... 


- Chế ngự các người ác và lạc thú cho thuần tịnh 
1ÿ-Kheo ... 


- Sự phòng hộ các lậu hoặc, các oán thù, các tội 
phạm, các sợ hãi, các pháp bát thiện ngay 
trong hiện tại và sự ngăn chặn các lậu hoặc, 
các oán thù, các tội phạm, các sợ hãi, các pháp 
bát thiện trong tương lai ... 

-_ Lòng từ mẫn đối với các gia chủ và đoạn tuyệt 
các thành phân ác dục ... 

-_ Đem lại tín tâm cho kẻ bất tín và làm trăng 
trưởng những kẻ có tín tâm... 

- Cho diệu pháp được an trú và để hộ trì giới 
luật. 

Do duyên hai lợi ích này, Như Lai chế lập học giới 
cho các đệ tử. 


THIỆN VÀ BẤT THIỆN 140 


2. Do duyên hai lợi ích này, này các Tỷ-kheo, Như 
Lai chế lập giới bốn cho các đệ tử (như số l1 ở trên) 

.. tụng đọc Si bồn ... đình chỉ giới bôn.... tự tứ... 
đình chỉ tự tứ ... sở tác cần phải quở trách ... sở tác 
cần phải y chỉ... sở tác cần phải tấn xuất ...sở tác cần 
phải xin lỗi....sở tác cân phải ngưng chức....cho phép 
biệt trú ... bắt làm lại từ đầu ..., cho phép làm ... 
được phục hồi địa vị cũ... được phục chức ... cần 
phải xuất ly ... cụ túc ... bạch yết-ma (lần đầu tiên) 
đưa ra biểu quyết lần thứ nhất ... đưa ra biểu quyết 
lần thứ hai ... đưa ra biểu quyết lần thứ tư... điều 
chưa được chế lập ... thay đôi điều đã được chế lập 

.. ĐI1ả1 quyết với sự hiện diện của hai phe liên hệ... 
giải quyết theo ức niệm của đương sự phạm tội . 
giải quyết sau khi đương sự khỏi điên loạn... giải 
quyết theo sự chấp thuận của đương sự....giải quyết 
theo số đông....giải quyết tùy theo đương sự phạm 
tội....giải quyết như trải cỏ ra. 
Thế nào là hai? 

-_ Cực thiện cho Tăng chúng và an lạc cho Tăng 
chúng ... 


- Chế ngự các người ác và lạc thú cho thuần tịnh 
1)-Kheo ... 


¬.,S# phòng hộ các lậu hoặc, các oán thù, các tội 
phạm, các sợ hãi, các pháp bát thiện ngay 
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trong hiện tại và sự ngăn chặn các lậu hoặc, 
các oán thù, các tội phạm, các sợ hãi, các pháp 
bát thiện trong tương lai ... 
-_ Lòng từ mẫn đối với các gia chú và đoạn tuyệt 
các thành phân ác dục ... 
-_ Đem lại tín tâm cho kẻ bất tín và làm trăng 
trưởng những kẻ có tín tâm ... 
- Cho diệu pháp được an trú và để hộ trì giới 
luật. 
Do duyên hai lợi ích này, này các Tỷ-kheo, Như Lai 
đã chê lập ... như trải cỏ ra cho các đệ tử. 


. Thê nào là hai? Chỉ và quán. Đề thăng tri 
tham, này các Tỷ-kheo, hai pháp này cần phải tu tập. 
4. Đề biến tri tham, này các Tỷ-kheo, . . để biến tận, 
để đoạn tận, đề trừ diệt, để biến diệt, để ly tham, để 
đoạn diệt, để xả bỏ, để từ bỏ tham, hai pháp này cần 
phải tu tập. Thế nào là hai? Chỉ và quán ... 


, hai pháp này cân phải tu 
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tập. Thể nào là hai? Chỉ và quán ... hai pháp này 
cân phải tu tập. 
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25 Có tướng, nhân, hành, duyên, sắc, thọ, 
tưởng, thức - Kinh PHẨM TƯỚNG -— 
Tăng L, 152 


PHẨM TƯỚNG - 7ăng L, 152 


1. Này các Tỷ-kheo, các pháp ác, bất thiện khởi lên 
có tướng, không phải không có tướng. 


2. Này các Tý-kheo, các pháp ác, bất thiện khởi lên 
có nhân duyên, không phải không có nhân duyên. Do 
đoạn tận chính nhân duyên ẫy, như vậy các pháp ác, 
bắt thiện ấy, không có mặt. 

3. Này các Tỷ-kheo, các pháp ác, bất thiện khởi lên 
có nhân, không phải không có nhân. Do đoạn tận 
chính nhân ấy, như vậy các pháp ác, bất thiện ấy, 
không có mặt. 

4. Này các Tỷ-kheo, các pháp ác, bất thiện khởi lên 
có các hành, không phải không có hành. Do đoạn tận 
chính các hành ấy, như vậy, các pháp ác, bất thiện 
ây, không có mặt. 

5. Này các Tý-kheo, các pháp ác, bất thiện khởi lên 
có duyên, không phải không có duyên. Do đoạn tận 
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chính duyên ấy, các pháp ác, bất thiện ấy, không có 
mặt. 

6-9. ... có sắc, không phải không có sắc 

... CÓ thọ, không phải không có thọ 

... CÓ tưởng, không phải không có tưởng 

... CÓ thức, không phải không có thức ... 

10. Này các Tỷ-kheo, các pháp ác, bất thiện khởi lên 
có sở duyên hữu vi, không phải không có sở duyên 
hữu vi. 
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26 Do duyên øì bất thiện pháp sanh khởi 
- Kinh KITAGIRI — 70 Trung II, 291 


KINH KITAGIRI 
(Kitagiri suttam) 


— Bài kinh số 70 — Trung II, 291 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn du hành ở Kasi cùng với đại 
chúng Tỷ-kheo. Ở đây, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: 


— Này các Tỷ-kheo, Ta ăn, từ bỏ ăn ban đêm. 
Này các Tỷ-kheo, do ăn, từ bỏ ăn ban đêm Ta cảm 
thảy ít bệnh, ít não, khinh an, có sức lực và an trú. 


- Này các Tỷ-kheo, hãy đến và ăn, từ bỏ ăn ban 
đêm. Này các Tỷ-kheo, do ăn, từ bỏ ăn ban đêm, các 
Ong sẽ cảm tháy ít bệnh, ít não, khinh an, có sức lực 
và an trú. 

— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Các Tý-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Rồi Thế Tôn 


tiếp tục du hành ở Kasi và đến một thị trấn xứ Kasi 
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tên là Kitagiri. Rồi Thế Tôn ở tại Kitagiri, một thị 
trấn xứ Kasi. Lúc bấy giờ Tỷ-kheo Assaji và 
Punabbasuka đang ở Kitagiri. Rồi một số đông Tỷ- 
kheo đi đến chỗ Tý-kheo Assaji và Tỷ-kheo 
Punabbasuka, sau khi đến, nói với Tỷ-kheo AssaJI và 
Tỷ-kheo Punabbasuka như sau: 


— Chư Hiền, Thế Tôn ăn, từ bỏ ăn ban đêm. Cả 
chúng Tý-kheo cũng vậy. Do ăn, từ bỏ ăn ban đêm, 
các vị ấy cảm thấy ít bệnh, ít não, khinh an, có sức 
lực và an trú. Chư Hiền, hãy đến và ăn, từ bỏ ăn ban 
đêm. Chư Hiên, do ăn, từ bỏ ăn ban đêm, chư Hiền 
sẽ cảm thấy ít bệnh, ít não, khinh an, có sức lực và 
an trú. 


Được nói vậy, Ty-kheo Assaji và Tỷ-kheo 
Punabbasuka, nói với các Tỷ-kheo ây: 


- Chư Hiền, chúng tôi ăn chiều, ăn sáng, ăn ban 
ngày và ăn phi thời. Do chúng tôi ăn chiêu, ăn sáng, 
ăn ban ngày và ăn phi thời, chúng tôi cảm thấy ít 
bệnh, ít não, khinh an, có sức lực và an trú. Sao 
chúng tôi lại bỏ hiện tại, chạy theo tương lai? Chúng 
tôi sẽ ăn chiều, ăn sáng, ăn ban ngày và ăn phi thời. 

Vì các Tỷ-kheo ấy không thể làm cho Tỷ-kheo 


Assaji và Tỷ-kheo Punabbasuka chấp thuận, nên các 
vị ây đi đên chô Thê Tôn, sau khi đên đảnh lê Thê 
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Tôn, ngôi xuống một bên. Sau khi ngôi xuống một 
bên, các Tỷ-kheo ây bạch Thê Tôn: 


-Ở đây, bạch Thế Tôn, chúng con đi đến chỗ 
các Tỷ-kheo Assaji và Punabbasuka, sau khi đến 
chúng con nói với Ty-kheo Assaji và Tỷ-kheo 
Punabbasuka như sau: "Chư hiền, Thế Tôn ăn, từ bỏ 
ăn ban đêm... (như trên)... có sức lực và an trú”. Bạch 
Thế Tôn, được nói vậy. Tỷ-kheo AssajI và Tỷ-kheo 
Punabbasuka nói với chúng con như sau: "Chư Hiên, 
chúng tôi ăn chiều, ăn sáng, ăn ban ngày và ăn phi 
thời... (như trên)... chúng tôi sẽ ăn chiều, ăn sáng, ăn 
ban ngày và ăn phi thời". Bạch Thế Tôn, vì chúng 
con không thê làm cho Tỷ-kheo `Assaji và Tỷ-kheo 
Punabbasuka chấp thuận, nên chúng con trình sự 
việc này lên Thế Tôn. 

Rồi Thế Tôn bảo một Tỷ-kheo: 

— Này Ty-kheo, hãy đi và nhân danh Ta, bảo Tỷ- 
kheo AssaJi và Tỷ-kheo Punabbasuka: "Bậc Đạo Sư 
cho gọi các Tôn giả". 

— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Tý-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn, đến chỗ Tỷ-kheo 


Assaji và Tỷ-kheo Punabbasuka, sau khi đến, nói với 
Tỷ-kheo Assaji và Ty-kheo Punabbasuka: 
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— Bậc Đạo Sư cho gọi các Tôn giả. 
— Thưa vâng, Hiền giả. 


Tỷ-kheo Assaji và Ty-kheo Punabbasuka vâng 
đáp Tý-kheo ấy, đi đến chỗ Thế Tôn, sau khi đến 
đảnh lễ Thế Tôn và ngôi xuống một bên. Thế Tôn 
nói với Ty-kheo AssajJi và Ty-kheo Punabbasuka 
đang ngôi một bên: 


— Có thật chăng, này các Tỷ-kheo, một SỐ đông 
Tý-kheo đến các Ông và nói như sau: "Chư Hiện, 
Thế Tôn ăn, từ bỏ ăn ban đêm, cả chúng Tỷ-kheo 
cũng vậy. Do ăn, từ bỏ ăn ban đêm, các vị ây cảm 
thây ít bệnh, ít não, khinh an, có sức lực và an trú. 
Chư Hiền, hãy đến và ăn, từ bỏ ăn ban đêm. Chư 
Hiền, do ăn, từ bỏ ăn ban đêm, chư Hiền sẽ cảm thấy 
ít bệnh, ít não, khinh an, có sức lực và an trú”. Được 
nói vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông nói với các Tỷ- 
kheo ấy như sau: "Chư Hiên, chúng tôi ăn chiều, ăn 
sáng, ăn ban ngày và ăn phi thời. Do ăn chiêu, ăn 
sáng, ăn ban ngày và ăn phi thời, chúng tôi cảm thấy 
ít bệnh, ít não, khinh an, có sức lực và an trú. Sao 
chúng tôi lại bỏ hiện tại, chạy theo tương lai? Chúng 
tôi sẽ ăn chiêu, ăn sáng, ăn ban ngày và ăn phi thời"? 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 
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— Thưa không, bạch Thế Tôn. 


— Này các Tỷ-kheo, các Ông có hiểu pháp Ta 
dạy như sau: 

® "Ở đây đối với một người, khi cảm thọ lạc 

thọ như vậy, 


>Ở đây đối với một người, khi cảm thọ lạc 
thọ như vậy, 


> Ở đây, đối với một người khi cảm thọ khổ 
thọ như vậy, các bât thiện pháp được tăng 
trưởng, các thiện pháp bị đoạn diệt. 

> Ở đây, đối với một người, khi cảm thọ khổ 
thọ như vậy, các bât thiện pháp bị đoạn 
trừ, các thiện pháp được tăng trưởng. 

> Ở đây, đối với một người, khi cảm thọ bất 
khô bât lạc thọ như vậy, các bât thiện pháp 
được tăng trưởng, các thiện pháp bị đoạn 
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diệt. 

> Ở đây, đối với một người, khi cảm thọ bắt 
khô bât lạc thọ như vậy, các bât thiện pháp 
bị đoạn diệt, các thiện pháp được tăng 
trưởng”? 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


— Lành thay, này các Tỷ-kheol 


: "Ở đây, đổi 
với một người, khi cảm thọ lạc thọ như vậy, 
các bất thiện pháp được tăng trưởng, các 
thiện pháp bị đoạn diệt", có thê chăng, này 
các Tý-kheo, không biết như vậy, Ta lại nói: 
"Hãy từ bỏ lạc thọ như vậy”? Và như vậy, 
này các Tỷ-kheo, là xứng đáng đối với Ta 
chăng? 


— Thưa không, bạch Thế Tôn. 


— Nhưng này các Tỷ-kheo, vì rằng Sự việc này 
Ta biết, Ta thấy, Ta giác, Ta chứng, Ta liễu giải với 
trí tuệ rằng: "Ở đây, đối với một người, khi cảm thọ 
lạc thọ như vậy, các bất thiện pháp được tăng trưởng, 
các thiện pháp bị đoạn diệt”, do vậy Ta nói: 
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s* Này các Tỷ-kheo, nếu sự việc này Ta không 
biết, không thấy, không giác, không chứng, 
không liễu giải với trí tuệ rằng: "Ở đây, đối 
với một người, khi cảm thọ lạc thọ như vậy, 
các bất thiện pháp bị đoạn diệt, các thiện 
pháp được tăng trưởng ", có thể chăng, này 
các Tý-kheo, không biết như vậy, Ta lại nói: 
"Hãy chứng và trú lạc thọ như vậy”? Và như 
vậy, này các Tý-kheo, là xứng đáng đối với 
Ta chăng? 


— Thưa không, bạch Thế Tôn. 


— Nhưng này các Tỷ-kheo, vì sự việc này Ta 
biết, Ta thấy, Ta giác, Ta chứng, Ta liễu giải với trí 
tuệ rằng: "Ở đây, đối với một người, khi cảm thọ lạc 
thọ như vậy, các thiện pháp được tăng trưởng, các 
bất thiện pháp bị đoạn diệt", do vậy Ta nói: 


« Này các Tý-kheo, nếu sự việc này Ta không 
biết, không thấy, không giác, không chứng, 
không liễu giải với trí tuệ răng: "Ở đây, đôi 
với một người khi cảm giác khô thọ... 


.. (như trên)... 


THIỆN VÀ BẤT THIỆN 152 


s* Này các Tỷ-kheo, nếu sự việc này Ta không 
biết, không thấy, không giác, không chứng, 
không liễu giải với trí tuệ răng: "Ở đây, đôi 
với một người khi cảm giác bất khô bắt lạc 
thọ như vậy, các bất thiện pháp được tăng 
trưởng, các thiện pháp bị đoạn diệt", có thê 
chăng, nảy các Tý-kheo, không biết như vậy, 
Ta lại nói: 
fff VẬA'? và như vậy, này các Tỷ-kheo, là 
xứng đáng đối với Ta chăng? 


— Thưa không, bạch Thế Tôn. 


— Nhưng này các Tỷ-kheo, vì rằng sự việc này 
Ta biết, Ta thây, Ta giác, Ta chứng, Ta liễu giải với 
trí tuệ rằng: "Ở đây, đôi với một người, khi cảm thọ 
bất khổ bất lạc thọ như vậy, các bất thiện pháp được 
tăng trưởng, các thiện pháp bị đoạn diệt”, do vậy Ta 
nói: "Hãy từ bỏ bất khô bắt lạc thọ như vậy". 


s* Này các Tỷ-kheo, nếu sự việc này Ta không 
biết, không thấy, không giác, không chứng, 
không liễu giải với trí tuệ rằng: "Ở đây, đối 
với một người, khi cảm thọ bất khổ bất lạc 
thọ như vậy, các bất thiện pháp bị đoạn diệt, 
các thiện pháp được tăng trưởng", có thê 
chăng, nảy các Tý-kheo, không biết như vậy, 
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Ta lại nói: "Hãy chứng và trú bất khổ bất lạc 
thọ như vậy”? Và như vậy, này các Tỷ-kheo 
là xứng đáng đôi với Ta chăng? 


— Thưa không, bạch Thế Tôn. 


— Nhưng này các Tỷ-kheo, vì rẵng Sự việc này 
Ta biết, Ta thấy, Ta giác, Ta chứng, Ta liễu giải với 
trí tuệ rằng: "Ở đây, đối với một người, khi cảm thọ 
bắt khổ bất lạc thọ như vậy, các thiện pháp được tăng 
trưởng, các bất thiện pháp bị đoạn diệt", do vậy Ta 
nói: 


œ Này các Tỷ-kheo, Ta không nói răng đối với tất 
cả Tỷ-kheo, có sự việc cần phải làm, nhò không 
phóng dật. 


œ Này các Tý-kheo, Ta không nói rằng đối với tất 
cả Tỷ-kheo không có sự việc cần phải làm, nhờ 
không phóng dật. 


Này các Tỷ-kheo, đối với những 77-kheo là bậc 
A-la-hán, các lậu hoặc đã đoạn tận, tu hành thành 
mãn, các việc nên làm đã làm, đã đặt gánh nặng 
xuống, đã thành đạt được lý tưởng, đã tận trừ hữu 
kiết sử, chánh trí giải thoát; này các Tỷ-kheo, đối với 
những Tỷ-kheo như vậy. Ta nói rằng không có sự 
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việc cân phải làm, nhờ không phóng dật. Vì sưo vậy? 
Vì sự việc ây đã được các vị này làm, nhờ không 
phóng dát. Các vị này không thê trở thành phóng dát. 


Và này các Tỷ-kheo, đối với các 7j-kheo còn là 
các bậc hữu học, tâm chưa thành tựu, đang sống cần 
cầu sự vô thượng an ồn khỏi các triển ách; này các 
Tỷ-kheo, đối với những Tỷ-kheo như vậy, Ta nói 


răng có sự việc cần phải làm, nhờ không phóng dật. 
Vì sao vậy? Dâu cho trong khi các bậc Tôn giả này 


thọ dụng các sàng tọa đúng pháp, thân cận các thiện 
hữu, chế ngự các căn, các vị ấy (cần phải) tự mình 
nhờ thượng trí chứng ngộ chứng đạt, và an trú ngay 
trong hiện tại mục đích vô thượng của Phạm hạnh, vì 
mục đích này, các Thiện gia nam tử chân chánh xuất 
gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Do vậy, này 
các Tý-kheo, đối với những Tỷ-kheo này, vì /hấy quả 
này của không phóng dật nên Ta nói có sự việc cần 
phải làm, nhờ không phóng dát. 


s Này các Tỷ-kheo có bảy hạng người sống trong 
đời này. Thê nào là bảy? 
1. Bậc câu phần giải thoát, 
2. Bác tuệ giải thoái, 
3. Bác thân chưng, 
4. Bậc kiến đáo, 
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5. Bác tín giải thoái, 
6. Bác tùy pháp hành, 
7. Bác tùy tín hành. 


Và này các Tý-kheo, thế nào là bậc Câu 
Phân Giải Thoát? 


—_ Ở đây, này các Tý-kheo, có người, sau khi thân 
đã chứng đắc các tịch tịnh giải thoát, vượt khỏi 
các sắc pháp và vô sắc pháp, và sau khi đã thây 
VỚI trí tuệ, 


- VỊ này, này các Tỷ-kheo, được 
gọi là hạng người câu phân giải thoát. 


— Này các Tý-kheo, đôi với Tỷ-kheo này, Ta nói 
không có sự việc cần phải làm, nhờ không 
phóng dật. Vì sao vậy? Vì sự việc ây đã được 
vị này làm, nhờ không phóng dật, vị ấy không 
có thê trở thành phóng dật. 


® Và này các Tỷ-kheo, thế nào là bậc Tuệ Giải 
Thoát? 


—_ Ở đây, này các Tý-kheo, có người, sau khi thân 
không chứng đắc các tịch tịnh giải thoát, vượt 
khỏi các sắc pháp và vô sắc pháp, và sau khi đã 
thây với trí tuệ, 
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đoạn trừ hoàn toàn. Vị này như vậy được gọi là 


bậc tuệ giải thoát. 


— Này các Tý-kheo, đôi với Tỷ-kheo này, Ta nói 
không có sự việc cần phải làm, nhờ không 
phóng dật. Vì sao vậy? Vì sự việc ây đã được 
vị này làm, nhờ không phóng dật; vị ấy không 
có thê trở thành phóng dật. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là bậc Thân 
Chứng? 


—_ Ở đây, này các Tý-kheo, có người sau khi thân 
chứng đắc các tịch tịnh giải thoát, vượt khỏi các 
sắc pháp và vô sắc pháp, và sau khi đã thấy với 
trí tuệ, một số lậu hoặc của vị này được đoạn 
trừ hoàn toàn. VỊ này như vậy được gọi là bậc 
thân chứng. 


— Này các Tý-kheo, đôi với Tỷ-kheo này, Ta nói 
có sự việc cần phải làm, nhờ không phóng dật. 
Vì sao vậy? Dâu cho trong khi Tôn giả này thọ 
dụng các sàng tọa đúng pháp, thân cận các 
thiện hữu, chế ngự các căn, vị này (cần phải!) tự 
mình với thượng trí, chứng ngộ, chứng đạt và 
an trú ngay trong hiện tại mục đích vô thượng 
của Phạm hạnh, vì mục đích này các Thiện gia 
nam tử đã chơn chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, 
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sống không gia đình. 


= Do vậy, này các Tỷ-kheo, vì thấy quả này của 
không phóng dật, nên đôi với Tỷ-kheo này, Ta 
nói có sự việc cần phải làm, nhờ không phóng 
dật. 


Và này các Tỷý-kheo, thế nào là bậc Kiến 
Đáo? 


— Ở đây, này các Tý-kheo, có người sau khi tự 
thân không chứng đắc các tịch tịnh giải thoát, 
vượt khỏi các sắc pháp và vô sắc pháp, và sau 
khi đã thấy với trí tuệ, một số lậu hoặc của vị 
này được đoạn trừ hoàn toàn; và các pháp do 
Như Lai tuyên thuyết được vị này thấy một 
cách hoàn toàn với trí tuệ và thực hành một 
cách hoàn toàn. Này các Tỷ-kheo, vị này được 
gọi là kiến đáo. 


— Này các Tý-kheo, đôi với Tỷ-kheo này, Ta nói 
có sự việc cần phải làm, nhờ không phóng dật. 
Vì sao vậy? Dâu cho trong khi Tôn giả này thọ 
dụng các sàng tọa đúng pháp... ... sống không 
gia đình. Do vậy này các Tỷ-kheo, vì thấy quả 
này của không phóng dật, nên đối với Tỷ-kheo 
này, Ta nói có sự việc cần phải làm, nhờ không 
phóng dát. 
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Và này các Tý-kheo, thế nào là hạng người 
Tín giải thoát? 


— Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người, sau khi tự 
thân chứng đắc các tịch tịnh giải thoát vượt 
khỏi các sắc pháp và vô sắc pháp, và sau khi đã 
thấy với trí tuệ, một số lậu hoặc của vị này được 
đoạn trừ một cách hoàn toàn; và lòng tin của vị 
này đối với Như Lai đã được xác định, phát 
sanh từ căn đề, an trú. Này các Tỷ kheo, vị này 
được gọi là bậc tín giải thoát. 


— Này các Tý-kheo, đôi với Tỷ-kheo này, Ta nói 
có sự việc cần phải làm, nhờ không phóng dật. 
Vì sao vậy? Dầu cho trong khi Tôn giả này thọ 
dụng các sàng tọa đúng pháp... ... sông không 
gia đình. Do vậy, này các Tỷ-kheo, vì thấy quả 
này của không phóng dật, nên đối với Tỷ-kheo 
này, Ta nói có sự việc cần phải làm, nhờ không 
phóng dát. 


® Và này các Tý-kheo, thế nào là hạng người 
Tuỳ pháp hành? 


— Ở đây, này các Tý-kheo, có người sau khi tự 
thân không chứng đắc các tịch tịnh giải thoát, 
vượt khỏi các sắc pháp và vô sắc pháp, và sau 
khi đã thấy với trí tuệ, nhưng các lậu hoặc 
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không được đoạn trừ một cách hoàn toàn; và 
các pháp do Như Lai tuyên thuyết (chỉ) được vị 
này chấp nhận một cách vừa phải với trí tuệ, 
dâu cho vị này có những pháp như là tín căn, 
tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn. Này các 
Tỷ-kheo, vị này được gọi là người tùy pháp 
hành. 


— Này các Tý-kheo, đôi với Tỷ-kheo này, Ta nói 
có sự việc cần phải làm, nhờ không phóng dật. 
Vì sao vậy? Dâu cho trong khi Tôn giả này thọ 
dụng các sàng tọa đúng pháp... ... sống không 
gia đình. Do vậy, này các Tỷ-kheo, vì thấy quả 
này của không phóng dật, nên đối với Tỷ-kheo 
này, Ta nói có sự việc cân phải làm, nhờ không 
phóng dật. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là người Tuỳ 
tín hành? 


— Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người sau khi tự 
thân không chứng đắc có tịch tịnh giải thoát, 
vượt khỏi các sắc pháp và vô sắc pháp, và sau 
khi đã thấy với trí tuệ, nhưng các lậu hoặc 
Nhưng nếu vị này có đủ 
lòng tin và lòng thương Như Lai, thời vị này sẽ 
có những pháp như là tín căn, tấn căn, niệm 
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căn, định căn, tuệ căn. Này các Tỷ-kheo, vị này 
được gọi là người tùy tín hành. 


— Này các Tý-kheo, đôi với Tỷ-kheo này, Ta nói 
có sự việc cần phải làm, nhờ không phóng dật. 
Vì sao vậy? Dầu cho trong khi Tôn giả này thọ 
dụng các sàng tọa đúng pháp, thân cận các 
thiện hữu, chế ngự các căn, nhưng vị này (cần 
phải) tự mình với thượng trí, chứng ngộ, chứng 
đạt và an trú ngay trong hiện tại mục đích vô 
thượng của Phạm hạnh, vì mục đích này các 
Thiện gia nam tử chơn chánh xuất gia, từ bỏ 
gia đình, sống không gia đình. Do vậy, này các 
Tỷ-kheo, vì thấy quả này của phóng dật, nên 
đối với Tỷ-kheo này, Ta nói có sự việc cần phải 
làm, nhờ không phóng dật. 


* Này các Tý-kheo, Ta không nói rằng trí tuệ 
được hoàn thành lập tức. Nhưng này các TỶ- 
kheo, trí tuệ được hoàn thành nhờ học từ từ, 
hành từ từ, thực tập từ từ. 


Và này các Tý-kheo, thế nào là trí tuệ được 
hoàn thành nhờ học từ từ, hành từ từ, thực tập 
từ từ? 


Ở đây, này các Tý-kheo: 
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— một vị có lòng tin đi đến sân; 

>> sau khi đến gần, vị ấy tỏ sự kính lễ; 

>> sau khi tỏ sự kính lễ, vị ấy lóng tai; 

> sau khi lóng tai, vị ấy nghe pháp; 

>> sau khi nghe pháp, vị ấy thọ trì pháp, 

— vị ấy suy tư ý nghĩa các pháp được thọ trì; 


sau khi suy tư => ý nghĩa các pháp được 
châp thuận; 


sau khi các pháp được châp thuận => ước 
muôn sanh khởi; 


sau khi ước muôn sanh khởi => vị ây nỗ lực; 

sau khi nô lực => vị ây cân nhắc; 

> sau khi cân nhắc => vị ây tính cân. 

> Do tinh cân, vị ây tự thân chứng được sự thật 
tôi thượng, và với trí tuệ thê nhập sự thật ây, 
vị ây thây. 


Nhưng này các Tỷ-kheo: 


, thời này các 


Tý-kheo, không có tỏ sự kính lễ ấy, thời này 
các Tỷ-kheo, không có sự lóng tai ây, thời 
này các Tỷ-kheo, không có sự nghe pháp ây, 
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thời này Tỷ-kheo, không có sự thọ trì pháp 
ấy, thời này các Tý-kheo, không có sự suy tư 
ý nghĩa ấy, thời này các Tý-kheo, không có 
sự chấp thuận pháp ấy, thời này các Tỷ-kheo, 
không có sự ước muốn ấy, thời này các Tỷ- 
kheo, không có sự nỗ lực ấy, thời này các Tỷ- 
kheo, không có sự cân nhắc ấy, thời này các 
Tý-kheo không có sự tinh cần ấy. 

— Này các Tỷ kheo, ở đây, các Ông đã đi vào 
phi đạo. Này các Tỷ-kheo, ở đây, các Ông đã 
đi vào tà đạo. Thật là quá xa, này các Tỷ- 
kheo, 


s* Này các Tỷý-kheo, có sự thuyết trình gồm có bốn 
phân (Catuppadam = Bốn cú) chính nhờ thuyết 
trình này người có trí, không bao lâu, nhờ tuệ biệt 
được ý nghĩa. Ta sẽ đọc sự thuyết trình ấy lên cho 
các Ông, này các Ty-kheo, các Ông nhờ Ta mà sẽ 
hiểu thuyết trình ấy. 


- Bạch Thế Tôn, chúng con là ai có thê biết 
được pháp? 


— Này các Tỷ-kheo, cho đến một bậc Đạo sư 
sông quá trọng vọng tài vật, là vị thừa tự tài vật, và 
sông liên hệ với tài vật, thời sự mua may bán đắt này 
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không xảy ra: “Chúng tôi sẽ làm việc này như vậy, 
và như vậy chúng tôi sẽ không làm việc này như 
vậy", huồng nữa là Như Lai, này các Tỷ-kheo, là vị 
sống hoàn toàn không liên hệ với các tài vật. 


e_ Này các Tỷ-kheo, đổi với một đệ tử, có lòng tỉn 
giáo pháp bậc Đạo sư và sống thể nhập giáo 
pháp ấy, thời tùy pháp (anudhamma) được 
khởi lên: "Bậc Đạo sư là Thể Tôn, đệ tử là tôi. 
Thể Tôn biết, tôi không biết". 

e_ Này các Tỷ-kheo, đến với một đệ tử, có lòng tin 
giáo pháp bậc Đạo sư và sống thể nhập giáo 
pháp ấy, thời giáo pháp bậc Đạo sư được hưng 
thịnh được nhiêu sinh lực. 

e_ Này các Tỷ-kheo, đối với đệ tử có lòng tin giáo 
pháp bậc Đạo Sư và sống thể nhập giáo pháp 
ấy, thời tùy pháp này được khởi lên: "Dâu chỉ 
còn da, gân và xương, dâu thịt và máu trên 
thân bị khô héo, mong rằng sẽ có tỉnh tấn lực 
để chứng đắc những gì chưa chứng đắc, nhờ 
trượng phu nhẫn nại, nhờ trượng phu tỉnh 
tấn, nhờ trượng phu cân dõng "'. 

e_ Này các Tỷ-kheo, đối với một đệ tử có lòng tin 
giáo pháp bậc Đạo sư và sống thể nhập giáo 
pháp ấy, vị ấy sẽ chứng được một trong hai quả 
nhự sau: Chánh trí ngay trong hiện tại, và nều 
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có dự y, chứng quả Bất hoàn. 


Thế Tôn thuyết như vậy. Các Tý-kheo ây hoan hỷ tín 
thọ lời Thế Tôn dạy. 
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27 Do duyên øì bất thiện pháp sanh khởi 
- Kinh MAHALI - Tăng IV, 355 


MAHALI- Tăng IV, 355 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở Vesàli, tại Đại Lâm, tại 
ngôi nhà có nóc nhọn. Rồi Mahàli người Licchavi, đi 
đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi 
xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Mahàli người 
Licchavi bạch Thế Tôn: 


2.- Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì, ác nghiệp 
được làm, ác nghiệp được tiệp tục làm? 


- Này Mahàl: 


I. Do nhân tham, do duyên tham, ác nghiệp được 
làm, ác nghiệp được tiếp tục làm. 

2. Do nhân sân, do duyên sân, ác nghiệp được 
làm, ác nghiệp được tiếp tục làm. 

3. Do nhân sĩ, do duyên s1, ác nghiệp được làm, 
ác nghiệp được tiếp tục làm. 

4. Do nhân phi như lý tác ý, do duyên phi như lý 
tác ý, ác nghiệp được làm, ác nghiệp được tiếp 
tục làm. 
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5. Do nhân tầm tà hướng, do duyên tâm tà 
hướng, ác nghiệp được làm, ác nghiệp được 
tiêp tục làm. 


Này Mahàli, đây là nhân, đây là duyên, ác nghiệp 
được làm, ác nghiệp được tiêp tục làm. 


3. - Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì, thiện 
nghiệp được làm, thiện nghiệp được tiệp tục làm? 


- Này Mahàili: 


I. Do nhân vô tham, do duyên vô tham, thiện 
nghiệp được làm, thiện nghiệp được tiếp tục 
làm. 

.- Do nhân vô sân, do duyên vô sân... 

. Do nhân vô sỉ, do nhân vô s1... 

. Do nhân như lý tác ý, do duyên như lý tác ý... 

. Do nhân tâm chánh hướng, do duyên tâm 
chánh hướng, thiện nghiệp được làm, thiện 
nghiệp được tiếp tục làm. 


C{h + C2) 


Này Mahàli, đây là nhân, đây là duyên, thiện nghiệp 
được làm, thiện nghiệp được tiệp tục làm. 


-- Và này Mahàli, nếu 10 pháp này không hiện 
hữu ở đời, thời đây không có lời tuyên bố về 
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phi pháp hành, bất bình đắng hành, hay 
pháp hành, bình đắng hành. 

-_ Vì răng, này Mahàli, mười pháp này hiện hữu 
ở đời, thời ở đây có lời tuyên bố về phi pháp 
hành, bất bình đắng hành, hay pháp hành, bình 
đắng hành. 
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28 _ Do duyên gì có người tàn bạo có người hiền 
lành - Kinh Canda Tàn bạo — Tương IV, 479 


Canda — 7ơng IV, 479 (Tàn bạo) 


1) Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi (Xá-vệ), Jetavana 
(Thăng Lâm), tại vườn ông Anàthapindika (Câp Cô 
Độc). 


2) Rồi thôn trưởng Canda bạch Thế Tôn: 


-- Do nhân gì, bạch Thể Tôn, do duyên gì ở đây, có 
người được gọi tên là tàn bạo? Do nhân gì, do duyên 
øì ở đây, có người được gọi là hiện lành (sùrato)? 


4) -- Ở đây, này Thôn trưởng, có người tham dục 
(ràyo) cha được đoạn tận. Do tham dục (ràga) chưa 
được đoạn tận, người ấy bị người khác làm cho phẫn 
nộ. Do bị người khác làm phẫn nộ rên phẫn nộ hiện 
hành. Người ấy do vậy được gọi là tàn bạo. Sân 
chưa được đoạn tận. Do sân chưa được đoạn tận, 
người ấy bị người khác làm cho phẫn nộ. Do bị người 
khác làm cho phẫn nộ nên phẫn nộ hiện hành. Người 
ây do vậy được gọi là tàn bạo. Sỉ chưa được đoạn tận. 
Do sĩ chưa được đoạn tận, người ây bị người khác 
làm cho phẫn nộ. Do bị người khác làm cho phẫn nộ 
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nên phẫn nộ hiện hành. Người ấy do vậy được gọi là 
tàn bạo. 


Này Thôn trưởng, đây là nhân, đây là duyên, ở đây, 
có người được gọi tên là tàn bạo. 


5) Nhưng ở đây, này Thôn trưởng, có người tham 
dục được đoạn tận. Do tham dục được đoạn tận nên 
người ấy không bị người khác làm cho phẫn nộ. Do 
không bị người khác làm cho phẫn nộ nên phẫn nộ 
không hiện hành. Người ấy do vậy được gọi là hiền 
lành. Sân được đoạn tận. Do sân đã được đoạn tận 
nên người ấy không bị người khác làm cho phẫn nộ. 
Do không bị người khác làm cho phẫn nộ nên phẫn 
nộ không hiện hành. Người ấy do vậy được gọi là 
hiền lành. Si đã được đoạn tận. Do sỉ đã đoạn tận nên 
người ấy không bị người khác làm cho phẫn nộ. Do 
không bị người khác làm cho phẫn nộ nên phẫn nộ 
không hiện hành. Người ấy do vậy được gọi là hiền 
lành. 


Này Thôn trưởng, đây là nhân, đây là duyên, ở đây, 
có người được gọi tên là hiên lành. 


6) Được nghe nói vậy, thôn trưởng Canda bạch Thế 
Tôn: 
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-- Thật là vi diệu, bạch Thế Tôn! Thật là vi diệu, bạch 
Thế Tôn! Bạch Thế Tôn, như người dựng đứng lại 
những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày những gì bị 
che kín, chỉ đường cho kẻ bị lạc hướng, đem đèn 
sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể 
thây sắc. Cũng vậy, Chánh pháp đã được Thế Tôn 
dùng nhiều phương tiện trình bày, giải thích. Bạch 
Thế Tôn, con nay xin quy y Phật, Pháp và chúng 
Tăng. Mong Thế Tôn nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ 
nay trở đi cho đến mạng chung, con trọn đời quy 
ngưỡng! 
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29 _ Do tham sân sỉ đoạn tận nên không 
làm điều bất thiện - Kinh NGƯỜI 
VAJJI - Tăng L, 417 


NGƯỜI VAJJI-— Tăng I, 417 


1. Như vây tôi nghe. 

Một thời Thế Tôn trú ở Vesàli, tại Đại Lâm, chỗ 
giảng đường có nóc nhọn. Rồi một Tỷ-kheo người 
Vajji đi đến. Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn 
rồi ngồi xuống một bên. Ngôi xuống một bên, Tỷ- 
kheo người Vajji bạch Thế Tôn: 


- Này Tý-kheo, Thầy có thể học ba học pháp không, 
tăng thượng giới học, tăng thượng tâm học, tăng 
thượng tuệ học? 


- Bạch Thế Tôn, con có thê học ba học pháp, tăng 
thượng giới học, tăng thượng tâm học, tăng thượng 
tuệ học. 

2.- Do vậy, này Tỷ-kheo, Thây hãy học tập ba học 
pháp, tăng thượng giới học, tăng thượng tâm học, 
tăng thượng tuệ học. Nếu Thây học tập tăng thượng 
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giới học, tăng thượng tầm học, tăng thượng tuệ học. 
Này Tỷ-kheo, nhở học tập ba học pháp này, tham sẽ 
đoạn tận, sân sẽ đoạn tận, §st sẽ đoạn tận. Do đoạn 
tận tham, đoạn tận sân, đoạn tận sỉ; điều bất thiện 
Thây sẽ không làm, điêu ác Thầy sẽ không theo. 


3. - Tỷ-kheo ấy, sau một thời gian học tập tăng 
thượng giới, tăng thượng tâm, tăng thượng tuệ; do 
học tập tăng thượng giới, học tập tăng thượng tâm, 
học tập tăng thượng tuệ, tham được đoạn tận, sân 
được đoạn tận, si được đoạn tận. VỊ ây, do đoạn tận 
tham, đoạn tận sân, đoạn tận si nên không làm điều 
bắt thiện, không theo điều ác. 
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30 Không phóng dật và Phóng dật - Kinh 
PHẨM PHÓNG DẠẬT - Tăng I, 33 


PHẨM PHÓNG DẬT - 7ðng I, 33 
1-17. 


1. Ít có giá trị, là những tăng trưởng này, tức là tăng 
trưởng danh vọng. Này các Tỷ-kheo, cái này là fôi 
thượng giữa các tăng trưởng, tức là tăng trưởng trí 
tuể. 


Do vậy, này các Tỷ-kheo, cân phải học tập như sau: 
”Fôi sẽ làm tăng trưởng sự tăng trưởng trí tuệ”. Như 
vậy, này các Tỷ-kheo, các Thây cân phải học tập. 


2. Ta không thây một pháp nào khác có thể đưa đến 
bât lợi lớn, như là phóng dại. Này các Tỷ-kheo, 


3. Ta không thấy một pháp nào khác, có thể đưa đến 
lợi ích lớn, như là không phóng dát. Này các Tỷ- 
kheo, 


4. (Như số 2, chỉ thế vào như là biếng nhác).... 


5. (Như số 3, chỉ thế vào finh cần tỉnh tần)... 
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6. (Như số 2, chỉ thế vào như là nhiều đục)... 

7. (Như số 3, chỉ thế vào như là f/ đực)... 

8. (Như số 2, chỉ thế vào như là không biết đủ)... 

9. (Như số 3, chỉ thế vào như là biếr đủ)... 

10. Như số 2, chỉ thế vào như là không như lý tác ÿ)... 
11. (Như số 3, chỉ thế vào như là n„ lý tác ÿ)... 

12. (Như số 2, chỉ thế vào như là không tỉnh giác)... 
13. (Như số 3, chỉ thế vào như là //wh giác)... 

14. Như số 2, chỉ thế vào như là /àm bạn với ác)... 
15. Như số 3, chỉ thế vào như là làm bạn với thiện)... 
16. Ta không thây một pháp nào khác, có thể đưa dến 
bât lợi lớn như là hệ lựy với các pháp bát thiện, không 
hệ lụy với các pháp thiện. Này các Tỷ-kheo, hệ lụy 
với các pháp bât thiện, không hệ lụy với các pháp 
thiện, đưa đên bât lợi lớn. 

17. Ta không thấy một pháp nào khác, đưa đến lợi 


ích lớn, như là hệ lụy với các pháp thiện, không hệ 
lụy với các pháp bát thiện. Này các Tỷ-kheo, hệ lụy 
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các pháp thiện, không hệ lụy với các pháp bắt thiện 
đưa đến lợi ích lớn. 
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31 Kinh CHÁNH TRI KIÊN - 9 Trung I, 
111 


KINH CHÁNH TRI KIÊN 
(Sammaditthisuttam) 
— Bài kinh sô 9— 7rung L III 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở Savathi (Xá-vệ), tại 
Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika 
(Cấp Cô Độc). Lúc bấy giờ, Tôn giả Sariputta (Xá- 
lợi-phất) gọi các Tỷ-kheo: "Này các Tỷ-kheo”. - 
"Hiền giả", các Tý-kheo ấy vâng đáp Tôn giả 
Sariputta. Tôn giả SarIputfa nói như sau: 


- Chư Hiên, chánh tri kiến, chánh tri kiến, được 
gọi là như vậy. Chư Hiền, cho đến như thế nào, một 
Thánh đệ tử có chánh tri kiến, có tri kiến chánh trực, 
có lòng tin Pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp 
này? 


- Chúng tôi từ xa đến đề được hiểu ý nghĩa lời 
nói ấy từ Tôn giả Sariputta. Thật lành thay, nêu Tôn 
giả Sariputta giảng cho ý nghĩa lời nói ây. Sau khi 
nghe Tôn giả Sariputta, các Tỷ-kheo sẽ thọ trì. 
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- Chư Hiên, vậy hãy nghe, hãy khéo tác ý. Ta 
Sẽ giảng. 


— Thưa vâng, Hiền giả! - Các Tý-kheo vâng đáp 
Tôn giả Sariputta. 


Tôn giả SarIputta nói như sau: 


— Chư Hiển, khi Thánh đệ tử tuệ trí được bắt 
thiện và tuệ trỉ được căn bốn bất thiên, tuệ trỉ được 
thiện và tuệ trí được căn bốn thiện, chư Hiên, khi 
ấy Thánh đệ tử có chánh trì kiến, có trí kiến chánh 
trực, có lòng tin Pháp tuyệt đổi và thành tựu điệu 
pháp này. 


Chư Hiên, thế nào là bất thiện, thể nào là căn 
bốn bắt thiện, thế nào là thiện, thế nào là căn bỗn 
thiện ? 


¡¡. Chư Hiền, sát sanh là bất thiện, 

¡z. Lấy của không cho là bất thiện, 

¡3. Tà hạnh trong các dục là bất thiện, 
14. Nói láo là bất thiện, 

1s. Nói hai lưỡi là bất thiện, 

¡ðø. Ác khẩu là bất thiện, 

¡z. Nói phù phiếm là bất thiện, 

¡s. Tham dục là bất thiện, 

¡ø. Sân là bất thiện, 
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2o. Tà kiến là bất thiện. 


Chư Hiền, như vậy gọi là bắt thiện. 


Và chư Hiên, thê nào là căn bôn bát thiện ? 


— Tham là căn bốn bắt thiện, 
— Sân là căn bôn bât thiện, 
—_ S1 là căn bôn bât thiện. 


Chư Hiền, như vậy gọi là căn bồn bắt thiện. 


Và này chư Hiên, thê nào là thiện ? 


IT. 
l2. 
l- 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 


Từ bỏ sát sanh là thiện 

Từ bỏ lấy của không cho là thiện 
Từ bỏ tà hạnh trong các dục là thiện 
Từ bỏ nói láo là thiện, 

Từ bỏ nói hai lưỡi là thiện, 

Từ bỏ ác khẩu là thiện, 

Từ bỏ nói phù phiếm là thiện, 
Không tham dục là thiện, 

Không sân là thiện, 

Chánh tri kiến là thiện. 


Chư Hiên, như vậy gọi là thiện. 


Chư Hiên, thê nào là căn bôn thiện ? 
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4. Không tham là căn bồn thiện 
5. Không sân là căn bôn thiện 
6. Không sĩ là căn bôn thiện. 


Chư Hiên, như vậy gọi là căn bồn thiện. 


Chư Hiên, khi nào Thánh đệ tử tuệ trì bất thiên 
như vậy, tuệ trí căn bốn bất thiện như vậy, tuệ tri 
thiện nh vậy, tuệ trì căn bồn thiện nh vậy, khi ấy, 
vị ấy đoạn trừ tất cả tham tùy miên, tẩy sạch sân tùy 
miên, nhổ tận gốc kiến mạn tùy miên "Tôi là", đoạn 
trừ vô mình, khiến mình khởi lên, diệt tận khổ đau 
ngay trong hiện tại. Chư Hiên, như vậy Thánh đệ tử 
có chánh tri kiến, có tri kiến chánh trực, có lòng tin 
pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này. 


— Lành thay, Hiền giả! 

Các Tỷ-kheo ấy, sau khi hoan hý, tín thọ lời nói 
Tôn giả Sariputta và hỏi thêm Tôn giả Sariputta câu 
hỏi như sau: 

- Này Hiên giả, có thể có pháp môn nào khác, 
nhờ pháp môn này vị Thánh đệ tử có chánh tri kiến, 


có tri kiến chánh trực, có lòng tin Pháp tuyệt đối và 
thành tựu diệu pháp này? 


- Chư Hiên, có thể có. Chư Hiền, khi nào Thánh 
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đệ tử tuệ tri thức ăn, tuệ tri tập khởi của thức ăn, tuệ 
tri đoạn diệt của thức ăn, và tuệ tri con đường đưa 
đến đoạn diệt của thức ăn, chư Hiền khi ấy Thánh đệ 
tử có chánh tri kiến, có tri kiến chánh trực, có lòng 
tin Pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này. 


Chư Hiên, thê nào là thức ăn, thê nào là tập 
khởi của thực ăn, thê nào là đoạn diệt của thức ăn, 
thể nào là con đường đưa đên đoạn diệt của thức ăn? 


— Chư Hiên, có bôn loại thức ăn này, 


nào là bôn? Đoàản thực, loại thô hay loại tế, xúc 
thực là thứ hai, tư niệm thực là thứ ba, thức 
thực là thứ tư. 

— Từ tập khởi của ái có tập khởi của thức ăn, 

—_ Từ đoạn diệt của áI có đoạn diệt của thức ăn. 

— Thánh Đạo Tám Ngành này là con đường đưa 
đến đoạn diệt của thức ăn, tức là: Chánh Tri 
kiến, Chánh Tư duy, Chánh Ngữ, Chánh 
Nghiệp, Chánh Mạng, Chánh Tĩnh tân, Chánh 
Niệm, Chánh Định. 


Chư Hiển, khi nào Thánh đê tử tuê tri thức ăn 


như vậy, tuệ tri tập khởi của thức ăn như vậy, tHỆ tri 
đoạn diệt của thức ăn như vậy, tuệ tri con đường đưa 
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đến đoạn diệt của thức ăn như vậy, khi ấy, vị ấy đoạn 
trừ tất cả tham tùy miên, tẩy sạch sân tùy miên, nhổ 
tạn sốc kiến mạn tùy miên "Tôi là", đoạn trừ vô 
mình, khiến minh khởi lên, diệt tận khổ đau ngay 
trong hiện tại. Chư Hiển, như vậy Thánh đệ tử có 
chánh tri kiến, có trì kiến chánh trực, có lòng tin 
Pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này. 


— Lành thay, Hiền giả! 


Các Tý-kheo ấy, sau khi hoan hý, tín thọ lời nói 
Tôn giả Sariputfa liên hỏi thêm Tôn giả Sariputta cầu 
hỏi như sau: 


- Này Hiền giả, có pháp môn nào khác, nhờ 
pháp môn này Thánh đệ tử có chánh tri kiến, có tri 
kiến chánh trực, có lòng tin Pháp tuyệt đối và thành 
tựu diệu pháp này? 


— Chư Hiển, có thể có. Chư Hiên, khi nào Thánh 
đệ tử tuệ trị Khổ, tuệ tri Tập khởi của khổ, tuệ tri 
Đoạn diệt của khổ, tuệ tri con Đường đưa đến đoạn 
diệt của khổ, chư Hiển, khi ấy Thánh đệ tử có chánh 
trì kiến, có tri kiến chánh trực, có lòng tin Pháp tuyệt 
đối và thành tựu diệu pháp này. 


Chư Hiên, thế nào là Khổ, thế nào là Tập khởi 
của khó, thê nào là Đoạn diệt của khó, thê nào là con 
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Đường đưa đến đoạn diệt của khổ? 


Chư Hiền, 


như vậy gọi là Khô. 

— Chư Hiên, thể nào là Tập khởi của khổ? Chính 
là ái đưa đến tái sanh, cùng khởi hỷ dục và 
tham hướng đến tái sanh, cùng khởi hỷ dục và 
tham, tìm cầu hÿ lạc chỗ này chỗ kia, tức là dục 
ái, phi hữu ái. Chư Hiền, như vậy gọi là Tập 
khởi của khô. 

— Chư Hiên, thế nào là Đoạn diệt của khổ? Đó là 
sự đoạn diệt ly tham, không có dư tàn, sự quăng 
bỏ, sự từ bỏ, sự giải thoát, sự vô chấp khát ái 
ẫy. 

— Chư Hiển, thể nào là con Đường đưa đến đoạn 
diệt của khổ? Chính là Thánh Đạo Tám Ngành 
đưa đến khổ diệt, tức là Chánh tri kiến... Chánh 
Định. 


Chư Hiên, khi nào Thánh đệ tử tuệ tri Khô như 
vậy, tuệ tri Tập khởi của khổ như vậy, tuệ tri Đoạn 
diệt của khô như vậy, tuệ tri con Đường đưa đến đoạn 
diệt của khổ như vậy, khi ấy vị ấy đoạn trừ tất cả 
tham tùy miên, tây sạch sân tùy miên,... (như trên)... 
và thành tựu diệu pháp này. 
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— Lành thay, Hiền giả... (như trên)... Này Hiển 
giả, có thê có pháp môn nào khác, nhờ pháp môn này 
Thánh đệ tử... (như trên)... thành tựu diệu pháp này? 


— Chư Hiên, có thể có. Chư Hiên, khi nào Thánh 
đệ tử tuệ tri già chết, tuệ tri tập khởi của già chết, tuệ 
tri đoạn diệt của già chết, tuệ tri con đường đưa đến 
đoạn diệt của già chết, chư Hiền, khi ấy Thánh đệ tử 
có chánh tri kiến,... (như trên)... và thành tựu diệu 
pháp này. 


Chư Hiên, thế nào là già chết, thế nào là tập 
khởi của già chết, thê nào là đoạn diệt của già chết, 
thê nào là con đường đưa đên đoạn diệt của già 
chết? 


Chư Hiền thế nào là chết? - 


Già như vậy và chết như vậy, chư Hiên, 
như vậy gọi là già chết. 
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— Từ sự tập khởi của sanh, có sự tập khởi của già 
chết, 

— Từ sự đoạn diệt của sanh, có sự đoạn diệt của 
già chết. 

— Thánh Đạo Tám Ngành này là con đường đưa 
đến đoạn diệt của già chết, tức là: Chánh Tri 
kiến... (như trên)... Chánh Định. 


Chư Hiên, khi nào Thánh đệ tử tuệ tri già chết 
như vậy, tuệ tri tập khởi của già chết như vậy, tuệ tri 
đoạn diệt của già chết như vậy, tuệ tri con đường đưa 
đến đoạn diệt của già chết như vậy, khi ấy, vị ấy đoạn 
trừ tất cả tham tùy miên, tây sạch sân tùy miên... (như 
trên)..., và thành tựu diệu pháp này. 


— Lành thay, Hiền giả... (như trên)... Này Hiền 
giả, có thê có pháp môn nào khác... ? 


— Chư Hiên, có thê có. Chư Hiền, khi nào Thánh 
đệ tử tuệ tri sanh, tuệ tri tập khởi của sanh, tuệ tri 
đoạn diệt của sanh, tuệ tri con đường đưa đến đoạn 
diệt của sanh, chư Hiên, khi ấy vị Thánh đệ tử có 
chánh tri kiến... (như trên)... và thành tựu diệu pháp 
này. 


Chư Hiên, thế nào là sanh, thể nào là tập khởi 
của sanh, thể nào là đoạn diệt của sanh, thể nào là 
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con đường đưa đến đoạn diệt của sanh? 


—_ Tử sự tập khởi của hữu có sự tập khởi của sanh, 

— Từ sự đoạn diệt của hữu, có sự đoạn diệt của 
sanh, 

— Và Thánh Đạo Tám Ngành này là con đường 
đưa đến đoạn diệt của sanh, tức là: Chánh Tri 
kiến... Chánh Định. 


Chư Hiên, khi nào Thánh đệ tử tuệ tri được sanh 
như vậy, tuệ tri được tập khởi của sanh như vậy, tuệ 
tri được đoạn diệt của sanh như vậy, tuệ tri được con 
đường đưa đến đoạn diệt của sanh như vậy, khi ây, 
vị ây đoạn trừ tất cả tham tùy miên... (như trên)... như 
vậy... (như trên)... và thành tựu diệu pháp này. 


— Lành thay, Hiền giả... (như trên)... Này Hiền 
giả, có pháp môn nào khác... ? 


— Chư Hiên, có thể có. Chư Hiên, khi nào Thánh 
đệ tử tuệ tri hữu, tuệ tri tập khởi của hữu, tuệ tri đoạn 
diệt của hữu, tuệ tri con đường đưa đến đoạn diệt của 
hữu, chư Hiện, khi ấy vị Thánh đệ tử có chánh tri 
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kiến... và thành tựu diệu pháp này. 


Chư Hiện, thê nào là hữu, thê nào là tập khởi 
của hữu, thê nào là đoạn diệt của hữu, thê nào là con 
đường đưa đên đoạn diệt của hữu ? — 


Chư Hiền, ð8iĐãữifäÿ2 đE/Hữi2Sf6/HữØ) 
vô sắc hữu 


Từ tập khởi của thú, có tập khởi của hữu; 
Từ đoạn diệt của thủ có đoạn diệt của hữu 
Và Thánh Đạo Tám Ngành này là con đường 
đưa đến đoạn diệt của hữu, tức là: Chánh Tri 
kiến... Chánh Định. 


Chư Hiên, khi nào Thánh đệ tử tuệ tri hữu như 
vậy, tuệ tri tập khởi của hữu như vậy, tuệ tri đoạn 
diệt của hữu như vậy, tuệ tri con đường đưa đến đoạn 
diệt của hữu như vậy, khi ấy, vị ấy đoạn trừ tất cả 
tham tùy miên... và thành tựu diệu pháp này. 


— Lành thay, Hiền giả... (như trên)... Này Hiển 
giả, có thê có pháp môn nào khác... ? 


— Chư Hiên, có thê có. Chư Hiền, khi nào Thánh 
đệ tử tuệ tri tập khởi của thủ, tuệ tri đoạn diệt của 
thủ, tuệ tr1 con đường đưa đến đoạn diệt của thủ, khi 
ây Thánh đệ tử có Chánh Tri kiến... và thành tựu diệu 
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pháp này. 
Chư Hiên, thế nào là thủ, thế nào là tập khởi của 
thủ, thê nào là đoạn diệt của thủ, thê nào là con 


đường đưa đến đoạn diệt của thủ? 


Chư Hiền, 


Từ tập khởi của ấÏ, có tập khởi của thủ; 

Từ đoạn diệt của á1, có đoạn diệt của thủ; 
Và Thánh Đạo Tám Ngành này là con đường 
đưa đến đoạn diệt của thủ, tức là: Chánh Tri 
kiến... Chánh Định. 


Chư Hiền, khi nào Thánh đệ tử tuệ tri thủ như 
vậy, tuệ tri tập khởi của thủ như vậy, tuệ tri đoạn diệt 
của thủ như vậy, tuệ tri con đường đưa đến đoạn diệt 
của thủ như vậy, khi ấy, vị ấy đoạn trừ tất cả tham 
tùy miên và thành tựu diệu pháp này. 


— Lành thay, Hiền giả... (như trên)... Này Hiền 
giả, có pháp môn nào khác... ? 

— Chư Hiên, có thê có. Chư Hiền khi nào Thánh 
đệ tử tuệ tri ái, tuệ tri tập khởi của ái, tuệ tri đoạn diệt 
của ái, tuệ tr! con đường đưa đến đoạn diệt của ái, 
khi ấy Thánh đệ tử có Chánh Tri kiến... và thành tựu 
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diệu pháp này. 


Chư Hiên, thê nào là ái, thê nào là tập khởi của 
ái, thê nào là đoạn diệt của ái, thê nào là con đường 
đưa đên đoạn diệt của ái? 


Chư Hiền, 


Từ tập khởi của , có tập của át, 

Từ đoạn diệt của thọ, có đoạn diệt của ái, 
Và Thánh Đạo Tám Ngành này là con đường 
đưa đến đoạn diệt của ái, tức là: Chánh Tri 
kiến... Chánh Định. 


Chư Hiền, khi nào Thánh đệ tử tuệ tri ái như 
vậy, tuệ tri tập khởi của ái như vậy, tuệ tri đoạn diệt 
của ái như vậy, tuệ tri con đường đưa đến đoạn diệt 
của ái như vậy, khi ấy, vị ấy, đoạn trừ tất cả tham tùy 
miên... và thành tựu diệu pháp. 


— Lành thay, Hiền giả... (như trên)... Này Hiền 
giả, có thê có pháp môn nào khác... ? 


— Chư Hiên, có thê có. Chư Hiền, khi nào Thánh 
đệ tử tuệ tri tho, tuệ tri tập khởi của thọ, tuệ tri đoạn 
diệt của thọ, tuệ tr con đường đưa đến đoạn diệt của 
thọ, khi ấy Thánh đệ tử có chánh tri kiến và thành 
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tựu diệu pháp này. 


Chư Hiên, thế nào là thọ, thế nào là tập khởi của 
thọ, thê nào là đoạn diệt của thọ, thê nào là con 
đường đưa đên đoạn diệt của thọ? 


— Chư Hiền, 
thọ do nhĩ xúc sanh, thọ do tỷ xúc 

sanh, thọ do thiệt xúc sanh, thọ do thân xúc 
sanh, thọ do ý xúc sanh. 

— Từ tập khởi của xúc, có tập khởi của thọ; 

—_ Từ đoạn diệt của xúc, có đoạn diệt của thọ; 

— Và Thánh Đạo Tám Ngành này là con đường 
đưa đến đoạn diệt của thọ, tức là: Chánh Tri 
kiến... Chánh Định. Chư Hiên, khi nào Thánh 
đệ tử tuệ tri thọ như vậy, tuệ tri tập khởi của 
thọ như vậy, tuệ tri đoạn diệt của thọ như vậy, 
tuệ tr1 con đường đưa đến đoạn diệt của thọ 
như vậy, khi ấy, vị ấy đoạn trừ tất cả tham tùy 
miên... và thành tựu diệu pháp này. 


— Lành thay, Hiền giả... (như trên)... Này Hiển 
giả, có thê có pháp môn nào khác... ? 


- Chư Hiên, có thể có. Chư Hiền, khi nào Thánh 


đệ tử tuệ tri xúc, tuệ tri tập khởi của xúc, tuệ tri đoạn 
diệt của xúc, tuệ tri con đường đưa đên đoạn diệt của 
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xúc, khi ây Thánh đệ tử có chánh tri kiến và thành 
tựu diệu pháp này. 


Chư Hiên, thê nào là xúc, thê nào là tập khởi của 
xúc, thê nào là đoạn diệt của xúc, thê nào là con 
đường đưa đên đoạn diệt của xúc? 


—_ Chư Hiền, có sáu loại xúc này: nhãn xúc, nhĩ 
xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc, ý xúc. 

— __ Từ tập khởi của sáu nhập, có tập khởi từ xúc; 

—_ Từ đoạn diệt của sáu nhập, có đoạn diệt của 
xúc, 

— Và Thánh Đạo Tám Ngành này là con đường 
đưa đến đoạn diệt của xúc, tức là: Chánh Tri 
kiến... Chánh Định. 


Chư Hiền, khi nào Thánh đệ tử tuệ tri xúc như 
vậy, tuệ tri tập khởi của xúc như vậy, tuệ tri đoạn diệt 
của xúc như vậy, tuệ tri con đường đưa đến đoạn diệt 
của xúc như vậy, khi ây, VỊ ây đoạn trừ tất cả tham 
tùy miên... và thành tựu diệu pháp này. 


— Lành thay, Hiện giả...câu hỏi như sau: Hiên 
giả, có thê có pháp môn nào khác... ? 


— Chư Hiên, có thê có. Chư Hiên, khi nào Thánh 
đệ tử tuệ tri sáu nhập, tuệ tri tập khởi của sáu nhập, 
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tuệ tri đoạn diệt của sáu nhập, tuệ tri con đường đưa 
đên đoạn diệt của sáu nhập, khi ây Thánh đệ tử có 
chánh tri kiên... và thành tựu diệu pháp này. 


Chư Hiền, thế nào là sáu nhập, thế nào là tập 
khởi của sáu nhập, thế nào là đoạn diệt của sáu nhập, 
thế nào là con đường đưa đến đoạn diệt của sáu 
nhập? 


— Chư Hiền, có sáu nhập này: nhãn nhập, nhĩ 
nhập, ty nhập, thiệt nhập, thân nhập, ý nhập. 

— Từ tập khởi của có tập khởi của 
sáu nhập; 

— Từ đoạn diệt của danh sắc có đoạn diệt của 
sáu nhập; 

— Và Thánh Đạo Tám Ngành này là con đường 
đưa đến đoạn diệt của sáu nhập, tức là: 
Chánh Tri kiến... Chánh Định. 


Chư Hiên, chỉ khi nào vị Thánh đệ tử tuệ tri sáu 
nhập như vậy, tuệ tri tập khởi của sáu nhập như vậy, 
tuệ tri đoạn diệt của sáu nhập như vậy, tuệ tri con 
đường đưa đến đoạn diệt của sáu nhập như vậy, khi 
ấy, vị ấy đoạn trừ tất cả tham tùy miên... và thành tựu 
diệu hạnh pháp này. 


— Lành thay, Hiền giả... (như trên)... Này Hiền 


THIỆN VÀ BẤT THIỆN 192 


giả, có thê có pháp môn nào khác... ? 


Chư Hiên, có thể có. Chư Hiên, khi nào Thánh 
đệ tử tuệ tri danh sắc, tuệ tri tập khởi của danh sắc, 
tuệ tri đoạn diệt của danh sắc, tuệ tri con đường đưa 
đến đoạn diệt của danh sắc, khi ấy Thánh đệ tử có 
chánh tri kiến... và thành tựu diệu pháp này. 


Chư Hiên, thê nào là danh sắc, thê nào là tập 
khởi của danh săc, thê nào là đoạn diệt của danh sắc, 
thê nào là con đường đưa đên đoạn diệt của danh sắc? 


: bốn đại và sắc do bốn đại tạo 
thành, chư Hiền, như vậy gọi là sắc; như vậy 
đây là danh và đây là sắc, Chư Hiền, như vậy 
gọi là danh sắc. 

— Từ tập khởi của thức, có tập khởi của danh 
SẮC; 

—_ Từ đoạn diệt của thức, có đoạn diệt của danh 
SẮC; 

— Và Thánh Đạo Tám Ngành này là con đường 
đưa đến đoạn diệt của danh sắc, tức là: 
Chánh Tri kiến... Chánh Định. 


Chư Hiền, khi nào Thánh đệ tử tuệ tri danh sắc 
như vậy, tuệ tri tập khởi của danh sắc như vậy, tuệ 
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tri đoạn diệt của danh sắc như vậy, tuệ tri con đường 
đưa đến đoạn diệt của danh sắc như vậy, khi ấy, vị 
ây, đoạn trừ tất cả tham tùy miên... và thành tựu diệu 
pháp này. 


— Lành thay, Hiền giả... (như trên)... Này Hiển 
giả, có thê có pháp môn nào khác... ? 


Chư Hiên, có thê có. Chư Hiền, khi nào Thánh 
đệ tử tuệ tri thức, tuệ tri tập khởi của thức, tuệ tri 
đoạn diệt của thức, tuệ tri con đường đưa đến đoạn 
diệt của thức, khi ấy Thánh đệ tử có chánh tri kiến... 
và thành tựu diệu pháp này. 


Chư Hiền, thế nào là thức, thế nào là tập khởi 
của thức, thê nào là đoạn diệt của thức, thê nào là con 
đường đưa đên đoạn diệt của thức? 


— Chư Hiền, có sáu loại thức này: nhãn thức, 


nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. 
—_ Từ tập khởi của mãn có tập khởi của thức; 
— Từ đoạn diệt của hành có đoạn diệt của thức; 
— Và Thánh Đạo Tám Ngành này là con đường 
đưa đến đoạn diệt của thức, tức là: Chánh Tri 
kiến... Chánh Định. 


Chư Hiền, khi nào Thánh đệ tử tuệ tri thức như 
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vậy, tuệ tri tập khởi của thức như vậy, tuệ tri đoạn 
diệt của thức như vậy, tuệ tri con đường đưa đến 
đoạn diệt của thức như vậy, khi ây, VỊ ây đoạn trừ tất 
cả tham tùy miên... và thành tựu diệu pháp này. 


— Lành thay, Hiền giả... (như trên)... Này Hiển 
giả, có thê có pháp môn nào khác... ? 


— Chư Hiên, có thê có. Chư Hiên, khi nào Thánh 
đệ tử tuệ tri hành, tuệ tri tập khởi của hành, tuệ tri 
đoạn diệt của hành, tuệ tri con đường đưa đến đoạn 
diệt của hành, khi ấy Thánh đệ tử có chánh tri kiến... 
và thành tựu diệu pháp này. 


Chư Hiên, thế nào là hành, thế nào là tập khởi 
của hành, thê nào là đoạn diệt của hành, thê nào là 


con đường đưa đến đoạn diệt của hành? 


Chư Hiền, 


Từ tập khởi của 
hành; 

— Từ đoạn diệt của vô minh, có đoạn diệt của 
hành; 

— Và Thánh Đạo Tám Ngành này là con đường 
đưa đến đoạn diệt của hành, tức là: Chánh Tri 
kiến... Chánh Định. 


, có tập khởi của 
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Chư Hiên, khi nào Thánh đệ tử tuệ tri hành như 
vậy, tuệ tri tập khởi của hành như vậy, tuệ tri đoạn 
diệt của hành như vậy, tuệ tr! con đường đưa đến 
đoạn diệt của hành như vậy, khi Ấy, VỊ ây đoạn trừ tất 
cả tham tùy miên... và thành tựu diệu pháp này. 


— Lành thay, Hiền giả... (như trên)... Này Hiển 
giả, có thê có pháp môn nào khác... ? 


— Chư Hiên, có thể có. Chư Hiển, khi nào Thánh 
đệ tử tuệ tri vô mỉnh, tuệ tri tập khởi của vô minh, 
tuệ tri đoạn diệt của vô minh, tuệ tri con đường đưa 
đến đoạn diệt của vô minh, khi ấy, Thánh đệ tử có 
chánh tri kiến... (như trên)... và thành tựu diệu pháp 
này. 


Chư Hiên, thế nào là vô mỉnh, thế nào là tập 
khởi của vô mình, thế nào là đoạn diệt của vô mình, 
thế nào là con đường đưa đến đoạn diệt của vô 
mình? 


— Sự 

không tuệ tri về 

con đường đưa đên khổ diệt, Chư Hiền, như 
vậy gọi là vô minh. 

—_ Từ tập khởi của lậu hoặc, có tập khởi của vô 
minh; 
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— Từ đoạn diệt của lậu hoặc, có đoạn diệt của 
vô minh; 

— Và Thánh Đạo Tám Ngành này là con đường 
đưa đến đoạn diệt của vô minh, tức là: Chánh 
Tri kiến... Chánh Định. 


Chư Hiên, khi nào Thánh đệ tử tuệ tri vô minh 
như vậy, tuệ tri tập khởi của vô minh như vậy, tuệ tr1 
đoạn diệt của vô minh như vậy, tuệ tr1 con đường đưa 
đến đoạn diệt của vô minh như vậy, khi ấy, vị ấy 
đoạn trừ tất cả tham tùy miên... và thành tựu diệu 
pháp này. 


— Lành thay, Hiền giả! 


Các vị Tỷ-kheo ấy, sau khi hoan hý, tín thọ lời 
nói Tôn giả Sariputta, liên hỏi thêm Tôn giả Sariputta 
câu hỏi như sau: 


- Này Hiền giả, có thê có pháp môn nào khác, 
nhờ pháp môn này Thánh đệ tử có chánh trị kiến, có 
tri kiến chánh trực, có lòng tin pháp tuyệt đối và 
thành tựu diệu pháp này? 


— Chư Hiên, có thê có. Chư Hiên, khi nào Thánh 
đệ tử tuệ tri lâu hoặc, tuệ tri tập khởi của lậu hoặc, 
tuệ tri đoạn diệt của lậu hoặc, tuệ tri con đường đưa 
đến đoạn diệt của lậu hoặc. Chư Hiên, khi ấy Thánh 
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đệ tử có chánh tri kiến, có tri kiễn chánh trực, có lòng 
tin pháp tuyệt đôi và thành tựu diệu pháp này. 


Chư Hiên, thê nào là lậu hoặc, thê nào là tập 
khởi của lậu hoặc, thể nào là đoạn điệt của lậu hoặc, 
thê nào là con đường đưa đên đoạn diệt của lậu 


hoặc? 


Từ tập khởi của vô minh có tập khởi của lậu 
hoặc; 

— Từ đoạn diệt của vô minh có đoạn diệt của 

lậu hoặc 

— Và Thánh Đạo Tám Ngành này là con 
đường đưa đến đoạn diệt của lậu hoặc, tức là: 
Chánh Tri kiến, Chánh Tư duy, Chánh Ngữ, 
Chánh Nghiệp, Chánh Mạng, Chánh Tĩnh 
tân, Chánh Niệm, Chánh Định. 


Chư Hiền, khi nào Thánh đệ tử tuệ tri lậu hoặc 
như vậy, tuệ tri tập khởi của lậu hoặc như vậy, tuệ tr1 
đoạn diệt của lậu hoặc như vậy, tuệ tri con đường 
đưa đến đoạn diệt của lậu hoặc như vậy, khi ấy, vị ấy 
đoạn trừ tất cả tham tùy miên, tẩy sạch sân tùy miên, 
nhồ tận sốc kiến mạn tùy miên "Tôi là”, đoạn trừ vô 
mình, khiến mình khởi lên, diệt tận khổ đau ngay 
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trong hiện tại. Chư Hiền, như vậy Thánh đệ tử có 
chánh tri kiên, có tri kiên chánh trực, có lòng tin 
pháp tuyệt đôi và thành tựu diệu pháp này. 


Tôn giả Sariputta thuyết giảng như vậy. Các Tỷ- 


kheo ấy hoan hỷ, tín thọ lời giảng của Tôn giả 
SarIpuftfa. 
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32 Kinh CÁC SỨC MẠNH - Tăng I, 102 


CÁC SỨC MẠNH - 7ðng I, 102 
1. Có hai sức mạnh, này các Tỷ-kheo. Thể nào là 
hai ? 

— Sức mạnh tư sát 

— Và sức mạnh tu táp. 


© Và này các Tỷ-kheo, thế nào là sức mạnh tư sát? 
Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người tư sát như sau: 
“Với thân làm ác, quả dị thục là ác, ngay hiện tại và 
trong đời sau. Với miệng nói ác, quả dị thục là ác, 
ngay hiện tại và trong đời sau. Với ý nghĩ ác, quả dị 
thục là ác, ngay hiện tại và trong đời sau”. 


, từ bỏ miệng nói ác, tu tập miệng nói thiện, 
từ bỏ ý nghĩ ác, tu tập ý nghĩ thiện, tự xử sự thật 
thanh tịnh. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là sức mạnh tư 
sát. 


S Và thế nào, này các Tỷ-kheo, là sức mạnh tu tập ? 
Ở đây, này các Tỷ-kheo, Sức mạnh tu tập là sức mạnh 
của người hữu học. Do sức mạnh tu học, vị ấy từ bỏ 
tham, từ bỏ sân, từ bỏ s1. Sau khi từ bỏ tham, từ bỏ 
sân, từ bỏ si, vị ấy không làm các điều bất thiện, 
không phục vụ các điều ác. Này các Tỷ-kheo, đây 
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gọi là sức mạnh tu tập. Những pháp này, này các Tỷ- 
kheo, là hai sức mạnh. 


2. Có hai sức mạnh, này các Tỷ-kheo. Thế nào là hai? 
— Sức mạnh tư sát 
—_ Và sức mạnh tu táp. 
Và này các Tý-kheo, thế nào là sức mạnh tư sát? ... 
(như trên) ... Này các Ty-kheo, đây gọi là sức mạnh 
tư sắt. 
S Và này các Tỷ-kheo, thể nào là sức mạnh tu tập? 
Ở đây, này các Tý-kheo, 

-_ Tý-kheo tu tập Niệm giác chi, liên hệ đến viễn 
ly, liên hệ đên ly tham, liên hệ đên đoạn diệt, 
hướng đên từ bỏ. 

- Tu tập Trạch pháp giác chi ... tu tập Tỉnh tấn 
giác chi... tu tập Hỷ giác chi... tu tập Khinh 
an giác chị ... tu tập Định giác chi... tu tập Xả 
giác chị, liên hệ đên viên ly, liên hệ đên ly 
tham, liên hệ đên đoạn diệt, hướng đên từ bỏ. 

Này các Tỷ-kheo, đây gọi là sức mạnh tu tập. Các 
pháp này, này các TIỷý-kheo, là hai sức mạnh. 


3. Này các Tý-kheo, có hai sức mạnh....(như số 1 ở 
trên)... 
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S Và này các Tỷ-kheo, thể nào là sức mạnh tu tập? 
-_ Ở đây, này các Tý-kheo, vị Tỷ-kheo /y đực, ly 
pháp bát thiện, chưng đạt và an trú sơ Thiên, 
một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tâm có 

tứ. 

-. Làm cho tịnh chỉ tầm và tứ, chứng đạt và an trú 
Thiên thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định 
sanh, không tâm không tứ, nội tỉnh nhât tâm. 

- Ly hỷ, trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm 
sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc 
trú, chứng và an trú Thiên thứ ba. 

- Xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, 
chứng và trú Thiên thứ tư, không khô, không 
lạc xả niệm thanh tịnh. 

Này các Tỷ-kheo, đây gọi là sức mạnh tu tập. Các 
pháp này, này các Iỷý-kheo, là hai sức mạnh. 

4. Có hai cách thuyết pháp này của Như Lai, này các 
Tỷ-kheo. Thê nào là hai? 

e© Lược thuyết 

e Và rộng thuyết. 

Hai pháp này, này các Tý-kheo, là hai cách thuyết 
pháp của Như Lai. 
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5. Trong bắt cứ tránh tụng nào, này các Tỷý-kheo, Tỷ- 
kheo phạm tội và Tỷ-kheo buộc tội, không có tự 
mình khéo quán sát lắy mình, thời tránh tụng ấy được 
chờ đợi là sẽ đưa đến kéo dài, gay gắt, ác liệt, và các 
Tý-kheo sẽ sống không được an lạc. 

Và trong bất cứ cuộc tránh tụng nào, Tỷ-kheo phạm 
tội và Tý-kheo buộc tội, có tự mình khéo quán sát lẫy 
mình, thời tránh tụng ấy, này các Tỷ-kheo, được chờ 
đợi là không đưa đến kéo dài, gay gắt, ác liệt, và các 
Tỷ-kheo sẽ sống được an lạc. 


S© Và này các Tỷ-kheo, thế nào là 1ÿ-kheo phạm tôi 
và Tỷ-kheo buộc tội, khéo tự mình quán sát láy 
mình ? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo phạm tội quán sát 


-_ “Ta phạm một tội bất thiện về thân. Tỷ-kheo ấy 
đã tháy ta phạm tội bát thiện về thân. 

-_ Nếu ta không phạm tội bất thiện về thân, Tỷ- 
kheo ây sẽ không thầy ta phạm tội bát thiện vê 
thân. 

¬_ Do vì fa có phạm IỐi bắt thiện về thân, do vậy 
1ỷ-kheo ấy thây ta có phạm tội bát thiện về 
thân. Tỷ-kheo áy không được hoan hỷ. 

- Vì không hoan hỷ, Tỷ-kheo ấy nói với ta lời 
không hoan hỷ. 
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Vì ta bị Tỷ-kheo ấy nói lời không hoan hỷ, nên 
ta không hoan hỷ. 

Do ta không hoan hỷ, ta nói cho các người khác 
biết. Như vậy, ở đây tội phạm chỉnh phục ta 
như trong trường hợp người phải trả thuế hàng 
hóa của mình ”. 


Như vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo phạm tội khéo 

tự mình quán sát lây mình. 

^ Và thể nào, này các 1ỷ-kheo, 1ÿ-kheo buộc tôi, 
khéo tự mình quán sát láy mình? 


Ở đây, này các Tÿ-kheo, Tỷ-kheo buộc tội quán sát 


“Tỷ-kheo này đã phạm một tội bất thiện về 
thân. Ta đã thây Tỷ-kheo ây phạm một tội bát 
thiện về thân. 

Nếu Tỷ-kheo này không phạm tội bắt thiện về 
thân, thời ta đã không thây Tỷ-kheo này phạm 
tối bắt thiện về thân. 

Do vì Tỷ-kheo này có phạm tội bất thiện về 
thân, do vậy Ta đã tháy 1ỷ-kheo này phạm tội 
bát thiện về thân. 

Và sau khi thấy Tỷ-kheo này phạm tội bất thiện 
về thân, ta không hoan hỷ. 
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—_ Đo ta không hoan hỷ, ta nói cho Tỷ-kheo này 
biết lời không hoan hỷ. 

-. Tỷ-kheo này bị ta nói lời không hoan hỷ, nên 
không hoan hỷ. 

-_ Vì không hoan hỷ, Vị ấy nói cho các người khác 
biết: Như vậy, ở đây tội phạm chỉnh phục ta, 
như trong trưởng hợp người phải trả thuê hàng 
hóa của mình ”. 

Như vậy, Ty-kheo buộc tội khéo tự mình quán sát 
lây mình. 


Trong bắt cứ tránh tụng nào, này các Tý-kheo, 
Tỷ-kheo phạm tội và Tỷ-kheo buộc tội, không 
tự mình khéo quán sát lây mình, thời tránh tụng 
ây được chờ đợi là sẽ đưa đến kéo dài, gay gắt, 
ác liệt, và các Tỷ-kheo sẽ sống không được an 
lạc. 


Và trong bất cứ tránh tụng nào, này các Tỷ- 
kheo, Tỷy-kheo phạm tội và Tỷ-kheo buộc tội, 
có tự mình khéo quán sát lây mình, thời tránh 
tụng ấy, này các Tỷ-kheo, được chờ đợi là sẽ 
không đưa đến kéo dài, gay gắt, ác liệt, và các 
Tỷ-kheo sẽ sống được an lạc. 


6. Rôi một Bà-la-môn đi đên Thê Tôn; sau khi đến, 
nói lên với Thê Tôn những lời chào đón hỏi thăm, 
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sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân 
hữu, liên ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, 
Bà-la-môn ấy bạch Thế Tôn: 
- Do nhán øì, thưa Tôn giả Gotama, do duyên gì, ở 
đây một số chúng sanh sau khi thân hoại mạng 
chung, phải sanh vào cõi đữ, ác thu, đọa xứ, địa 
ngục? 
® Do nhân phi pháp hành và bất bình đăng hành, 

này Bà-la-môn, như vậy ở đây, một sỐ các 

chúng sanh, sau khi thân hoại mạng chung, 

phải sanh vào cối dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục! 
- Do nhán øì, thưa Tôn giả Gotama, do duyên gì, ở 
đây một số chúng sanh sau khi thân hoại mạng 
chung, sanh vào cối thiện, cõi Trời, cối đời này? 

® Do nhân pháp hành và bình đắng hành, này 

Bà-la-môn, như vậy ở đây, một SỐ các chúng 

sanh sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào 

cõi Thiện, cối Trời, cõi đời này. 
- Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả Gotama! "Thật vị 
diệu thay, Tôn giả Gotamal Như người dựng đứng 
lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những 
gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ đi lạc hướng, đem 
đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có 
thể thấy sắc. Cũng vậy, pháp được Tôn giả Gotama 
dùng nhiều phương tiện trình bày giải thích. Con nay 
xIn quy y Tôn giả Gotama, quy y Pháp, quy y chúng 
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Tỷ-kheo Tăng! Mong Tôn giả Gotama nhận con làm 
đệ tử, từ nay cho đên mạng chung, con trọn đời quy 
ngưỡng! 


7. Rồi Bà-la-môn Jànussoni đi đến Thế Tôn; sau khi 
đến, nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi 
thăm, sau khi nói lên với Thế Tôn những lời chào 
đón hỏi thăm thân hữu rồi ngôi xuống một bên. Ngồi 
xuống một bên, Bà-la-môn ]ànusson1 bạch Thế Tôn: 
- Do nhán øì, thưa Tôn giả Gotama, do duyên gì, ở 
đây một số chúng sanh sau khi thân hoại mạng 
chung, phải sanh vào cõi đữ, ác thu, đọa xứ, địa 
ngục? 

®" Do vì có làm, này Bà-la-môn, do vì không làm. 
Như vậy, ở đây một số chúng sanh, sau khi thân 
hoại mạng chung, phải sanh vào cõi dữ, ác thú, 
đọa xứ, địa ngục! 

- Do nhân øì, thưa Tôn giả Gotama, do duyên gì, ở 
đây một số chúng sanh sau khi thân hoại mạng 
chung, sanh vào cối thiện, cõi Trời, cối đời này? 

« Do vì có làm, này Bà-la-môn, do vì không làm. 
Như vậy, ở đây một số chúng sanh sau khi thân 
hoại mạng chung, sanh vào cối Thiện, cối Trời, 
cõi đời này. 
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- Thưa Tôn giả Gotama, lời nói văn tắt không giảng 
rộng của Tôn giả Gotama, con không được hiệu ý 
nghĩa một cách rộng rãi. Lành thay, nêu Tôn giả 
Gotama thuyêt pháp cho con đê con có thê hiệu ý 
nghĩa một cách rộng rãi lời nói văn tắt không giảng 
rộng của Tôn giả Gotama. 

- Vậy này Bà-la-môn, hãy nghe và khéo tác ý, Ta sẽ 
nói. 

Bà-la-môn Jànussoni vâng đáp Thế Tôn: 

- Thưa vâng, Tôn giả. 

Thế Tôn nói như sau: 

- Ở đây, này Bà-la-môn, có người /hân làm ác, thân 
không làm thiện, miệng nói ác, miệng không nói 
thiện, ý nghĩ dc, ý nghĩ không thiện. Như vậy, này 
Bà-la-môn, do làm và do không làm là như vậy, ở 
đây một sô chúng sanh sau khi thân hoại mạng 
chung, phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. 
Lại ở đây, này Bả-la-môn, có một số chúng sanh /hân 
làm thiện, thân không làm ác, miệng nói thiện, miệng 
không nói ác, ý nghĩ thiện, ý nghĩ không ác. Như vậy, 
này Bà-la-môn, do làm và do không làm là như vậy, 
ở đây một sô chúng sanh sau khi thân hoại mạng 
chung, được sanh vào cõi thiện, cõi Trời, cõi đời này. 
- Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama ... từ nay cho 
đên mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng! 
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S. Rôi Tôn giả Ananda đi đên Thê Tôn, sau khi đên, 
đảnh lê Thê Tôn rôi ngôi xuông một bên. Thê Tôn 
nói với Tôn giả Ananda đang ngôi xuông một bên: 


Ta tuyên bố một cách dứt khoát rằng, này 
Ànanda, thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác là 
điều không nên làm. 

- Vì rằng, bạch Thế Tôn, Thế Tôn đã tuyên bố một 
cách dứt khoát rằng, thân làm ác, miệng nói ác, ý 
nghĩ ác là điều không nên làm. Nếu làm những điều 
không nên làm ấy, thời có những nguy hại gì được 
chờ đợi? 

- Vì răng này Ànanda, Ta tuyên bố một cách dứt 
khoát răng, thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác là 
điều không nên làm. Nếu làm những điêu không nên 
làm ấy, thời có những nguy hại như sau được chờ 


đợi: 
e Tự mình chê trách mình; 


e© Sau khi được biết, kẻ trí chê trách, 


e Tiêng ác đồn xa, 
® BỊ mê ám khi mạng chung; 


® Sau khi thân hoại mạng chung, phải sanh vào 
cõi đữ, ác thu, đọa xứ, địa ngục. 
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Vì thế, này Ànanda, Ta đã tuyên bố một cách dứt 
khoát rằng, thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác là 
điều không nên làm. Nếu làm những điều không nên 
làm ấy, thời có những nguy hại như vậy được chờ 
đợi. 


Ta tuyên bố một cách dứt khoát rằng, này 
Ànanda, thân làm thiện, miệng nói thiện, ý nghĩ 
thiện là điều nên làm. 

- Vì rằng, bạch Thế Tôn, Thế Tôn đã tuyên bố một 
cách dứt khoát rằng, thân làm thiện, miệng nói thiện, 
ý nghĩ thiện là điều nên làm. Nếu làm những điều nên 
làm ấy, thời có những lợi ích gì được chờ đợi? 

- Vì răng này Ànanda, Ta tuyên bố một cách dứt 
khoát rằng, thân làm thiện, miệng nói thiện, ý nghĩ 
thiện là điều nên làm. Nếu làm những điêu nên làm 
ấy, thời có những lợi ích như sau được chờ đợi: 


e_ Tự mình không chê trách mình; 

e Sau khi được biết, kẻ trí tán thán, 

e Tiếng lành đồn xa, 

® Không bị mê ám khi mạng chung; 

® Sau khi thân hoại mạng chung, được sanh vào 

cõi thiện, cối Trời, cối đời này. 

Vì thế, này Ànanda, Ta đã tuyên bố một cách dứt 
khoát răng, thân làm thiện, miệng nói thiện, ý nghĩ 
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thiện là điêu nên làm. Nêu làm những điêu nên làm 
ây, thời có những lợi ích như vậy được chờ đợi. 


- Này các Tỷ-kheo, từ bỏ bất thiện có thể làm 
được. Nêu từ bỏ bắt thiện không thê làm được 
thời Ta đã không nói như sau: "Này các Tỷ- 
kheo, hãy từ bỏ bát thiện ”. 

-_ Vì răng, này các Tỷ-kheo, từ bỏ bất thiện có thể 
làm được, do vậy Ta mới nói răng: "Này các 
T1ỷ-kheo, hãy từ bỏ bát thiện ”. 

-_ Và nếu, này các Tỷ-kheo, từ bỏ bất thiện đưa 
đến bát hạnh, đau khó, thời Ta không nói như 
sau: “Này các Tỷ-kheo, hãy từ bỏ bát thiện ”. 

- Và này các Tỷ-kheo, vì từ bỏ bất thiện đưa đến 
hạnh phúc, an lạc, nên Ta đã nói như sau: "Này 
các Tỷ-kheo, hãy từ bỏ bát thiện ”. 

-_ Này các Tỷ-kheo, tu tập thiện có thể làm được. 

-_ Nếu tu tập thiện không thể làm được, này các 
T1ỷ-kheo, thời Ta đã không nói như sau: "Này 
các Tỷ-kheo, hãy tu tập thiện ”. 
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-_ Vì rằng, này các Tỷ-kheo, tu tập thiện có thể 
làm được, do vậy Ta mới nói răng: "Này các 
Tỷ-kheo, hãy tu tập thiện ”. 

-_ Và nếu, này các Tỷ-kheo, tu tập thiện đưa đến 
bát hạnh, đau khó, thời Ta đã không nói nh 
sau: "Này các Tỷ-kheo, hãy tu tập thiện ”. 

-_ Và vì rằng, này các Tỷ-kheo, tu tập thiện đưa 
đến hạnh phúc, an lạc, nên Ta đã nói như sau: 
“Này các Tỷ-kheo, hãy tu tập thiện ”. 


10. Hai pháp này, này các 1ỷ-kheo, đưa đến sự hỗn 
loạn (mê mò) và biến mất của diệu pháp. Thể nào là 
hai? 


-_ Văn củ bị đảo ngược, và ý nghĩ bị hiểu lâm. 
5 Nếu văn cú bị đảo ngược thời ý nghĩ bị hiểu 
lắm. 
Những pháp này, này các Tỷ-kheo, là hai pháp đưa 
đến sự hỗn loạn và biễn mất của diệu pháp. 
LI. Hai pháp này, này các Tỷ-kheo, đưa đến an trú, 
không biên loạn, không biên mắt của diệu pháp. Thê 
nào là hai? 
¬ Văn cú phối trí chơn chánh và ý nghĩa được 
hiểu chơn chánh. 
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- Nếu văn cú được phối trí chơn chánh, thời ý 
nghĩa được hiệu chơn chánh. 


Những pháp này, này các Tỷ-kheo, là hai pháp đưa 
đến an trú, không hỗn loạn, không biến mắt của diệu 


pháp. 
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33 Kinh KHÔNG UÉ NHIÊM - 5 Trung 


I, 59 
KINH KHÔNG UÉ NHIÊM 
(Anangana suttam) 
— Bài kinh sô 5 — 7rung L, 59 
Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở Savathi (Xá-vệ), tại 
Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika 
(Cập Cô Độc). Ở tại đây, Tôn giả Sariputta (Xá lợi 
Phất) gọi các Tỷ-kheo. "Chư Hiền Tỷ-kheo". - "Thưa 
Hiền giả", các Tỷ-kheo ây vâng đáp Tôn giả 
Sariputfa. Tôn giả SarIputta nói như sau: 


Này chư Hiền, ở đời có bốn hạng người. Thế 
nào là bôn? 


— Chư Hiển, ở đây, có hạng người có cấu uế, 
nhưng không như thật tuệ trí: "Nội thân ta có 
cầu uê". 

— Có hạng người có cấu uếễ, và như thật tuệ tri: 
"Nội thân ta có cầu uế". 

— Có hạng người không có cấu uể, nhưng không 
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như thật tuệ tri: "Nội thân ta không có câu uÊ”. 
— Có hạng người không có câu uê và như thát tuệ 
íri: "Nội thần ta không có câu uê". 


Chư Hiên, ở đây, hạng người có cầu uế nhưng không 
như thật tuệ tri: "Nội thân ta có cầu uế". Trong hai 
hạng người có câu uế, hạng người này vì vậy được 
gọi là hạng người hạ liệt. 


Chư Hiền, ở đây, hạng người có cầu uề và như thật 
tuệ tri: "Nội thân ta có cầu uê". Trong hai hạng người 
có cầu uế, hạng người này vì vậy được gọi là hạng 
người ưu thắng. 


Chư Hiền, ở đây, có hạng người không có cấu uế 
nhưng không như thật tuệ trí: "Nội thân ta không có 


cầu uế". Trong hai hạng người không có cầu uế, hạng 
người này vì vậy được gọi là hạng người hạ liệt. 


Chư Hiên, ở đây, hạng người không có cầu uế và như 
thật tuệ trĩ: Nội thân ta không có cầu uế". Trong hai 
hạng người không có câu uê, hạng người này vì vậy 
được gọi là hạng người ưu thắng. 


Được nói như vậy, Tôn giả Mahamogsallana 


(Đại Mục-kiển-liên) nói với Tôn giả Sariputta như 
Sau: 
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— Tôn giả SarIDufa, do nhân gì do duyên gì, 
trong hai hạng người có cầu uỄ này, một hạng người 
được gọi là hạ liệt, một hạng người được gọi là ưu 
thăng? Tôn giả Sariputta, do nhân gì, do duyên gì 
trong hai hạng người không có cầu uễ này, một hạng 
người được gọi là hạ liệt, một hạng người được gọi 
là ưu thăng? 


— Ở đây, Hiền giả, hạng người có cầu uế nhưng 
tri: "Nội thân ta có cầu uễ". Với 
người này, có thê chờ đợi như sau: “Người này sẽ 


không khởi lên MỚC mmuÔn, sẽ Không cô găng, SẼ 
không tình tần đề diệt trừ cấu uễ ấy. Người này sẽ từ 
trần, trong khi còn có tham, còn có sân, còn có sỉ, 
trong khi còn cấu uễ, trong khi tâm còn ô nhiễm". 
Này Hiển giả, giống như một cái bát bằng đồng, 
mang từ chợ về hay mang từ nhà thợ rèn về, phủ đây 
bụi bặm, và người chủ cái bát ấy không dùng đến, 
không lau chùi và quãng cải bái ây vào chỗ đầy bụi 
bặm. Này Hiển giả, như vậy cái bát á ấy, sau một thời 
gian càng ô nhiễm hơn, càng đây bụi bặm hơn. 


— Này Hiên giả, sự thật là vậy. 
— Này Hiên giả, như vậy hạng người có câu uê 


nhưng không như thật tuệ tri: "Nội thân ta có cầu uế". 
Với người này, có thê chờ đợi như sau: “Người này 
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sẽ không khởi lên ước muốn, sẽ không cố găng, sẽ 
không tinh tấn đề diệt trừ cầu uề ấy. Người này sẽ từ 
trần, trong khi còn có tham, còn có sân, còn có sI, 
trong khi còn cấu uê, trong khi tâm còn nhiễm". 


Ơ đây, này Hiên giả, hạng người có câu uê, và 
: "Nội thân ta có cầu uê”. Với người 
này, có thê chờ đợi như sau: “Người này sẽ khởi lên 


, 
b4 ^ 


ước muôn, sẽ có găng, sẽ tỉnh tấn để diệt trừ cầu uể 
ấy. Người này sẽ từ trần, trong khi không còn tham, 
không còn sân, không còn si, trong khi không còn 
cấu uẽ, trong khi tâm không còn ô nhiễm". Này Hiền 
giả, giống như cái bát bằng động, mang từ chợ về 
hay mang từ nhà thợ rèn về, phủ đây bụi bặm, và 
người chủ cái bát ấy dùng đến, lau chùi và không 
quăng cái bát ấy vào chỗ đây bụi bặm. Này Hiển giả, 
như vậy cái bát ấy, sau mỘt thời gian được thanh tịnh 
hơn, được sạch sẽ hơn. 


— Này Hiền giả, sự thật là vậy. 


- Này Hiên giả, như vậy hạng người có câu uế 
và như thật tuệ tri: "Nội thân ta có câu uế". Với hạng 
người này, có thể chờ đợi như sau: "Người này sẽ 
khởi lên ước muốn, sẽ cô gắng, sẽ tinh tấn, để diệt 
trừ cầu uề ấy. Người này sẽ từ trần, trong khi không 
còn tham, không còn sân, không còn s1, trong khi 
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không còn câu uê, trong khi tâm không còn ô nhiềm'. 


Ở đây, này Hiên giả, hạng người không có cầu 
uếễ nhưng không như thật tuệ tri: "Nội thân ta không 
có câu uê". Với người này, có thể chờ đợi như sau: 
"Người này sẽ tư niệm tịnh tướng. Do tự niệm tịnh 
tướng, tham sẽ làm ô nhiễm tâm của người này. 
Người này sẽ từ trần, trong khi còn có tham, còn có 
sân, còn có si, trong Khi còn cấu uế, trong khi tâm 
còn ô nhiễm". Này Hiên giả, giống như một cái bát 
bằng đồng, mang từ chợ về hay mang từ nhà thợ rèn 
về, thanh tịnh và sạch sẽ. Và người chủ cái bát ấy 
không dùng đến, không lau chùi và quăng cái bát ấy 
vào chỗ đây bụi bặm. Này Hiển giả, như vậy cái bát 
ấy, sau một thời gian, càng ô nhiễm hơn, càng bụi 


bặm hơn. 
— Này Hiền giả, sự thật là vậy. 


- Này Hiền giả, như vậy hạng người không có 
cầu uê nhưng không như thật tuệ tri: "Nội thân ta 
không có cấu uế". Với người này có thê chờ đợi sau: 
"Người này sẽ tư niệm tịnh tướng. Do tư niệm tịnh 
tướng, tham sẽ làm ô nhiễm tâm của người này. 
Người này sẽ từ trần trong khi còn có tham, còn có 
sân, còn có s1, trong khi còn câu uễ, trong khi tâm 
còn ô nhiễm". 
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Ở đây, này Hiên giả, hạng người không có cấu 
uế và : "Nội thân ta không có cấu uế". 
Với người này có thể chờ đợi như sau: "Người này 
sẽ không tư niệm tịnh tướng. Do không tự niêm tỉnh 
tướng, tham sẽ không làm ô nhiễm tâm của người 
này. Người này sẽ từ trần, trong khi không có tham, 
không có sân, không có sỉ, trong khi không còn cầu 
uế, trong khi tâm không còn ô nhiễm". Này Hiên giả, 
giống như một cái bát bằng động, mang từ chợ về 
hay mang từ nhà thợ rèn về, thanh tịnh và sạch sẽ và 
người chủ cái bát ấy dùng đến, lau chùi và không 
quăng cái bát ấy vào chỗ đây bụi bặm. Này Hiển giả, 
như vậy cái bát ấy, sau một thời gian, càng được 
thanh tịnh hơn, càng được sạch sẽ hơn. 


— Này Hiền giả, sự thật là vậy. 


— Này Hiền giả, như vậy hạng người không có 
cầu uế, và như thật tuệ tri: "Nội thân ta không có cấu 
uế". Với người này có thể chờ đợi như sau: "Người 
này sẽ không tư niệm tịnh tướng. Do không tư niệm 
tịnh tướng, tham sẽ không làm ô nhiễm tâm người 
này. Người này sẽ từ trần, không có tham, không có 
sân, không có si, không còn câu uễ, tâm không còn ô 
nhiễm". 


Này Hiển giả Moggallana, do nhân này, do 
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duyên nảy, trong hai người có cầu uề này, một người 
được gọi là hạ liệt, một người được gọi là ưu thăng. 
Này Hiền giả Moggallana, do nhân này, do duyên 
này, trong hai người này không có cầu uế, một người 
được gọi là hạ liệt, một người được gọi là ưu thăng. 


Này Hiện giá, câu uê gọi là câu uê, danh từ gì 
là đông nghĩa cái gọi là câu uê? 


- Này Hiền giả, các ác bất thiện pháp, cảnh 
giới của dục là đồng nghĩa cái gọi là cầu uế. 


Này Hiên giả, sự tình này xảy ra, ở đây, một Tỷ- 
kheo có thê khởi lên ý muốn như sau: “Néu /4 có 
phạm giới tội, mong răng các Tỷ-kheo chớ có biết về 
ta răng là đã phạm giới tội". Này Hiền giả, sự tình 
này có thể xảy ra: các Tỷ-kheo có thê biết được các 
Tý-kheo ấy đã phạm giới tội. Tý-kheo này nghĩ rằng: 
"Các Tý-kheo đã biết được ta đã phạm giới tội". Do 
đó, 


Này Hiền giả, sự tình này xảy ra, ở đây, một Tỷ- 
kheo có thê khởi lên ý muốn như sau: “Né/ /2 có 
phạm giới tội, mong rằng các Tỷ-kheo hãy quở trách 
ta ở chỗ kín đáo, không phải ở giữa Tăng chúng". 
Này Hiền giả, sự tình này có thê xảy ra: các Tỷ-kheo 
quở trách Tỷ-kheo ấy ở giữa Tăng chúng, không phải 
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ở chỗ kín đáo. Tỷ-kheo này nghĩ rằng: "Các Tỷ-kheo 
quở trách ta ở giữa Tăng chúng, không phải ở chỗ 
kín đáo". Do đó vị này trở thành phẫn nộ và bất mãn. 
Này Hiền giả, phẫn nộ, và bất mãn, cả hai thuộc về 
cầu uế. 


Này Hiên giả, sự tình này xảy ra, ở đây, một Tỷ- 
kheo có thê khởi lên ý muốn như sau: “Né/ /4 có 
phạm giới tội, mong rằng một Tỷ-kheo đồng đẳng 
hãy quở trách ta, chớ không phải một vị không đồng 
đăng “. Này Hiền giả, sự tình này có thể xảy ra: một 
Tý-kheo không đồng đẳng quở trách Tỷ-kheo ây, 
không phải một Tỷ-kheo đồng đăng. Tỷ-kheo này 
nghĩ răng: Một Tỷ-kheo không đồng đăng quở trách 
ta, không phải một Tỷ-kheo đồng đăng". Do đó vị 
này trở thành phẫn nộ và bất mãn. Này Hiền giả, 
phẫn nộ và bất mãn, cả hai thuộc về cấu uẽ. 


Này Hiền g1ả, sự tình này xảy ra, Ở đây, một Tỷ- 
kheo có thể khởi lên ý muốn như sau: “1⁄2 răng 
bậc Đạo Sư hãy hỏi ta nhiêu lần trong khi giảng 
pháp cho chúng Tỷ-kheo! Mong rằng bậc Đạo Sư 
không hỏi Tỷ-kheo khác nhiêu lần trong khi giảng 
pháp cho chúng Tỷ-kheo!”. Này Hiền ø1ả, sự tình này 
có thể xảy ra: bậc Đạo Sư hỏi một Tỷ-kheo khác 
nhiều lần trong khi giảng pháp cho chúng Tỷ-kheo, 
bậc Đạo Sư không hỏi Tỷ-kheo ấy nhiều lần trong 
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khi giảng pháp cho chúng Tỷ-kheo. Tỷ-kheo này 
nghĩ rằng: "Bậc Đạo Sư hỏi một Tỷ-kheo khác nhiều 
lần trong khi giảng pháp cho chúng Tỷ-kheo. Bậc 
Đạo Sư không hỏi ta nhiều lần trong khi giảng pháp 
cho chúng Tỷ-kheo". Do đó, vị này trở thành phẫn 
nộ và bất mãn. Này Hiên giả, phẫn nộ và bất mãn, cả 
hai thuộc về cấu ué. 


Này Hiền g1ả, sự tình này xảy ra, Ở đây, một Tỷ- 
kheo có thể khởi lên ý muôn như sau: “Ì⁄ø⁄8 răng 
các Tỷ-kheo hãy để ta ẩi trước trong khi vào làng đề 
dùng cơm! Mong rằng các Tỷ-kheo không để một Tỷ- 
kheo khác đi trước trong khi vào làng để dùng cơm!" 
Này Hiền giả, sự tình này có thê xảy ra: các Tỷ-kheo 
đề một Tỷ-kheo khác đi trước trong khi vào làng để 
dùng cơm, các Tỷ-kheo không để Tỷ-kheo ấy đi 
trước trong khi vảo làng để dùng cơm. Tỷ-kheo này 
nghĩ rằng: "Các Tỷ-kheo để một Tỷ-kheo khác đi 
trước trong khi vào làng để dùng cơm, các Tỷ-kheo 
không để ta đi trước trong khi vảo làng để dùng 
cơm". Do đó vị này trở thành phẫn nộ và bất mãn. 
Này Hiền giả, phẫn nộ và bất mãn, cả hai thuộc về 
cầu uế. 


Này Hiền giả, sự tình xảy ra, Ở đây, một Tỷ- 
kheo khởi lên ý muốn như sau: “Mong răng tại chỗ 
ăn, ta được chỗ ngồi tốt nhất, nước uống tốt nhất, đô 
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ăn khất thực tốt nhất! Mong rằng 1)-kheo khác tại 
chỗ ăn không được chỗ ngồi tốt nhất, nước uống tốt 
nhất, đồ ăn khát thực tốt nhất!" Này Hiền giả, sự tình 
này có thể xảy ra: một Tỷ-kheo khác tại chỗ ăn được 
chỗ ngôi tốt nhất, nước uông tốt nhất, đồ ăn khắt thực 
tốt nhật; còn Ty-kheo ây tại chỗ ăn không được chỗ 
ngôi tốt nhất, nước uống tốt nhất, đồ ăn khất thực tốt 
nhất. Tỷ-kheo này nghĩ răng: "Một Tỷ-kheo khác tại 
chỗ ăn được chỗ ngôi tốt nhất, nước uống tốt nhất, 
đồ ăn khất thực tốt nhất. Tại chỗ ăn, ta không được 
chỗ ngôi tốt nhất, nước uống tốt nhất, đồ ăn khất thực 
tốt nhất". Do đó, vị này trở thành phẫn nộ và bất mãn. 
Này Hiền giả, phẫn nộ và bất mãn, cả hai thuộc về 
cầu uế. 


Này Hiền g1ả, sự tình này xảy ra, Ở đây, một TY 
kheo có thê khởi lên ý muốn như sau: “1⁄2 răng 
tại chỗ ăn sau khi ăn xong, ta sẽ thuyết tùy hỷ pháp, 
không phải 1ÿ-kheo khác tại chỗ ăn, sau khi ăn xong, 
sẽ thuyết pháp tùy hý pháp?” Này Hiển giả, sự tình 
này có thể xảy ra: một Tý-kheo khác tại chỗ ä ăn, sau 
khi ăn xong, thuyết tùy hỷ pháp; Tỷ-kheo â ây tại chỗ 
ăn, sau khi ăn xong, không thuyết tùy hỷ pháp. Tỷ- 
kheo này nghĩ răng: "Một Tỷ-kheo khác tại chỗ ăn, 
sau khi ăn xong, thuyết tùy hỷ pháp. Ta tại chỗ ăn, 
sau khi ăn xong, không thuyết tùy hỷ pháp”. Do đó, 
vị này trở thành phẫn nộ và bất mãn. Này Hiền giả, 
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phân nộ và bât mãn, cả hai thuộc về câu uê. 


Này Hiền g1ả, sự tình này xảy ra, Ở đây, một Ty- 
kheo có thê khởi lên ý muôn như sau: “o8 rãng, 
ta sẽ thuyết pháp cho các Tỷ-kheo tụ tập tại ngôi tịnh 
xá, chớ không phải một Tỷ-kheo khác thuyết pháp 
cho các Tỷ-kheo tụ tập tại ngôi tịnh xá!” Này Hiền 
giả, sự tình này có thể xảy ra: một Tỷ-kheo khác 
thuyết pháp cho các Tỷ-kheo tụ tập tại ngôi tịnh xá; 
còn Tý-kheo ấy không thuyết pháp cho các Tỷ-kheo 
tụ tập tại ngôi tịnh xá ,Tỷ-kheo này nghĩ rằng: "Một 
Tý-kheo khác thuyết pháp cho các Tỷ-kheo tụ tập tại 
ngôi tịnh xá, còn ta không thuyết pháp cho các Tỷ- 
kheo tụ tập tại ngôi tịnh xá”. Do đó vị này trở thành 
phẫn nộ và bất mãn. Này Hiền giả, phần nộ và bất 
mãn, cả hai thuộc về cấu uế. 


Này Hiền g1ả, sự tình này xảy ra, Ở đây, một Tỷ- 
kheo có thê khởi lên ý muôn như sau: “o8 rãng, 
ta sẽ thuyết pháp cho các Tỷ-kheo-ni tụ tập tại ngôi 
tịnh xá,... (như trên)... ta sẽ thuyết pháp cho các Nam 
cư sĩ... ta sẽ thuyết pháp cho các Nữ cư sĩ tụ tập tại 
ngôi tịnh xá, chớ không phải một Tỷ-kheo khác 
thuyết pháp cho các Nữ cư sĩ tụ tập tại ngôi tịnh xá!" 
Này Hiền giả, sự tình này có thể xảy ra: một Tỷ-kheo 
khác thuyết pháp cho các Nữ cư sĩ tụ tập tại ngôi tịnh 
xá; còn Tý-kheo ấy không thuyết pháp cho các Nữ 
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cư sĩ tụ tập tại ngôi tịnh xá. Tỷ-kheo này nghĩ rằng: 
"Một Tý-kheo khác thuyết pháp cho các Nữ cư sĩ tụ 
tập tại ngôi tịnh xá; còn ta không thuyết pháp cho các 
Nữ cư sĩ tụ tập tại ngôi tịnh xá". Do đó, vị này trở 
thành phẫn nộ và bất mãn. Này Hiền giả, phẫn nộ và 
bất mãn, cả hai thuộc về câu ué. 


Này Hiền ø1ả, sự tình này xảy ra, ở đây, một Tỷ- 
kheo có thể khởi lên ý muôn như sau: Mong răng 
các Tỷ-kheo cung kính, tôn trọng, lễ bái, cúng dường 
ta; các vị Tỷ-kheo chớ có cung kính, tôn trọng, lễ bái 
cúng dường một Tỷ-kheo khác!" Này Hiền giả, sự 
tình này có thể xảy ra: các Tỷ-kheo cung kính, tôn 
trọng lễ bái, cúng dường một Tỷ-kheo khác, các Tỷ- 
kheo không cung kính, tôn trọng, lễ bái, cũng dường 
Tý-kheo ấy. Tý-kheo này nghĩ rằng: "Các Tỷ-kheo 
cung kính, tôn trọng, lễ bái, cúng dường một Tỷ- 
kheo khác chớ không cung kính, tôn trọng, lễ bái, 
cúng dường ta". Do đó vị này trở thành phẫn nộ và 
bất mãn. Này Hiền giả, phần nộ và bất mãn, cả hai 
thuộc về cấu uê. 


Này Hiên giả, sự tình này xảy ra, ở đây, một Tỷ- 
kheo khởi lên ý muốn như sau: “1⁄øwg rằng các Tỷ- 
kheo-ni... (như trên)... các Nam cư sĩ... (như trên)... 
các Nữ cư sĩ cung kính, tôn trọng, lễ bái, cúng dường 
ta. Các Nữ cư sĩ không cung kính, tôn trọng, lễ bái, 
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cúng dường một Tỷ-kheo khác!" Này Hiền giả, sự 
tình này có thê xảy ra: các Nữ cư sĩ cung kính, tôn 
trọng, lễ bái, cũng dường một Tỷ-kheo khác, các Nữ 
cư sĩ không cung kính, tôn trọng, lễ bái, cũng dường 
Tý-kheo ấy. Tỷ-kheo nảy nghĩ rằng: "Các Nữ cư sĩ 
cung kính, tôn trọng, lễ bái, cúng dường một Tỷ- 
kheo khác; các Nữ cư sĩ không cung kính, tôn trọng, 
lễ bái, cũng dường ta". Do đó vị này trở thành phẫn 
nộ và bất mãn. Này Hiên giả, phẫn nộ và bất mãn, cả 
hai thuộc về cấu ué. 


Này Hiền g1ả, sự tình này xảy ra, Ở đây, một Tỷ- 
kheo có thể khởi lên ý ý muôn như sau: “Mong rằng ta 
nhận được các y phục tối thắng, Tỷ-kheo khác không 
nhận được các y phục tôi thắng!" Này Hiển Ø1ả, Sự 
tình này có thê xảy ra: một Tỷ-kheo khác nhận được 
các y phục tối thắng, Tý-kheo ấy không nhận được 
các y phục tối thắng. Tỷ-kheo này nghĩ Tăng: "Một 
Tỷ-kheo khác nhận được các y phục tối thăng: ta 
không nhận được các y phục tối thắng". Do đó vị này 
trở thành phẫn nộ và bất mãn. Này Hiền giả, phẫn nộ 
và bất mãn, cả hai thuộc về cấu uế. 


Này Hiền g1ả sự tình này xảy ra, Ở đây, một Tỷ- 
kheo có thể khởi lên ý ý muôn như sau: “Mong rằng ta 
nhận được các đồ ăn khất thực tối thăng... (như 
trên)... các sàng tọa tôi thăng, các được phẩm trị 
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bịnh tôi thắng. Tỷ-kheo khác không nhận được các 
được phẩm trị bịnh tối thăng! “Này Hiền giả, sự tình 
này có thê xảy ra: một Tỷ-kheo khác nhận được các 
dược phẩm trị bịnh tôi thăng, còn Tỷ-kheo ây không 
nhận được các dược phẩm trị bịnh tối thắng". Tý- 
kheo này nghĩ rằng: “Một Tỷ-kheo khác nhận được 
các dược phẩm trị bịnh tối thắng; còn ta không nhận 
được các dược phẩm trị bịnh tối thắng". Do đó vị này 
trở thành phẫn nộ và bất mãn. Này Hiền giả, phẫn nộ 
và bất mãn, cả hai thuộc về cấu uế. 


Này Hiên giả, các ác bât thiện pháp, cảnh giới 
của dục này là đồng nghĩa cái gọi là cầu uê. 


Này Hiên giá, đối với Tỷ-kheo nào, các ác, bất 
thiện pháp, cảnh giới của dục này còn được thấy và 
nghe là chưa được diệt trừ, nếu Tỷ-kheo â ây là vị sông 
trong rừng núi, tại các trú xứ xa văng, sống hạnh khất 
thực, thứ lớp khất thực từng nhà một, theo hạnh 
mang phân tảo y, mặc y phục thô xấu, /hời các đồng 
phạm hạnh không cung kính, tôn trọng, lễ bái, cúng 
dường Tỷ-kheo ấy. Vì sao vậy? Vì các bậc Tôn giả 
này còn được thây và còn được nghe các ác, bất thiện 
pháp. cảnh giới dục của Tỷ-kheo chưa được dit trừ. 


Này. Hiển giả, ví như một bát bằng đông, mang 
từ chợ về hay từ nhà người thợ rèn về, bát ấy thanh 
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tịnh, sạch sẽ. Nhưng người chủ của bát ấy đựng đây 
bát với xác răn, xác chó hay xác người, đậy lại với 
một cải bát đồng khác rồi mang về hàng chợ lại. Có 
người thầy vậy bèn hỏi: "Bạn mang cái gì có vẻ đẹp 
để ngon lành vậy?" Khi cẩm cái bát lên, mở ra và 
nhìn vào, thì với người ấy, không ưa thích khởi lên, 
sự ghê tởm khởi lên, và sự yếm Ô khởi lên. Những 
người đói còn chưa muốn ăn các thứ ấy, huồng nữa 
là những người đã no. 


Này Hiên giá, đối với Tỷ-kheo nào, các ác, bất 
thiện pháp, cảnh giới của dục này còn được thấy và 
được nghe là chưa được diệt trừ, nếu Tỷ-kheo ây là 
vị sông trong rừng núi, tại các trú xứ xa vắng, sông 
hạnh khát thực, thứ lớp khất thực từng nhà một, theo 
hạnh mang phân tảo y, mặc y phục thô xấu, fhởi các 
đồng phạm hạnh không cung kính, tôn trọng, lễ bái, 
cúng dường Tỷ-kheo áy. Vì sao vậy? Vì các bậc Tôn 
giả này còn được thấy và còn được nghe các ác, bất 
thiện pháp, cảnh giới của dục này là chưa được diệt 
trừ. 


Này Hiền giả, đối với Tỷ-kheo nào mà các ác, 
bất thiện pháp, cảnh giới của dục này được thây và 
được nghe là đã diệt trừ, nếu Tỷ-kheo ấy sống gần 
làng mạc, chấp nhận biệt thỉnh thực, mang y người 
gia chủ cúng, £hời các đồng phạm hạnh cung kính, 
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tôn trọng, lễ bái, cúng đường vị Tỷ-kheo ấy. Vì sao 
vậy? Vì các bậc Tôn giả này được thấy và được nghe 
các ác, bất thiện pháp, cảnh giới của dục của vị Tỷ- 
kheo ấy đã được diệt trừ. 


Này Hiển giả, ví như một bát đồng, mang từ 
hàng chợ về hay từ nhà người thợ rèn về, bát ấy 
thanh tịnh, sạch sẽ. Người chủ cái bát ấy dựng đây 
với gạo ngon, cơm lành, các hột đen đã lấy ra, các 
loại đồ ăn, đậy lại với một bát đồng khác rồi mang 
về hàng chợ lại. Các người thấy vậy bèn hỏi: “Bạn 
mạng cái gì có vẻ đẹp để ngon lành vậy?” Khi cẩm 
cái bát lên, mở ra và nhìn vào, thì đối với người ấy, 
ta thích khởi lên, sự không ghê tởm khởi lên, sự 
không yếm ô khởi lên. Người no còn muốn ăn các thứ 
ấy huông nữa là người đói. 


Này Hiền giả, cũng vậy, đối với vị Tý-kheo nào, 
mà các ác, bất thiện pháp, cảnh giới của dục này 
được thây và được nghe là đã diệt trừ, nếu Tỷ-kheo 
ấy sống ở biên giới gần làng mạc, chấp nhận biệt 
thỉnh thực, mang y người gia chủ cúng, thời các đồng 
phạm hạnh cung kính, tôn trọng lễ bái cúng đường 
Tý-kheo ấy. Vì sao vậy? Vì các bậc Tôn giả này được 
thấy và được nghe các ác, bất thiện pháp cảnh giới 
của dục này đã được diệt trừ. 
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Được nghe nói vậy, Tôn giả Mahamogsallana 
thưa với Tôn giả SarIputta: 


- Hiền ø1ả SarIputta, một ví dụ khởi lên cho tôi! 
— Hiền giả Moggallana, hãy nói lên ví dụ ấy. 


— Hiền giả, một thời tôi ở thành Vương Xá, tại 
Giribbaja. Này Hiên giả, rồi tôi đắp y vào buổi sáng, 
mang theo y bát, vào thành Vương Xá đề khất thực. 
Lúc bấy giờ, Samiti, con một người làm xe, đang đẽo 
một vành xe, và tà mạng ngoại đạo Panduputta, trước 
là con của một người làm xe, đang đứng một bên. 
Rồi tà mạng ngoại đạo Panduputta trước là con một 
người làm xe, khởi lên ý nghĩ như sau: “Mong rằng 
Samifl, con người thợ xe, hãy đếo đường cong này, 
đường méo này và các mắt gỗ này, để vành xe này 
không có cong, không có đường méo, không có mắt 
số, được trơn tru và được đạt vào trong trục chính”. 
Này Hiền giả, tà mạng ngoại đạo Panduputta, trước 
là con một người làm xe suy nghĩ như thế nào, thời 
đúng như vậy, SamitI, con người làm xe, đo đường 
cong này, đường mo này và các mắt gỗ này của 
vành xe ấy. Này Hiển giả, tà mạng ngoại đạo 
Panduputta trước là con người làm xe, hoan hỷ nói 
lên lời hoan hỷ như sau: “Hình như người này đang 
đếo (vành xe ấy) như là với tâm của anh ta, anh ta 
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biết tâm ta vậy”. 


Này Hiền giả, những ai không có lòng tin, vì 
mục đích sinh sông, không phải vì lòng tin mà xuất 
gia, sống đời sông vô gia đình, những VỊ giam nguy, 


xảo trá, khi cuồng, trạo cứ, kiêu mạn, dao động, lắm 
lời, tạp thoại, không hộ trì các căn, không tiết độ 
[rong an HỒNG, không chú tâm cảnh giác, không tha 
thiết với hạnh Sa-môn, không nhiệt thành tôn frong 
Phát pháp, ra sống sung túc, biếng nhác, dẫn đầu về 
đọa lạc, chối bỏ trọng trách sống viên ly, giải đãi 
không tĩnh rần, lãng quên không chú niêm, không 
định tâm, tâm tán loạn, liệt tuệ, đân độn. Tôn giả 
Sariputta với pháp môn này, như là với tâm của Tôn 
giả, Tôn giả biết tâm của những hạng người ấy. 


Những kẻ Thiện nam tử, do lòng tin, xuất ø1a, 
từ bỏ gia đình, sống không gia đình; những vị nào 
không gian ngụy, không xảo trá, không khi cuống, 
không trạo cử, không kiêu mạn, không dao động, 
không lắm lời, không tạp thoại, hộ trì các căn, tiết độ 
trong ăn uống, chú tâm cảnh giác, tha thiết với hạnh 
Sa-môn, nhiệt thành tôn trọng Phật pháp, không sống 
trong sung túc, không biếng nhác, bỏ rơi gánh nặng 
về đọa lạc, dẫn đầu về viễn ly, tinh cần, tinh tắn, nỗ 
lực, chú tâm cảnh giác, định tâm, nhất tâm, có trí tuệ, 
không đân độn. Những vị này sau khi nghe pháp môn 
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này của Tôn giả Sariputta, hình như đang uống, hình 
như đang nếm với lời nói và tâm ý. Thật lành thay, 
một vị Tôn giả đồng phạm hạnh đã khiến cho vượt 
khỏi bất thiện và an trú vào chánh thiện! 


Này Hiền giả, ví như một người đản bà hay 
người đàn ông, còn đang tuôi trẻ, tánh ưa trang sức, 
sau khi gội đầu xong, sau khi được một vòng hoa sen 
xanh hay một vòng vũ sanh hoa, hay một vòng thiện 
tư hoa, dùng hai tay cầm lấy vòng hoa ấy và đặt trên 
đỉnh đầu. Này Hiền giả, cũng vậy những Thiện nam 
tử vì lòng tin đã xuất gia, từ bỏ gia đình sống không 
gia đình, không gian ngụy... (như trên)... Thật lành 
thay một Tôn giả đồng phạm hạnh đã khiến cho vượt 
khỏi bất thiện và an trú vào chánh thiện! 


Như vậy hai vị cao đức ấy cùng nhau thiện 
thuyêt, cùng nhau tùy hý. 
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34 Kinh RÁT XA XĂM - Tăng L, 647 


RẤT XA XĂM - Tăng I, 647 


1. - Này các Tỷ-kheo, có bốn sự việc này, rất xa, rất 
xa với nhau. Thế nào là bốn? 


-_ Trời và đất, là sự việc thứ nhứt rất xa, rất xa với 
nhau. 

- Bờ biến bên này với bờ biến bên kia, là sự việc 
thứ hai rất Xa, rất xa với nhau. 

-_ Từ chỗ mặt trời mọc lên đến chỗ mặt trời lặn 
xuống, là sự việc thứ ba rất Xa, rất xa với nhau. 

- Pháp của hạng người bất thiện với pháp của 
hạng người thiện, là sự việc thứ tư rất xa, rất xa 
với nhau. 


Này các Tỷ-kheo, đây là bôn sự việc rât xa, rât xa với 
nhau này. 


2. Rất xa là bầu trời, 
Cũng rất xa, quả đất, 

- Người ta nói rất xa, 

Là bờ biển bên kia. 

- Từ chỗ mặt trời mọc, 
Chói sáng, tỏa ánh sáng, 
Đến chỗ mặt trời lặn. 
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Răng xa, thật là xa, 
-Người ta nói xa hơn, 
Là pháp của bậc thiện, 
Với pháp kẻ bất thiện, 
Thật xa, xa hơn nhiễu. 


Hòa hợp với bậc thiện, 
Thường hằng, không hoại diệt, 
Khi nào còn đứng vững, 

Vẫn như vậy kiên trì, 


Còn hòa hợp bất thiện, 
Rất mau bị phá hoại, 
Do vậy pháp bác thiện, 
Rất xa pháp kẻ ác. 
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35_ Kinh TU LƯỢNG - 15 Trung I, 219 


KINH TU LƯỢNG 
(Anumanasuttam) 


- Bài kinh số 15 — Trưng I, 219 


Như vây tôi nghe: 


Một thời, Tôn giả Mahamogsallana sông giữa 
những người thuộc dòng họ Bhagøa, tại núi 
Sumsumaragrra, rừng Bhesakala, vườn Lộc Uyên. Ở 
đây, Tôn giả Mahamogsallana (Đại Mục-kiên-liên) 
gọi các Tỷ-kheo: 


- Chư Hiền Tỷ-kheo. 
— Thưa Hiền giả. 
Những Tý-kheoo ấy vâng đáp Tôn giả 
Mahamogsallana. Tôn giả Mahamogsgallana nói như 


sau: 


- Chư Hiền, nêu Tỷ-kheo thỉnh nguyện: “Mong 
rằng chư Tôn giả nói với tôi, mong răng tôi được chư 


Tôn giả nói!" Nhưng nếu vị ây là một người khó nói, 
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đây đủ những tánh khiến người ấy trở thành khó nói, 
khó kham nhẫn, không cung kính đón nhận khi được 
giảng dạy thì các vị đồng phạm hạnh nghĩ rằng, Tỷ- 
kheo ấy không đáng nói đến, nghĩ rằng Tý-kheo ấy 
không đáng được giáo huấn, nghĩ rằng không nên đặt 
lòng tin vào người ấy. 


Chư Hiằn, thế nào là những tánh khiến Người ấy trở 
thành khó nói ? 


-_ Chư Hiên, ở đây, vị Tỷ-kheo có ác dục, bị ác dục 
chi phối; chư Hiền, Tỷ-kheo có ác dục, bị ác dục 
chi phối, như vậy là một tánh khiến trở thành khó 
nói. 

-_ Lại nữa, chư Hiên, Tỷ-kheo khen mình chê người; 
chư Hiền, Tỷ-kheo khen mình chê người, như vậy 
là một tánh khiến trở thành khó nói. 

- Lại nữa, chư Hiền, Tỷ-kheo phẫn nộ, bị phẫn nộ 
ch1 phối; chư Hiền, Tỷ-kheo phẫn nộ, bị phẫn nộ 
chi phối như vậy là một tánh khiến trở thành khó 
nói. 

- Lại nữa, chư Hiền, Tỷ-kheo phẫn nộ, vì phẫn nộ 
làm nhân trở thành người có hiềm hận; chư Hiền, 
Tỷ-kheo phẫn nộ, vì phẫn nộ làm nhân trở thành 
người có hiềm hận, như vậy là... khó nói. 


- Lại nữa, chư Hiên, Tỷ-kheo phân nộ, vì phân nộ 
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làm nhân trở thành cô chấp; chư Hiển, Tỷ-kheo 
phân nộ, vì phân nộ làm nhân trở thành cô châp 
như vậy là... khó nói. 

- Lại nữa, chư Hiển, Tỷ-kheo phẫn nộ, thốt ra 
những lời liên hệ đên phân nộ... 

- Lại nữa, chư Hiền, Tỷ-kheo bị buộc tội trở lại 
chông đôi vị đã buộc tội mình... 

-_ Lại nữa, chư Hiên, Tý-kheo bị buộc tội trở lại chỉ 
trích vị đã buộc tội mình... 

- Lại nữa, chư Hiền, Tỷ-kheo bị buộc tội trở lại chất 
vân vị đã buộc tội mình... 

~ Lại nữa, chư Hiện, Tỷ-kheo bị buộc tội tránh né 
vân đề với một vấn đề khác, trả lời ra ngoài vẫn 
đề, để lộ phẫn nộ, sân hận và bất mãn của mình... 

- Lại nữa, chư Hiền, Tỷ-kheo bị buộc tội không giải 
thích thỏa mãn hành động của mình cho vị buộc 
tỘI... 

-_ Lại nữa, chư Hiên, Tý-kheo hư ngụy và não hại... 

-_ Lại nữa, chư Hiên, Tỷ-kheo (tật đồ và xan tham... 

- Lại nữa, chư Hiển, Tỷ-kheo lừa đảo và lường 
ạt... 

- Lại nữa, chư Hiền, Tỷ-kheo ngoan mê và quá 
mạn... 
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- Lại nữa, chư Hiền, Tý-kheo chấp trước thê tục, có 
chấp tư kiến, tánh khó hành xả; chư Hiền, Tỷ- 
kheo chấp trước thế tục, cô chấp tư kiến, tánh khó 
hành xả, như vậy là một tánh trở thành khó nói. 


Chư Hiền, như vậy được gọi là những tánh khiến trở 
thành khó nói. 


Chư Hiển, nếu Tỷ-kheo không thỉnh nguyện: 
“Mong rằng chự Tôn giả nói với tôi, mong răng tôi 
được chư Tôn giả nói"; Và nếu vi ây là một người 
dễ nói, đầy đủ những đức tánh khiến người ấy trở 
thành dễ nói, kham nhãn, cung kính đón nhận khi 
được nghe giảng dạy, thì các vị đồng phạm hạnh nghĩ 
rằng, Tỷ-kheo ây đáng được nói đến, nghĩ răng Tỷ- 
kheo ây đáng được giáo huấn, nghĩ rằng nên đặt lòng 
tin vào người ây. 


Chư Hiằn, thế nào là những đức tánh khiến HgHỜi ấy 
trở thành đề nói ? 


-_ Chư Hiền, ở đây Tý-kheo không có ác dục, không 
bị ác dục chi phối; chư Hiền, Tỷ-kheo không có 
ác dục, không bị ác dục chi phối, như vậy là một 
đức tánh khiến trở thành dễ nói. 

- Lại nữa, chư Hiền, Tỷ-kheo không khen mình chê 
người; chư Hiền, Tỷ-kheo không khen mình chê 
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người... đễ nói. 
- Lại nữa, chư Hiền, Tỷ-kheo không phẫn nộ, 
không bị phân nộ chi phôi... 


- Lại nữa, chư Hiền, Tỷ-kheo không phẫn nộ, 
không vì phân nộ làm nhân trở thành người hiêm 
hận... 


- Lại nữa, chư Hiển, Tỷ-kheo không phân nộ, 
không vì phân nộ làm nhân trở thành cô châp... 


- Lại nữa, chư Hiên, Ty-kheo không phân nộ, 
không vì phân nộ thôt ra những lời liên hệ đên 
phân nộ... 

-. Lại nữa, chư Hiên, Tỷ-kheo bị buộc tội, không trở 
lại chông đôi vị đã buộc tội mình... 

-. Lại nữa, chư Hiên, Tỷ-kheo bị buộc tội không trở 
lại chỉ trích vị đã khiên trách mình... 

-. Lại nữa, chư Hiên, Tỷ-kheo bị buộc tội không trở 
lại chât vân vị đã buộc tội mình... 

- Lại nữa, chư Hiên, Tỷ-kheo bị buộc tội, không 
tránh né vân đê với một vân đê khác, trả lời ra 
ngoài vân đê, đê lộ phần nộ, sân hận và bât mãn 
của mình... 

-. Lại nữa, chư Hiên, Tỷ-kheo bị buộc tội, giải thích 
thỏa mãn hành động của mình cho vị buộc tỘI... 
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- Lại nữa, chư Hiên, Tỷ-kheo không hư ngụy và não 
hại... 


- Lại nữa, chư Hiền, Tỷ-kheo không tật đồ và xan 
tham... 


- Lại nữa, chư Hiền, Tỷ-kheo không khi cuống và 
lường øạt... 


- Lại nữa, chư Hiên, Tỷ-kheo không ngoan mê và 
quá mạn... 


-_ Lại nữa, chư Hiền, Tỷ-kheo không chấp trước thê 
tục, có chấp tư kiến, tánh dễ hành xả, chư Hiền, 
Tý-kheo không chấp trước thế tục, không cô chấp 
tư kiến, tánh dễ hành xả, như vậy là một đức tánh 
trở thành dễ nói. 


Chư Hiền, như vậy được gọi là những đức tánh khiến 
trở thành dê nói. 


Chư Hiền, ở đây Tỷ-kheo cần phải tư lượng tự ngã 
với tự ngã như sau: 


-_ "Người này có ác dục, bị ác dục chỉ phối nên ta 
không ra người ấy, không thích người ấy. Và nều 
ta có ác dục, bị ác dục chỉ phối, các người khác 
sẽ không ưa ta, không thích ta". Chư Hiển, Tỷ- 
kheo khi biết vậy cần phải phát tâm như sau: "Ta 
sẽ không có ác dục, sẽ không bị ác dục chỉ phối ". 
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-- "Người này khen mình chê người, nên ta không 
ưa người ấy, không thích người ấy. Và nếu ta khen 
mình chê người, các người khác sẽ không ưa ta, 
sẽ không thích ta". Chư Hiền, Tỷ-kheo khi biết 
vậy, cần phải phát tâm như sau: "Ta sẽ không 
khen mình chê người”. 


- Người này có phẫn nộ, bị phẫn nộ chỉ phối, nên ta 
không ưa người ây... Ta sẽ không phân nộ, không 
bị phân nộ chi phôi”; 


¬_ "Người này phẫn nộ, VÌ vỊ phẫn nộ làm nhân trở 
thành người hiềm hận nên ta không ưa người ấy... 
Ta sẽ không phẫn nộ, không vì phẫn nộ làm nhân 
trở thành người hiềm hận": 

- "Người này phẫn nộ, vì phẫn nộ làm nhân trở 
thành cô chấp nên ta không ưa người ấy... Ta sẽ 
không phẫn nộ, không vì phẫn nộ làm nhân trở 
thành có chấp"; 


- "Người này phẫn nộ, thốt ra những lời liên hệ đến 
phân nộ nên Ta không ưa người ây... Ta sẽ không 
phân nộ, không thôt ra những lời liên hệ đên phân 


AI, 


nỌ ; 

- “Người này bị buộc tội, trở lại chông đôi vị đã 
buộc tội mình, nên Ta không ưa người ây... Ta có 
bị buộc tội, sẽ không trở lại chông đôi vị buộc tội 
mình”; 
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-_ "Người này bị buộc tội, trở lại chất vẫn vị đã buộc 
tội mình, nên ta không ưa người ấy... Ta có bị 
buộc tội, sẽ không trở lại chất vấn vị đã buộc tội 
mình”; 

-_ "Người này bị buộc tội, tránh né vẫn đề với một 
vấn đề khác, trả lời ra ngoài vẫn đề, để lộ phẫn nộ, 
sân hận, bất mãn của mình, nên ta không ưa người 
ấy... Ta bị buộc tội sẽ không tránh né vấn đê với 
một vấn đề khác, không trả lời ra ngoài vẫn đề, và 
không để lộ phẫn nộ, sân hận bất mãn của mình"; 

- "Người này bị buộc tội, không giải thích thỏa mãn 
hành động của mình cho vị buộc tội biết nên ta 
không ưa người ấy... Ta bị buộc tội, sẽ giải thích 
thỏa mãn hành động của mình cho vị buộc tội 
biết"; 

-_ "Người này hư ngụy và não hại nên Ta không ưa 
người ấy... Ta sẽ không hư ngụy và não hại"; 


-_ "Người này tật đồ và xan tham nên ta không ưa 
người ây... Ta sẽ không tật đô và xan tham”; 

~_ "Người này khi cuống và lường gạt nên ta không 
ưa người ấy... Ta sẽ không khi cuống và lường 
gạt”; 

-- "Người này ngoan mê và quá mạn nên ta không 
ưa người ây... Ta sẽ không ngoan mê và quá mạn”; 
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-_ "Người này chấp trước thế tục, cố chấp tư kiến, 
tánh khó hành xả nên ta không ưa người ây, không 
thích người ấy. Và nếu ta chấp trước thế tục, cỗ 
chấp tư kiến, tánh khó hành xả, các người khác sẽ 
không ưa ta, không thích ta". Chư Hiên, Tỷ-kheo 
khi biết vậy, cần phải phát tâm như sau: "Ta sẽ 
không chấp trước thế tục, không có chấp tư kiến, 
tánh dễ hành xả". 


Chư Hiền, ở đây, Tỷ-kheo cần phải quán sát tự ngã 
với tự ngã như sau: 


- “Không biết ta có ác đục, có bị ác dục chi phối 
không?" Chư Hiền, nêu Tỷ-kheo quán sát và biết 
răng: Ta có ác dục và bị ác đục chỉ phối", thì chư 
Hiền, "Tỷ-kheo ây cần phải tinh tấn đoạn trừ các 
ác, bất thiện pháp ấy. Chư Hiền, nếu Tỷ-kheo 
quán sát và biết rắng: 'Ta không có ác đục, không 
bị ác dục chỉ phối", thì chư Hiên, Tỷ-kheo ấy phải 


sống với tâm niệm hoan hỷ, ngày đêm tu học các 
thiện pháp. 


ln . rốễ biết ta có khen mình 


chê người hay không)... 


- Lại nữa... không biết ta có phẫn nộ, bị phẫn nộ chi 
phôi không?... 
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- Lại nữa... không biệt ta có phân nộ, vì phần nộ làm 
nhân, trở thành có hiêm hận không ... 


- Lại nữa... không biết ta có phẫn nộ làm nhân, trở 
thành người cô châp không ?... 


- Lại nữa,... không biết ta có phẫn nộ, thốt ra những 
lời liên hệ đên phân nộ không ?... 


-_ Lại nữa... Ta bị buộc tội, không biết ta có trở lại 
chông đôi vị đã buộc tội ta không?... 


- Lại nữa... Ta bị buộc tội, không biết ta có trở lại 
chât vân vị đã buộc tội ta không ?... 


-_ Lại nữa... Fa bị buộc tội, không biết ta có tránh né 
vẫn đề với một vẫn đề khác, trả lời ra ngoài vẫn 
đề, để lộ phẫn nộ, sân hận, bất mãn của ta 
không?... 


¬_ Và lại nữa... Fa bị buộc tội, không biết ta có giải 
thích thỏa mãn hành động của ta cho vị buộc tội 
biêt không ?... 

- Lại nữa, không biết ta có hư ngụy và não hại 
không? ... 

- Lại nữa, không biết ta có tật đỗ và xan tham 
không)... 

-_ Lại nữa, không biết ta có khi cuỗng và lường gạt 
không?... 
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-_ Lại nữa... không biệt ta có ngoan mê và quá mạn 
không?.... 


- Lại nữa, chư Hiền, ở đây Tý-kheo cần phải quán 
sát tự ngã như sau: "Không biết ta có chấp trước 
thể tục, có chấp tư kiến, tánh khó hành xả không?" 
Chư Hiền, nếu Tỷ-kheo quán sát và biết rẵng: "Ta 
có chấp trước thế tục, cô chấp tư kiến, tánh khó 
hành xả", thì chư Hiên, Tỷ-kheo ấy cần phải tỉnh 
tấn đoạn (trừ những ác, bất thiện pháp ây. Chư 
Hiền, nếu Tý-kheo quán sát và biết rằng: "Ta 
không chấp trước thế tục, không có chấp tư kiến, 
tánh dễ hành xả", thì chư Hiền, Tỷ-kheo ấy phải 
sông với tâm niệm hoan hỷ, ngày đêm tu học thiện 
pháp. 


Chư Hiền, nếu trong khi quán sát, Tỷ-kheo thấy 
rÕ rẵng tất cả các ác, bất thiện pháp chưa được đoạn 
trừ trong nội tâm, thì chư Hiền, Tỷ-kheo ấy cần phải 
tinh tấn đoạn trừ các ác, bất thiện pháp ấy. 


Chư Hiền, nếu Tỷ-kheo trong khi quán sát thấy 
rÕ rẵng tất cả các ác, bất thiện pháp đã được đoạn trừ 
trong nội tâm, thì chư Hiền, Tý-kheo ấy phải sông 
với tâm niệm hoan hỷ., ngày đêm tu học thiện pháp. 


Chư Hiên, ví như một phụ nữ hay một đàn ông 
trẻ tuôi, trong tuổi thanh xuân, tảnh ưa trang điểm, 
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tự quán sát mặt mày của mình trong một tắm kính 
sạch sẽ và trong suốt, hay trong một bát nước trong 
sáng. Nếu người ấy thấy bụi bám hay cấu u trên mặt 
mình, thì người áy tình tấn đoạn trừ bụi bặm hay cầu 
uế ấy. Nếu người ấy không thấy bụi bặm hay câu uễ 
trên mặt mình, thì người ấy sẽ hoan hỷ nghĩ răng: 
"Thật sự ta được điều tốt đẹp; thật sự ta được thanh 
tịnh”. 


Cũng vậy chư Hiền, nếu trong khi quán sát, Tỷ- 
kheo thấy rõ răng tất cả các ác, bất thiện pháp chưa 
đoạn trừ ở nội tâm, thì chư Hiền, Tỷ-kheo ây cân phải 
tinh tân đoạn trừ các ác, bất thiện pháp ây. Chư Hiền, 
nếu Tỷ-kheo trong khi quán sát thấy rõ rằng các ác, 
bắt thiện pháp đã đoạn trừ ở nội tâm, thì chư Hiền, 
Tỷ-kheo ây phải sống với tâm niệm hoan hỷ, ngày 
đêm tu học thiện pháp. 


Tôn giả Mahamoggallana thuyết giảng như vậy. 


Các Tý-kheo ấy hoan hỷ, tín thọ lời dạy của Tôn giả 
Mahamoøgøsallana. 
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36 Kinh VỊ TỶ KHEO PHẢÁI KÍNH 
TRỌNG AI - Tăng III, 446 


VỊ TỶ KHEO PHẢI KÍNH TRỌNG AI -7ðng II, 
446 


1.Rồi Tôn giả Sàriputta, trong khi sống một mình, 
Thiên tịnh, tâm tư suy nghĩ như sau khởi lên: “V 77- 
kheo cung kính tôn trọng, sống nương tựa ai để có 
thể từ bỏ bắt thiện, tu tập thiện?" 


Rồi Tôn giả Sàriputta suy nghĩ như sau: “?}-k£o 
cung kính tôn trọng, sông nương tựa Đạo Su để có 
thể từ bỏ bất thiện, tu tập thiện. Tỷ-kheo cung kính 
tôn trọng, sống nương tưa Pháp... chúng Tăng... Hoc 
pháp... Định... Không phóng dáit... 1ý-kheo cung 


kính, tôn [rOHg. SHØ Hưng tưa tiếp đón thân tình để 
có thể từ bỏ bất thiện, tu tập thiện ”. 


Rồi Tôn giả Sàriputta lại suy nghĩ như sau: "Những 
pháp này trong ta đã được thanh tịnh trong sáng. Vậy 
ta hãy đi đến Thế Tôn và báo cho Thế Tôn rõ những 
pháp này, như vậy các pháp này sẽ được thanh tịnh 
trong ta và được xem là trong sạch hơn nữa. Ví 0 
một người tìm được một đồng tiên vàng lớn, thanh 
tịnh trong sáng. Người ấy suy nghĩ như sau: "Ta hãy 
đi đến người thợ vàng và đưa xem đồng tiên vàng 
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này. Đồng tiên vàng này được ta đưa cho người thợ 
vàng như vậy sẽ được thanh tịnh và trong sảng hơn 
nữa”. Cũng vậy, các pháp này ở nơi ta được thanh 
tịnh, trong sáng. Ta hãy đi đến Thế Tôn và báo cho 
Thế Tôn rõ những pháp này. Như vậy các pháp này 
sẽ được thanh tịnh trong ta và được xem là trong sạch 
hơn nữa". 


Rồi Tôn giả Sàriputta, vào buôi chiêu, từ Thiên tịnh 
đứng dậy đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn 
rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn 
giả Sàriputta bạch Thế Tôn: 


2. - Ở đây, bạch Thế Tôn, trong khi con sống một 
mình Thiên tịnh, tâm tư suy nghĩ như sau khởi lên 
nơi con: "Tý-kheo cung kính tôn trọng, sống nương 
tựa ai để có thê từ bỏ bắt thiện, tu tập thiện?" Rồi 
bạch Thế Tôn, con suy nghĩ như sau: "Tỷ-kheo cung 
kính tôn trọng, sông nương tựa Pháp... chúng Tăng... 
Học pháp... Định... không phóng dật... Tỷ-kheo cung 
kính, tôn trọng, sống nương tựa tiếp đón thân tình để 
có thê từ bỏ bất thiện, tu tập thiện". Rồi bạch Thế 
Tôn, con lại suy nghĩ như sau: "Những pháp này 
trong ta đã được thanh tịnh trong sáng. Vậy ta hãy đi 
đến Thế Tôn và báo cho Thế Tôn rõ những pháp này, 
như vậy các pháp này sẽ được thanh tịnh trong ta và 
được xem là trong sạch hơn nữa. Ví như một người 
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tìm được một đồng tiền vàng lớn, thanh tịnh trong 
sáng. Người ấy suy nghĩ như sau: "Ta hãy đi đến 
người thợ vàng và đưa xem đồng tiền vàng này. 
Đồng tiền vàng này được ta đưa cho người thợ vàng 
như vậy sẽ được thanh tịnh và trong sáng hơn nữa". 
Cũng vậy, các pháp này ở nơi ta được thanh tịnh, 
trong sáng. Ta hãy đi đến Thế Tôn và báo cho Thế 
Tôn rõ những pháp này. Như vậy các pháp này sẽ 
được thanh tịnh trong ta và được xem là trong sạch 
hơn nữa". 


Khi được nói vậy, Tôn giả Sàriputta bạch Thế Tôn: 


3. - Bạch Thê Tôn, lời nói văn tất này của Thê Tôn, 
con hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như sau: 


* Bạch Thế Tôn, chắc chăn Tỷ-kheo nào không 
cung kính Đạo Sư, sẽ cung kính Pháp, sự kiện này 
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không xảy ra. Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo nào cung 
kính Đạo Sư, vị ây cũng không cung kính Pháp. 


- Bạch Thế Tôn, chắc chăn Tỷ-kheo nào không 
cung kính Đạo Sư, không cung kính Pháp sẽ 
cung kính chúng Tăng, sự kiện này không xảy 
ra. Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo nào không cung 
kính Đạo Sư, không cung kính Pháp, vị ấy cũng 
không cung kính chúng Tăng. 

- Bạch Thế Tôn, chắc chăn Tỷ-kheo nào không 
cung kính Đạo Sư, không cung kính Pháp, 
không cung kính chúng Tăng, sẽ cung kính 
Học pháp, sự kiện này không xảy ra. Bạch Thế 
Tôn, Tỷ-kheo nào không cung kính Đạo Sư, 
không cung kính Pháp, không cung kính chúng 
Tăng, vị ấy cũng không cung kính học pháp. 

- Bạch Thế Tôn, chắc chăn Tỷ-kheo nào không 
cung kính Đạo Sư, không cung kính Pháp, 
không cung kính chúng Tăng, không cung kính 
Học pháp, sẽ cung kính Thiền định. Sự kiện 
này không xảy ra. Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo nào 
không cung kính Đạo Sư, không cung kính 
Pháp, không cung kính chúng Tăng, không 
cung kính Học pháp, vị ấy cũng không cung 
kính Thiên định. 

- Bạch Thế Tôn, chắc chắn Tỷ-kheo nào không 
cung kính Đạo Sư, không cung kính Pháp, 
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không cung kính chúng Tăng, không cung kính 
Học pháp, không cung kính Thiền định, sẽ 
cung kính không phóng dật, sự kiện này không 
xảy ra. Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo nào không 
cung kính Đạo Sư, không cung kính Pháp, 
không cung kính chúng Tăng, không cung kính 
Học pháp, không cung kính Thiền định, vị ấy 
cũng không cung kính không phóng dật. 

- Bạch Thế Tôn, chắc chắn Tỷ-kheo nào không 
cung kính Đạo Sư, không cung kính Pháp, 
không cung kính chúng Tăng, không cung kính 
Học pháp, không cung kính Thiên định, không 
cung kính không phóng dật, sẽ cung kính tiếp 
đón thân tình, sự kiện này không xảy ra. Bạch 
Thế Tôn, Tỷ-kheo nảo không cung kính Đạo 
Sư, không cung kính Pháp, không cung kính 
chúng Tăng, không cung kính Học pháp, không 
cung kính Thiền định, không cung kính không 
phóng dật, vị ấy cũng không cung kính tiếp đón 
thân tình. 


s* Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo nào cung kính Đạo Sư, sẽ 
không cung kính Pháp, sự kiện này không xảy ra. 
Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo nào cung kính Đạo Sư, vị 
ấy cũng cung kính Pháp. 
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-_ Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo nào cung kính Đạo Sư, 
cung kính Pháp sẽ không cung kính chúng 
Tăng, sự kiện này không xảy ra. Bạch Thế Tôn, 
vị Tỷ-kheo nào cung kính Đạo Sư, cung kính 
Pháp, vị ấy cũng cung kính chúng Tăng. 

-_ Bạch Thế Tôn, chắc chắn vị Tỷ-kheo nào cung 
kính Đạo Sư, cung kính Pháp, cung kính chúng 
Tăng, sẽ không cung kính Học pháp, sự kiện 
này không xảy ra. Bạch Thế Tôn, Tý-kheo nào 
cung kính Đạo Sư, cung kính Pháp, cung kính 
chúng Tăng, vị ấy cũng cung kính học pháp. 

- Bạch Thế Tôn, chắc chắn Tỷ-kheo nào cung 
kính Đạo Sư, cung kính Pháp, cung kính chúng 
Tăng, cung kính Học pháp, sẽ không cung kính 
Thiền định, sự kiện này không xảy ra. Bạch 
Thế Tôn, Tý-kheo nảo cung kính Đạo Sư, cung 
kính Pháp, cung kính chúng Tăng, cung kính 
Học pháp, vị ây cũng cung kính Thiền định. 

- Bạch Thế Tôn, chắc chắn Tỷ-kheo nào cung 
kính Đạo Sư, cung kính Pháp, cung kính chúng 
Tăng, cung kính Học pháp, cung kính Thiền 
định, sẽ không cung kính không phóng dật, sự 
kiện này không xảy ra. Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo 
nào cung kính Đạo Sư, cung kính Pháp, cung 
kính chúng Tăng, cung kính Học pháp, cung 
kính Thiền định, vị ấy cũng cung kính không 
phóng dật. 
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- Bạch Thế Tôn, chắc chắn Tỷ-kheo nào cung 
kính Đạo Sư, cung kính Pháp, cung kính chúng 
Tăng, cung kính Học pháp, cung kính Thiền 
định, cung kính không phóng dật, sẽ không 
cung kính tiếp đón thân tình, sự kiện này không 
xảy ra. Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo nào cung kính 
Đạo Sư, cung kính Pháp, cung kính chúng 
Tăng, cung kính Học pháp, cung kính Thiền 
định, cung kính không phóng dật, vị ấy cũng 
cung kính tiếp đón thân tình. 


Bạch Thê Tôn, với lời văn tăt này của Thê Tôn, con 
hiệu ý nghĩa một cách rộng rãi như vậy. 


4. - Lành thay, lành thay, này SàrIputta! Lành thay, 
này Sàriputta, với lời nói văn tắt này của Ta, Thầy đã 
hiểu một cách rộng rãi như vậy. Này Sàriputta, thật 
vậy, Tyỷ-kheo nào không cung kính Đạo Sư, sẽ cung 
kính Pháp, sự kiện này không xảy ra. Này Sàriputta, 
Tỷ-kheo nào không cung kính bậc Đạo Sư, vị ấy 
cũng không cung kính Pháp... Này SàrIputta, vị Tỷ- 
kheo nào không cung kính Đạo Sư... không cung 
kính Pháp... không cung kính chúng Tăng... không 
cung kính Học pháp... không cung kính Thiên định... 
không cung kính... không cung kính không phóng 
dật, sẽ cung kính tiếp đón thân tình, sự kiện này 
không xảy ra. Này Sàriputífa, Tỷ-kheo nào không 
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cung kính Đạo Sư, không cung kính Pháp, không 
cung kính chúng Tăng, không cung kính Học pháp, 
không cung kính Thiền định, không cung kính, 
không cung kính không phóng dật, vị ấy cũng không 
cung kính tiếp đón thân tình. 


Này Sàriputta, chắc chăn Tý-kheo nào cung kính 
Đạo sư, sẽ không cung kính Pháp, sự kiện này không 
xảy ra. Này Sàriputía, Tỷ-kheo nào không cung kính 
bậc Đạo Sư, vị ây cũng cung kính Pháp... Này 
Sàriputfa, vị Tỷ-kheo nào cung kính Đạo Sư... cung 
kính Pháp... cung kính chúng Tăng... cung kính Học 
pháp... cung kính Thiền định... cung kính không 
phóng dật, sẽ không cung kính tiếp đón thân tình, sự 
kiện này không xảy ra. Này Sàriputta, Tỷ-kheo nào 
cung kính Đạo Sư, cung kính Pháp, cung kính chúng 
Tăng, cung kính Học pháp, cung kính Thiền định, 
không cung kính, cung kính không phóng dật, vị ấy 
cũng cung kính tiếp đón thân tình. 


Này Sàriputta, lời nói văn tắt này của Ta, ý nghĩa cần 
phải được thây một cách rộng rãi như vậy. 
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37 Kinh ĐẠI Kinh VACCHAGOTTTA — 
73 Trung II, 327 


ĐẠI KINH VACCHAGOTFA 
(Mahavacchagottfa sufta) 


- Bài kinh số 73 — Trung II, 32 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở tại Rajagaha (Vương Xá), 
Veluvana (Trúc Lâm), nơi Kalandakanivape (chỗ 
nuôi dưỡng sóc). Rồi du sĩ ngoại đạo Vacchagotta đi 
đến chỗ Thê Tôn, sau khi đến, nói lên những lời chào 
đón hỏi thăm với Thế Tôn, sau khi nói lên những lời 
chào đón hỏi thăm thân hữu, bèn ngôi xuống một 
bên. Sau khi ngồi xuống một bên, du sĩ ngoại đạo 
Vacchagotta thưa với Thế Tôn: 


— Đã lâu rôi tôi mới được hâu chuyện với Tôn 
giả Gotama. Lành thay, nêu Tôn giả Gotama giảng 


cho tôi một cách văn tắt các thiện và bất thiện pháp. 


— Này Vaccha, Ta có thể giảng cho Ông một 
cách văn tặt các thiện và bât thiện pháp. Này Vaccha, 
Ta có thê giảng cho Ong, một cách rộng rãi các thiện 
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và bất thiện pháp. Nhưng này Vaccha, Ta sẽ giảng 
cho Ông một cách văn tắt, các thiện và bất thiện 
pháp. Hãy nghe và khéo tác ý. Ta sẽ giảng. 


— Thưa vâng, Tôn giả. 


- Du sĩ ngoại đạo Vacchagotta vâng đáp Thế Tôn. 
Thê Tôn giảng như sau: 


— Tham, này Vaccha, là bất thiện, vô tham là 
thiện. 

— Sân, này Vaccha, là bất thiện, vô sân là thiện. 

— S1, này Vaccha, là bất thiện, vô sĩ là thiện. 

Như vậy, này Vaccha, ba pháp là bất thiện, ba 

pháp là thiện. 

— Sát sanh, này Vaccha, là bất thiện, từ bỏ sát 
sanh là thiện. 


— Lấy của không cho, này Vaccha, là bất thiện, 
từ bỏ lầy của không cho là thiện. 


— Tà hạnh trong các dục, này Vaccha là bất thiện, 
từ bỏ tà hạnh trong các dục là thiện. 

— Vọng ngữ, này Vaccha, là bất thiện, từ bỏ vọng 
ngữ là thiện. 


—- Nói hai lưỡi, này Vaccha, là bất thiện, từ bỏ nói 
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hai lưỡi là thiện. 

—- Nói ác khẩu, này Vaccha, là bất thiện, từ bỏ nói 
ác khâu là thiện. 

— Nói lời phù phiếm, này Vaccha, là bất thiện, từ 
bỏ nói lời phù phiếm là thiện. 

— Xan tham, này Vaccha, là bất thiện, không xan 
tham là thiện. 


— Sân, này Vaccha, là bất thiện, không sân là 
thiện. 

— Tà kiến, này Vaccha, là bất thiện, chánh kiến là 
thiện. 

Như vậy, này Vaccha, mười pháp là bất thiện, 
mười pháp là thiện. 

# Này Vaccha, khi ái được một Tỷ-kheo đoạn 
trừ, cắt tận gôc rề, làm cho như thân cây tala, 
không được tái sanh, không thê sanh khởi 
trong tương lai, Tỷ-kheo âầy là bậc A-la-hán, 
các lậu đã tận, tu hành thành mãn, các việc nên 
làm đã làm, đã đặt gánh nặng xuông, đã thành 
đạt lý tưởng, đã tận trừ hữu kiêt sử, chánh trí 
giải thoát. 

— Mong sự việc là vậy về Tôn giả Gotama. 


Nhưng không biết Tôn giả Gotama có một Tỷ-kheo 
là đệ tử đã đoạn trừ các lậu hoặc, với thượng trí, tự 
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mình chứng ngó, chứng đạt và an trú ngay trong hiện 
tại, vô lậu tâm giải thoái, tuệ giải thoát? 


— Này Vaccha, 


, VớI thượng trí, tự mình chứng ngộ, 
chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại vô lậu tâm 
giải thoát, tuệ giải thoát. 


— Mong sự việc là như vậy đổi với Tôn giả 
Gotama. Mong sự việc là như vậy đổi với các Tỷ- 
kheo. Nhưng không biết Tôn giả Gotama có một Tỷ- 
kheo-ni là đệ tứ đã đoạn trừ các lậu hoặc, với thượng 
trí, tự mình chứng ngộ, chứng đạt và an trú ngay 
trong hiện tại vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát? 


— Này Vaccha, 


với thượng trí, tự mình chứng ngộ, 
chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại vô lậu tâm 
giải thoát, tuệ giải thoát. 


— Mong sự việc là như vậy đổi với tôn giả 
Gotama. Mong sự việc là như vậy đổi với các Tỷ- 
kheo. Mong sự việc là như vậy đổi với các Tỷ-kheo- 
nỉ. Nhưng không biết Tôn giả Gotama có một Nam 
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cư sĩ là đệ tứ sống tại gia, mặc áo trăng, theo Phạm 
hạnh, sau khi đã đoạn trừ năm hạ phân kiết sử, được 
hóa sanh, nhập Niết-bàn tại chỗ ấy, không phải trở 
lại đời này nữa ? 


— Này Vaccha, không phải chỉ một trăm... không 
phải năm trăm mà còn nhiêu hơn thê nữa là những 


— Mong sự việc là như vậy đổi với Tôn giả 
Gofarma. Mong sự việc là như vậy đối với các Tỷ- 
kheo. Mong sự việc là như vậy đối với các Tỷ- -khếO0- 
ni. Mong sự việc là như vậy đối với Nam cư sĩ, sống 
tại gia, mặc áo trắng, theo Phạm hạnh. Nhưng không 
biết Tôn giả Gotama có một Nam cư sĩ, là đệ tử sống 
tại gia, mặc áo trắng (tuy), hưởng thụ vật dục nhưng 
xây dựng Thánh giáo (Sasanakaro), chấp nhận giáo 
huấn, đã độ nghỉ đoạn hoặc, chứng đắc vô sở úy, 
không dựa vào người khác, sông trong Thánh giáo 
của bậc Đạo sư? 


— Này Vaccha, không phải chỉ một trăm... không 
phải năm trăm mà còn nhiêu hơn thê nữa là những 
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— Mong sự việc là như vậy đổi với Tôn giả 
Gotama. Mong sự việc là như vậy đối với các Tỷ- 
kheo. Mong sự việc là như vậy đối với các Tỷ- -kheo- 
ni. Mong sự việc là như vậy đối với Nam cư sĩ, sống 
tại gia, mặc áo trăng, theo Phạm hạnh. Mong sự việc 
là như vậy đối với Nam cư sĩ sống tại gia, mặc áo 
trăng, hưởng thụ dục lạc. Nhưng không biết Tôn giả 
GŒGotama có một Nữ cư sĩ, là bác đệ tứ sống lại gia, 
mặc áo trăng, theo Phạm hạnh, sau khi đoạn trừ năm 
hạ phần kiết sử, được hóa sanh, nhập Niễt-bàn tại 
chỗ ấy, không trở lại đời này nữa? 


— Này Vaccha, không phải chỉ một trăm... 


— Mong sự việc là như vậy đổi với Tôn giả 
Gotama. Mong sự việc là như vậy đôi với các Tỷ- 
kheo. Mong sự việc là như vậy đổi với các Tỷ-kheo- 
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ni. Mong sự việc là như vậy đối với các Nam cư sĩ, 
sống tại gia, mặc áo trắng, theo Phạm hạnh. Mong 
sự việc là như vậy đối với các Nam cư sĩ sống tại gia, 
mặc áo trăng, hưởng thụ các dục lạc. Mong sự việc 
là như vậy đổi với các Nữ cư sĩ sống tại gia, mặc áo 
trăng, theo Phạm hạnh. Nhưng không biết Tôn giả 
Gotama có Nữ cư sĩ, là đệ tử sống tại gia, mặc áo 
trăng, hưởng thụ vật dục, nhưng xây dựng Thánh 
giáo, chấp nhận giáo huấn, đã độ nghỉ đoạn hoặc, 
chứng đắc vô sở úy, không dựa vào người khác, sống 
trong Thánh giáo của bậc Đạo sự? 


— Này Vaccha, 


— Thưa Tôn giả Gotama, nếu Tôn giả Gotama 
đã thành mãn pháp này, nhưng các Tỷ-kheo không 
được thành mãn, như vậy Phạm hạnh này đã không 
được đây đủ về phương diện này. 7hưa Tôn giả 
Gotama, vì rằng Tôn giả Gotama đã thành mãn pháp 
này và các Tỷ-kheo cũng được thành mãn; như vậy 
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Phạm hạnh này đã được đây đủ về phương diện này. 


Thưa Tôn giả Gotama, nếu Tôn giả Gotama đã 
thành mãn pháp này, và các Tỷ-kheo đã thành mãn, 
và các Tỷ-kheo-nI không thành mãn; như vậy Phạm 
hành này không được đầy đủ về phương diện này. 
Thưa Tôn giả Gotama, vì rằng Tôn giả Gotama đã 
thành mãn pháp này, và các Tỷ-kheo đã thành mãn, 
và các Tỷ-kheo-ni đã thành mãn; nhự vậy Phạm 
hạnh này được đây đủ về phương điện này. 


Thưa Tôn giả Gotama, nếu Tôn giả Gotama đã 
thành mãn pháp này và các Tỷ-kheo đã thành mãn, 
và các Tỷ-kheo ni đã thành mãn, và các Nam cư sĩ 
sông tại gia, mặc áo trăng, theo Phạm hạnh không 
thành mãn; như vậy Phạm hạnh này đã không được 
đầy đủ về phương diện này. 7a Tôn giả Gotama, 
vì rằng Tôn giả Gotama đã thành mãn pháp này, các 
Tỷ-kheo cũng đã thành mãn, các Tỷ-kheo-ni cũng đã 
thành mãn, các Nam cư sĩ sông tại gia, mặc áo trắng, 
theo Phạm hạnh cũng đã thành mãn; như vậy Phạm 
hạnh này đã được đây đủ về phương diện này. 


Thưa Tôn giả Gotama, nếu Tôn giả Gotama đã 
thành mãn pháp này, và các Tỷ-kheo đã thành mãn, 
và các Tỷ-kheo ni đã thành mãn, các Nam cư sĩ sống 
tại gia, mặc áo trăng, theo phạm hạnh đã thành mãn 
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nhưng các Nam cư sĩ sống tại gia, mặc áo trắng, 
hưởng thụ vật dục không thành mãn; như vậy phạm 
hạnh này không được đầy đủ về phương diện này. 
Thưa Tôn giả Gotama vì rằng Tôn giả Gotama đã 
thành mãn pháp này, và các Tỷ-kheo đã thành mãn, 
và các Tỷ-kheo-ni đã thành mãn, và các Nam cư sĩ 
sống tại gia, mặc áo trắng, theo Phạm hạnh đã thành 


mm, và các Nam cự sĩ sông tại gia, mặc áo trăng, 


hưởng thụ vát dục đã thành mãn; nh vậy Phạm 
hạnh này được đáy đủ về phương điện này. 


Thưa Tôn giả Gotama, nếu Tôn giả Gotama đã 
thành mãn pháp này và các Tỷ-kheo đã thành mãn, 
và các Tỷ-kheo-ni đã thành mãn, và các Nam cư sĩ 
sông tại gia, mặc áo trắng, theo phạm hạnh đã thành 
mãn, và các Nam cư sĩ sống tại gia, mặc áo trắng, 
hưởng thụ vật dục đã thành mãn; nhưng các Nữ cư 
sĩ, sống tại gia, mặc áo trắng, sông theo Phạm hạnh 
không thành mãn; như vậy Phạm hạnh này không 
được đầy đủ về phương diện này. 7hưa Tôn giả 
Gotama, vì rằng Tôn giả Gotama đã thành mãn pháp 
này, và các Tỷ-kheo đã thành mãn, và các Tỷ-kheo- 
nỉ đã thành mãn, và các Nam cư sĩ sống tại gia, mặc 
áo trắng, theo Phạm hạnh đã thành mãn, và các Nam 
cư sĩ sống tại gia, mặc áo trắng, hưởng thụ các vật 


dục đã thành mãn, và các Nữ cư sĩ sông tại gia, mặc 
áo trăng, theo Phạm hạnh đã thành mãn; như vậy 
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Phạm hạnh này được đây đủ về phương điện này. 


Thưa Tôn giả Gotama, nếu Tôn giả Gotama đã 
thành mãn pháp này, và các Tỷ-kheo đã thành mãn, 
và các Tỷ-kheo ni đã thành mãn, và các Nam cư sĩ 
sông tại gia, mặc áo trắng, theo Phạm hạnh đã thành 
mãn, và các Nam cư sĩ sống tại gia, mặc áo trắng, 
hưởng thụ vật dục đã thành mãn, và các Nữ cư sĩ 
sống tại gia, mặc áo trăng, theo Phạm hạnh đã thành 
mãn; nhưng các Nữ cư sĩ sống tại gia, mặc áo trắng, 
hưởng thụ vật dục không thành mãn; như vậy Phạm 
hạnh này đã không đây đủ về phương diện này. 7a 
Tôn giả Gotama, vì rằng Tôn giả Gotama đã thành 
mãn pháp này, và các Tỷ-kheo đã thành mãn, và các 
Tỷ-kheo-ni đã thành mãn, và các Nam cư sĩ sống tại 
gia, mặc áo trăng, theo Phạm hạnh đã thành mãn, 
và các Nam cư sĩ sống tại gia, mặc áo trăng hưởng 
thụ vật dục đã thành mãn, và các nữ cư sĩ sống tại 
gia, mặc áo trăng, theo Phạm hạnh đã thành mãn, 
và các Nữ cư sĩ sống tại gia, mặc áo trăng, hưởng 
thụ các vật dục đã thành mãn; như vậy Phạm hạnh 


này được đây đủ về phương diện này. 
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Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama! Thật vi diệu 
thay, Tôn giả Gotamal Tôn giả Gotama như người 
dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi 
bày những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ bị lạc 
hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai 
có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, Chánh pháp đã 
được Tôn giả Gotama dùng nhiều phương tiện trình 
bày. Nay con quy y Tôn giả Gotama, quy y Pháp, 
quy y Tăng. Mong Tôn giả Gotama cho con được 
xuất gia với Tôn giả Gotama, được thọ đại giới. 


— Này Vaccha, ai trước kia thuộc ngoại đạo 
muốn xuất gia trong pháp luật này, muôn thọ đại 
giới, người ây phải sông bốn tháng biệt trú. Sau bồn 
tháng, (nếu) các Tý-kheo hoan hỷ, có thê cho vị ấy 
xuất gia, cho thọ đại giới để trở thành Tỷý-kheo. 


- Bạch Thế Tôn, nếu những ai trước kia thuộc 
ngoại đạo, muốn xuất gia trong pháp luật này, muốn 
thọ đại giới phải sống bốn tháng biệt trú. Sau bốn 
tháng, (nêu) các Tỷ-kheo hoan hý, có thể cho (những 
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vị ây) xuất gia, cho thọ đại giới để trở thành Tý-kheo, 
con sẽ sống biệt trú bỗn năm. Sau bốn năm, nếu các 
Tý-kheo hoan hỷ, hãy cho con xuất gia, cho con thọ 
đại giới đề thành Tỷ-kheo. 


Du sĩ ngoại đạo Vacchagotta được xuất Ø1a VỚI 
Thế Tôn, được thọ đại giới, không lâu sau khi thọ đại 
giới, nửa tháng sau khi thọ đại giới, Tôn giả 
Vacchagotta đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế 
Tôn, ngôi xuống một bên. Sau khi ngôi xuống một 
bên, Tôn giả Vacchagotta bạch Thế Tôn: 


®" Vậy này Vaccha, hãy tu tập hai pháp cao hơn 
này, . Này Vaccha, hai pháp này 
được tu tập cao hơn. chỉ và quán, 


Này Vaccha, nếu Ông muốn như sau: "Ta 
muốn chứng được các loại thần thông: ta có thể một 
thân hiện ra nhiều thân, nhiều thân hiện ra một thân; 
ta có thê hiện hình biến hình đi ngang qua vách, qua 
tường, qua núi như đi ngang hư không: Ta có thê độn 
thổ trồi lên ngang qua đất liền như ở trong nước; ta 
có thê đi trên nước không chìm như đi trên đất liền; 
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ta có thể ngôi kiết già đi trên hư không như con chim, 
với bàn tay ta có thể chạm và rờ mặt trăng và mặt 
trời, những vật có đại oal lực, oaI thần như vậy; ta có 
thể tự thân bay đến cõi Phạm thiên" 


Này Vaccha, nếu Ông muốn như sau: "Với thiên 
nhĩ thuần tịnh siêu nhân, ta có thê nghe được hai loại 
tiếng, loài Trời và loài Người, xa hay gần", thì Ông 
sẽ đạt được những gì có thê chứng ngộ ở tại đây, 


Này Vaccha, nếu Ông Muốn như sau: "Mong 
răng ta có thê biết được tâm của các chúng sanh khác, 
của các người khác với tâm của ta; tâm có tham, ta 
có thể biết được là tâm có tham, hay tâm vô tham, ta 
có thê biết được là tâm vô tham; hay tâm có sân, ta 
có thể biết được là tâm có sân; hay tâm vô sân, ta có 
thể biết được là tâm vô sân; hay tâm có si, ta có thể 
biết được là tâm có sỉ; hay tâm vô si, ta có thê biết 
được là tâm vô si; hay tâm chuyên chú, ta có thể biết 
được là tâm chuyên chú; hay tâm tán loạn, ta có thê 
biết được là tâm tán loạn; hay tâm đại hành, ta có thể 
biết được là tâm đại hành; hay tâm không phải đại 
hành; ta có thể biết được là tâm không phải đại hành; 
hay tâm chưa vô thượng, ta có thê biết là tâm chưa 
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vô thượng; hay tâm vô thượng, ta có thê biết là tâm 
vô thượng: hay định tâm, ta có thê biết là định tâm; 
hay không phải định tâm, ta có thể biết là không phải 
định tâm; hay giải thoát tâm, ta có thể biết là giải 
thoát tâm; hay không phải giải thoát tâm, ta có thê 
biết là không phải giải thoát tâm", thì Ông sẽ đạt 
được những øì có thể chứng ngộ tại đây, nếu Ông 
còn giữ được đối tượng. 


Này Vaccha, Ông có thê muốn như sau: "Ta có 
thể nhớ đến nhiều đời sống quá khứ, như một đời, 
hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, mười đời, hai mươi 
đời, ba mươi đời, bốn mươi đời, năm mươi đời, trăm 
đời, hai trăm đời, ngàn đời, trăm ngàn đời, nhiều hoại 
kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều hoại và thành kiếp. Ta 
nhớ răng: "Tại chỗ kia ta có tên như thế này, dòng họ 
như thế này, giai cấp như thế này, thọ khổ lạc như 
thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau khi chết 
tại chỗ kia, ta được sanh ra tại chỗ nọ. Tại chỗ â ấy, ta 
có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như 
thế này, thọ khô lạc như thế này, tuổi thọ đến mức 
như thế này. Sau khi chết tại chỗ nọ, ta được sanh ra 
ở đây. Như vậy, ta có thê nhớ đên nhiêu đời sông quá 
khứ cùng với các nét đại cương và các chị tiết" , Ông 
sẽ đạt được những gì có thể chứng ngộ tại đây, nêu 
Ông còn giữ được đối tượng. 
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Này Vaccha, Ông có thể muốn như sau: "Với 
thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, ta có thể thấy sự 
sống và chết của chúng sanh. Ta có thể biết rằng, 
chúng sanh người hạ liệt kẻ cao sang, người đẹp đẽ 
kẻ thô xấu, người may mắn kẻ bất hạnh đều do hạnh 
nghiệp của họ. Những chúng sanh này làm những ác 
hạnh về thân, ngữ và ý, phi báng các bậc Thánh, theo 
tà kiến, tạo các nghiệp theo tà kiến; những người này 
sau khi thân hoại mạng chung phải sanh vào cõi dữ 
ác thú, đọa xứ, địa ngục. Còn những chúng sanh nào 
làm các thiện hạnh về thân, ngữ và ý, không phi báng 
các bậc Thánh, theo chánh kiến, tạo các nghiệp theo 
chánh kiến; những người này, sau khi thân hoại 
mạng chung, được sanh lên các thiện thú, Thiên giới, 
trên đời này. Như vậy, với thiên nhãn thuần tịnh siêu 
nhân, ta có thê thấy sự sống và chết của chúng sanh. 
Ta có thê biết chúng sanh, người hạ liệt kẻ cao sang, 
người đẹp đẽ kẻ thô xấu, người may mắn kẻ bất hạnh 
đều do hạnh nghiệp của họ”, Ông sẽ đạt được những 
øì có thê chứng ngộ tại đây, nếu người còn giữ được 
đối tượng. 


Này Vaccha, Ông có thể muốn như sau: "Với sự 
đoạn trừ các lậu hoặc, mong rằng ta có thể với 
thượng trí tự mình chứng ngộ, chứng đạt và an trú 
ngay trong hiện tại vô lậu tâm giải thoát, tuỆệ giải 
thoát", Ông sẽ chứng đạt những gì có thể chứng ngộ 
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tại đây, nếu Ông còn g1ữ được đôi tượng. 


Rồi Tôn giả Vaccha hoan hỷ, tùy hỷ lời Thế Tôn 
dạy, từ chô ngôi đứng dậy, đảnh lê Thê Tôn, thân 
phía hữu hướng vê Ngài rôi từ biệt. Rôi Tôn giả 


Vacchagotfa 
không bao lâu với thăng trí, tự 


mình chứng ngộ, chứng đạt và an trú ngay trong hiện 
tại vô thượng cứu cánh Phạm hạnh, vì mục đích này 
Thiện gia nam tử chơn chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, 
sống không gia đình, hướng đến Sanh đã tận, Phạm 
hạnh đã thành, việc cần làm đã làm, sau đời hiện tại 
không có đời khác nữa; Tôn giả Vacchagotta đã trở 
thành một vị La hán khác nữa. 


Sau một thời gian, một số đông Tỷ-kheo đi đến 
yết kiến Thế Tôn. Tôn giả Vacchagotta thấy các Tỷ- 
kheo từ đàng xa đi đến, sau khi thấy liền đến các Tỷ- 
kheo ấy, sau khi đến nói với các Tỷ-kheo ấy như sau: 


— Chư Tôn giả đang đi đâu? 


— Thưa Hiên giả, chúng tôi đi đến yết kiến Thế 
Tôn. 
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— Thưa vâng, Hiên giả. 


Các Tỷ-kheo lây vâng đáp Tôn giả Vacchagotta. 
Rồi các Tỷ-kheo ấ ây đi đến chỗ Thế Tôn, sau khi đến 
đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Sau khi 
ngôi xuống một bên, các Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, Tôn giả Vacchagotta cúi đầu 
đảnh lê chân Thê Tôn và bạch như sau: “Hhê Tôn đã 
được con hâu hạ, Thiện Thệ đã được con hâu hạ”. 


— Này các Tý-kheo, Ta đã được biết tâm của Tỷ- 
kheo Vacchagotta với tâm của Ta như sau: "“Tỷ-kheo 
Vacchagotta là bậc tam minh, có đại thân lực, có đại 
uy lực". Các chư Thiên cũng báo với Ta ý nghĩa ấy: 
”“Ƒỷ-kheo Vacchagotta là bậc tam minh, có đại thần 
lực, có đại uy lực”. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo ây 
hoan hỷ tín thọ lời Thê Tôn dạy. 
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38 Người mù, một mắt, hai mắt - Kinh 
MÙ LÒA - Tăng I, 229 


MÙ LÒA - 7ăng L, 229 


1. Ba hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, xuất 
hiện ở đời. Thê nào là ba? 

Người mù, 

¬_ Người một mắt, 

-_ Người có hai mắt. 

2. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là người mù ? 

- Ö đây, này các Tỷ-kheo, có người không có 
mắt đề có thể với mắt như vậy, thâu hoạch được 
tài sản chưa được thâu hoạch hay làm cho tăng 
trưởng tài sản đã được thâu hoạch; 

— Không có mắt để có thể với mắt như vậy, biết 
được pháp thiện và pháp bât thiện, có tội và 
không tội, pháp liệt và thăng, pháp thuộc thành 
phân đen và trăng. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là 
hạng người mù. 

3. Và này các Tỷ-kheo, thể nào là hạng người có một 
mắt ? 
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— Ở đây, này các Tý-kheo, có người có mắt để có 
thể với mắt như vậy, thâu hoạch được tài sản 
chưa được thâu hoạch hay làm cho tăng trưởng 
tài sản đã được thâu hoạch; 

— Nhưng không có mặt để có thê với mặt như 
vậy, biết được pháp thiện và pháp bắt thiện, có 
tội và không tội, pháp liệt và thăng, pháp thuộc 
thành phần đen và trắng. Này các Tyỷ-kheo, đây 
gọi là hạng người có một mắt. 

4. Và này các Tỷ-kheo, thể nào là hạng người có hai 

- Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người có mắt để có 
thể với mắt như vậy, thâu hoạch được tài sản 
chưa được thâu hoạch hay làm cho tăng trưởng 
tài sản đã được thâu hoạch; 


“ mắt đê có thê với mặt như vậy, 


- Này các Tỷ-kheo, đây gọi là hạng 
người có hai mắt. 


Ba hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, xuất 
hiện ở đời. 

Kẻ mù mắt bị hư, 

Cả hai đều bát hạnh, 

Vừa công đức không làm. 
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Vừa không được tài sản, 


Thứ đến là hạng người 
Được gọi là một mắt, 
Liên hệ pháp, phi pháp, 
Tâm cầu các tài sản, 
Với trộm và man trá, 
Cùng với cả nói láo, 
Vừa khéo góp tài sản, 
Vừa giỏi hưởng dục lạc 
Từ đây đến địa ngục, 
Người một mất bị hại. 


Còn vị có hai mất 

Được gọi người tôi thượng, 
Thâu hoạch các tài sản 

Một cách đúng Chánh pháp, 
Các tài sản đã có, 

Tăng trưởng đúng chánh pháp. 
Bồ thí, ý tốt đẹp, 

Không phân vân ngập ngừng 
Được sanh chỗ hiện thiện, 

Đi chỗ ấy không sâu. 


Vậy hãy tránh thát xa, 


Người mù, người mỘt mấi, 
Thân cận bác hai mấi, 
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Bậc tối thắng trượng phu! 
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39 Như Lai là người phân tích luận chứ 
không nói một chiều - Kinh 
VAJJIYAMÀHHITA — Tăng IV, 497 


VAJJIYAMÀHITA - 7ăng IV, 497 


(Thế Tôn là người phân tích luận, cư sĩ 
Vajjiyamàhita; nên hay không nên làm - Chánh tư 
duy) 


I. Một thời, Thế Tôn trú ở Campà trên bờ ao 
Gaggarà. Rồi gia chủ Vajjiyamàhita, vào buổi sáng 
sớm đi ra khỏi Campà, đến yết kiến Thế Tôn. Rồi gia 
chủ VaJjiyamàhita suy nghĩ: "Nay không phải thời 
để yết kiến Thế tôn, Thế Tôn đang thiên tịnh. Cũng 
không phải thời đề yết kiến các Tỷ-kheo đang tu tập 
về ý, các Tỷý-kheo đang tu tập về ý đang thiền tịnh. 
Vậy hãy đi đến khu vườn các du sĩ ngoại đạo. Rồi 
gia chủ Vajjiyamàhita đi đến khu vườn các du sĩ 
ngoại đạo. 


2. Lúc bấy giờ, các du sĩ ngoại đạo đang ngôi hội 
họp, đang tụ họp, ô ôn ào, cao tiếng, lớn tiếng bàn luận 
những vẫn đề phù phiếm. Các du sĩ ngoại đạo ấy thấy 
gia chủ VaJjiyamàhita từ xa đi đến, khi thấy vậy, liên 
dặn dò bảo với nhau: "Hãy bớt ổn ào, các tôn giả, 
chớ làm ôn, các Tôn giả, này 
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đang đến, một đệ tử của Sa-mô Gotama, trong những 
đệ tử của Sa - môn Gotama, có gia đình mặt áo trắng 
ở Campà. Gia chủ Vaijiyamàhita là một trong những 
vị ấy, các vị ấy ưa ít ôn ào, được huấn luyện trong Í1 
ồn ào, tán thán ít ôn ào. Nếu vị ấy thấy hội chúng ít 
ồn ào, vị ấy có thể nghĩ đến thăm ở đây. " Rồi các du 
sĩ ngoại đạo ây s1ữ im lặng. 


3. Rồi gia chủ Vajjiyamàhita đi đến các du sĩ ngoại 
đạo ây; sau khi đến, nói lên với các du sĩ ngoại đạo 
ấy những lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên 
những lời chảo đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi 
xuống một bên. Các du sĩ ngoại đạo ây nói VỚI g1a 
chủ Vajjiyahita đang ngồi một bên: 


- Có đúng sự thật chăng này Gia chủ, sa-môn 
Gotama chỉ trích mọi khô hạnh, nhát hướng bài bác, 
chồng đổi mọi khô hạnh, mọi nếp sông kham khó ? 


-_ Thưa các Tôn giả, Thế Tôn chỉ trích cái gì đáng 
chỉ trích, tán thán cái gì đáng tán thán, như vậy 
Thế Tôn là người phân tích luận, không phải 
là người nhất hướng luận (nói một chiêu). 
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4. Được nói vậy, một du sĩ nói với gia chủ 
Valiiyamàhita: “Thôi chờ ở đây, này Gia chủ, Gia 
chu tán thán Sa-môn ŒGotama và Sa-môn Œotama là 
người hư vô, một người không bao giờ có định nghĩa 
rõ ràng. 


- Ở đây, thưa các Tôn giả, tôi nói với các Tôn giả 
đúng pháp: “Đây là thiện, thưa các Tôn giả, Thế Tôn 
đã định nghĩa. Đây là bất thiện, thưa các Tôn giả, 
Thể Tôn đã định nghĩa. Đây là thiện, đây là bất thiện, 
Thế Tôn đã định nghĩa. Thể Tôn là người có định 
nghĩa rõ ràng. Thế Tôn không phải là người chủ 
trương hư vô, không phải là người không có định 
nghĩa rõ ràng". Khi được nói vậy, các du sĩ ây Im 
lặng, hoang mang, thụt vai, cúi đầu, sững sờ, không 
nói nên lời. 


5. Rồi gia chủ Vajjiyamàhita, sau khi biết các du sĩ 
ngoại đạo ấy im lặng, hoang mang, thụt vai, cúi đầu, 
sững sờ không nói nên lời, từ chỗ ngồi đứng dậy, đi 
đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi 
xuống một bên. Ngồi xuống một bên, gia chủ 
Vajiiyamàhita, cầu chuyện với các du sĩ ngoại đạo 
như thế nào, tất cả đều thuật lại cho Thế Tôn rõ. 


6. - Lành thay, lành thay, này Gia chủ, những kẻ ngu 
si thường thường cân phải được bác bỏ với sự khéo 
bác bỏ nhờ Chánh pháp. 
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Này G1a chủ, 


¡. Ta không nói rõ rằng, tất cả khô hạnh cần phải 
hành trì. 

2. Ta không nói rằng, tất cả khổ hạnh không nên 
hành trì. 

3. Ta cũng không nói rằng tất cả sự chấp trì cần 
phải được chấp trì. 

4.. Ta cũng không nói rằng tất cả sự chấp trì không 
nên chấp trì. 

s. Ta cũng không nói răng tất cả sự tinh cần, cần 
phải tỉnh cần. 

ó. Ta cũng không nói răng, tất cả sự tỉnh cần 
không nên tinh cần. 

7. Ta cũng không nói rằng, tất cả sự từ bỏ nên từ 
bỏ. 

s. Ta cũng không nói rằng tất cả sự từ bỏ không 
nên từ bỏ. 

9. Ta cũng không nói rằng tất cả sự giải thoát nên 
giải thoát. 

10. Ta cũng không nói răng, tất cả sự giải thoát 
không nên giải thoát. 


7. Này Ga chủ.: 


¡. Phàm hành trì khổ hạnh nào, các pháp bất 
thiện tăng trưởng, các pháp thiện tôn giảm, 
khô hạnh ây, Ta nói, không nên hành trì. 
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2.. Phàm hành trì khổ hạnh nào, các pháp bắt thiện 
tốn giảm, các pháp thiện tăng trưởng, khô hạnh 
ây Ta nói nên hành trì. 

3. Phàm chấp hành chấp trì nào, các pháp bất 
thiện tăng trưởng, các pháp thiện tốn giảm, 
chấp trì ây, Ta nói, không nên chấp hành. 

4. Phàm chấp hành chấp trì nào, các pháp bất 
thiện tôn giảm, các thiện pháp tăng trưởng, thời 
chấp hành chấp trì ấy, Ta nói nên chấp trì. 

s. Phàm tỉnh cần nào được tỉnh tấn, các pháp bất 
thiện táng trưởng, các pháp thiện tốn giảm, thời 
tinh cân ây, Ta nói rằng, không nên tính tấn. 

6. Phàm tình cần nào được tinh tân, các pháp bất 
thiện tốn giảm, các pháp thiện tăng trưởng, thời 
tinh cân ấy, Ta nói nên tinh tấn. 

7. Phàm từ bỏ từ bỏ nào, các pháp bắt thiện tăng 
trưởng, các pháp thiện tốn giảm, thời từ bỏ ấy, 
Ta nói, không nên từ bỏ. 

s. Phàm từ bỏ từ bỏ nào, các pháp bắt thiện tôn 
giảm, các pháp thiện tăng trưởng, thời từ bỏ ấy, 
Ta nói, nên từ bỏ. 

9. Phàm giải thoát sự giải thoát nào, các pháp bất 
thiện tăng trưởng, các thiện pháp tốn giảm, thời 
giải thoát ấy, Ta nói, không nên giải thoát. 

10. Phàm giải thoát giải thoát nào, các pháp bất 
thiện tốn giảm, các pháp thiện tăng trưởng, 
thời giải thoát ấy, Ta nói nên giải thoát. 
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Rồi gia chủ Vajjiyamàhita sau khi được Thế Tôn với 
một pháp thoại thuyết giảng, khích lệ, làm cho phân 
khởi, làm cho hoan hỷ, từ chỗ ngôi đứng dậy, đảnh 
lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về Ngài rồi ra đi. 


§. Rồi Thế Tôn, sau khi gia chủ Vajjiyamàhita ra đi 
không bao lâu, bảo các Tỷ-kheo: 


- Phàm Tý-kheo nào, đã lâu ngày với trần câu ít trong 
Pháp và Luật này, vị ấy hãy như vậy bài bác các du 
sĩ ngoại đạo với sự khéo bài bác nhờ Chánh pháp, 
như gia chủ VaJJiyamàhita đã làm. 
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40 Như Lai nêu rõ thiện và bất thiện - 
Kinh UPAKA - Tăng II, 165 


UPAKA — 7ang HI, 165 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở Ràjagaha, tại Gijjhakùta. 
Rồi Upaka Mandikàputta đi đến Thế Tôn; sau khi 
đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngôi xuống một bên. Ngồi 
xuống một bên, Upaka Mandikàputta bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, con nói như sau, con thấy như sau: 

"Ai bắt đầu mắng nhiếc người khác và tiếp tục như 
vậy, người áy về mọi phương diện không thể bênh 
vực lập trường của mình, do không thể bênh vực lập 
trường của mình, người ấy đáng bị quở trách, đáng 
bị phạm tội ”. 


- Này Upaka, ai bắt đầu mắng nhiệc người khác và 
tiếp tục như vậy, người ấy về mọi phương diện 
không thể bênh vực lập trường của mình, do không 
thê bênh vực lập trường của mình, người ấy đáng bị 
quở trách, đáng bị phạm tội! Này Dpaka, Ông bắt 
đâu mắng nhiếc người khác và tiếp tục như vậy, Ông 
về mọi phương diện không thể bênh vực lập trường 
của mình, do không thể bênh vực lập trường của 
mình, Ông đáng bị quở trách, đáng bị phạm tội! 
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2.- Ví như, bạch Thế Tôn, một n"ĐưỜời bắt con vật của 
mình săn với một bẫy sập lớn, khi con vật thò đầu ra. 
Cũng vậy, con bị Thế Tôn bắt với cái bẫy sập lớn 
bằng chữ khi con vừa mới mở miệng (khi con vừa 
mới thò đầu ra). 


- Này Upaka, "Đây là bất thiện". Ta nêu rõ như vậy 
với vô lượng câu, với vô lượng chữ, với vô lượng 
thuyết pháp của Như Lai. "Đây là bất thiện!", này 
Upaka, bất thiện này cần phải đoạn tận. Ta nêu rõ 
như vậy với vô lượng câu, với vô lượng chữ, với vô 
lượng thuyết pháp của Như Lai. "Đây pháp bắt thiện 
này cân phải đoạn tận”. "Đây là thiện”, này Upaka. 
Ta nêu rõ như vậy với vô lượng câu, với vô lượng 
chữ, với vô lượng thuyết pháp của Thế Tôn: "Đây là 
pháp thiện". Thiện pháp này cần phải tu tập. Này 
Upaka, Ta nêu rõ như vậy với vô lượng câu, với vô 
lượng chữ, với vô lượng thuyết pháp của Thế Tôn: 
"Đây, pháp thiện này cân phải tu tập". 


3. Rôi Upaka Mandikàputta hoan hỷ tín thọ lời Thế 
Tôn dạy, từ chỗ ngôi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, 
thân hữu hướng về phía Ngài, rồi đi đến AJjàtasattu 
Vedehiputta, vua nước Magadha. Sau khi đến, 
Upaka tường thuật lại cho AJàtasattu Vedehiputta, 
vua nước Magadha nghe tất cả cuộc đàm luận với 
Thế Tôn. 
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Được nghe nói vậy, AJàtasattu Vedehiputta, vua 
nước Magadha phân nộ, không hoan hỷ nói với 
Upaka Mandikàputta: 


- Thật là độc hại, đứa trẻ làm muối này! Thật là lắm 
mồm, thật là kẻ liều mạng. Nghĩ rằng nó có thê nhiếc 
mắng Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác. 
Hãy đi đi, này Upaka! Chớ để Ta thấy Ông nữa! 
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41 Như Lai rõ biết hành nghiệp thiện ác 
của chúng sanh - Kinh LỜI CẢM 
HỨNG - Tăng III, 197 


LỜI CẢM HỨNG -7ăng II, 197 


1. Như vây tôi nghe: 

Một thời, Thế Tôn đang du hành giữa dân chúng 
Kosala với đại chúng Tỷ-kheo, đi đên một thị trần 
của dân chúng Kosala tên là Dandakappaka. 

Rồi Thế Tôn từ trên đường bước xuống, ngôi xuống 
chô đã được sửa soạn dưới một gôc cây; còn các Tỷ- 
kheo ây đi vào Dandakappaka đê tìm chô ở. 

Bấy giờ Tôn giả Ananda cùng với một số đông Tỷ- 
kheo, đi đên sông Acriravati đê rửa tay chân, sau khi 
rửa tay chân ở sông Aciravafì xong, ra khỏi sông, 
đứng trên bờ đặp một y đê phơi tay chân cho khô. 

2. Rồi một Tỷ-kheo đi đến Tôn giả Ananda, sau khi 
đên, thưa với Tôn giả Ananda: 

- Có phải Thể Tôn tập trung tất cả tâm, thưa Tôn giả 
Ananda, đê tuyên bố về DevadaHfa như sau: 
"Devadafta phải sanh vào đọa xứ, phải sanh vào địa 
ngục cho đến một kiếp, không thê cứu hộ được " hay 
có phải nhờ một Thiên nhân? 
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- Thật đúng như Thế Tôn đã tuyên bố. 

Rồi Tôn giả Ànanda đi đến Thế Tôn, sau khi đến, 
đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống 
một bên, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: 

- Ở đây, bạch Thế Tôn, với một số đông Tý-kheo, 
con đi đến sông Aciravatì để rửa tay chân, sau khi 
rửa tay chân ở sông Aciravafì xong, ra khỏi sông, 
đứng trên bờ đắp một tâm y để phơi tay chân cho 
khô. Rồi bạch Thế Tôn, một Tỷ-kheo đi đến con, sau 
khi đến thưa với con: "Có phải Thế Tôn tập trung tất 
cả tâm, thưa Tôn giả Ảnanda, để tuyên bố về 
Devadatta như sau: "Devadatta phải sanh vào đọa xứ, 
phải sanh vào địa ngục cho đến một kiếp, không thê 
cứu hộ được” hay có phải nhờ một Thiên nhân? " 
Khi được nói vậy, bạch Thể Tôn, con trả lời Tỷ-kheo 
Ấy: "Thưa Hiên giả, thật đúng như Thế Tôn đã tuyên 
bó". 

-Này Ànanda, hoặc Tỷ-kheo ấy là vị tân nhập, xuất 
gia chưa được bao lâu, hay vị ấy là Tỷ-kheo trưởng 
lão ngu s1, không thông mình. Làm sao khi ta đã 
tuyên bố môt chiêu. ở đây lại có thể có trường hợp 
thứ hai được ?_Ta không thấy về một người nào khác, 
này Ananda, sau khi tập trung tất cả tâm, Ta đã tuyên 
bồ như vậy, trừ với Devadattal 
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thời Ta đã không tuyên bố về Devadatta như sau: 
"Devadatta phải sanh vào đọa xứ, phải sanh vào địa 
ngục cho đến một kiếp, không thể cứu hộ được". 
Cho đến khi nào, này Ànanda, Ta không thấy một 
pháp trắng nhỏ như đầu sợi lông đuôi ngựa ở 
Devadatta, cho nên Ta đã tuyên bố về Devadatta như 
sau: "Devadatta phải sanh vào đọa xứ, phải sanh vào 
địa ngục cho đến một kiếp, không thể cứu hộ được". 
Ví như, này Ànanda, một hố phân cao hơn đầu 
người, đây cả phân, và một người rơi vào hồ phân 
cho đến cả đầu. Rồi một người khác đi đến, muôn lợi 
ích, muốn hạnh phúc, muôn người ây an ôn khỏi các 
khô ách, muốn kéo người ấy ra khỏi hố phân ấy. 
Người này đi vòng quanh hồ phân và không thấy cho 
đến một điểm nhỏ như đầu sợi lông đuôi ngựa ở 
người ây mà không bị dính phân, để có thể nắm lấy 
chỗ ấy và kéo lên. 


Cũng vậy, này Ànanda, cho đến khi nào, Ta thây một 
pháp trăng nhỏ như đầu sợi lông đuôi ngựa ở 
Devadatta, thời Ta đã không tuyên bố về Devadatta 
như sau: "Devadatta phải sanh vào đọa xứ, phải sanh 
vào địa ngục cho đến một kiếp, không thê cứu hộ 
được”. 


Nẵu thây muốn nohe, này Ảnanda, N»hự Lai sẽ 
hân tích về 
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- Nay đã đến thời, bạch Thế Tôn! Nay đã đến thời, 
bạch Thiện Thệ, để Thể Tôn phán tích các căn trí của 
con người, sau khi nghe Thể Tôn, các Tỷ-kheo sẽ thọ 
trì. 

Vậy này Ànanda, hãy nghe và suy nghiệm kỹ, Ta sẽ 
nói: 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Tôn giả Ànanda vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như 
Sau: 

3. - Ở đây, này Ảnanda, với tâm của Ta, Ta rõ biết 
tâm của một người khác: "Trong người này, có 
những pháp thiện, có những pháp bất thiện". Sau 
một thời gian khác, cũng vậy, với tâm của Ta, Ta rõ 
biết tâm của người ấy: "Trong người này, các pháp 
thiện đã biến mắt, các pháp bất thiện đang hiện hữu, 
nhưng còn có cội gốc thiện chưa bị cắt đứt. Và pháp 
thiện sẽ khởi lên từ côi gốc thiện ấy". Như vậy người 
này sẽ không bị thối đọa trong tương lại. 

Vĩ như, này Ảnanda, các hột giống chưa bị bề vụn, 
chưa bị hư thối, chưa bị gió và sức nóng phá hoại, 
còn giữ được sức sống bám sâu trong cánh động, 
được gieo trên mảnh đất khéo sửa soạn. Này 
Ànanda, Thầy có thể biết những hột giống này sẽ 
được lớn lên, được tăng trưởng, được lớn mạnh 
không ? 

- Thưa có, bạch Thế Tôn. 
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- Cũng vậy, này Ànanda, ở đây, với tâm của Ta, Ta 
rõ biết tâm của một người khác: "Trong người này, 
có những pháp thiện, có những pháp bắt thiện". Sau 
một thời gian khác, cũng vậy, với tâm của Ta, Ta rõ 
biết tâm của người Ấy: Trong người này, các pháp 
thiện đã biến mắt, các pháp bắt thiện đang hiện hữu. 
Nhưng còn có cội gốc của thiện chưa bị cắt đứt. Và 
thiện pháp sẽ khởi lên từ cội sốc thiện â ây" . Như vậy 
người này sẽ không bị thối đọa trong tương lai. 


4. Ở đây, này Ànanda, với tâm của Ta, Ta rõ biết tâm 
của một người khác: "Trong người này, có những 
pháp thiện, có những pháp bất thiện". Sau một thời 
gian khác, cũng vậy, với tâm của Ta, Ta rõ biết tâm 
của người ấy: "Trong người này, các pháp bất thiện 
đã biến mất, các pháp thiện đang hiện hữu, nhưng 
còn có cội gốc bất thiện chưa bị cắt đứt và các pháp 
bất thiện sẽ khởi lên từ cội gốc bất thiện ấy". Như 
vậy người này sẽ bị thối đọa trong tương lai. 

Vĩ như, này Ảnanda, các hột giống chưa bị bề vụn, 
chưa bị hư thối, chưa bị gió và sức nóng phá hoại, 
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còn giữ được sức sống, được bám sâu trong cánh 
đồng, được gieo trên mảnh đất đây sỏi đá. Này 
Ànanda, Thầy có thể rõ biết những hột giống này sẽ 
không có thể được lớn lên, được tăng trưởng, được 
lớn mạnh không? 

- Thưa có, bạch Thế Tôn. 

- Cũng vậy, này Ànanda, ở đây, với tâm của Ta, Ta 
rõ biết tâm của người khác: "Trong người này, có 
những pháp thiện, có những pháp bất thiện". Sau một 
thời gian khác, cũng vậy, với tâm của Ta, Ta rõ biết 
tâm của người ây: "Trong người này, các pháp bất 
thiện đã biến mất, các pháp thiện đang hiện hữu, 
nhưng cội gốc của pháp bất thiện chưa được cắt đứt 
và các pháp bắt thiện sẽ khởi lên từ cội gốc bất thiện 
ây. Như vậy người này sẽ bị thối đọa trong tương 


21† 


lai”. 

Như vậy, này Ànanda, Như Lai với tâm của mình, đã 
biết được tâm của loài Người. Cũng vậy, này 
Ànanda, Như Lai với tâm của mình biết được các căn 
trí của người. Cũng vậy, này Ànanda, Như Lai với 
tâm của mình biết được pháp sanh khởi trong tương 
lai. 

5. Ở đây, này Ảnanda, với tâm của Ta, Ta rõ biết tâm 
của người khác: "Trong người này, có những pháp 
thiện, có những pháp bất thiện". Sau một thời gian, 
cũng vậy, với tâm của Ta, Ta rõ biết tâm của người 
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ấy: "Người này không có pháp trăng cho đến nhỏ 
như đâu sợi lông đuôi ngựa. Người này thành tựu với 
những pháp bất thiện, chỉ một mặt màu đen, sau khi 
thân hoại mạng chung sẽ bị sanh vào cõi đữ, ác thú, 
đọa xứ, địa ngục ”. 

Vĩ như, này Ânanda, các hột giống bị bể vụn, bị hư 
thối, bị gió và sức nóng phá hoại, được bám sâu 
trong cánh động, được gieo trên mảnh đất khéo sửa 
soạn. Này Ananda, Thầy có thể rõ biết những hột 
giống này không thể được lớn lên, được tăng trưởng, 
được lớn mạnh không? 

- Thưa có, bạch Thế Tôn. 

- Cũng vậy, này Ànanda, với tầm của Ta, Ta rõ biết 
tầm của người khác: "Irong người này, có những 
pháp thiện, có những pháp bắt thiện". Sau một thời 
gian, cũng vậy, với tâm của Ta, Ta rõ biết tâm của 
người ấy: "Người này không có pháp trắng cho đến 
nhỏ như đầu sợi lông đuôi ngựa. Người này thành 
tựu với những pháp bắt thiện, chỉ một mặt màu đen, 
sau khi thân hoại mạng chung, sẽ bị sanh vào cõi dữ, 
ác thú, đọa xứ, địa ngục”. 

Cũng vậy, này Ànanda, Như Lai với tâm của mình 
biết được tâm của loài Người. Cũng vậy, này 
Ànanda, Như Lai với tâm của mình đã biết được các 
căn trí của người. Cũng vậy, nảy Ànanda, Như Lai 
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với tâm của mình, biết được pháp sanh khởi trong 
tương la. 
Khi được nói vậy, Tôn giả Ànanda bạch Thế Tôn: 
- Bạch Thế Tôn, có thể tuyên bố ba hạng người khác 
đồng loại với ba người này hay không? 
- Có thê được, này Ànanda. 
Thế Tôn nói như sau: 
6. - Ở đây, này Ảnanda, với tâm của Ta, Ta rõ biết 
tâm của người khác như sau: "Trong người này, có 
những pháp thiện, có những pháp bát thiện”. Sau 
một thời gian, cũng vậy, với tâm của Ta, Ta rõ biết 
tâm của người ây: “Trong người này, các pháp thiên 
đã biên mát, các pháp bát thiện đang hiện khởi; và 
cội góc thiện chưa bị căt đựt và nhưng đi đên hoàn 
toàn bị nhỏ lên bởi người ây. Như vậy, người này sẽ 
đi đên thôi đọa trong tương lại”. 

-_ Ví như, này Ảnanda, các cục than cháy đỏ, rực 
cháy, cháy lửa ngọn, được quăng trên đát sỏi. Này 
Ananda, Tháy có biết không, đông than này không 
có thê lớn lên, tăng trưởng, lớn mạnh? 

-_ Thưa có, bạch Thế Tôn. 


- Jí như, này Ảnanda, vào buổi chiêu, mặt trời 
đang lặn, Thầy có thể biết được chăng, này 
Ànanda, biết răng: "Ảnh sáng đã biển mất, bóng 
tối đã xuất hiện"? 


THIỆN VÀ BẤT THIỆN 292 


-_ Thưa có, bạch Thế Tôn. 


- Ví như, này Ảnanda, khi đêm đã qua một phần, 
trong thời gian ăn cơm, Thầy có biết chăng, này 
Ànanda, biết răng: "Ảnh sáng đã biển mất, bóng 
tối đã xuất hiện"? 

-_ Thưa có, bạch Thế Tôn. 
- Cũng vậy, này Ànanda, ở đây với tâm của Ta, Ta 
rõ biết tâm của người khác như sau: "Trong người 
này, có những pháp thiện, có những pháp bất thiện". 
Sau một thời gian, cũng vậy, với tâm của Ta, Ta rõ 
biết tâm của người ây, biết răng: "Trong người này, 
các pháp thiện đã biến mắt, các pháp bất thiện đã 
hiện khởi. Và cội sốc thiện chưa bị cắt đứt, đi đến 
hoàn toàn bị nhồ lên bởi người ấy. Như vậy, người 
này sẽ đi đến thôi đọa trong tương lai". 

Cũng vậy, này Ananda, Như Lai biết được tâm của 

loài Người, với tâm của mình. Cũng vậy, này 

Ànanda, Như Lai với tâm của mình đã biết được các 

căn trí của người. Cũng vậy, này Ànanda, Như Lai 

với tâm của mình, biết được pháp sanh khởi trong 
tương lai. 

1. Ở đây, này Ànanda, với tâm của Ta, Ta rõ biết tâm 

của người khác nhự sau: "Trong người này, có 

những pháp thiện, có những pháp bất thiện". Sau 
một thời gian, cũng vậy, với tâm của Ta, Ta rõ biết 
tâm của người ấy: "Trong người này, các pháp bất 
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thiện đã biến mất, các pháp thiện hiện khởi; côi gốc 

bất thiện chưa bị cắt đứt, nhưng đi đến hoàn toàn bị 

nhồ lên bởi người ấy. Như vậy, người này sẽ không 
phải bị thối đọa trong tương lai". 

-_ Ví như, này Ảnanda, đồng than cháy đỏ, rực cháy, 
cháy lửa ngọn, quăng trên một đồng cỏ khô, hay 
trên đồng củi khô. Này Ànanda, Thây có biết 
chăng, đống than này sẽ được lớn lên, tăng 
trưởng, lớn mạnh? 


- Thưa có, bạch Thế Tôn. 


- Ví như, này Ảnanda, đêm đã gần mãn, mặt trời 
đang mọc; này Ànanda, Thầy có biết chăng bóng 
tôi sắp sửa biến mất, ánh sáng sẽ hiện ra"? 


- Thưa có, bạch Thế Tôn. 


-_ Ví như, này Ảnanda, trong một thời gian sau, vào 
giữa trưa, vào giờ ăn cơm, Thầy có biết chăng, 
này Ànanda, bóng tôi đã biến mất, ánh sáng sẽ 
hiện ra”? 

- Thưa có, bạch Thế Tôn. 

- Cũng vậy, này Ànanda, ở đây, với tâm của Ta, Ta 

rõ biết tâm của người khác như sau: "Trong người 

này, có những pháp thiện, có những pháp bất thiện". 

Sau một thời gian khác, cũng vậy, với tâm của Ta, 

Ta rõ biết tâm của người ấy: "Trong người này, pháp 

bắt thiện đã biến mắt, các pháp thiện được hiện khởi; 


THIỆN VÀ BẤT THIỆN 294 


CỘI sốc bất thiện chưa bị cắt đứt, nhưng đi đến hoàn 
toàn bị nhồ lên bởi người ấy. Như vậy, người này sẽ 
không phải bị thôi đọa trong tương lai". 

Cũng vậy, này Ananda, Như Lai biết được tâm của 
loài Người với tâm của mình. Cũng vậy, này 
Ànanda, Như Lai với tâm của mình đã biết được các 
căn trí của người. Cũng vậy, nảy Ànanda, Như Lai 
với tâm của mình, biết được pháp sanh khởi trong 
tương la. 

§. Ở đây, này Ảnanda, với tâm của Ta, Ta rõ biết tâm 
của người khác nhự sau: “Trong người này, có 
những pháp thiện, cũng có những pháp bất thiện". 
San một thời gian, cũng vậy, với tâm của Ta, Ta rõ 
biết tâm của người ấy: "Trong người này không có 
pháp bất thiện cho đến nhỏ như đâu sợi lông đuôi 
ngựa. Người này thành tựu với ' những pháp thuần túy 
trăng, những pháp Không có lỗi lâm, ngay trong hiện 
tại, sẽ được nhập Niễt-bàn". 


Ví như, này nanda, những cục than nguội lạnh, đã 
dáp tái, bị quăng trên đồng có hay trên động củi khô. 
Này Ananda, Tháy có biết chăng, đóng than này 
không thê lớn lên, tăng trưởng, lớn mạnh? 

- Thưa có, bạch Thế Tôn. 

Cũng vậy, này Ananda, với tâm của Ta, Ta rõ biết 
tâm của người khác như sau: “Trong người này, có 
những pháp thiện, cũng có những pháp bât thiện". 
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Sau một thời gian, cũng vậy, với tâm của Ta, Ta rõ 
biết tâm của người ấy: "Trong người này không có 
pháp bất thiện cho đến nhỏ như đâu sợi lông đuôi 
ngựa. Người này thành tựu với những pháp thuần túy 
trăng, những pháp không có lỗi lầm, ngay trong hiện 
tại, sẽ được nhập Niết-bàn". 


> Như vậy, này Ànanda, Như Lai với tâm của mình 
biết được tâm của loài Người. 

> Cũng vậy, này Ànanda, Như Lai với tâm của mình 
đã biệt được các căn trí của người. 

>> Cũng vậy, này Ànanda, Như Lai với tâm của mình 
biết được pháp sanh khởi trong tương lai. 

Ở đây, này Ànanda, ba hạng người trước, một trong 

ba người ây không phải bị thôi đọa, một phải bị thôi 

đọa, một bị rơi vào đọa xứ, địa ngục. 

Ở đây, này Ànanda, trong ba hạng người sau, một 

trong ba hạng người này không phải bị thôi đọa, một 

phải bị thôi đọa, một được nhập Niêt-bàn. 
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42 Nên hay không nên hầu hạ - Kinh SỰ 
HẦU HẠ GIÚP ĐỠ - Tăng L, 407 


SỰ HẦU HẠ GIÚP ĐỠ - 7ðng I, 407 


(Nhân duyên như kinh trên). 

Thế Tôn nói với Tôn giả Ànanda đang ngồi một bên: 

- Này Ànanda, mỌI giới cấm, sinh sống Phạm hạnh, 
sự hâu hạ căn bản đêu có quả phải không? 

-_ Ở đây, bạch Thế Tôn, không thê trả lời một chiều 
được. 

-_ Vậy này Ànanda, hãy phân tích thêm! 

> Bạch Thế Tôn, phàm giới cắm, sinh sống Phạm 
hạnh, sự háu hạ căn bản nào được áp dụng, khiến 
pháp không thiện tăng trưởng, pháp thiện đoạn 
tận, thời giới cấm, sinh sống Phạm hạnh, sự hầu 
hạ căn bản như vậy không có kết quả. 

> Và bạch Thể Tôn, phầm giới cấm, sinh sống Phạm 
hạnh, sự háu hạ căn bản nào được áp dụng, khiến 
pháp không thiện đoạn tận, pháp thiện tăng 
trưởng, thời giới câm, sinh sông Phạm hạnh, sự 
háẳu hạ căn bản như vậy có kêt quả. 


Tôn giả Ànanda nói như vậy và bậc Đạo Sư đồng ý. 
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Rồi Tôn giả Ànanda nghĩ: "Bậc Đạo Sư đã đồng ý 
với ta", từ chô ngôi đứng dậy, thần phía hữu hướng 
vê Ngài rôi ra đi. 

Rồi Thế Tôn, khi Tôn giả Ànanda ra đi không bao 
lầu, nói với các Tỷ-kheo: 

- Này các Tỷ-kheo, Ànanda còn là hữu học, nhưng 
không đề gì tìm được một người có trí tuệ ngang 
băng. 
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43 Nên hay không nên... - Kinh ĐIÊU 
ĐƯỢC NGHE - Tăng II, 145 


ĐIÊU ĐƯỢC NGHE - 7ðng II, 145 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở Ràjagaha (Vương Xá) tại 
Veluvana (Trúc Lâm), chỗ nuôi dưỡng các con sóc. 
Rồi Bà-la-môn Vassakàra, vị đại thần nước Magadha 
đi đến Thế Tôn, sau khi đến, nói lên với Thế Tôn 
những lời chào đón thăm hỏi. Sau khi nói lên với Thế 
Tôn những lời chào đón thăm hỏi thân hữu, Bà-la- 
môn Vassakàra, vị đại thần nước Magadha bạch Thế 
Tôn: 


- Thưa Tôn giả Gotama, tôi nói như sau, thầy như 
sau: 


-_ "Khi người nào nói lên điều mình thấy: "Tôi 
thấy như vậy". Do vậy, người ấy không có lỗi 
gì. 

-_ Khi người nảo nói lên điều mình nghe: "Tôi 
nghe như vậy". Do vậy, người ấy không có lỗi 
gì. 

-_ Khi người nảo nói lên điều mình cảm giác: 
"Tôi cảm giác như vậy". Do vậy, người ấy 
không có lỗi gì. 
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-_ Khi người nào nói lên điêu mình tri thức: "Tôi 
tri thức như vậy”. Do vậy, người ây không có 
lôi gì”. 


2. Này Bà-la-môn, 


= Ta không nói răng: "Tát cả điêu được thấy cắn 
phải nói ra”. 

=> Ta không nói răng: "Tát cả điểu được tháy 
không nên nói ra ”. 

=> Ta không nói răng: “Tát cả điểu được nghe nên 
HÓI Tá”. 

=> Ta không nói răng: "Tát cả điểu được nghe 
không nên nói ra ”. 

=> Ta không nói răng: “Tát cả điểu được cảm giác 
nên nói ra ”. 

=> Ta không nói răng: “Tát cả điêu được cảm giác 
không nên nói ra ”. 

=> Ta không nói răng: “Tát cả điêu được thức tri 
nên nói ra ”. 

=> Ta không nói răng: "Tát cả điêu được thức tri 
không nên nói ra ”. 


3. Này Bà-la-môn, 
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—= Phàm nói lên điều thấy gì, các pháp bắt thiện 
tăng (rưởng, các pháp thiện tồn giảm, Ta nói 
rằng điều thấy như vậy không nên nói ra. 

—=> Phàm nói lên điều thấy gì, các pháp bất thiện 
tồn giảm, các pháp thiện tăng trưởng, Ta nói 
rằng điêu thấy như vậy nên nói ra. 

—= Phàm nói ra điều nghe gì ... 

—= Phàm nói ra điều cảm giác gì ... 

—= Phàm nói ra điều thức tri gì, các pháp bắt thiện 
tăng trưởng, các pháp thiện tốn giảm, Ta nói 
rằng điêu thức tri như vậy không nên nói ra. 

—= Phàm nói lên điêu thức trì gì, các pháp bất 
thiện tốn giảm, các pháp thiện tăng trưởng, Ta 
nói răng điêu thức trỉ như vậy nên nói ra. 


Rồi Bà-la-môn Vassakàra, vị đại thần xứ Magadha, 


hoan hỷ, tín thọ lời Thế Tôn nói, từ chỗ ngồi đứng 
dậy rôi ra đi. 
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44 Phân biệt người ngu và người trí - 
Kinh NGƯỜI NGU - Tăng IL, 180 


NGƯỜI NGU - Tăng I, 180 

1. Như vây tôi nghe. 

Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi, Jetavana, tại vườn 
ông Anàthapindika. Lúc bây giờ, Thê Tôn gọi các 
Tỷ-kheo: 

- Này các Tỷ-kheo: 

- Thưa vâng. Bạch Thế Tôn. 

Các vị Tý-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói 
như sau: 

¬._ Phàm có sự sợ hãi nào khởi lên, này các Tỷ- 
kheo, tắt cả sự sợ hãi ây khởi lên từ người ngu, 
không phải từ người hiện trí. 

-_ Phàm có những nguy hiểm nào khởi lên, tất cả 
những nguy hiểm áy khởi lên từ người ngu, 
không phải từ người hiện trí. 

- Phàm có những tai họa nào khởi lên, tất cả 
những tai họa ây khởi lên từ người ngu, không 
phải từ người hiện trí. 

Ví như, này các Tỷ-kheo, ngọn lửa từ nhà bằng cỏ 
lau, hay từ nhà băng cỏ, thiêu đôt những ngôi nhà có 
nóc nhọn, các ngôi nhà có trét trong và trét ngoài, 
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ngăn chận được gió, các ngôi nhà có chốt cửa đóng 
chặt, có các cửa đóng kín. 
Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, phàm có sự sợ hãi nào 
khởi lên, này các Tỷ-kheo, tât cả sự sợ hãi ây khởi 
lên từ người ngu, không phải từ người hiện trí. Phàm 
có những nguy hiêm nào khởi lên, tât cả những nguy 
hiểm ây khởi lên từ người ngu, không phải từ người 
hiên trí. Phàm có những tai họa nào khởi lên, tât cả 
những tai họa ây khởi lên từ người ngu, không phải 
từ người hiên trí. 
Như vậy, này các Tỷ-kheo, 
¬. Người ngu có sợ hãi, người trí không sợ hãi; 
-_ Người ngu có nguy hiểm, người trí không có 
nguy hiệm; 
¬_ Người ngu có tai họa, người trí không có tai 
họa. 


Này các Tỷ-kheo, không có sợ hãi đên với người trí, 
không có nguy hiêm đên với người trí, không có tai 
họa đên với người trí. 


Do vậy. ở đây. cân phải học tập như sau: 


Như vậy, này các Tỷ- 
kheo, cân phải học tập. 
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2. Này các Tỷ-kheo, /zớng của người ngu ở trong 
hành động (của mình); tưởng của người trí ở trong 
hành động (của mình). Trí tuệ chói sáng trong nếp 
sống (của mình). 

- Thành tựu với ba pháp, này các Tỷ-kheo, người 
ngu được biết đến. Thế nào là ba? Thân làm ác, 
miệng nói ác, ý nghĩ ác. Này các Tỷ-kheo, 
thành tựu với ba pháp này, này các Tỷ-kheo, 
người ngu được biết đến. 

- Thành tựu với ba pháp, này các Tỷ-kheo, người 
trí được biết đến. Thế nào là ba? Thân làm 
thiện, miệng nói thiện, ý nghĩ thiện. Này các 
Tỷ-kheo, thành tựu với ba pháp này, này các 
Tý-kheo, người trí được biết đến. 

Do vậy, này các Tỷ-kheo, cần phải học tập như sau: 
Thành tựu với ba pháp nào, người ngu được biết đến, 
hãy từ bỏ ba pháp ấy; thành tựu với ba pháp nào, 
người trí được biết đến; hãy chấp nhận ba pháp ấy, 
và thực hành chúng. Như vậy, này các Tý-kheo, cần 
phải học tập. 

3. Có những pháp này, này các Tỷ-kheo, /ä đặc tính 
của người ngu, là tướng trạng của người ngu, là ẩn 
tích của người ngu. Thê nào là ba? 
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-_Ở đây, này các Tỷ-kheo, kẻ ngu suy nghĩ ác, 


* Nếu người ngu này, này các Ty-kheo, không Suy 
nghĩ ác, không nói ác và không làm ác, thời lây gì 
người hiền trí biết được: "Người này là kẻ ngu, 
không phải là bậc chân nhân”? 

s* Vì rằng, này các Tỷý-kheo người ngu suy nghĩ ác, 
nói ác và làm ác, nên các người hiên trí biệt được: 
"Người này là kẻ ngu, không phải là bậc chân 
nhân". 

Có những pháp này, là đặc tánh của người ngu, là 

tướng trạng của người ngu, là ân tích của người ngu. 
Có những pháp này, này các Tỷ-kheo, /¿ đặc 

tính của người hiển trí, là tưởng trạng của 


người hiển trí, là ấn tích của người hiện trí. 
Thế nào là ba? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, 


* Nếu người hiền trí này, này các Tỷ-kheo, không 
suy nghĩ thiện, không nói thiện và không làm 
thiện, thời lây gì người hiền trí biết được: "Người 
này là người hiễn trí, bậc chân nhân"? 

* Vì răng, này các Tý-kheo người hiền trí suy nghĩ 
thiện, nói thiện và làm thiện, nên các người hiền 
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trí biệt được: "Người này là người hiện trí, bậc 
chân nhân". 


Có những pháp này, là đặc tánh của người hiễn trí, là 
tướng trạng của người hiền trí, là ấn tích của người 
hiền trí. 


4. Thành tựu với ba pháp này, này các Tỷ-kheo, 
người ngu được biết đến. Thế nào là ba? 
-_ Phạm tội, không thấy là có phạm tội; 
- Phạm tội sau khi thấy là có phạm tội, không 
như pháp sám hôi; 
- Được người khác phát lộ có tội, không như 
pháp châp nhận. 
Thành tựu với ba pháp này, người ngu được biết đến. 
-_ Thành tựu với ba pháp này, này các Tỷ-kheo, 
được biệt đên. Thê nào là ba? 
>> Phạm tội, thấy là có phạm tội; 
~ Phạm tội, sau khi thấy là có phạm tội, như pháp 
sám hôi; 
> Được người khác phát lộ có tội, như pháp chấp 
nhận. 
Thành tựu với ba pháp này, người hiền trí được biết 
đên. 
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5. Thành tựu với ba pháp, này các Tỷ-kheo, người 
ngu được biệt đên. Thê nào là ba? 
-. Không như lý suy tư, đặt câu hỏi; 
-. Không như lý suy tư, trả lời câu hỏi; 
¬ Khi người khác như lý trả lời câu hỏi với những 
câu, những chữ vuông tròn, với những hành 
văn trơn tru chải chuốt, không có cháp nhận. 
Thành tựu với ba pháp nảy, người ngu được biết đến. 
s* Thành tựu với ba pháp, này các Tỷ-kheo, người 
hiện trí được biêt đên. Thê nào là ba? 
—. Như lý suy tư, đặt câu hỏi; 
—. Như lý suy tư, trả lời câu hỏi; 
¬ Khi người khác như lý trả lời câu hỏi với những 
câu, những chữ vuông tròn, với những hành 
văn trơn tru chải chuối, hiên cháp nhận. 


Thành tựu với ba pháp này, người hiền trí được biết 
đến. 


6. Thành tựu với ba pháp này, này các Tỷ-kheo, 
người ngu được biết đến. Thế nào là ba? 


-_ Thân làm bất thiện, 
¬_ Miệng nói bắt thiện, 


-_ Ýnghĩ bắt thiện. 
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Thành tựu ba pháp nảy, người ngu được biết đến. 
Thành tựu với ba pháp này, này các Tỷ-kheo, người 
hiền trí được biết đến. Thế nào là ba? 

¬. Thân làm thiện, miệng nói thiện, ý nghĩ thiện. 
Thành tựu ba pháp nảy, người hiền trí được biết đến. 


7. Thành tựu với ba pháp này, này các Tỷ-kheo, 
người ngu được biệt đên. Thê nào là ba? 

- Thân làm có tội, miệng nói Có tội, ý nghĩ có lỘI. 
Thành tựu ba pháp này, này các Tỷ-kheo, người ngu 
được biết đến. 

s* Thành tựu với ba pháp này, này các Tỷ-kheo, 
người hiên trí được biệt đên. Thê nào là ba? 

-. Thân làm không có lội, 

¬. Miệng nói không có lỘI, 

-_ Ý nghĩ không có tội. 

Thành tựu ba pháp nảy, người hiền trí được biết đến. 


ö. Thành tựu với ba pháp này, này các Ty-kheo, 
người ngu được biệt đên. Thê nào là ba? 


-_ Thân làm có não hại, 


-_ Miệng nói có não hại, 
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-_ Ý nghĩ có não hại. ... (như trên) 
s Thành tựu với ba pháp này, này các Tỷ-kheo, 
người hiên trí được biệt đên. Thê nào là ba? 
-. Thân làm không có não hại, 
-. Miệng nói không có não hại, 
-_ Ý nghĩ không có não hại. ... (như trên) 


9. Thành tựu với ba pháp này, này các Tỷ-kheo, 
người ngu vụng về, không phải bậc Chân nhân, tự 
mình xử sự như một vật mất sốc, bị thương tích, 
phạm tội, bị kẻ trí quở trách và tạo nên nhiều điều vô 
phước. Thế nào là ba? 


- Thân làm ác, miệng nói ác, ÿ nghĩ dc (như trên) 


Thành tựu với ba pháp này, này các Tỷ-kheo, người 
hiền trí không vụng về, là bậc chân nhân, tự mình xử 
sự không như một vật mắt gốc, không bị thương tích, 
không phạm tội, không bị kẻ trí quở trách và tạo nên 
nhiều phước đức ... (như trên) ... 


. Thế nào là ba? 
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-_ Ác giới và câu uê của ác giới không được đoạn 
tán; 
-_ Tát đô và cáu uê của tật đồ không được đoạn 
tán; 
-. Xan tham và câu uê của xan tham không được 
đoạn tận. 
Thành tựu với ba pháp này, này các Ty-kheo, do 
không đoạn tận với ba câu uê này, như vậy bị quăng 
vào địa ngục tương xứng. 
© 


s* 


. Thê 

nào là ba? 

-_ Có gi giới và câu uê của các giới được đoạn 
tán; 

- Không có tật đô và cáu uê của tật đồ được 
đoạn tận; 

- Không có xan tham và câu uê của xan tham 
được đoạn tán. 


Thành tựu với ba pháp này, đoạn tận ba câu uế này, 
tương xứng như vậy được sanh lên cõi Trời. 
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45 Phân biệt rõ ràng - Kinh NHỮNG 
SỨC MẠNH -- Tăng IV, 80 
NHỮNG SỨC MẠNH - 7ăng IV, 80 


1. - Này các Tỷ-kheo, có bốn sức mạnh này. 


2. Thê nào là bôn? Tuệ lực, tân lực, vô tội lực, năng 
nhiêp lực. 


3. Và này các Tỷ-kheo, thể nào là tuê lực? 


~ 


. Những pháp nào bất thiện được xem là bất 
thiện. 

2. Những pháp nào thiện được xem là thiện. 

3. Những pháp nào có tội được xem là có IỘI. 

4. Những pháp nào vô tội được xem là Vô IỘI. 

5. Những pháp nào đen được xem là đen. 

6ó. Những pháp nào trắng được xem là trắng. 

7. Những pháp nào không nên thực hiện được 
xem là không nên thực hiện. 

6. Những pháp nào nên thực hiện được xem là 
nên thực hiện. 

9. Những pháp nào không xứng đảng bậc Thánh 
được xem là không xứng đảng bác Thánh. 

10. Những pháp nào xứng đáng bậc Thánh được 

xem là xứng đáng bậc Thánh. 
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Những pháp ây cần phải được khéo quán sát, khéo 
thâm sát với trí tuệ. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là tuệ 
lực. 


4. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là tấn lực? 


1. Những pháp nào bất thiện được xem là bất 
thiện. 

2. Những pháp nào có tội được xem là có IỘI. 

3. Những pháp nào đen được xem là đen. 

4. Những pháp nào không nên thực hiện được 
xem là không nên thực hiện. 

5. Những pháp nào không xứng đảng bậc Thánh 
được xem là không xứng đảng bậc Thánh. 


Đôi với các pháp áy, khởi lên ý muôn, cô găng, tính 
tán, sách tám, trì tâm đê đoạn tận. 


1. Những pháp nào thiện được xem là thiện. 

2. Những pháp nào vô tội được xem là Vô IỘI. 

3. Những pháp nào trăng được xem là trắng. 

4. Những pháp nào nên thực hiện được xem là 
nên thực hiện. 

5. Những pháp nào xứng đảng bác Thánh được 
xem là xứng đáng bậc Thánh. 
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Đổi với các pháp ấy, khởi lên ý muốn, cố găng, tỉnh 
tân, sách tâm, trì tâm để chứng được. Này các Tỷ- 
kheo, đây gọi là tân lực. 

5. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là vô tôi lực? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử: 


-. Thành tựu thân nghiệp Vô IỘI. 
-_ Thành tựu khẩu nghiệp Vô lỘI. 
-_ Thành tựu ý nghiệp Vô IỘI. 


Này các Tỷ-kheo, đây gọi là vô tội lực. 
6. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là năng nhiếp lực? 
Này các Tỷ-kheo, có bốn Nhiếp pháp này: 

- Bồ thí. 

- Ái nơi. 

-. Lợt hành. 

= Đồng sự. 


Này các Tỷ-kheo, 


" Tối thượng trong các loại bố thí, là pháp thứ. 
"_Pội thượng trong các loại ái ngữ, là 
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" Tối thượng trong các lợi hành, là đổi với người 
không có lòng tin, khích lệ, đặt vào, an trú vào 
đây đủ lòng tin; đổi với người không giữ giỏi, 
khích lệ, đặt vào, an trú vào đầy đủ giới; đổi với 
người xan tham khích lệ, đặt vào an trú vào bố 
thí; đối với người ác tuê, khích lệ, đặt vào, an trú 
vào đây đủ trí tuệ. 

" Tối thượng trong đông sự là động sư giữa bắc 
Dự Lưu với bậc Dự Lưu. bậc Nhất Lai với bậc 
Nhất Lai, bậc Bắt Lai với bậc Bắt Lai, bậc A-la- 
hán với bác A-la-hán. Này các Tỷ-kheo, đáy là sức 
mạnh năng nhiếp. 


Này các Tỷ-kheo, đó là bốn sức mạnh. 


1. Thành tựu bốn sức mạnh ấy, này các Tỷ-kheo, 
Thánh đệ tứ vượt qua năm sợ hãi. 


8. Thế nào là năm? 
- Sợ hãi về sinh sống. 
-_ Sợ hãi về tiếng đồn xấu. 
- Sợ hãi về xâu hồ trong hội chúng. 
- Sợ hãi về chết. 
- Sợ hãi về ác thú. 


9. Này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử áy thẩm sát nhụ 
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¬_ “Ta không sợ hãi sự sợ hãi sinh sống. Vì sao fa sẽ 
sợ sự sợ hãi về sinh sống? Ta có bồn lực này: tuệ 
lực, tỉnh tấn lực, vô tôi lực, Hãng nhiếp lực. Kẻ ác 
tuệ có thể sợ hãi sự sợ hãi về sinh sông. Kẻ biếng 
nhác có thể sợ hãi sự sợ hãi về sinh sống. Kẻ có 
thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp có tội có thể 
sợ hãi sự sợ hãi về sinh sống. Kẻ không năng 
nhiếp có thê sợ hãi sự sợ hãi về sinh sông. 

¬. Ta không có sợ sự sợ hãi về tiếng đôn xấu... 

¬ Ta không có sợ sự sợ hãi về xấu hồ trong hội 
chúng... 

¬_ Ta không có sợ sự sợ hãi VỀ chết... 

¬_ Ta không có sợ sự sợ hãi về ác thú. Vì sao Ta sẽ 
không có sự sợ hãi sự sợ hãi về ác thú? Ta có bốn 
lực này: tuệ lực, tinh tấn lực, vô tội lực, năng 
nhiếp lực. Kẻ ác tuệ lực có thể sợ hãi sự sợ hãi về 
ác thú; kẻ biếng nhác có thể sợ hãi sự sợ hãi về ác 
thú; kẻ có thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp có 
tội có thể sợ hãi sự sợ hãi về ác thú; kẻ không năng 
nhiếp có thê sợ hãi sự sợ hãi về ác thú." 


Thành tựu bốn lực ấy, này các Tý-kheo, Thánh đệ tử 
vượt qua năm sự sợ hãi này. 
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46 Phân biệt và đối trị - Kinh ĐOẠN 
GIẢM - 8 Trung I, 97 


KINH ĐOẠN GIẢM 
(Sallekha suttam) 
- Bài kinh số 8 — Trung I, 97 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thể Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), tại 
Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika 
(Cập Cô Độc). Lúc bấy giờ, Tôn giả Mahacunda, vào 
buổi chiều từ chỗ độc cư Thiền tịnh đứng dậy, đến 
tại chỗ Thế Tôn, đảnh lễ Ngài rồi ngồi xuống một 
bên. Sau khi ngồi xuống một bên, Tôn giả 
Mahacunda bạch Thế Tôn: 


— Bạch Thể Tôn, có những loại sở kiến này khởi 
lên trên đời, hoặc liên hệ đến ngã luận, hoặc liên hệ 
đến thể giới luận. Bạch Thể Tôn, đối với một Tỷ- 
kheo, có tác ý ngay từ ban đâu, thời có thể đoạn trừ 
những sở kiến ấy hay không, có thể xả ly những sở 
kiến ấy hay không? 


— Này Cunda, những loại sở kiến này khởi lên 
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trên đời, hoặc liên hệ đến ngã luận, hoặc hiên hệ đến 
thế giới luận, chỗ nào những sở kiến này tiêm ẩn, và 
chỗ nào những sở kiến này hiện hành, chỉ có cách 
nhự thật quán sát chúng với trí tuệ răng: “Cái này 
không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cài này 
không phải tự ngã của tôi”, 


— Này Cunda, sự kiện này xảy ra khi ở đây một 
Tý-kheo ly dục, ly bất thiện pháp, chứng và trú 
Thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục 
sanh, với tầm với tứ. Vị ấy có thể nghĩ: "Ta 
sống với hạnh đoạn giảm". Này Cưuda, các 
(quả chứng) ấy không gọi là đoạn giảm trong 
giới luật của bậc Thánh. Chung được gọi là 
hiện tại lạc trú trong giới luật của bậc Thánh. 


— Này Cunda, sự kiện này xảy ra khi ở đây, một 
Tỷ-kheo diệt tầm và tứ, chứng và trú Thiền thứ 
hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không 
tầm không tứ, nội tỉnh nhất tâm. Vị ấy có thể 
nghĩ: "Ta sống với hạnh đoạn giảm". Này 
Cunda, các (quả chứng) ấy không gọi là đoạn 
giảm trong giới luật của bậc Thánh. Chúng 
được gọi là hiện fại lạc frú trong giới luật của 
bậc Thánh. 


— Này Cunda, sự kiện này xảy ra khi ở đây, một 
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Tỷ-kheo ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, 
thân cảm sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả 
niệm lạc trú, chứng và trú Thiền thứ ba. Vị ấy 
có thê nghĩ... (như trên)... iện fại lạc trú trong 
giới của bậc Thánh. 

— Này Cunda, sự kiện này xảy ra, khi một Tỷ- 
kheo xả lạc xả khô, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, 
chứng và trú Thiền thứ tư, không khổ không 
lạc, xả niệm thanh tịnh. Vị ấy có thê nghĩ: "Ta 
sống với hạnh đoạn giảm". Này Cunda, các 
(quả chứng) ấy không gọi là đoạn giảm trong 
giới luật của bậc Thánh. Chúng được gọi là 
hiện tại lạc frú trong giới luật của bậc Thánh. 


> Này Cunda, sự kiện này xảy ra, khi một Tỷ- 
kheo vượt lên mọi sắc tưởng, diệt trừ mọi 
chướng ngại tưởng, không tác ý đối với dị 
tưởng. Tý-kheo nghĩ rằng: "Hư không là vô 
biên", chứng và trú Không vô biên xứ. Vị ấy 
có thê tự nghĩ: "Ta sông với hạnh đoạn giảm". 
Này Cunda, các (quả chứng) ấy không gọi là 
đoạn giảm trong giới luật của bậc Thánh. 
Chúng được gọi là tịch tịnh trú trong giới luật 
của bậc Thánh. 


> Này Cunda, sự kiện này xảy ra, khi một Tỷ- 
kheo vượt lên mọi Không vô biên xứ, nghĩ 
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rằng: “hức là vô biên", chứng và trú Thức vô 
biên xứ. VỊ ấy có thể nghĩ: "Ta sống với hạnh 
đoạn giảm”. Này Cunda... (như trên)... chúng 
được gọi là (ch fnh frú trong giới luật của bậc 
Thánh. 


» Này Cunda, sự kiện này xảy ra, khi một Tỷ- 
kheo vượt lên mọi Thức vô biên xứ, nghĩ rằng: 
"Không có vật gì", chứng và trú Vô sở hữu xứ. 
Vị ấy có thể nghĩ: "Ta sống với hạnh đoạn 
giảm”. Này Cunda... (như trên)... chúng được 
øọI là ích fnh frá trong giới luật của bậc 
Thánh. 


> Này Cunda, sự kiện này xảy ra, khi một Tỷ- 
kheo vượt lên mọi Vô sở hữu xứ, chứng và trú 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Vị ấy có thê 
nghĩ: "Ta sống với hạnh đoạn giảm". Này 
Cunda... (như trên)... chúng được gọi là //ch 
f-nh frú trong giới luật của bậc Thánh. 


Này Cunda, ở đáy đoạn giám được các Người 
thực hiện khi các Người nghĩ: 


1. "Những kẻ khác có thể là những người làm 
hại, chúng ta ở đây không thể là những 
người làm hại”, như vậy đoạn giảm được 
thực hiện. 
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2. "Những kẻ khác có thể sát sanh, chúng ta 
ở đáy sẽ từ bỏ sát sanh", như vậy đoạn 
giảm được thực hiện. 

3. "Những kẻ khác có thể lấy của không cho, 
chúng ta ở đây sẽ từ bỏ láy của không 
cho”, như vậy đoạn giảm được thực hiện. 

4. "Những kẻ khác có thể không phạm hạnh, 
chúng ta ở đây sẽ sông phạm hạnh", nhự 
vậy... 

5. "Những kẻ khác có thể nói láo, chúng ta ở 
đáy sẽ từ bỏ nói láo 

6. "Những kẻ khác có thể nói hai lưỡi, chúng 
ta ở đây sẽ từ bỏ nói hai lưỡi ”,... 

7. "Những kẻ khác có thể nói lời độc ác", 
chúng ta ở đáy sẽ từ bỏ nói lời độc ác”,... 

$. "Những kẻ khác có thể nói lời phù phiểm, 
chúng ta ở đây sẽ từ bỏ nói lời phù 
phiêm ,... 

9. "Những kẻ khác có thể tham dục, chúng ta 
ở đây không tham dục ”,... 

10. "Những kẻ khác có thể có sân tâm, 
chúng ta ở đây sẽ không có sân tâm”,... 
II. "Những kẻ khác có thể có tà kiến, 

chúng ta ở đây sẽ có chánh kiên,... 
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12. "Những kẻ khác có thể có tà tư duy, 
chúng ta ở đây sẽ có chánh tw duy”,... 

13. "Những kẻ khác có thể có tà ngữ, 
chúng ta ở đây sẽ có chánh ngữ”,... 

14. "Những kẻ khác có thể có tà nghiệp, 
chúng ta ở đáy sẽ có chánh nghiệp ',... 

15. "Những kẻ khác có thể có tà mạng, 
chúng ta ở đây sẽ có chánh mạng ”... 

l6. "Những kẻ khác có thể có tà tỉnh tấn, 
chúng ta ở đáy sẽ có chánh tĩnh tân”,... 

17. "Những kẻ khác có thể có tà niệm, 
chúng ta ở đáy sẽ có chánh niệm ",... 

18. "Những kẻ khác có thể có tà định, 
chúng ta ở đây sẽ có chánh định”,... 

19. "Những kẻ khác có thể có tà trí, chúng 
ta ở đây sẽ có chánh trí", 

20. "Những kẻ khác có thể có tà giải thoát, 
chúng ta ở đây sẽ có chánh giải thoát”,... 

21. "Những kẻ khác có thể bị hôn trầm 
thụy miên chi phối, chúng ta ở Si Sẽ 
không có hôn trầm thụy miên chỉ phối", 


22. "Những kẻ khác có thể có trạo hồi, 
chúng ta ở đây sẽ không có trạo hồi”,... 
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23. "Những kẻ khác có thể nghỉ hoặc, 
chúng ta ở đây sẽ trừ diệt nghĩ hoặc ”,... 
24. “Những kẻ khác có thể phân nộ, chúng 

ta ở đây sẽ không có phán nộ”,... 

25. _ "Những kẻ khác có thể oán hận, chúng 
ta ở đây sẽ không có oán hận”,... 

26. "Những kẻ khác có thể hư ngụy, chúng 
ta ở đây sẽ không hư ngụy”,... 

27. "Những kẻ khác có thể não hại, chúng 
ta ở đây sẽ không não hại”,... 

28. "Những kẻ khác có thể tật đó, chúng ta 
ở đây sẽ không tát đó 

29. "Những kẻ khác có thể xan tham, 
chúng ta ở đây sẽ không xan tham ",... 

30. "Những kẻ khác có thể man trá, chúng 
ta ở đây sẽ không man trá... 

31. "Những kẻ khác có thể khi cuống, 
chúng ta ở đây sẽ không khi cuống ”,... 

32. "Những kẻ khác có thể ngoan cố, 
chúng ta ở đáy không thê ngoan cổô"”,... 
(như trên)... cáp tháo... mạn... 

33. "Những kẻ khác có thể quá mạn, 
chúng ta ở đây sẽ không quá mạn ”,... 
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34. "Những kẻ khác có thể khó nói (nan 
thuyết), chúng ta ở đây sẽ dê nói ”,... 

35. "Những kẻ khác có thể là ác hữu, 
chúng ta ở đáy sẽ là thiện hữu 

36. "Những kẻ khác có thể phóng dật, 
chúng ta ở đáy sẽ không phóng đát”,... 
(như trên)... 

37. "Những kẻ khác có thể là bất tín, 
chúng ta ở đáy sẽ có tín tâm”,... 

38. "Những kẻ khác có thể không xâu hồ, 
chúng ta ở đây sẽ có xâu hồ”,... 

39. "Những kẻ khác có thể không sợ hãi, 
chúng ta ở đây sẽ có sợ hãi”,... 

40. "Những kẻ khác có thể nghe ít, chúng 
ta ở đây sẽ nghe nhiêu ”... 

41. "Những kẻ khác có thể biếng nhác, 
chúng ta ở đây sẽ siêng năng... 

42. "Những kẻ khác có thể thất niệm, 
chúng ta ở đáy sẽ an trú niệm 

43. "Những kẻ khác có thể liệt tuệ, chúng 
ta ở đây thành tựu tuệ 

44. "Những kẻ khác có thể nhiễm thể tục, 
có háp tư kiên, tánh khó hành xả, chúng ta 
ở đáy sẽ không nhiêm thê tục, không cô 
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chấp tr kiến, tánh dễ hành xả" như vậy 
đoạn giảm được thực hiện. 
Này Cunda, Ta nói rằng sự khởi tâm rất có lợi 
ích cho các thiện pháp, còn nói gì thân nghiệp, khâu 
nghiệp phù hợp (với tâm ý). 


Do vậy, này Cunda: 


"Những kẻ khác có thể làm hại, chúng ta 
ở đáy sẽ không làm hại”, cán phải khởi 
tâm như vậy. 
— "Những kẻ khác có thể sát sanh, chúng ta 
ở đáy sẽ từ bỏ sát sanh", cân phải khởi tâm 
như vậy 
—_... (như trên)... 
— "Những kẻ khác có thể nhiễm thể tục, co 
háp tư kiên, tánh khó hành xả, chúng ta ở 
đáy sẽ không nhiêm thê tục, không co hấp 
tư kiên, tánh dê hành xả", cân phải phát 
tâm như vậy. 
Này Cunda, giống như một con đường không 
băng phăng, có một con đường băng phăng khác đổi 
[rỊ. 


Này Cunda, giống như một bến nước không 
băng phăng, có một bên nước băng phăng khác đổi 
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[Ị. 
Cũng vậy này Cunda: 
— Đôi với con người làm hại, có sự không 
làm hại đổi trị. 
—- Đôi với con người sát sanh, có ft bỏ sát 
sanh đổi trị. 


—- Đôi với con người láy của không cho, có 
từ bỏ lây của không cho đổi trị..., 


—...không phạm hạnh, có phạm hạnh...; 

—_...HÓI láo, có từ bỏ nói láo...; 

—_...HÓI hai lưỡi, có từ bỏ nói hai lưỡi..., 

—..nói ác khẩu, có từ bỏ nói ác khẩu; 

— ,..HỐI nu phiếm, có từ bỏ nói phù 
phiếm..., 

—_... tham dục, có không tham dục...; 

—_... sân tâm, có không sân tâm...; 

—_... tà kiến, có chánh kiến...; 

—_... fd tư duy, có chánh tự duy..., 

—_... tà ngữ, có chánh ngữ...; 

—_... tà nghiệp, có chánh nghiệp...; 


—_... tà mạng, có chánh mạng...; 
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—_... tà tỉnh tấn, có chánh tỉnh tấn...; 
—.... tà niệm, có chánh HIỆM...; 

—.... fq định, có chành định..., 

—_... tà trí, có chánh trí..., 

—_... tà giải thoái, có chánh giải thoát...; 


— .. bị hôn trầm thụy miên chỉ phối, có 
không bị hôn trám thụy miên chỉ phối...; 


—_... Irạo hồi, có không trạo hồi...; 


— .. Hehi hoặc, có trừ diệt nghĩ hoặc...;... 
phán nộ, có không phán nộ...; 


—... oán hận, có không oán hẠu...,; 
—.... hự ngụy, có không hư ngụy...; 
—... não hại, có không não hại...; 
—_... tật đố, có không tật đố..., 

—_... xgn tham, có không xan tham...; 
—_... mạn trá, có không mạn trá...; 
—_... khi cuống, có không khi cuống...; 


— .. ngoan cô, có không ngoan cô... cấp 
tháo... mạn; 


—... quá mạn có không quá mạn...; 


—_... khó thuyết, có không khó thuyết...; 
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—.... ÁáC hữu, có thiện hữu..., 

—.... Phóng dát, có không phóng dát...; 

—.... bắt tín, có tín tâm...; 

—... không xấu hồ, có xâu hồ...; 

—.... không sợ hãi, có sợ hãi...; 

—_... nghe ít, có nghe nhiêu...; 

—_... biếng nhác, có siêng năng..., 

— .... thất niệm, có an frú HnIỆM...; 

—_... lHệt tuệ, có thành tựu tuệ...; 

— đối với con người nhiễm thể tục, co hấp tư 
kiên, tánh khó hành xả, có không nhiêm 
thê tục, không co háp tư kiên, tánh dê hành 
xả đôi trị. 

Này Cunda, vi như các bất thiện pháp, tắt cả 
đếu hướng hạ, còn các thiện pháp, tất cả đêu hướng 
thượng. 


Cũng vậy, này Cunda: 
— con người không làm hại, hướng thượng 
đổi với người làm hại, 
— COn người từ bỏ sát sanh, hướng thượng 
đổi với người sát sanh, 
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— con người từ bỏ lấy của không cho, hướng 
thượng đôi với người lây của không cho 


—_.... (như trên)... 


— con người không nhiễm thể tục, không co 
hấp tr kiến, tánh dễ hành xả, hướng 
thượng đối với người nhiễm thể tục, co 
hấp tư kiến, tánh khó hành xả. 


Này Cunda, con người tự mình bị rơi vào bùn 
lây có thê kéo lên một người bị rơi vào bùn láy, sự 
tình áy không thê xảy ra. 


Này Cunda, con người tự mình không rơi vào 
bùn láy, có thê kéo lên một người bị rơi vào bun lây, 
sự tình ấy có thê xảy ra. 


Này Cunda, con người tự mình không được 
nhiếp phục, không được huấn luyện, không được 
hoàn toàn giải thoát, tự mình có thể nhiếp phục, 
huấn luyện và hoàn toàn giải thoát người khác, sự 
tình ấy không xảy ra. 

Một người được nhiếp phục, được huấn luyện, 
được hoàn toàn giải thoát, tự mình có thể nhiếp 
phục, huấn luyện, hoàn toàn giải thoát người khác, 


sự tình ấy xảy ra. 


Cũng vậy, này Cunda: 


THIỆN VÀ BẤT THIỆN 328 


—- đôi với người làm hại, không làm hại đưa 
đên hoàn toàn giải thoát; 

—- đổi với con người sát sanh, từ bỏ sát sanh 
đưa đên hoàn toàn giải thoát; 


—. đối với con người lấy của không cho, từ bỏ 
lây của không cho đưa đên hoàn toàn giải 
thoái; 


—- đôi với con người không phạm hạnh, sông 
phạm hạnh...; 

—. đôi với con người nói láo, từ bỏ nói láo...; 

— đổi với con người nói hai lưỡi, từ bỏ nói 
hai lưỡi..., 

— đổi với con người ác kháu, từ bỏ nói ác 
khảu... ; 

—. đôi với con người nói phù phiêm, từ bỏ nói 
phù phiêm... ; 


— đổi với con người có tham dục, không 
tham dục...; 

— đổi với con người có sân tâm, không sân 
tâm... ; 

—- đôi với con người có tà kiên, chánh Kiên...; 

— đổi với con người có tà tw duy, chánh tư 
duy... ; 


THIỆN VÀ BẤT THIỆN 3209 


—_ đôi với con người có tà ngữ, chánh ngữ...; 
— đổi với con người có tà nghiệp, chánh 
nghiệp...; 


— đổi với con người có tà mạng, chánh 
mạng...; 

— đổi với con người có tà tĩnh tán, chánh 
tĩnh tân...; 

— đổi với con người có tà niệm, chánh 
HIỆM...; 

— đổi với con người có tà định, chánh 
định... ; 

—. đôi với con người có tà trí, chánh trí..., 

— đổi với con người có tà giải thoát, chánh 
giải thoát...; 

— đổi với con người bị hôn trâm thụy miên 
chi phối, không bị hôn trâm thụy miên chỉ 
phối... ; 

— đổi với con người trạo hội, không trạo 
hồi..., 

— đổi với con người nghĩ hoặc, không nghĩ 
hoặc... ; 


— đổi với con người phán nộ, không phán 
nộ...; 
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— đổi với con người oán hận, không oán 
háậm...,; 

— đổi với con người hự ngụy, không hư 
HguY...; 

— đổi với con người não hại, không não 
hại...; 

—. đôi với con người tật đô, không tật đó...; 


— đổi với con người xan tham, không xan 
tham... ; 


— đổi với con người man trá, không man 
JJ4? TÔ 


— đổi với con người khi cuống, không khi 
CHÔNG...; 


—- đôi với con người ngoan cô, không ngoan 
CÔ... Cáp tháo... mạqH...,; 


— đổi với con người quá mạn, không quá 
mạn...; 

— đôi với con người khó nói, dê nói...; 

—- đổi với con người ác hữu, thiện hữu..., 

—- đôi với con người phóng dật, không phóng 
dạt...; 

—. đôi với con người bát tín, tín tâm...,; 


— đổi với con người không xâu hồ, có xáảu 
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hồ...; 

— đối với con người không sợ hãi, có sợ 
hãi..., 

— đối với con người nghe ít, nghe nhiễu...; 

- đối với con người biếng nhác, siêng 
nãng..., 

— đổi với con Hgười thất niệm, an trú niệm... 

— đối với con người liệt tuệ, thành tfựu trí 
tuỆ...; 

— đối với con người nhiễm thể tục, co hấp tự 
Kiên, tánh khó hành xả, không nhiêm thê 
tục, không co hấp tư kiên, tánh dê hành xả, 
đưa đến hoàn toàn giải thoái. 

Này Cunda, như vậy Ta đã giảng PHÁP MÔN 
ĐOẠN GIẢM, đã giảng PHAP MÔN KHƠI TÂM, đã 
giảng PHÁP MÔN ĐÔI TRỊ, đã giảng PHÁP MÔN 
HƯƠNG THƯỢNG, đã giảng PHÁP MÔN GIẢI 
THOAT HOÀN TOAN. 


Này Cunda, những gì bậc Đạo Sư phải làm, vì 
hạnh phúc, vì lòng thương tưởng đệ tứ, những việc 
ấy Ta đã làm, vì lòng thương tưởng cho các Người. 
Này Cunda, đây là những gốc cây, đây là những nhà 
không tịnh. 
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Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Tôn giả 
Mahacunda hoan hỷ, tín thọ lời dạy của Thê Tôn. 
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47 Quán sát hậu quả của tham sân sỉ - 
Kinh BHADDIYA — Tăng IL, 184 


BHADDIYA — 7aäng HH, 184 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở Vesàli tại Mahàvana trong 
ngôi nhà có nóc nhọn. Rồi Licchavi Bhaddiya đi đến 
Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngôi 
xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Licchavi 
Bhaddiya bạch Thế Tôn: 


. Bạch Thê Tôn, 
những ai nói như sau: "Sa-môn Gotama là một huyễn 
thuật sư, biết được huyền thuật lôi cuốn những đệ tử 
ngoại đạo”, những người ấy, bạch Thế Tôn, có phải 
nói đúng ý kiến của Thế Tôn, không có xuyên tạc 
Thế Tôn với điều không thật. Có phải họ trả lời về 
pháp hợp với chánh pháp? Và ai là vị đồng pháp, 
theo đồng một quan điểm, không có lý do để chỉ 
trích? Bạch Thế Tôn, chúng con không muốn xuyên 
tạc Thế Tôn". 


2.- Này Bhaddiya, 


¡.. Chớ có tin vì nghe truyền thuyết; 
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Chớ có tin vì theo truyền thống; 
Chớ có tỉn vì nghe người fa nói; 
Chớ có tin vì được kinh tạng truyền tụng; 
Chớ có tin vì nhân lý luận siêu hình; 
Chớ có tỉn vì đúng theo mỘt lập trưởng; 
Chớ có tín vì đánh giả hời họt những đữ kiện; 
Chớ có tin vì phù hợp với định kiến; 
Chớ có tin vì phát xuất từ nơi có uy quyên; 
. Chớở có tin vì vị Sa-môn là bác Đạo sự của 
mình. 


Nhưng này Bhaddiya, khi nào tự mình ông biết rõ 
: "Các pháp này là bất thiện; các pháp này là 
có tội; các pháp này là bị người có trí chỉ trích; các 
pháp này nếu được thực hiện và chấp nhận đưa đến 
bất hạnh và khô đau", thời này Bhaddiya, Ông hãy 
từ bỏ chúng! 


© ® ẻMN ĐÐ Ð * ÐĐĐ 
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3. Ông nghĩ như thế nào, này Bhaddiya! Lòng tham 
khi khởi lên trong một nội tâm người nào, khởi lên 
như vậy là đưa lại hạnh phúc hay bát hạnh ? 


- Bất hạnh, bạch Thế Tôn. 
- Người này có tham, này Bhaddiya, bị tham chỉnh 


phục, tâm mất tự chủ, giết loài hữu tình, lấy của 
không cho, đi đên vợ người, nói láo, khích lệ người 
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khác cùng làm như vậy, như vậy có làm cho người 
ây bát hạnh đau khô lâu dài hay không ? 


- Thưa có, bạch Thế Tôn. 


4. - Ông nghĩ như thế nào, này Bhaddiya, lòng sân 
.‹.„ lÒHg sĩ... lòng hung bạo khi khởi lên trong một 
nội tâm người nào, khởi lên như vậy là đưa lại hạnh 
phúc hay bất hạnh cho người ấy? 


- Bất hạnh, bạch Thế Tôn. 


- Người có lòng hung bạo, này Bhaddiya, bị hung 
giết loài hữu tình, 
lây của không cho, đi đến vợ người, nói láo, khích lệ 
người khác cùng làm như vậy, như vậy có làm cho 
người ấy bất hạnh đau khô lâu dài hay không? 


- Thưa có, bạch Thế Tôn. 


5. - Ông nghĩ như thế nào, này Bhaddiya, các pháp 
này là thiện hay bât thiện? 


- Là bất thiện, bạch Thế Tôn. 


- Có tội hay không có tội? 


- Có tội, bạch Thế Tôn. 
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- BỊ người có trí quở trách hay không bị người có trí 
quở trách? 


- Bị người có trí quở trách, bạch Thể Tôn. 


- Nếu được thực hiện, được chấp nhận, có đem lại 
bât hạnh đau khô không, hay ở đây là như thê nào? 


- Được thực hiện, được chấp nhận, chúng đem lại bất 
. Ở đây, đôi với chúng con là như vậy. 


6.- Như vậy, này Bhaddiya, điều ta vừa nói Với các 
Ông: chớ có tin vì nghe truyền thuyết; chớ có tin vì 
theo truyền thống: chớ có tin vì nghe người fa nói; 
chớ có tin vì được kinh tạng truyền tụng; chớ có tin 
vì nhân lý luận siêu hình; chớ có tin vì đúng theo một 
lập trường; chớ có tin vì đánh giá hời hợt những dữ 
kiện; chớ có tin vì phù hợp với định kiến; chớ có tin 
vì phát xuất từ nơi có uy quyền; chớ có tin vì vị Sa- 
môn là bậc Đạo sư của mình. Nhưng này Bhaddiya, 
khi nào tự mình ông biết rõ như sau: "Các pháp này 
là bất thiện; các pháp này là có tội; các pháp này là 
bị người có trí chỉ trích; các pháp này nếu được thực 
hiện và chấp nhận đưa đến bất hạnh và khô đau", thời 
này Bhaddiya, Ông hãy từ bỏ chúng!". Như vậy, đã 
được nói lên, chính do duyên này được nói lên như 
vậy. 
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7. Này Bhaddiya, chớ có tin vì nghe truyền thuyết ... 
chớ có tin vì vị Sa-môn là bậc Đạo sư của mình. 
Nhưng này Bhaddiya, khi nào ông tự mình biết rõ 
như sau: "Các pháp này là thiện; các pháp này không 
có tội; các pháp này là không bị người có trí chỉ trích; 
các pháp này nếu được thực hiện và chấp nhận, đưa 
đến hạnh phúc an lạc", thời này Bhaddiya, Ông hãy 
chứng đạt và an trú. 


8. Ông nghĩ như thế nào, này Bhaddiya! Không 
tham khi khởi lên trong một nội tâm người nào, khởi 
lên như vậy là đưa lại hạnh phúc hay bât hạnh? 


- Hạnh phúc, bạch Thế Tôn. 


- Người này không tham, này Bhaddiya, không bị 
tham chinh phục không giết 
loài hữu tình, không lây của không cho, không đi đến 
vợ người, không nói láo, không khích lệ người khác 
cùng làm như vậy, như vậy có làm cho người ấy hạnh 
phúc an lạc lâu dài hay không? 


- Thưa có, bạch Thế Tôn. 


9. - Ông nghĩ như thế nào, này Bhaddiya, không sân 

.‹. không sỉ ... không hung bạo khi khởi lên trong 
một nội tâm người nào, khởi lên như vậy là đưa lại 
hạnh phúc hay bất hạnh cho người ấy? 
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- Hạnh phúc, bạch Thế Tôn. 


- Người này không có lòng hung bạo, này Bhaddiya, 
không bị lòng hung bạo chinh phục, tâm không mất 
tự chủ, không giết loài hữu tình, không lẫy của không 
cho, không đi đến vợ người, không nói láo, không 
khích lệ người khác cùng làm như vậy, như vậy có 
làm cho người ấy hạnh phúc an lạc lâu dài hay 
không? 


- Thưa có, bạch Thế Tôn. 


10. - Ông nghĩ như thế nào, này Bhaddiya, các pháp 
này là thiện hay bât thiện? 


- Là thiện, bạch Thế Tôn. 
- Có tội hay không có tội 
- Không có tội, bạch Thế Tôn. 


- BỊ người có trí quở trách hay không bị người có trí 
quở trách? 


- Không bị người có trí quở trách, bạch Thé Tôn. 


- Nếu được thực hiện, được chấp nhận, có đem lại 
hạnh phúc an lạc không, hay ở đây là thê nào? 
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- Được thực hiện, được chấp nhận, chúng đem lại 
. Ở đây, đôi với chúng con là như 


vậy. 
11.- Như vậy, này Bhaddiya, điều ta vừa nói với các 
Ông: "Chớ có tin vì nghe truyền thuyết; chớ có tin vì 
theo truyền thống: chớ có tin vì nghe người ta nói; 
chớ có tin vì được kinh tạng truyền tụng; chớ có tin 
vì nhân lý luận siêu hình; chớ có tin vì đúng theo một 
lập trường; chớ có tin vì đánh giá hời hợt những dữ 
kiện; chớ có tin vì phù hợp với định kiến; chớ có tin 
vì phát xuất từ nơi có uy quyền; chớ có tin vì vị Sa- 
môn là bậc Đạo sư của mình. Nhưng này Bhaddiya, 
khi nào tự mình ông biết rõ như sau: "Các pháp này 
là thiện; các pháp này là không có tội; các pháp này 
được người có trí tán thán; các pháp này nếu được 
thực hiện và chấp nhận đưa đến hạnh phúc và an lạc”, 
thời này Bhaddiya, Ông hãy chứng đạt và an trú. 
Điều này đã được nói lên, chính do duyên này được 
nói lên như vậy. 


12. Này Bhaddiya, tất cả những bậc Chân nhân tịch 
tịnh ở đời, khích lệ đệ tử như sau: "Hãy đên, này bạn! 


- Hãy nhiếp phục tham, hãy sống nhiếp phục 
tham! 
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- Hãy nhiếp phục sân! Hãy sống nhiếp phục sân! 
Do sống nhiếp phục sân, bạn sẽ không làm 
nghiệp do sân sanh, về thân, về lời, về ý! 

- Hãy nhiếp phục sỉ! Hãy sông nhiếp phục si! Do 
sống nhiếp phục s1, bạn sẽ không làm nghiệp 
do sỉ sanh, về thân, về lời, về ý! 

- Hãy nhiếp phục hung bạo! Hãy sống nhiếp 
phục hung bạo! Do sống nhiếp phục hung bạo, 
bạn sẽ không làm nghiệp do hung bạo sanh, về 
thân, về lời, về ý!". 

13. Khi được nói như vậy, Bhaddiya người Licchavi 
bạch Thế Tôn: 


- Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn 
nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho đên mạng chung, 
con trọn đời quy ngưỡng! 


- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


- Như vậy, này Bhaddiya, những Sa-môn, Bà-la-môn 
nói như sau, tuyên bô như sau, những vị ây là không 
thiện, trông không, nói láo, xuyên tạc với điêu không 
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thật: "Là một nhà huyền thuật, Sa-môn Gotama biết 
được huyện thuật lôi cuôn những đệ tử ngoại đạo!". 


- Bạch Thế Tôn, hiễn thiện là huyễn thuật dụ dỗ này. 
Bạch Thế Tôn, hiền lành là huyễn thuật dụ dỗ này. 
Con mong răng, bạch Thế Tôn, các bà con huyết 
thống thân ái của con được huyền thuật dụ dỗ này dụ 
dỗ. Như vậy, những bà con huyết thống của con tất 
cả được hạnh phúc an lạc lâu dài! Bạch Thể Tôn, nếu 
tất cả những người Sát-đế-ly được huyền thuật dụ dỗ 
này cám dỗ, tất cả các Sát-đé-ly được hạnh phúc an 
lạc trong một thời gian dài! Bạch Thế Tôn, nên tất cả 
người Bà-la-môn ... tất cả người Phệ xá ... tất cả Thủ 
đà được huyễn thuật dụ dỗ này cám dỗ, tất cả các 
Thủ đà ấy được hạnh phúc an lạc trong một thời gian 
đài! 


- Như vậy là phải, này Bhaddiya! Như vậy là phải, 
này Bhaddiya! Này Bhadiya, nếu tất cả những người 
Sát-đế-ly được huyễn thuật dụ dỗ này cám dỗ, tất cả 
các Sát-đề-ly được hạnh phúc an lạc trong một thời 
gian dài! Này Bhàddiya, nếu cả người Bà-la-môn ... 
tất cả người Phệ xá ... tất cả mọi người Thủ đà được 
cám dỗ (với sự dụ dỗ này) để đoạn tận các pháp bất 
thiện, để đầy đủ các pháp thiện, như vậy tất cả các 
Thủ đà được hạnh phúc an lạc trong một thời gian 
đài! 
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Này Bhaddiya, nếu thế giới cùng với chư Thiên, 
Màra, Phạm thiên, với quần chúng Sa-môn, Bà-la- 
môn, chư Thiên và loài Người được huyễn thuật dụ 
dỗ này cám dõ, để đoạn tận các pháp bất thiện, để 
đầy đủ các pháp thiện, như vậy chúng được hạnh 
phúc an lạc trong một thời gian dài! 


Này Bhaddiya, 
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48 Ta giết hại người ấy - Kinh KESI - 
Tăng H, 26 


KESI —- 7ang II, 26 


1. Rồi Kesi, người đánh xe điều phục ngựa đi đến 
Thế tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế tôn rồi ngôi xuống 
một bên. Thế tôn nói với Kesi, người đánh xe điều 
phục ngựa đang ngôi một bên: 


2.- Này Kesi, Ông là người đánh xe điêu phục ngựa, 
có chế ngự. Và này Kesi, Ông nhiếp phục ngựa như 
thế nào ? 


- Bạch Thế tôn, con nhiếp phục ngựa đáng được điều 
phục với lời nói mềm mỏng: con nhiếp phục ngựa 
đáng được điều phục với lời thô ác; con nhiếp phục 
ngựa đáng được điều phục với lời nói mềm mỏng và 
thô ác. 


- Này Kesi, nếu con ngựa đáng được điều phục 
không chịu nhiếp phục với lời nói mêm mỏng, không 
chịu nhiếp phục với lời nói thô ác, không chịu nhiếp 
phục với lời nói mêm mỏng và thô ác, thời Ông làm 
gì với con ngựa ấy? 
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- Bạch Thế Tôn, nếu con ngựa đáng được điều phục 
không chịu nhiếp phục với lời nói mềm mỏng, không 
chịu nhiếp phục với lời nói thô ác, không chịu nhiếp 
phục với lời nói mềm mỏng và thô ác của con, thời 


bạch Thế Tôn, con giết nó. Vì sao? Vì mong rẵng nó 
không làm mất danh dự cho gia đình thầy của con! 


Nhưng bạch Thế Tôn, Thế Tôn là bậc Vô thượng, 
đánh xe điều ngự những ai đáng được điều ngự, như 
thế nào Thế Tôn nhiếp phục những ai đáng được điều 
phục? 


3 - Này Kest, Ta nhiếp phục người đáng được nhiếp 
phục với lời nói môm móng, Ta nhiếp phục với lời 
nói cứng răn, Ta nhiếp phục với lời nói vừa mềm 
Irỏng, vừa cứng răn. 


-_ Đây là thân làm thiện, đây là quả báo thân làm 
thiện. 

- Đây là lời nói thiện, đây là quả báo lời nói 
thiện. 

- Đây là ý nghĩ thiện, đây là quả báo ý nghĩ thiện. 

-_ Đây là chư thiên. Đây là loài Người. 
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Đây là thân làm ác, đây là quả báo thân làm ác. 
Đây là lời nói ác, đây là quả báo lời nói ác. 
Đây là ý nghĩ ác, đây là quả báo ý nghĩ ác. 
Đây là địa ngục. Đây là loài bàng sanh. Đây là 
loại ngạ quỷ. 


xxx 


Đây là thân làm thiện, đây là quả báo thân làm 
thiện. 

Đây là thân làm ác, đây là quả báo thân làm ác. 
Đây là lời nói thiện, đây là quả báo lời nói 
thiện. 

Đây là lời nói ác, đây là quả báo lời nói ác. 
Đây là ý nghĩ thiện, đây là quả báo ý nghĩ thiện. 
Đây là ý nghĩ ác, đây là quả báo ý nghĩ ác. 
Đây là chư Thiên. Đây là loài Người. 

Đây là địa ngục. Đây là loài bàng sanh. Đây là 
ngạ quỷ. 


e© Bạch Thế Tôn, nếu người đáng được điều phục 
không chịu nhiếp phục với lời nói mêm mỏng của 
Thể Tôn, không chịu nhiếp phục với lời nói cứng 
răn, không chịu nhiếp phục với lời nói mêm mỏng 
và cứng răn, thời Thể Tôn làm gì với người ấy? 
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- Này Kesi, nếu người đáng được điều phục không 
chịu nhiếp phục với lời nói mêm mỏng của Ta, không 
chịu nhiếp phục với lời nói cứng rán, không chịu 
nhiếp phục với lời nói vừa mềm mỏng vừa cứng rắn, 
này Kesi, fhời Ta giết hại người ấy! 


4. - Nhưng bạch Thế Tôn, sát sanh không xứng đáng 
với Thế Tôn. N: vậy, Thế Tôn nói: "Này Kesi, Ta 
giết hại người ấy". 


- Thật vậy, này KesI, sát sanh không xứng đáng với 
Như Lai. Nhưng người đáng được điều phục ấy 
không chịu nhiếp phục với lời nói mềm mỏng, không 
chịu nhiếp phục với lời nói cứng rắn, không chịu 
nhiếp phục với lời nói mềm mỏng và cứng rắn, Như 
Lai nghĩ răng người ây không xứng đáng để được nói 
đến, để được giáo giới. Và các vị đồng Phạm hạnh 
có trí nghĩ Tăng người ây không xứng đáng để được 
nói đến, để được giáo giới. Bị giết hại, này Kesi là 
con người này, trong giới luật của bậc Thánh, bị Như 
Lai nghĩ răng không đáng được nói đến, không đáng 
được giáo giới, bị các vị đồng Phạm hạnh có trí nghĩ 
rằng không đáng được nói đến, không đáng được 
giáo gIỚI. 

- Bạch Thế Tôn, người ấy bị bậc Thiện Thệ giết hại 
là người nào bị Như Lai nghĩ rằng không xứng đáng 
được nói đến, không xứng đáng được giáo giới, bị 
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các vị đông Phạm hạnh có trí nghĩ rằng không đáng 
được nói đến, không đáng được giáo giới. Thật vi 
diệu thay, bạch Thế Tôn! Thật vi diệu thay, bạch Thế 
Tôn! ... bắt đầu từ nay, mong Thế Tôn nhận con làm 
đệ tử cư sĩ, cho đến mạng chung, con trọn đời quy 
ngưỡng. 
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49 __ Ta thuyết về hành động và không hành 
động - Kinh ĐẤT — Tăng I, 118 


ĐẤT - 7ăng I, 118 


3. Rồi một Bà-la-môn đi đến Thế Tôn; sau khi đến, 
nói lên với Thê Tôn những lời chào đón hỏi thăm, 
sau khi nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi 
thấm thân hữu rồi ngồi xuống một bên. Bà-la-môn 
ây nói với Thế Tôn: 
- Tôn giả Gotama đã nói gì, đã thuyết gì? 
- Này Bà-la-môn, 7ø £huyết về hành động và Ta 
thuyêt vê không hành động. 
- Như thế nào, Tôn giả Gotama thuyết về hành động 
và thuyêt vê không hành động? 
> Ta thuyết không hành động, đối với thân làm 
ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác. Ta thuyết không 
hành động đổi với nhiêu loại pháp ác, bát 
thiện. 
> Ta thuyết hành động, đối với thân làm thiện, 
miệng nói thiện, ý nghĩ thiện. Ta thuyết hành 
động đổi với nhiêu loại pháp thiện. 
Như vậy, này Bà-la-môn, Ta thuyết về hành động và 
Ta thuyêt vê không hành động. 
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- Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama ... từ nay cho 
đên mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. 
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50 Thiện - 6 pháp an lạc ngay hiện tại và 
tiến tới lậu tận - Kinh LẠC HỶ — Tăng 
HI, 243 

LẠC HỶ —7ăng II, 243 


1. - Thành tựu sáu pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 


Thê nào là sáu? 


2. Ở đây, này các Tỷ-kheo: 

-_ Tỷ-kheo ưa thích pháp, 

-_ Ưa thích tu tập, 

-_ Ưa thích đoạn trừ, 

-_ Ưa thích viễn ly, 

-_ Ưa thích không có sân hận, 

-_ Ưa thích không có hý luận. 
Thành tựu sáu pháp này, này các Ty-kheo, Týỷ-kheo 
ngay trong hiện tại sông với nhiều lạc hỷ, đối với vị 


ấy, nguyên nhân đã được hình thành để đoạn trừ các 
lậu hoặc. 
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5l Thiện - 6 pháp đưa đến tăng trưởng 
trong các thiện pháp - Kinh LỚN 
MẠẠNH - Tăng IHI, 244 

LỚN MẠNH -7ðng III, 244 


1. - Thành tựu sáu pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 


Thế nào là sáu? 
2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, 
- Tý-kheo nhiều ánh sáng, 
- Nhiều quán hạnh, 
- Nhiều hoan hỷ, 
-_ Nhiều không tự băng lòng, 
-_ Không từ bỏ gánh nặng đối với các thiện pháp, 
-_ Đi thắng đến bờ kia. 
Thành tựu sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
không bao lâu chứng đạt sự lớn mạnh, sự tăng trưởng 
trong các thiện pháp. 
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52 Thiện - Không phóng dật là tối 
thượng.. - Kinh KHÔNG PHÓNG 
DẠT - Tăng IV, 263 


KHÔNG PHÓNG DẬT - 7ăng IV, 263 


1. Này các Tý-kheo, cho đến các loài hữu tình không 
chân, hay hai chân, hay nhiều chân, hay có sắc, hay 
không sắc, hay có tưởng, hay không tưởng, hay phi 
tưởng phi phi tưởng. Như Lai được gọi là tối thượng 
giữa họ, bậc A-la-hán, Chánh Đắng Giác. 


Cũng vậy, này các Ty-kheo, phàm có những thiện 
pháp nào, tất cả những pháp ấy lấy không phóng 
dật làm căn bản, lấy không phóng dật làm chỗ quy 
tụ, không phóng dật được gọi là tôi thượng trong các 
pháp ấy. 


2. Vĩ như, này các Tỷ-kheo, phàm có những dâu chân dấu chân 
của các loại chúng sanh bộ hành nào, tất cả đều hội 
tập trong chân con voi và chán con voi được gọi là 
tôi thượng trong tất cả loại chân, tức là về phần to 
lớn. Cũng vậy, này các Ty-kheo, phàm có những 
thiện pháp nào, tất cả chúng lẫy không phóng dật làm 
căn bản, lấy không phóng dật làm chỗ quy tụ, không 
phóng dật được gọi là tối thượng trong tất cả thiện 
pháp. 
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Vĩ như, các đòn tay nào của một ngôi nhà có nóc 
nhọn, tất cả đêu đi đến mái nhọn, hướng đến mái 
nhọn, quy fụ vào mái nhọn. Mái nhọn đổi với chúng 
được gọi là tối thượng. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, 
phàm có những thiện pháp nào, tất cả chúng lẫy 
không phóng dật làm căn bản, lây không phóng dật 
làm chỗ quy tụ, không phóng dật được gọi là tối 
thượng trong tất cả thiện pháp. 


Ví như, này các Tỷ-kheo, phàm có những loại rể 
hương nào, loại mủ keo đen được gọi là tôi thượng. 
Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, phàm có hững thiện 
pháp nào.. trong tất cả các thiện pháp. 


Vĩ như, này các Tỷ-kheo, phàm có những loại lõi 
hương nào, loại chiên-đàn đó được gọi là tối 
thượng. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, phàm có những 
thiện pháp nào... trong tất cả thiện pháp. 


Vĩ như, này các Tỷ-kheo, phàm có những loại hương 
nào, vũ quý hoa được gọi là tối thượng. Cũng vậy, 
này các Tỷ-kheo, phàm có những thiện pháp nào... 
trong tất cả thiện pháp. 


Ví như, này các Tỷ-kheo, phầm có những tiểu vương 


nào, tất cả đêu tùy thuộc yua Chuyển luân vương. 
Chuyên luắn vương đôi với họ được gọi là tôi 
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(uượng. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, phàm có những 
thiện pháp nào... trong tât cả thiện pháp. 


Ví như, này các Tỷ-kheo, phàm ánh sáng của bất loại 
sao nào, tất cả đêu không bằng một phần mười sáu 
ánh sáng của mặt trăng. Ánh sáng mặt trăng đối với 
chúng được gọi là tối thượng. Cũng vậy, này các Tỷ- 
kheo, phàm có những thiện pháp nào... trong tất cả 
thiện pháp. 


Vĩ như, này các TỷỶ-kheo, vào mùa thu, khi hư không 
mở rộng, không có mây mù, mặt trời vươn thăng lên 
trời, quét sạch mọi tối tăm trên trời, chói sáng, rực 
sáng, bừng sáng. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, phàm 
có những thiện pháp nào... trong tất cả thiện pháp. 


Ví như, này các Tỷ-kheo, phầm có con sông ấy lớn 
nào, ví nhự sông Hằng, sông Aciravafì, sông 
Sarabhù, sông Maihì, tắt cả con sông ấy đêu đi đến 
biển, hướng đến biển, thuận xuôi về biển, hướng 
nhập vào biển, biển lớn được gọi là tối thượng với 
chúng. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, 
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53 Thiện - Thiện bạn hữu có tầm quan 
trọng ntn - Kinh NHỮNG NGƯỜI 
BẠN - Tăng III, 228 


NHỮNG NGƯỜI BẠN -7ðng III, 228 


I. - Thật vậy, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo ấy, là ác 
, ác bằng hữu, ác bạn bè, thân cận, hâu hạ, 
tôn kính ác thân hữu, chấp nhận tà kiến của họ, sẽ 
làm cho viên mãn hành trì pháp, sư kiên này không 
Xảy ra. 

>> Không viên mãn hành trì pháp, sẽ có thể làm cho 
viên mãn , sự kiện này không xảy ra. 


> Không viên mãn hữu học pháp, sẽ viên mãn các 
giới luật, sự kiện này không xảy ra. 
> Không viên mãn các giới luật, sẽ từ bỏ dục tham, 


, sự kiện này không xảy 


ra 
2. Thật vậy, này các Týỷ-kheo, Tỷ-kheo ây, là thiện 


, thiện bằng hữu, thiện bạn bè, thân cận, hầu 
hạ, tôn kính thiện thân hữu, chấp nhận chánh kiến 
của họ, sẽ làm cho viên mãn ,„ Sự kiện 
này có thể xảy 1a. 
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Sau khi viên mãn hành trì pháp, sẽ có thê làm cho 
viên mãn hữu học pháp, sự kiện này có thể xảy ra. 
Sau khi làm cho viên mãn hữu học pháp, sẽ làm 
cho viên mãn các giới luật, sự kiện này có xảy ra. 
Sau khi làm cho viên mãn các giới luật sẽ từ bỏ 
, Sự kiện này 

CÓ Xảy Ta. 
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54 Thiện - Thiện bạn hữu là thức ăn cho 
Giới đức - Kinh KHẢ LẠC — Tăng IV, 
418 


KHẢ LẠC - 7ăðng IV, 418 


HH. mà xsssm 


2. Thê nào là mười? 


¡.. Tài sản khả lạc, khả hỷ, khả ý, khó tìm được ở 
đời. 
Dung sắc... 
Không bệnh... 
Các giới đức... 
Phạm hạnh... 
Các bạn bè... 
Nhiều trí.... 
Trí tuệ... 
Các pháp... 
- Thiên giới, khả lạc, khả hỷ, khả ý khó tìm được 
ở đời. 


©0606 I Ô Ôi ca GÓ R 


¬ 
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Này các Tỷ-kheo, mười pháp khả lạc, khả lạc, khả 
hỷ, khả này khó tìm ở đời. 
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¡ Thụ động và không hăng hái là chướng ngại 
cho tài sản. 

›. Không trang sức, không tô điểm là chướng 
ngại cho dung sắc. 

3. Hành động không thích ứng là chướng ngại 
cho không bệnh. 

4. Ác bằng hữu là chướng ngại cho giới đức. 

s. Không chế ngự các căn là chướng ngại cho 
Phạm hạnh. 

ø. Lừa dối là chướng ngại cho các bạn bè. 

;. Không học tập là chướng ngại cho nhiều trí. 

s.. Không nghe, không hỏi là chướng ngại cho trí 
tuệ. 

o Không có chú tâm, không có quán sát là 
chướng ngại cho các pháp. 

10. Tà hạnh là chướng ngại cho Thiên giới. 


Này các Tý-kheo, đối với mười khả lạc, khả hý, khả 
ý khó tìm ở đời này, mười pháp này là những chướng 
ngại. 
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¡. Không thụ động, hăng hải là món ăn cho các 
tài sản. 

2. Trang sức, tô điểm là món ăn cho dung sắc. 

3. Hành động thích ứng là món ăn cho không 

bệnh. 

Bạn bè với thiện là thức ăn cho các giới đức. 

Chế ngự các căn là thức ăn cho Phạm hạnh. 

Không có lừa dối là thức ăn cho các bạn bè. 

Học tập là thức ăn cho nhiều trí. 

Khéo nghe, biết hỏi là thức ăn cho trí tuệ. 

Chú tâm quán sát là thức ăn cho các pháp. 

¡0. Chánh hạnh là thức ăn cho Thiên giới. 


SA... 


Này các Tỷ-kheo, đối với mười pháp khả lạc, khả hý, 
khả ý khó tìm được ở đời này, mười pháp này là 
những thức ăn. 
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5Š Thiện - Thiện nhân - Kinh 
Khomadusa — Tương I, 404 

Khomadusa — 7zơng I, 404 

1) Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở giữa dân chúng Sakka, tại thị 
trần của dân chúng Sakka tên là Khomadussa. 


2) Rồi Thế Tôn vào buổi sáng, đắp y, cầm y bát, đi 
vào thị trần Khomadussa đề khát thực. 


3) Lúc bấy giờ các Bà-la-môn gia chủ ở Khomadussa 
đang tụ họp tại hội trường đề giải quyêt một vài vân 
đê và trời đang mưa nhỏ hột. 


4) Rồi Thế Tôn đi đến hội trường ấy. 


5) Các Bà-la-môn gia chủ ở Khomadussa thấy Thê 
Tôn từ xa đi đến. 


6) Thấy vậy, họ bèn nói: 


- Những Sa-môn đâu trọc ấy là ai? Và họ có thê biết 
øì về quy tắc của hội trường? 
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7) Rôi Thê Tôn nói lên bài kệ với các Bà-la-môn gia 
chủ ở Khomadussa: 


Không thể có hội trường, 
Nếu không có thiện nhân. 
Không thể có thiện nhân, 
Nếu không nói đúng pháp. 


Những ai đã đoqn trừ, 
Cả tham, sân và ái, 

Nói lên lời đụng pháp, 
Họ mới thật thiện nhân. 


8) Khi được nghe nói vậy, các Bà-la-môn gia chủ ở 
Khomadussa bạch Thê Tôn: 


- Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotamal Thật vi diệu 
thay, Tôn giả Gotamal Tôn giả Gotama như người 
dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi 
bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ bị lạc 
hướng, đem ánh sáng vào trong bóng tối đê những ai 
có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, Chánh pháp đã 
được Tôn giả Gotama dùng nhiều phương tiện trình 
bày, giải thích. Chúng con xin quy y Thế Tôn 
Gotama, quy y Pháp và quy y Tỷ-kheo Tăng. Mong 
Tôn giả Gotama nhận chúng con làm đệ tử cư sĩ, từ 
nay cho đến mạng chung, chúng con trọn đời quy 
nĐØưỡng. 
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56 Thiện - Thân hành niệm là bao gồm tất 
cả các thiện pháp - Kinh PHẨM 
THIÊN ĐỊNH - Tăng I, 88 


PHẨM THIÊN ĐỊNH - 7ðng I, 88 


1-79. 


1. - Như một ai, này các Ty-kheo, với tâm biến mãn 
cùng khắp biến lớn, có thể bao gồm tất cả các con 
sống bé nhỏ đồ vào biển cả. Cũng vậy, này các Tỷ- 
kheo, 


2-8. Có một pháp, này các Tỷ-kheo, được tu tập, 
được làm cho sung mãn, 


pháp ây là gì? Chính là thân hành niệm. Đây là một 
pháp, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được làm cho 
sung mãn, đưa đến cảm hứng lớn ... đưa đến chứng 
ngộ quả minh và giải thoát. 


9-12. Có một pháp, này các Tỷ-kheo, khi được tu tập, 
được làm cho sung mãn, 
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. Một pháp ấy là gì? Chính là thân hành niệm. 
Khi tu tập, làm cho sung mãn một pháp này, thân 
được khinh an, tâm được khinh an, tầm và tứ được 
chỉ tịnh, toàn bộ các pháp thuộc về minh phần đi đến 
tu tập, được làm cho viên mãn. 


13. Có một pháp, này các Tỷ-kheo, khi được tu tập, 
được làm cho sung mãn, 


. Một pháp ây là gì? Chính là thân hành 
niệm. Khi tu tập, khi làm cho sung mãn một pháp 
này, này các Tỷ-kheo, các pháp bất thiện chưa sanh 
... DỊ đoạn tận. 


14-15. Có một pháp, này các Tỷ-kheo, khi được tu 
tập, được làm cho sung mãn, 


Một pháp ây là gì? Chính 
là thần hành niêm. Khi tu tập, khi làm cho sung mãn 
một pháp này, này các Tỷ-kheo, các pháp thiện chưa 
sanh ... đưa đến tăng trưởng, quảng đại. 


16-21. Có một pháp, này các Tỷ-kheo, khi được tu 
tập, được làm cho sung mãn, 
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pháp ấy là gì? Chính là thân hành niệm. Khi một 
pháp này được tu tập, được làm cho sung mãn, vô 
minh bị đoạn tận... các kiệt sử bị đoạn tận. 


22-23. Có một pháp, này các Tỷ-kheo, khi được tu 
tập, được làm cho sung mãn, 


Một 
pháp ây là gì? Chính là thân hành niệm. Khi một 
pháp này được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa 
đến sự phân tích... không có chấp thủ. 


24-26. Có một pháp, này các Tỷ-kheo, khi được tu 
tập, được làm cho sung mãn, 


. Một pháp ấy là gì? 

Chính là thân hành niêm. Khi một pháp này được 

tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến sự thông đạt 
.. SỰ VÔ ngại g1ải của nhiều ĐIỚI. 


27-30. Có một pháp, này các Tỷ-kheo, khi được tu 
tập, được làm cho sung mãn, 


Một pháp ây là gì? Chính là thân 
hành niêm. Khi một pháp này được tu tập, được làm 
cho sung mãn, đưa đến sự chứng ngộ quả Dự lưu ... 
quả A-la-hán. 
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31-46. Có một pháp, này các Tỷ-kheo, khi được tu 
tập, được làm cho sung mãn, 


Một pháp ây là gì? Chính là thân 
hành niêm. Khi một pháp này được tu tập, được làm 
cho sung mãn, đưa đến sự chứng đắc trí tuệ... đưa 
đưa đến trí tuệ thể nhập. 


47-48. Những vị này không hưởng được bắt tử, này 
các Tỷ-kheo, là những vị không thực hiện thân hành 
niệm. Những vị này hưởng được bất tử, này các Tỷ- 
kheo, là những vị thực hiện thân hành niệm. 


49-50. Những vị này không chia sẻ bất tử, này các 
Tỷ-kheo, là những vị không chia sẻ thân hành niệm. 
Những vị này chia sẻ bất tử, này các Tỷ-kheo, là 
những vị chia sẻ thần hành niệm. 


51-52. Bất tử bị đoạn tận, này các Tỷ-kheo, đối với 
những ai đoạn tận thân hành niệm. Bât tử không bị 
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đoạn tận, này các Tỷ-kheo, đối với những aI không 
đoạn tận thân hành niệm. 


53-54. Bất tử bị khiếm khuyết, này các Tỷ-kheo, đỗi 
với những ai khiếm khuyết thân hành niệm. Bất tử 
được viên thành, này các Tỷ-kheo, đối với những ai 
viên thành thân hành niệm. 


55-56. Bất tử bị xao lãng bỏ phế, này các Tỷ-kheo, 
đối với những ai bỏ phế thân hành niệm. Bất tử 
không bị xao lãng bỏ phế, này các Tỷ-kheo, đối với 
những aI không bỏ phé thân hành niệm. 


57-58. Bắt tử bị vong thất, này các Tỷ-kheo, đôi với 
những ai vong thất thân hành niệm. Bắt tử không bị 
vong thất, này các Tỷ-kheo, đối với những ai không 
vong thất 


59-60. Bát tử không được thực hiện, này các Tỷ- 
kheo, đối với những ai không thực hiện thân hành 
niệm. Bất tử được thực hiện, này các Tyỷ-kheo, đỗi 
với những aI thực hiện thân hành niệm. 


61-62. Bất tử không được tu tập, này các Tý-kheo, 
đối với những ai không tu tập thân hành niệm. Bắt tử 
được tu tập, này các Tỷ-kheo, đối với những ai tu tập 
thân hành niệm. 
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63-64. Bất tử không được làm cho sung mãn, này các 
Tý-kheo, đối với những ai không làm cho sung mãn 
thân hành niệm. Bắt tử được làm cho sung mãn, này 
các Tý-kheo, đối với những ai làm cho sung mãn 
thân hành niệm. 


65-66. Bất tử không được thăng tri, này các Tỷ-kheo, 
đối với những ai không thăng tri thân hành niệm. Bắt 
tử được thắng tri, này các Tỷ-kheo, đối với những ai 
thắng tri thân hành niệm. 


67-68. Bất tử không được liễu tri, này các Tỷ-kheo, 
đối với những ai không liễu tri thân hành niệm. Bất 
tử được liễu tri, này các Tyỷ-kheo, đối với những aI 
liễu tri thân hành niệm. 


69-70. Bát tử không được chứng ngộ, này các Tỷ- 
kheo, đôi với những ai không chứng ngộ thân hành 
niệm. 


Thế Tôn thuyết như vậy, các vị Tỷ-kheo ấy hoan hỷ 
tín thọ lời Thê Tôn dạy. 
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57 Thiện - Toàn bộ đồng thiện là 4 niệm 
xứ - Kinh Đồng Thiện — Tương V, 291 


Đồng Thiện — 7ương V, 291 
1)... 


2) -- Nói đên "Đông thiện", này các Tỷ-kheo, nói 
một cách chơn chánh phải nói là bồn niệm xứ. Toàn 
bộ đồng thiện này, này các Tỷ-kheo, tức là bôn niệm 
xứ. 


Thế nào là bốn? 


3) Ở đây, Tý-kheo trú, 


4) Nói đến "Đống thiện”, này các Tỷ-kheo, nói một 
cách chơn chánh phải nói là bốn niệm xứ này. Toàn 
bộ đống thiện này, nảy các Tỷ-kheo, chính là bốn 
niệm xứ. 
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58 Thiện - Tất cả thiện pháp đều tập 
trung trong 4 Thánh để - ĐẠI Kinh 
DỤ DẦU CHÂN VOI-—28 Trung I, 409 


ĐẠI KINH DỤ DẦU CHÂN VOI 
(Mahahatthipadopama suftam) 


- Bài kinh số 28 — 7rung I, 409 


Như vây tôi nghe. 

Một thời, Thế Tôn trú ở Savatthi (Xá-vệ), tại 
Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika 
(Câp Cô Độc). Ở đây, Tôn giả Sariputta (Xá-lợi- 
phât) gọi các Tỷ-kheo: 

— Này các Hiền giả Tỷ-kheol 


— Thưa vâng, Hiên giả. 


Các Tý-kheo ấy vâng đáp Tôn giả Sariputta. 
Tôn giả SarIputfa nói như sau: 


— Chư Hiên giả, ví như tât cả dâu chân của mọi 


loại động vật đêu thâu nhiêp trong dâu chân voi, vì 
dâu chân này được xem là lớn nhât trong tât cả dâu 
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chân về phương diện to lớn. Cũng vậy, chư Hiên giả, 
tật cả các Thiện pháp đều tập trung trong Bốn Thánh 
để. Thế nào là trong Bốn Thánh đế? Trong Khổ 
Thánh đề, trong Khô tập Thánh đề, trong Khô diệt 
Thánh đề, trong Khổ diệt đạo Thánh đề. 


Chư Hiên, thể nào là Khổ Thánh đế? - Sanh là khổ, 
già là khổ, chết là khô, sầu, bi, khổ, ưu, não là khổ, 
điêu gì câu không được là khô, tóm lại Năm thủ uân 
là khô. 


e Chư Hiền, thế nào là Năm thủ uẫn? - Chính là 
sắc thủ uân, thọ thủ uân, tưởng thủ uân, hành thủ 
uân, thức thủ uân. 


e Chư Hiền, thế nào là sắc thủ uẫn? - Bốn đại và 
sắc khởi lên từ bôn đại. 

e_ Chư Hiên, thế nào là bốn đại? - Chính là địa giới, 
thủy giới, hỏa giới, phong gIới. 

e Chư Hiên, thế nào là địa giới? - Có nội địa giới, 


có ngoại địa giới. 


e Chư Hiên, thế nào là nội địa giới? - Cái gì thuộc 
nội thân, thuộc cá nhân, thô phù, kiên cứng, bị 
châp thủ, như tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, 
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xương. tủy, thận, tim, gan, hoành cách mô. lá lách. 
phối, ruột, màng ruột, bao tử, phân, và bất cứ vật 
øì khác thuộc nội thân, thuộc cá nhân, thô phù, 
kiên cứng, bị chấp thủ. Chư Hiên, như vậy gọi là 
nội địa giới. 


Những gì thuộc nội địa giới và những gì thuộc 
ngoại địa gIới đều thuộc về địa ĐIỚI. Cần phải như 
thật quán sát địa giới với chánh trí tuệ như sau: “Cái 
này không phải của tôi, cát này không phát là tôi, 
cát này không phái tự ngã của tôi". Sau khi như 
thật quán sát địa giới với chánh trí tuệ như vậy, vị ây 
sanh yêm ly đối với địa giới, tâm từ bỏ địa giới. 


Chư Hiền, một thời xảy ra khi ngoại thủy giới 
dao động, trong thời ây ngoại địa giới bị biến mắt. 
Chư Hiền, tánh vô thường của ngoại địa giới xưa ây 
có thể nêu rõ, tánh hủy hoại có thể nêu rõ, tánh đoạn 
diệt có thể nêu rõ, tánh biến dịch có thê nêu rõ. Như 
vậy còn nói gì đến thân thể yếu thọ do khát ái chấp 
thủ này? Ở đây không có gì để có thể nói là tôi, là 
của tôi, hay tôi là. 

Chư Hiền, nếu có những người khác mắng 
nhiếc, chỉ trích, chọc tức, nhiễu não Tỷ-kheo, vị ấy 


biết rõ như sau: “Khổ thọ khởi lên nơi tôi, thọ này 
thuộc tai xúc chạm, thọ này do nhân duyên, không 
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phải không do #2 sử duyên, do nhân duyên gì? Do 
nhân duyên xúc”. VỊ ây thấy xúc là vô thường, thấy 
thọ là vô thường, thấy tưởng là vô thường, thấy 
hành là vô thường, thấy thức là vô thường. Tâm của 
vị này hoan hý, thích thú, tịnh chỉ, quyết định, tùy 
thuộc giới đối tượng. 


Chư Hiên, nếu những người khác xử sự với Tỷ- 
kheo không có hoàn hảo. không có tốt đẹp. không có 
khả ái, hoặc dùng tay xúc chạm, hoặc dùng đá xúc 
chạm, hoặc dùng gậy xúc chạm, hoặc dùng gươm 


xúc chạm, vị ây tuệ tri như sau: “Sự fhể của thân này 
là như vậy, nên tay có thể xúc chạm, đá có thể xúc 


chạm, gậy có thể xúc chạm, gươm có thể xúc chạm. 
Thể Tôn đã dạy như sau trong ví dụ cái cưa: "Chư 
Tỷ-kheo, nêu có kẻ trộm cướp hạ tiện lẫy cái cưa hai 
lưỡi cắt từng phân tay và chân. Nếu ai ở đây sanh “ 
phân nộ, người áy Không làm đúng lời Ta dạy”. 

sẽ tỉnh cần, tỉnh tấn, không dải đãi. Niệm . an 
trú không có loạn niệm, thân thể được khinh an, 
không dao động, tâm được định tỉnh nhất tâm. Nay 
mặc cho tay xúc chạm thân này, mặc cho đã xúc 
chạm thân này, mặc cho gậy xúc chạm thân này, mặc 
cho gươm xúc chạm thân này, lời dạy chư Phật cần 
phải được thực hành. Chư Hiền, Tỷ-kheo ây, 


, nhưng xả tương ưng với thiện không được an 
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trú. Do vậy, VỊ ây bị dao động, bị dao động mạnh: 
"Thật bất hạnh cho ta, thật không may cho ta, thật 
rủi ro cho ta, thật không tốt đẹp cho ta. Dầu ta có 
miệm Phát như vậy, niệm Pháp như vậy, niệm Tăng 


như vậy, nhưng xả tương ng với thiện không được 
an frú ”. 


Chư Hiên, ví như một người dâu, khi thây ông 
nhạc, bị dao động, bị dao động mạnh. Cũng vậy, chư 
Hiên, nêu Tỷ-kheo ấy niệm Phật như vậy, niệm Pháp 
như vậy, niệm Tăng như vậy, nhưng xả tương ưng 
với thiện không được an trú. Do vậy, vị ây bị dao 
động, bị dao động mạnh: “Thật bất hạnh cho ta, thật 
không may cho ta, thật rủi ro cho ta, thật không tốt 
đẹp cho ta. Dầu ta có niệm Phật như vậy, niệm Pháp 
như vậy, niệm Tăng như vậy, nhưng xả tương ưng 
với thiện không được an trú". Chư Hiền, nếu Tỷ-kheo 
ấy, miệm Phát như vậy, miệm Pháp như vậy, niệm 
Tăng như vậy, và xả tương ng với thiện được an trú, 
thì Tỷ-kheo ấy được hoan hỷ. Chư Hiền, đến mức độ 
này, Tỷ-kheo đã làm thật nhiều. 


e_ Chư Hiên, thế nào là thủy giới? -Có nội thủy giới, 
có ngoại thủy gIới. 


e Chư Hiền thế nào là nội thủy giới? - Cái gì thuộc 
vê nội thân, thuộc cá nhân, thuộc nước, thuộc chât 
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lỏng, bị chấp thủ, như mật, (viêm đàm dịch) mủ, 
máu, mô hôi, mỡ, nước mắt, mỡ đa, nước miếng, 
nước mủ, nước ở khớp xương. nước tiểu, và bất 
cứ vật øì khác thuộc nội thân. thuộc cá nhân. thuộc 
nước, thuộc chất lỏng, bị chấp thủ. Chư Hiền, như 
vậy gọi là nội thủy giới. 


Những gì thuộc nội thủy giới và những øì thuộc 
ngoại thủy giới, đều thuộc về thủy giới. 
ủy giới với chánh trí tuệ như sau: "Cái 
này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái 
này không phải tự ngã của tôi". Sau khi như thật quán 
sát thủy giới với chánh trí tuệ như vậy, vị ấy 
đối với thủy giới, tâm từ bỏ thủy giới. 


Chư Hiền, một thời xảy ra khi ngoại thủy giới 
dao động, nước cuốn trôi làng, cuốn trôi thị trấn, 
cuốn trôi thành phó, cuốn trôi Xứ, cuốn trôi quốc độ. 
Chư Hiền, một thời xây ra khi nước biển đại dương 
hạ thấp một trăm do-tuần, hạ thấp hai trăm do-tuân, 
hạ thấp ba trăm do-tuân, hạ thấp bốn trăm do-tuần, 
hạ thấp năm trăm do-tuân, hạ thấp sáu trăm do-tuần, 
hạ thấp bảy trăm do-tuần. Chư Hiên, một thời xây ra 
khi nước biển đại dương dâng cao đến bảy cây ta-la, 
dâng cao đến sáu cây ta-la, dâng cao đến năm cây ta- 
la, dâng cao đến bốn cây ta-la, dâng cao đến b ây ta- 
la, dâng cao đến hai cây ta-la, dâng cao chỉ đến một 
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cây ta-la. Chư Hiền, một thời xây ra khi nước biển 
đại dương cao đến bảy đầu người, dâng cao đến sáu 
đầu người, dâng cao đến năm đầu người, dâng cao 
đến bốn đầu người, dâng cao đến ba đầu người, dâng 
cao đến hai đầu người, dâng cao chỉ đến một đầu 
người. Chư Hiền, một thời xây ra khi nước biến đại 
dương dâng cao đến nửa thân người, dâng cao chỉ 
đến hông, dâng cao chỉ đến đầu gỗi, dâng cao chỉ đến 
gót chân. Chư Hiền, một thời xây ra khi nước biên 
đại dương không có để thâm ướt đốt ngón chân. Chư 
Hiên, tánh vô thường của ngoại thủy giới xưa ấy có 
thể nêu rõ; tánh hủy hoại có thể nêu; tánh đoạn diệt 
có thê nêu rõ; tánh biến dịch có thê nêu rỡ... (như 
trên)... và xả tương ứng với thiện được an trú. Chư 
Hiền, cho đến mức độ này, vị Tỷ-kheo đã làm thật 
nhiễu. 


e Chư Hiên, thê nào là hỏa giới? - Có nội hỏa giới, 
có ngoại hỏa gIới. 


e Chư Hiên, thế nào là nội hỏa giới? - Cái gì thuộc 
về nội thân, thuộc về cá nhân, thuộc lửa, thuộc 
chất nóng, bị chấp thủ. Như cái gì khiến cho hâm 
nóng, khiến cho hủy hoại, khiến cho thiêu cháy; 
cái gì khiến cho những vật được ăn uống, nhai, 
nếm, có thê khéo tiêu hóa, hay tất cả những vật gì 
khác thuộc nội thân. thuộc cá nhân. thuộc lửa 
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thuộc chất nóng, bị chấp thủ. Chư Hiên, như vậy 
gọi là nội hỏa giới. 


Những øì thuộc nội hỏa giới và những gì thuộc 
ngoại hỏa giới, đều thuộc về hỏa giới. Cần phải như 
thật quán sát hỏa giới với chánh trí tuệ như sau: "Cái 
này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái 
này không phải tự ngã của tôi”. Sau khi như thật quán 
sát hỏa giới với chánh trí tuệ như vậy, vị ấy sanh yêm 
ly đối với hỏa giới, tâm từ bỏ hỏa giới. 


Chư Hiền, một thời xảy ra khi hỏa giới dao 
động. Lửa thiêu cháy làng, thiêu cháy thị trấn, thiêu 
cháy thành phó, thiêu cháy xứ, thiêu cháy quốc độ. 
Lửa cháy cho đến cuối hàng cây côi, cho đến cuỗi 
hàng đường lớn, cho đến cuối hàng chân núi, cho đến 
cuối hàng thủy biên, hay cho đến cuối hàng khu đất 
khả ái, rồi lửa bị tắt vì không nhiên liệu. Chư Hiền, 
một thời xảy ra khi loài người đi kiếm lửa phải dùng 
lông gà và dây gân. 


Chư Hiền, tánh vô thường của ngoại hỏa giới 
xưa ấy có thể nêu rõ; tánh hủy hoại có thể nêu rõ: 
tánh đoạn diệt có thể nêu rõ; tánh biến dịch có thể 
nêu rõ... (như trên)... và xả tương ưng với thiện được 
an trú. Chư Hiền, cho đến mức độ này, Tỷ-kheo đã 
làm thật nhiêu. 
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e Chư Hiền, thế nào là phong giới? - Có nội phong 
Ø1ỚI, có ngoại phong gIới. 


e_ Chư Hiên, thế nào là nội phong giới? Cái gì thuộc 
về nội thân, thuộc cá nhân, thuộc gió, thuộc động 
tánh, bị chấp thủ, như gió thôi lên, gió thôi xuống, 
g1Ó trong ruột, gió trong bụng dưới, gió thôi ngang 
các chỉ tiết (tay chân). hơi thở vô. hơi thở ra, và 
bất cứ vật øì khác thuộc nội thân, thuộc cá nhân, 
thuộc gió, thuộc tánh động, bị chấp thủ. Chư Hiền, 
như vậy gọi là nội phong giới. 


Những gì thuộc nội phong giới và những gì 
thuộc ngoại phong giới đêu thuộc về phong giới. 


"Cái này không phải của tôi, cái này không 
phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi”. Sau 
khi thấy như thật phong giới với chánh trí tuệ như 
vậy, vị ấy sanh đối với phong giới, tâm từ bỏ 
phong gIới. 


Chư Hiền, một thời xây ra khi ngoại phong giới 
dao động, gió thôi bay làng, thối bay thị trấn, thôi 
bay thành phó, thôi bay xứ, thôi bay quốc độ. Chư 
Hiền, một thời xây ra khi trong tháng cuôi mùa hạ, 
loài người tìm câu gió nhờ lá cây ta-la, nhờ cây quạt, 
và người ta không mong tìm được cỏ tại chỗ có rạch 
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nước chảy. Chư Hiện, đánh vô thường của ngoại 
phong giới xưa ấy có thể nêu rõ; tánh hủy hoại có 
thể nêu rõ, tảnh đoạn diệt có thể nêu rõ; tánh biến 
dịch có thể nêu rõ. Như vậy còn nói gì đến thân thể 
yếu thọ do khát ái chấp thủ này? Ở đây không có gì 
để có thể nói là tôi, là của tôi, hay tôi là. 


Chư Hiền, 


; VỊ ây 
biết rõ như sau: "Khổ thọ khởi lên nơi tôi này thuộc 
tai xúc chạm; thọ này do nhân duyên, không phải 
không do nhân .. Do nhân duyên gì? Do nhân 
duyên xúc vậy”. VỊ ây thấy xúc lả vô thường: vị ấy 
thây thọ là vô thường: vị ấy thấy tưởng là vô thường; 
vị ây thấy hành là vô thường: vị ấy thây thức là vô 
thường; tâm của vị này hoan hỷ, thích thú, tịnh chỉ, 
quyết định, tùy thuộc giới đối tượng. 


Chư Hiền, nếu những người khác xử sự với Tỷ- 
kheo, không có hoàn hảo, không có tốt đẹp, không có 
khả ái, hoặc dùng tay xúc chạm, hoặc dùng đả xúc 
chạm, hoặc dùng gậy xúc chạm, hoặc dùng gươm 
xúc chạm, VỊ ây biết như sau: 
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lưỡi cắt từng phần tay và chân, nêu ai ở đây sanh ÿ 
phần nộ thì người ấy không làm đúng lời ta dạy". Ta 
sẽ tỉnh cần, tỉnh tấn, không dải đãi, niệm được an 
trú, không có loạn niệm, thân thể được khinh an, 
không dao động, tâm được định tĩnh nhất tâm. Nay 
mặc cho tay xúc chạm thân này, mặc cho đả xúc 
chạm, mặc cho gậy xúc chạm, mặc cho gươm xúc 
chạm thân này. Lời dạy chư Phật cần phải được thực 
hành”. 


Chư Hiên, Tỷ-kheo ấy, niệm Phật như vậy, niệm 
Pháp như vậy, niệm Tăng như vậy, nhưng xả tương 
ưng với thiện không được an trú. Do vậy, vị ây bị 
dao động, bị dao động mạnh: “Thật bất hạnh cho ta, 
thật không may cho ta, thật rủi ro cho ta, thật không 
tốt đẹp cho ta. Dầu ta có niệm Phật như vậy, niệm 
Pháp như vậy, niệm Tăng như vậy, nhưng xả tương 
ưng với thiện không được an trú". Chư Hiên, ví như 
một người dâu, khi thấy ông nhạc, bị dao động, bị 
dao động mạnh. Cũng vậy, chư Hiền, nếu Tỷ-kheo 
ây niệm Phật như vậy, niệm Pháp như vậy, niệm 
Tăng như vậy, nhưng xả tương ưng với thiện không 
được an trú. Do vậy, vị ây bị dao động, bị dao động 
mạnh: "Thật bất hạnh cho ta, thật không may cho ta, 
thật rủi ro cho ta, thật không tốt đẹp cho ta. Dầu ta 
có niệm Phật như vậy, niệm Pháp như vậy, niệm 
Tăng như vậy, nhưng xả tương ưng với thiện không 
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Chư Hiền, nếu Tỷ- Kheo ấy niệm Phật như vậy, 
niệm Pháp như vậy, niệm Tăng như vậy, và 
. Do vậy, Tý-kheo ấy được 
hoan hỷ. Chư Hiên, cho đến mức độ này, Tỷ-kheo đã 
làm thật nhiều. 


Chu: Hiền, nht một khoảng trồng được bao 
vây bởi cây gậy, bởi dây leo, bởi có, bởi bùn, được 
biỗt là một nhà ở. Cũng vậy, Chư Hiền, một khoảng 
trồng được bao vây bởi xương, bởi dây gân, bởi thịt, 
bởi da, được biết là một sắc pháp. 


— Chư Hiền, nếu nội mắt không bị hư hại, nhưng 
ngoại sắc không vào trong tầm mắt, không có 
sự quy tụ xúc chạm thích hợp, thì thức phần 
thích hợp không có hiện khởi. 

— Chư Hiên, nếu nội mắt không bị hư hại, ngoại 
sắc vào trong tầm mắt, nhưng không có sự quy 
tụ xúc chạm thích hợp, thì (hức phân thích hợp 

có hiện khởi. 

— Chư Hiên, chỉ khi nào nội mắt không bị hư hại, 
ngoại sắc vào trong tầm mắt, có sự quy tụ xúc 
chạm thích hợp, thì thức phần thích hợp có 
hiện khởi. 
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—- Bất cứ sắc pháp gì được hiện khởi như vậy đều 
quy tụ trong sắc thủ uấn. Bất cứ cảm thọ gì 
được hiện khởi như vậy đêu quy fụ trong thọ 
thủ uấn. Bất cứ tưởng gì được hiện khởi như 
vậy đêu được quy tụ trong tưởng thủ uẩn. Bất 
cứ hành gì được hiện khởi như vậy đêu quy tụ 
trong hành thủ uấn. Bất cứ thức gì được hiện 
khởi như vậy đêu quy tụ trong thức thủ uẩn. Vị 
ấy tuệ trí như sau: "Như vậy, như người ta nói, 
có sự quy fụ, sự tập hợp, sự hòa hợp của năm 
thủ uấẫn này. Thể Tôn đã nói như sau: 


Sự tham dục, chấp 
trước, tham đăm, mê say trong năm thủ uán 
này tức là khổ tập. Sự nhiếp phục tham dục, sự 
từ bỏ tham dục tức là sự khổ diệt”. Cho đến 
mức độ này, Chư Hiên, Tỷ-kheo đã làm rất 
nhiêu. 
Chư Hiên, nếu nội tai không bị hư hại... nếu lỗ 
mũi không bị hư hại... nêu lưỡi không bị hư hại... nêu 
thân không bị hư hại... 


— Chư Hiền, nếu nội ý căn không bị hư hại nhưng 


ngoại pháp không vào trong tầm của ý căn, 
không có sự quy tụ xúc chạm thích hợp, thì 
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thức phần thích hợp không có hiện khởi. 


— Chư Hiên, nếu nội ý căn không bị hư hại, ngoại 
pháp vào trong tầm của ý căn, nhưng không có 
sự quy tụ xúc chạm thích hợp, thì thức phần 
thích hợp không có hiện khởi. 


— Chư Hiển, chỉ khi nào nội ý căn không bị hư 
hại, ngoại pháp vào trong tầm của ý căn, có sự 
quy tụ xúc chạm thích hợp, thì thức phần thích 
hợp có hiện khởi. 

—- Bất cứ sắc pháp gì được hiện khởi như vậy đều 

quy tụ trong sắc thủ uẩn; bất cứ cảm thọ gì 

được hiện khởi như vậy đêu quy fụ trong thọ 
thủ uấn; bất cứ tưởng gì được hiện khởi như 
vậy đêu quy tụ trong tưởng thủ uân; bất cứ 
hành gì được hiện khởi như vậy đều quy tụ 
trong hành thủ uấn; bất cứ thức gì được hiện 
khởi như vậy đêu quy tụ trong thức thủ uẩn. Vị 
ấy tuệ trí như sau: "Như vậy, như người ta nói, 
có sự quy fụ, sự tập họp, sự hòa hợp của năm 
thú uấn này. Thể Tôn đã nói như sau: 


Sự tham dục, cháp 
trước, tham đăm, mê say trong năm thủ uân 
này tức là khổ tập. Sự nhiếp phục tham dục, sự 
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từ bỏ tham dục tức là sự khổ diệt”. Cho đến 
mức độ này, chư Hiên, Tỷ-kheo đã làm rất 
nhiêu. 
Tôn giả Sariputta thuyết giảng như vậy. Các Tỷ- 
kheo ây hoan hý, tín thọ lời Tôn giả Sariputta dạy. 
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59 Thiện pháp bị cắt đứt khi tâm bị 
läckdv xâm chiếm và chỉ phối - Kinh 
Góc — Tương II, 417 


Gốc — Tương II, 417 
L) Sàvatthi. 


2) - Khổ lụy, này các Tỷ-kheo, là lợi đắc, cung kính, 
danh vọng, thật là đắng cay, ác độc, là chướng ngại 
pháp để chứng đạt vô thượng an ổn, khỏi các khổ 
ách. 


3) Bị lợi đắc, cung kính, danh vọng chỉ phôi, tâm bị 
xâm chiếm, này các Tỷ-kheo, thiện căn của 


5) Như vậy khổ lụy, này các Tỷ-kheo, là lợi đắc, 
cung kính, danh vọng, thật là đắng cay. ác độc, là 

chướng ngại pháp để chứng đạt vô thượng an Ổn, 
khỏi các khô ách. 


5) Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải học 
tập. 
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Pháp — 418tu2 

1) Sàvatth. 

2) - Khổ lụy, này các Tỷ-kheo, là lợi đắc, cung kính, 
danh vọng, thật là đăng cay, ác độc, là chướng ngại 
pháp đê chứng đạt vô thượng an ôn, khỏi các khô 
ách. 

3) Bị lợi đắc, cung kính, danh vọng chỉ phối, tâm bị 
xâm chiếm, này các Tý-kheo, thiện pháp của 
4) Như vậy khổ lụy, này các Tỷ-kheo, là lợi đặc, 
cung kính, danh vọng... 


5) Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải học 
tập. 
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60 Thân khẩu ý ác đưa đến hại mình, hại 
người - Kinh BA PHÁP — Tăng I, 204 


BA PHÁP - 7ăng I, 204 


Thê nào là ba? Thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác. 
Ba pháp này, này các Tỷ-kheo, đưa đên hại mình, 
đưa đên hại người, đưa đên hại cả hai. 


Thế nào là ba? Thân làm thiện, miệng nói thiện, ý 
nghĩ thiện. Có ba pháp này, này các Tỷ-kheo, không 
đưa đến hại mình, không đưa đến hại người, không 
đưa đến hại cả hai. 
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6l Thế nào là người bất thiện sống chung 
với nhau - Kinh PHẨM NGƯỜI - 
Tăng I, 144 


PHẨM NGƯỜI — Tăng I, 144 


11. 7a sẽ giảng cho các Tháy, về sự cọng trú của 
người bát thiện và sự cọng trú của người thiện. Hãy 
nghe và khéo tác ý, ta sẽ nói. 

- Thưa vâng, bạch Thê Tôn. 

Các Tỷ-kheo ây vâng đáp Thê Tôn. Thê tôn nói như 

Sau: 

S© Và này các Tÿ-kheo, thê nào là sự cọng trú của 
người bát thiện, và thê nào là người bát thiện cọng 
trú với nhau ? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị trưởng lão Tỷ-kheo suy 

nghĩ như sau: 

-_ "Mong răng vị trưởng lão không nói với ta, VỊ 
trung niên không nói với ta, vị tân học không 
nói với fa, và ta cũng không nói với vị trưởng 
lão, ta cũng không nói với vị trung niên, ta cũng 
không nói với vị tân học! 

- Nêu vị trưởng lão nói với ta, VỊ ây nói với ta 
với ý muôn làm hại ta, không phải vì hạnh phúc 
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cho ta. Ta hãy nói "không" với vị ây, ta hãy làm 
cho vị ây phật lòng, và nêu thây vị ây nói đúng, 
ta không có đáp ứng thích hợp. 

- Nếu vị trung niên nói với ta..... 

-- Nếu vị tân học nói với ta, vị ấy nói với ta với ý 
muôn làm hại ta, không phải vì hạnh phúc cho 
ta. Ta hãy nói không” với vị Ấy, ta hãy làm cho 
vị ấy phật lòng, và nếu thấy vị ấy nói đúng, ta 
không có đáp ứng thích hợp". 

VỊ trung niên Tỷ-kheo suy nghĩ như sau... 

VỊ tân học Tỷ-kheo suy nghĩ như sau .... 

Như vậy, này các Tỷ-kheo, là sự cọng trú của người 

bât thiện và như vậy là người bât thiện cọng trú với 

nhau. 

S Và này các Tỷ-kheo, thể nào là sự cọng trú của 
người thiện và thê nào là người thiện cọng trú với 
nhau? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị trưởng lão Tý-kheo suy 

nghĩ như sau: 

-_ "Mong rằng vị trưởng lão nói với ta, vị trung 
niên nói với ta, vỊ tân học nói với ta, và ta cũng 
sẽ nói với vị trưởng lão, ta cũng sẽ nói VỚI VỊ 
trung niên, ta cũng sẽ nói với vị tân học! 

- Nêu vị trưởng lão nói với ta, vỊ ây nói với ta 
với ý muôn hạnh phúc cho ta, không với ý 
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muốn làm hại ta. Ta sẽ nói "lành thay" với vị 
ây, ta sẽ không làm cho vị ây phật lòng, và nêu 
thây vị ây nói đúng, ta có đáp ứng thích hợp. 
-- Nếu vị trung niên nói với ta, 
= Nêu vị tân học nói với ta, VỊ ây nói VỚI ta VỚI ý 
muốn hạnh phúc cho ta, không với ý muốn làm 
hại ta. Ta hãy nói lành thay" với vị ấy, ta sẽ 
không làm cho vị ây phật lòng, và nếu thấy vị 
ây nói đúng, ta sẽ đáp ứng thích hợp”. 
Này các Tỷ-kheo, vị trung niên Tỷ-kheo suy nghĩ 
như sau... 
Này các Tý-kheo, vị tân học Tỷ-kheo suy nghĩ như 
sau: "Mong răng vị trưởng lão nói với ta, vị trung 
niên nói với ta, vị tân học nói với ta....., và nêu thây 
vị ây nói đúng, ta sẽ đáp ứng thích hợp”. 
Như vậy, này các Tỷ-kheo, là sự cọng trú của người 
thiện và như vậy là người thiện cọng trú với nhau. 
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62 Thế nào là người ác tánh - Kinh ÁC 
TÁNH - Tăng II, 247 


KẺ ĐỘC ÁC I1 - 7ăng II, 245 

1.- Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng cho các Thầy về 
người độc ác và người độc ác hơn cả người độc ác; 
vê người hiên thiện và người hiện thiện hơn cả người 
hiện thiện. Hãy nghe và khéo tác ý, Ta sẽ nói. 


- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế tôn nói như 
Sau: 


2.- Này các Tỷ-kheo, thế nào là người độc ác? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người sát sanh ... (như 
204,2)... có tà kiên. Người này, này các Tỷ-kheo, 
được gọi là người độc ác. 


3. Này các Tỷ-kheo, thê nào là người độc ác còn hơn 
cả người đóc ác? 
Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người tự mình sát sanh, 


sát sanh ...; có người tự 
mình có tà kiên, còn khích lệ người khác có tà kiên. 
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Người này, này các Tỷ-kheo, được gọi là người độc 
ác còn hơn người độc ác. 


4. Và này các Tỷ-kheo, thể nào là người hiện thiện ? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người từ bỏ sát sanh... 


5. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là người hiện thiện 
còn hơn cả người hiện thiện ? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người tự mình từ bỏ sát 
sanh, còn khích lệ người khác từ bỏ sát sanh ...; tự 
mình có chánh kiến, còn khích lệ người khác có 
chánh kiến. Người này, này các Tỷ-kheo, được gọi 
là người hiền thiện còn hơn cả bậc hiền thiện. 


KẾ ÁC ĐỘC 2 — Tăng II, 247 
(Giống như kinh 206 với mười đức tánh, chỉ khác ở 
đây có kẻ ác độc và người hiện thiện, kinh trước nói 
đên người không Chân nhân và bậc Chân nhân). 
ÁC TÁNH - 7ăng II, 247 
1.- Này các Tý-kheo, Ta sẽ giảng cho các Thầy về có 


người ác tánh và người có ác tánh hơn cả người có 
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ác tánh; vê người có tánh hiên thiện và người có tánh 
hiên thiện hơn cả người có tánh hiện thiện. Hãy nghe 
và khéo tác ý, Ta sẽ nói. 


- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như 
Sau: 


2.- Này các Tỷ-kheo, thế nào là người ác tánh? 


Ở đây, này các Tý-kheo, có người sắt sanh ... có tà 
.Người này, này các Tỷ-kheo, được gọi là người 
có ác tánh. 


3. Này các Tỷ-kheo, thê nào là người có ác tánh còn 
hơn cả người có ác tánh? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người tự mình sát sanh, 
sát sanh ...; có người tự 
mình có tà kiến, còn khích lệ người khác có tà kiến. 
Người này, này các Tỷ-kheo, được gọi là người độc 
ác còn hơn người có ác tánh. 


4. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là người có tánh hiện 
thiện ? 
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Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người từ bỏ sát sanh... 
có chánh tri kiến. Người này, này các Tỷ-kheo, được 
gọi là người có tánh hiên thiện. 

5. Và này các Tỷ-kheo, thể nào là người có tánh hiển 


thiện còn hơn cả người có thánh hiện thiện ? 


Ở đây, này các Tý-kheo, có người tự mình từ bỏ sát 
sanh, còn khích lệ người khác từ bỏ sát sanh ...; tự 
mình có chánh tri kiến, còn khích lệ người khác có 
chánh tri kiến. Người này, này các Tỷ-kheo, được 
gọi là người có tánh hiền thiện còn hơn cả người có 
tánh hiển thiện. 


TÁNH ÁC ĐỘC - Tăng II, 249 


(Như kinh 206) 
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63 Thế nào là ác pháp - Kinh THỪA TỰ 
PHÁP - 3 Trung L, 31 


KINH THỪA TỰ PHÁP 
(Dhammadayada sutta) 
— Bài kinh sô 3 — 7rung L, 3l 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana 
(Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika (Câp Cô 
Độc). Khi ở tại chỗ ây, Thê Tôn gọi các Tỷ-kheo: 


— "Này các Tỷ-kheo”", 
- "Bạch Thế Tôn", các Tỷ-kheo ấy vâng đáp 
Thê Tôn. Thê Tôn nói: 


- Này các Tỷ-kheo, hãy là người thừa tự pháp 
của Ta, đừng là những người thừa tự tài vật. Ta có 
lòng thương tưởng các Người và Ta nghĩ: "Làm sao 
những đệ tử của Ta là những người thừa tự pháp của 
Ta, không phải là những người thừa tự tài vật”. 


Và này các Tỷ-kheo, nếu các Người là những 
người thừa tự tài vật của Ta, không phải là những 
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người thừa tự pháp, thì không những các Người trở 
thành những người mả người ta nói: "Cả thầy và trò 
đều là những người thừa tự tài vật, không phải là 
những người thừa tự pháp”, mà cả Ta cũng trở thành 
người mà người ta nói: "Cả thầy và trò đều là những 
người thừa tự tài vật, không phải là những người thừa 
tự pháp". 


Và này các Tỷ-kheo, nếu các Người là những 
người thừa tự pháp của Ta, không phải là những 
người thừa tự tài vật, thời không những các người trở 
thành những người mả người ta nói: "Cả Thây và trò 
là những người thừa tự pháp, không phải là những 
người thừa tự tài vật", mà cả Ta cũng trở thành người 
mà người ta nói: "Cả Thầy và trò đều là những người 
thừa tự pháp, không phải là những người thừa tự tài 
vật". Do vậy, này các Tỷ-kheo, hãy là những người 
thừa tự pháp của Ta, đừng là những người thừa tự tài 
vật. Ta có lòng thương tưởng các Người và Ta nghĩ: 
"Làm sao những đệ tử của Ta là những người thừa tự 
pháp của Ta, không phải là những người thừa tự tài 
vật”. 


Này các Tỷ-kheo, ở đây, một thời Ta ăn đã 
xong, thỏa mãn, đây đủ, đã chấm dứt buổi ăn, tự cảm 
thỏa thích, vừa ý, và còn lại đồ ăn tàn thực của Ta 
đáng được quăng bỏ. Khi ấy có hai Tỷ-kheo đến, đói 


THIỆN VÀ BẤT THIỆN 398 


lả và kiệt sức. Ta có thê nói với hai vị ấy: "Này các 
Tỷ-kheo, Ta ăn đã xong, thỏa mãn, đây đủ, đã chấm 
dứt buổi ăn, tự cảm thỏa thích, vừa ý, và còn lại đồ 
ăn tàn thực này của Ta đáng được quăng bỏ. Nếu các 
Người muốn, hãy ăn đi. Nếu các Người không muốn 
ăn, Ta sẽ quăng đồ ä ăn ây tại chỗ không có cỏ xanh, 
hay Ta sẽ bỏ xuông chỗ nước không có chúng sanh 
trong ấy". Rồi một Tỷ-kheo có thê nghĩ như sau: 
"Nay Thế Tôn ăn đã xong, thỏa mãn, đầy đủ, đã 
chấm dứt buổi ăn, tự cảm thỏa thích, vừa ý; và đây 
là đồ ăn tàn thực của Thế Tôn, đáng được quảng bỏ. 
Nếu chúng ta không ăn, Thế Tôn sẽ quãng đồ ăn ấy 
tại chỗ không có cỏ xanh, hay sẽ bỏ xuông chỗ nước 
không có chúng sanh trong ấy. Nhưng Thế Tôn có 
dạy như sau: "Này các Tỷ-kheo, hãy là người thừa tự 
pháp của Ta, đừng là người thừa tự tài vật”. Đây là 
loại tài vật; món đồ ăn này, ta hãy không ăn loại đồ 
ăn này về trải qua đêm ngày hôm nay, bị đói lả và 
kiệt sức". Rồi vị ây không ăn loại đồ ăn này và trải 
qua đêm ngày ấy, đói lả và kiệt sức. 


Tý-kheo thứ hai nghĩ như sau: "Thế Tôn ăn đã 
xong, thỏa mãn, đây đủ, đã chấm dứt buổi ăn, tự cảm 
thỏa thích, vừa ý; và đây là đỗ ăn tản thực của Thế 
Tôn, đáng được quăng bỏ. Nếu chúng ta không ăn, 
Thế Tôn sẽ quãng đồ ăn ấy tại chỗ không có cỏ xanh, 
hay sẽ bỏ xuông chỗ nước không có chúng sanh 


THIỆN VÀ BÁT THIỆN 399 


trong ấy. Vậy ta hãy ăn loại đồ ăn này, trừ bỏ đói lả 
và kiệt sức, và trải qua đêm ngày hôm nay như vậy". 
Rồi vị ấy ăn loại đồ ăn ấy, trừ bỏ đói lả và kiệt sức, 
và trải qua đêm ngày hôm ấy như vậy. 


Này các Tỷ-kheo, dầu cho Tỷ-kheo này, sau khi 
ăn loại đô ăn ây, trừ bỏ đói lả và kiệt sức, và trải qua 
đêm ngày hôm ây như vậy, 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Nói xong, Thế 
Tôn từ chô ngôi đứng dậy, đi vào tịnh xá. 


Lúc ây, Tôn giả Sariputfa, sau khi Thế Tôn đi 
chăng bao lâu, liên gọi các Tỷ-kheo: "Này các Hiên 
giả Tỷ-kheol" 


- "Thưa vâng Hiền giả", các Tý-kheo ấy vâng 
đáp Tôn giả Sariputta. 


Tôn giả Sariputta nói: “Này các Hiển giả, như 
thế nào vị Đạo sự sông viên ly mà các đệ tứ Không 
tùy học viễn ly? Và như thế nào vị Đạo sư sống viễn 
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ly và các đệ tử tùy học viễn ly?" 


- "Này Hiên giả, chúng tôi từ xa lại để được hiểu 
nghĩa lý câu nói này từ Tôn giả Sariputta. Lành thay, 
nêu Tôn giả Sariputta thuyết giảng nghĩa lý câu nói 
ấy. Sau khi được nghe Tôn giả Sariputta thuyết 
giảng, các Ty-kheo sẽ thọ trì" 


- "Chư Hiền, vậy hãy nghe và khéo tác ý, ta sẽ 
giảng" - "Thưa vâng, Hiên giả”, những Tỷ-kheo ây 
vâng đáp Tôn giả Sariputta. Tôn giả Sariputta nói 
như sau: 


— Này chư Hiền, ở đây vị Đạo Sư sống viễn ly 
các đệ tử không tùy học viễn ly. Những pháp nào vị 
Đạo Sư dạy nên từ bỏ, những pháp ây họ không từ 
bỏ, và họ sông trong sự đầy đủ, lười ¡ biếng, dẫn đầu 
về đọa lạc, bỏ rơi gánh nặng sống viễn ly. 


Này chư Hiền, các Thượng Tọa Tỷ-kheo có ba 
trường hợp, đáng bị quở trách. 


—_ Vị Đạo Sư sống viễn ly, các đệ tử không tùy học 
viễn ly. Đó là trường hợp thứ nhất, các Thượng 
Tọa Tỷ-kheo đáng bị quở trách. 

— Và những pháp nào vị Đạo Sư dạy nên từ bỏ, 
những pháp ấy họ không từ bỏ. Đó là trường hợp 
thứ hai, các Thượng Tọa Tỷ-kheo đáng bị quở 
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trách. 

— Và họ sống đây đủ, lười biếng, dẫn đầu về đọa lạc, 
bỏ rơi gánh nặng sống viễn ly. Đó là trường hợp 
thứ ba, các Thượng Tọa Tỷ-kheo đáng bị quở 
trách. 

Này chư Hiển, các Thượng tọa Tý-kheo do ba 
trường hợp này đáng bị quở trách. 


Này chư Hiền, các Trung tọa Tỷ-kheo... (như 
trên) 


... các VỊ mới thọ Tỷ-kheo có ba trường hợp đảng 
bị quở trách. VỊ Đạo Sư sống viễn ly, các đệ tử không 
tùy học viễn ly. Đó là trường hợp thứ nhất, các vị 
mới thọ Tỷ-kheo đáng bị quở trách. Và những pháp 
nào vị Đạo Sư dạy nên từ bỏ, những pháp ây họ 
không từ bỏ. Đó là trường hợp thứ hai, các vị mới 
thọ Ty-kheo đáng bị quở trách. Và họ sống đầy đủ, 
lười biếng, dẫn đầu về đọa lạc, bỏ rơi gánh nặng sống 
viễn ly. Đó là trường hợp thứ ba, các vị mới thọ Tỷ- 
kheo đáng bị quở trách. Này chư Hiền, các vị mới 
thọ Tỷ-kheo do ba trường hợp này, đáng bị quở trách. 
Này chư Hiền, như vậy là những trường hợp vị Đạo 
Sư sống viễn ly, các đệ tử không tùy học viễn ly. 


Và như thê nào, vị Đạo Sư sông viên ly, các đệ 
f tày học viên ly? 
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Này chư Hiền, vị Đạo Sư sống viễn ly các đệ tử 
tùy học viễn ly. Những pháp nào, vị Đạo Sư dạy nên 
từ bỏ, những pháp ây họ từ bỏ; và họ không sống 
trong sự đây đủ, không lười biếng, họ bỏ rơi gánh 
nặng về đọa lạc và dẫn đầu về sống viễn ly. 


Này chư Hiền, các Thượng tọa Tỷ-kheo có ba 
trường hợp đáng được tán thán. Vị Đạo Sư sống viễn 
ly, các đệ tử tùy học viễn ly. Đó là trường hợp thứ 
nhất, các Thượng Tọa Tỷ-kheo đáng được tán thán. 
Và những pháp nào vị Đạo Sư dạy nên từ bỏ, những 
pháp ấy họ từ bỏ. Đó là trường hợp thứ hai, các 
Thượng tọa Tỷ-kheo đáng được tán thán. Và họ 
không sống trong sự đầy đủ, không lười biếng, họ bỏ 
rơi gánh nặng về đọa lạc và dẫn đâu về sống viễn ly. 
Đó là trường hợp thứ ba, các Thượng Tọa Tỷ-kheo 
đáng được tán thán. Này chư Hiền, các Thượng tọa 
Tỷ-kheo do ba trường hợp này, đáng được tán thán. 


Này chư Hiền, các Trung tọa Tỷ-kheo... (như 
trên)... các vị mới thọ Tỷ-kheo có ba trường hợp 
đáng được tán thán. VỊ Đạo Sư sông viễn ly, các đệ 
tử tùy học viễn ly. Đó là trường hợp thứ nhất, các vị 
mới thọ Tỷ-kheo đáng được tán thán. Và những pháp 
nào vị Đạo Sư dạy nên từ bỏ, những pháp ấy họ từ 
bỏ. Đó là trường hợp thứ hai, các vị mới thọ Tỷ-kheo 
đáng được tán thán. Và họ không sống trong sự đầy 
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đủ, không lười biếng, họ bỏ rơi gánh nặng về đọa lạc 
và dẫn đầu về viễn ly. Đó là trường hợp thứ ba, các 
vị mới thọ Tỷ-kheo đáng được tán thán. Này chư 
Hiền, các vị mới thọ Tỷ-kheo do ba trường hợp này, 
đáng được tán thán. Này chư Hiên, như vậy là những 
trường hợp vị Đạo Sư sống viễn ly, các đệ tử tùy học 
viễn Ìy. 


Ở đây, này chư Hiên, tham là ác pháp, và sân 
cũng là ác pháp, có một con đường Trung đạo diệt 
trừ tham và diệt trừ sân, khiến (tịnh) nhãn sanh, khiến 
(chân) trí sanh, hướng đến tịch tịnh, thắng trí, giác 
ngộ, Niết-bàn. 


Và này chư Hiển con đường Trung đạo ấy là gì, 
(con đường) khiên (tinh) nhãn sanh, khiến (chân) trí 
sanh, hướng đên tịch tịnh, thăng trí, giác ngộ, Niết- 
bàn ? 


Đó là con đường Thánh tám ngành, tức là: 
Chánh tri kiến, Chánh tư duy, Chánh ngữ, Chánh 
nghiệp, Chánh mạng, Chánh tinh tấn, Chánh niệm, 
Chánh định. Này chư Hiền, đó là con đường Trung 
đạo, khiến (tịnh) nhãn sanh, khiến (chân) trí sanh, 
hướng đến tịch tịnh, thăng trí, giác ngộ, Niết-bàn. 


Ở đây, này chư Hiền, 
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— Phẫn nộ là ác pháp và hiềm hận cũng là ác 
pháp, 
— Giả dỗi là ác pháp và não hại cũng là ác pháp, 
— Tật đồ là ác pháp và xan lẫn cũng là ác pháp, 
— Man trá là á ác pháp và phản bội cũng là á ác pháp. 
— Ngoan cô là ác pháp và bồng bột nông nồi cũng 
là ác pháp, 
— Mạn là ác pháp và tăng thượng mạn cũng là ác 
pháp, 
— Kiêu là ác pháp và phóng dật cũng là ác pháp. 
Có một con đường Trung đạo diệt trừ kiêu và 
diệt trừ phóng dật, khiến (tịnh) nhãn sanh, khiến 
(chân) trí sanh, hướng đến tịch tịnh, thăng trí, giác 
ngộ, Niết-bàn. 


Và này chư Hiển, con đường Trung đạo ấy là 
øì, (con đường) khiến (tịnh) nhãn sanh, khiến (chân) 
trí sanh, hướng đến tịch tịnh, thăng trí, giác ngộ, 
Niết-bàn? Đó là con đường Thánh đạo tám ngành, 
tức là: Chánh tri kiến, Chánh tư duy, Chánh ngữ, 
Chánh nghiệp, Chánh mạng, Chánh tinh tân, Chánh 
niệm, Chánh định. Này chư Hiền, đó là con đường 
Trung đạo khiến (tịnh) nhãn sanh, khiến (chân) trí 
sanh, hướng đến tịch tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết- 
bàn. 
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Tôn giả Sariputta thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo 
ây hoan hỷ, tín thọ lời giảng của Tôn giả SarIput(a. 
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64 Trước ta có tham, tham ấy là bắt thiện, 
nay ta không có nữa, như vậy là thiện 
- Kinh SÀLHA - Tăng II, 204 


SÀLHA - 7ăng II, 204 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở Vesàli (Ty-xá-ly) tại Đại 
Lâm, trong ngôi nhà có nóc nhọn. Rồi Licchavì Sàlha 
và Licchavì Abhaya đi đến Thế Tôn; sau khi đến, 
đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống 
một bên, Licchavì Sàlha bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thể Tôn, có những Sa-môn, Bà-la-môn trình 
bày sự vượt qua dòng nước mạnh với hai pháp môn: 

nhân giới thanh tịnh và nhân khổ hạnh nhàm chán. 

Ở đây, bạch Thế Tôn, Thể Tôn có nói gì? 


- Này Sàlha, Ta nói rằng giới thanh tịnh là một chi 
phân của Sa-môn hạnh. Các vị Sa-môn, Bà-la-môn 
nào, này Salha, 


, châp 
chặt vào khô hạnh nhàm chán, những vị ây không thê 
nào vượt qua dòng nước mạnh. 

Các vị Sa-môn, Bà-la-môn nào, này Sàlha, thân hành 


không thanh tịnh, lời nói không thanh tịnh, ý hành 
không thanh tịnh, sanh sông không thanh tịnh, những 
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VỊ ây không có thê đạt được tri kiến vô thượng Bồ- 
đề. 


3. Ví như, này Sàlhà, một người muốn vượt qua 
sông, cầm một cây búa sắc bén đi vào rừng. Tại đấy, 
nó thấy một cây sàla lớn, cao, thắng, còn trẻ, không 
có lỗi lõm. Nó chặt cây ây tại gôc, sau khi chặt ở gôc, 

nó đốn ngọn. Sau khi đốn ngọn, nó tỉa cành lá và làm 
cho thân cây trơn tru. Sau khi tỉa cành lá và làm cho 
thân cây trơn tru, nó gọt đẽo với cái búa. Sau khi gọt 
đẽo với cái búa, nó gọt đẽo với con dao. Sau khi gọt 
đẽo với con dao, nó bào sạch với cái bào. Sau khi bào 
sạch với cái bào, nó bào sạch với hòn đá mài. Sau khi 
bào sạch với hòn đá mài, nó đem cây ây xuống sông. 

Ý Ông nghĩ thế nào, này Sàlhà người ấy có thê vượt 
qua sông được không? 


- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


4. Vì sao? Bạch Thế Tôn, vì cây sàla ấy, tuy bề ngoài 
rất khéo làm, nhưng bề trong không được làm sạch. 
Do vậy, sự việc chờ đợi răng: bọ sàla ấy chìm 
xuống vả người ấy rơi vào ách nạn" 


- Cũng vậy, này Sàlhà, những Sa-môn, Bà-la-môn 
nào , xem khô 
hạnh nhàm chán là lõi cây, chấp chặt lấy khô hạnh 
nhàm chán, những vị ấy không có thể vượt qua dòng 
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nước mạnh. Này Sàlhà, những vị Sa-môn, Bà-la-môn 
nào, thân hành không thanh tịnh, lời nói không thanh 
tịnh, ý hành không thanh tịnh, sinh sống không thanh 
tịnh, chúng không có thê chứng được tri kiến vô 
thượng Bồ-đề. 


Này Sàlhà, những Sa-môn, Bà-la-môn nào sống 
, không xem 
khô hạnh nhàm chán là lõi cây, không chấp chặt lấy 
khổ hạnh nhàm chán, những vị ây có thể vượt qua 
dòng nước mạnh. Này Sàlhà, những vị Sa-môn, Bà- 
la-môn nào, thân hành thanh tịnh, lời nói thanh tịnh, 
ý hành thanh tịnh, sinh sống thanh tịnh, những vị ấy 
có thê chứng được tri kiến vô thượng Bỏ-đề. 


9. Ví như, này Salhà, một người muốn VưỢ† qua SÔNg, 
cắm một cây búa sắc bén ẩi vào rừng. Tại đấy, người 
ấy thấy một cây sàla lớn, cao, thẳng, còn frẻ, không 
có lôi lõm. Nó chặt cây ấy tại sóc, sau khi chặt ở sóc, 
người ấy đồn ngọn. Sau khi đồn ngọn, người ấy tỉa 
cảnh la và làm cho thân cáy trơn tru. Sau khi tía cành 
lá và làm cho thân cây trơn tru, người ấy gọt đẽo với 
cái búa. Sau khi gọt đẽo với cái búa, người ấy gọt 
đếo với con đao. Sau khi gọt đếo với con đao, ñgười 
ấy bào sạch với cái bào. Sau khi bào sạch với cái 
bào, người ấy bào sạch với hòn đá mài. Sau khi bào 
sạch với hòn đá mài, người ấy làm thành chiếc 


THIỆN VÀ BẤT THIỆN 409 


thuyền, CỘI với cái chèo và bánh lái, rồi cuối cùng 
người ấy thả xuỐng sông. Ý Ông nghĩ thể nào, này 
Sàlhà người ấy có thể vượt qua sông được không? 


- Thưa được, bạch Thế Tôn. 


6. Vì sao? Bạch Thế Tôn, vì cây sàla ây, bề ngoài rất 
khéo làm, bề trong được làm sạch, được cột với cái 
chèo và bánh lái. Do vậy, sự việc chờ đợi rằng: 
"Chiếc thuyền ấy không chìm, vả người ấy sẽ đến bờ 
bên kia an toàn”. 


- Cũng vậy, này Sàlhà, những Sa-môn, Bà-la-môn 
nào không chủ trương khổ hạnh nhàm chán, những 
vị ấy có thể vượt qua dòng nước mạnh. Này Sàlhà, 
những vị Sa-môn, Bà-la-môn nào, thân hành thanh 
tịnh, lời nói thanh tịnh, ý hành thanh tịnh, sinh sống 
thanh tịnh, những vị ấy có thể chứng được tr1 kiến vô 
thượng Bồ-đề". 


7. Ví như, này Sàlhà, một chiến sĩ dầu nó biết được 
nhiều cung thuật, nhưng về ba phương diện nó xứng 
đáng là của vua, thuộc sở hữu của vua, đi đến làm 
biểu tượng của vua. Thế nào là ba? 


- Bắn Xa, 
-_ Băn nhanh như chớp nhoáng, 
- Và bắn thủng được vật lớn. 
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§. Ví như, này Sàlhà, người chiến sĩ bắn xa, cũng 
vậy, này Sàlhà, là Thánh đệ tử có chánh định. Phàm 
có sắc gì quá khứ, vị lai, hiện tại, hoặc nội hay ngoại, 

hoặc thô hay tế, hoặc liệt hay thắng, hoặc xa hay gân, 

cần phải như thật thấy với trí tuệ rằng: "Cái này 
không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này 
không phải là tự ngã của tôi". Phàm có gì... 
phàm có gì ... phàm có hành gì ... phàm có 
thức gì, quá khứ, vị lai, hiện tại, hoặc nội hay ngoại, 

hoặc thô hay tế, hoặc liệt hay thăng, hoặc xa hay gân, 

: "Cái này 
không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này 
không phải là tự ngã của tôi". 


9. Jí như, này Sàlhà, người chiến sĩ bắn như chớp 
nhoáng. Cũng vậy, này Sàlhà là vị Thánh đệ tử có 
chánh tri kiến. Vị Thánh đệ tử này Sàlhà, có chánh 
tri kiến như thật quán tri: .. Đây là khổ 
tập..., Đây là khổ diệt...., Đây là con đường đưa đến 
khô diệt". 


10. Ví như, này Sàlhà, người chiến sĩ đâm thủng 
được thân hình lớn. Cũng vậy, này Sàlhà là vị Thánh 
đệ tử có chánh giải thoát. Vị Thánh đệ tử này Sàlhà, 
có chánh giải thoát tO 
lớn 
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65 Tín tàm quý tấn tuệ - Kinh BƯỚC 
VÀO - Tăng II, 310 


BƯỚC VÀO - 7ðăng II, 310 


1. - 


2-5. Không có sự bước vào bắt thiện, này các TỷỶ- 
kheo, cho đến khi nào có 
an trú vào các thiện pháp. Khi nào 
lòng hồ thẹn... lòng sợ hãi... tinh tân... trí tuệ biến 
mất, này các Tỷ-kheo, không xấu hồ... không sợ 
hãi... biếng nhác... ác tuệ khởi lên và tôn tại, thời có 
sự bước vào bắt thiện. 
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66 Từ bỏ bất thiện có thể làm được - Kinh 
CÁC SỨC MẠNH - Tăng I, 102 


CÁC SỨC MẠNH - 7ðng I, 102 


9. Này các Tỷ-kheo, hãy từ bỏ bắt thiện. 

-_ Này các Tỷ-kheo, từ bỏ bất thiên có thể làm 
được. Nêu từ bỏ bát thiện không thê làm được 
thời Ta đã không nói như sau: "Này các Tỷ- 
kheo, hãy từ bỏ bát thiện ”. 


- _ Vì răng, này các Tỷ-kheo, từ bỏ bất thiện có thể 
làm được, do vậy Ta mới nói răng: "Này các 
T1ỷ-kheo, hãy từ bỏ bát thiện ”. 

-_ Và nếu, này các Tỷ-kheo, từ bỏ bất thiện đưa 
đến bát hạnh, đau khó, thời Ta không nói nhự 
sau: “Này các Tỷ-kheo, hãy từ bỏ bát thiện ”. 

- Và này các Tỷ-kheo, vì từ bỏ bất thiện đưa đến 
hạnh phúc, an lạc, nên Ta đã nói như sau: "Này 
các Tỷ-kheo, hãy từ bỏ bát thiện ”. 

Này các Tỷ-khco, hãy tu tập thiện. 


-_ Này các Tỷ-kheo, tu tập thiện có thể làm được. 

-_ Nếu tu tập thiện không thể làm được, này các 
T1ỷ-kheo, thời Ta đã không nói như sau: "Này 
các Tỷ-kheo, hãy tu tập thiện ”. 


THIỆN VÀ BẤT THIỆN 413 


-_ Vì rằng, này các Tỷ-kheo, tu tập thiện có thể 
làm được, do vậy Ta mới nói răng: "Này các 
Tỷ-kheo, hãy tu tập thiện ”. 

-_ Và nếu, này các Tỷ-kheo, tu tập thiện đưa đến 
bát hạnh, đau khó, thời Ta đã không nói nhự 
sau: "Này các Tỷ-kheo, hãy tu tập thiện ”. 

-_ Và vì rằng, này các Tỷ-kheo, tu tập thiện đưa 
đến hạnh phúc, an lạc, nên Ta đã nói như sau: 
"Này các Tỷ-kheo, hãy tu tập thiện ”. 
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67  Ý khởi trước, các pháp thiện bất thiện 
theo sau - Kinh TÂM ĐƯỢC TU TẬP 
— Tăng I, 25 


TÂM ĐƯỢC TU TẬP - 7ðng I, 25 


1. Tâm này, là sáng chói. Và tâm này bị ô nhiễm bởi 
các cấu uể từ ngoài vào. 

o vậy, Ta nói răng tâm kẻ 
phàm phu ít nghe, không được íu tập. 


2. Tám này, là sáng chói. Và tâm này được gột sạch 
các cấu HÊ fừ ngoài Vào. 


o vậy, Ta nói răng 
tâm bậc Thánh đệ tử nghe nhiêu có được tu tập. 


3. Nếu chỉ trong khoảnh khắc búng móng tay, vị 
Tỷ-kheo phát từ tâm; vị ấy, này các Tỷ-kheo, được 
gọi là vị Tỷ-kheo trú Thiên tịnh không có trồng không 
làm theo lời dạy bậc Đạo Sư, là người làm theo giáo 
giới, ăn đồ ăn khất thực của xứ không có uống phí. 
Còn nói gì những người làm cho sung mãn từ tâm 
áy. 
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4-5. Nếu chỉ trong khoảnh khắc búng móng tay, vị 
Tỷ-kheo tu tập từ tâm... tác ý từ tâm; vị ấy, này các 
Tỷ-kheo, được gọi là vị Tỷ-kheo trú Thiên tịnh không 
có trồng không, làm theo lời dạy bậc Đạo Sư, là 
người làm theo giáo giới, ăn đồ ăn khất thực của xứ 
không có uống phí. Còn nói gì những người làm cho 
sung mãn từ tâm ấy. 


, Ý khởi trưóc các pháp 
ây. Các pháp bát thiện theo sau. 


7. Phàm những pháp nào, là thiện, thuộc thành › phân 
thiện, đứng về phía thiện, tất cả các pháp ấy đều 
được ý đi trước. Ý khởi trước các pháp ấy. Các pháp 
thiện theo sau. 


Với người phóng dật, này các Tỷ- 
kheo, các pháp bát thiện chưa sanh được sanh khởi, 
và các pháp thiện đã sanh bị đoạn tận. 


THIỆN VÀ BẤT THIỆN 416 


9. Ta không thấy một pháp nào khác, do pháp ấy, các 
pháp thiện chưa sanh được sanh khởi, và các pháp 
bắt thiện đã sanh được đoạn lận, này các Tỷ-kheo, 
như: không phóng đât. Với người không phóng dật, 
này các Tỷ-kheo, các pháp thiện chưa sanh được 
sanh khởi, và các pháp bất thiện đã sanh bị đoạn tận. 


10. Ta không thấy một pháp nào khác, do pháp ấy, 
các pháp bất thiện chưa sanh được sanh khởi, và các 
pháp thiện đã sanh bị đoạn tận, này các Tỷ-kheo, 
nh biếng nhác. Với người biếng nhác, này các Tỷ- 
kheo, các pháp bất thiện chưa sanh được sanh khởi, 
và các pháp thiện đã sanh bị đoạn tận. 
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